KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Toán
Tuần: 1.  Ngày dạy: ……/……/2020









TÊN BÀI DẠY : ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 ( Tr3)
I. YÊU CẦU CẦU:          
Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:   
 	- Biết đếm, đọc, viết các số đến 100.
  		- Nhận biết được các số có 1 chữ số, các số có hai chữ số; số lớn nhất, số bé nhất có một chữ số; số lớn nhất, số bé nhất có hai chữ số; số liền trước, số liền sau.
2. Kĩ năng
   		- Đếm, đọc, viết được các số đến 100
2. Thái độ
  		- Yêu thích môn toán, chăm chỉ, tự tin, hứng thú học tập.
II. ĐỒ DÙNG:
      Máy chiếu  
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	5’
	I. Kiểm tra bài cũ
	- GV kiểm tra đồ dùng học tập môn toán của HS.
	- Từng tổ báo cáo kết quả.

	
	
	- Nhận xét , khen ngợi.
	

	
1’
	II. Bài mới
1. Giới thiệu bài 
	
- Nêu mục đích yêu cầu của tiết học.
	
- HS ghi vở tên bài.

	
9’
	2. Luyện tập
Bài 1: củng cố về số có một chữ số 
	- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- 1 HS đọc.
- 1 HS lên bảng viết tiếp các số ( phần a, b , c ). Cả lớp điền SGK.

	
	
	- Gọi nhận xét chữa bài.
	- HS nhận xét , chữa bài.
- Một vài HS đọc lần lượt các số theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.

	
	
	- HD rút ra ghi nhớ: Có 10 số có 1 c/s là :0, 1, 2, 3, 4, 5,6 7, 8, 9. Số 0 là số bé nhất có 1c/s. Số 9 là số lớn nhất có 1 c/s.
	

	10’
	Bài 2: Củng cố về số có 2 chữ số.
	HD cách làm tương tự bài tập 1.
- Nhận xét 
	1 HS đọc bài làm của mình.

	10’
	Bài 3:  Củng cố về số liền trước, số liền sau. 
	- Gọi HS đọc yêu cầu rồi tự làm bài vào vở
	- HS làm bài

	
	
	- Nhận xét 
	

	5’
	III. Củng cố, dặn dò
	- Cho HS chơi trò chơi: Tìm số liền trước, liền sau.
- GV HD cách chơi: GV nêu một số rồi chỉ vào một HS yêu cầu HS đó nói ngay số liền trước, số liền sau của số đó.
- Nhận xét giờ học.

	

- HS chơi trò chơi.



       Rút kinh nghiệm, bổ sung:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   






KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Toán







      TÊN BÀI DẠY
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 ( TIẾP THEO Tr4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:     
 	- Biết viết số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị, thứ  tự của các số.
     	- Biết so sánh các số trong phạm vi 100
2. Kĩ năng
	- Đọc, viết, so sánh, phân tích các số đến 100
3. Thái độ
 	 	- Yêu thích môn toán, chăm chỉ, tự tin, hứng thú học tập.
II. ĐỒ DÙNG:
   Máy chiếu
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	5’
	I. Kiểm tra bài cũ
	- Y/c học sinh nêu
	- HS trả lời miệng câu a, b

	
	
	a. Số bé nhất có 2 chữ số?
	

	
	
	b. Số lớn nhất có 2 chữ số?
	

	
	
	c. Viết số liền trước liền sau của 90
	- 1HS lên bảng viết

	
	
	
	-HS khác nhận xét

	
	
	- GV nhận xét 
	

	
	II. Luyện tập 
	
	

	8’
	Bài 1: Viết theo mẫu 
	- Gọi 1HS lên bảng làm: viết đọc rồi phân tích số.
	- 1 HS làm bảng

	
	Củng cố về đọc, viết, phân tích số
	
	- Cả lớp làm sgk

	
	
	
	- HS nhận xét, chữa bài

	7’
	Bài2: Viết các số 57,98,61,88,74,47 theo mẫu
	Gọi HS đọc yêu cầu.
	- 1 HS đọc

	
	57 = 50 + 7
	
	- HS làm bài vào vở

	
	- Củng cố phân tích số
	- Y/c HS lên bảng trình bày làm của mình
	- HS khác nhận xét

	
	
	- GV nhận xét 
	

	7’
	Bài 3:  Điền dấu >, <, = 
	- Y/c HS đọc yêu cầu rồi tự làm bài vào vở
	- HS làm bài

	
	Củng cố về cách so sánh 2 số có 2 chữ số.
	(2) Vì sao con điền dấu < vào 34…38
	- TL: Vì 2 số có cùng chữ số hàng chục là 3 ở hàng đơn vị có 4 <8 nên 34< 38

	
	
	- Nhận xét 
	

	5’
	Bài 4: Viết các số 33,54,28
	 - Gọi HS đọc Y/c
	-1 Học sinh đọc

	
	a. Theo thứ tự từ bé -> lớn
	
	- HS làm bài vào vở

	
	b. Theo tứ tự từ lớn -> bé
	- Gọi nhận xét, chữa bài
	- HS nêu nhận xét

	
	
	- Chốt bài làm đúng.
	

	5’
	Bài 5:  Viết số thích hợp vào  biết các số đó là: 98,76,67,93,84
	- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- 1 HS đọc
- HS điền vào sgk
- 1 vài HS đọc bài làm.

	3’
	III. Củng cố, dặn dò
	- GV nhận xét giờ học.
- Y/c HS nêu lại cách so sánh 2 số.
	- 2 HS nêu trước lớp.



     Rút kinh nghiệm, bổ sung:
  …………………………………………………………………………………………………..
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Toán










TÊN BÀI DẠY
  SỐ HẠNG -  TỔNG ( Tr 5 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Biết tên gọi thành phần và kết quả của phép tính cộng: số hạng; tổng.
- Biết thực hiện phép cộng các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100.
- Biết giải toán có lời văn bằng một phép cộng.
2. Kĩ năng
	- Nêu được tên gọi thành phần, kết quả của phép tính.
	- Tính được tổng khi biết các số hạng
	- Giải được bài toán đơn liên quan đến phép tính cộng
3. Thái độ:  Yêu thích môn toán, chăm chỉ, tự tin, hứng thú học tập.
II. ĐỒ DÙNG: Máy chiếu
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	3’
	I. Kiểm tra bài cũ
	- Y/c HS chữa bài tập 2 tr4 sgk
	- 1 HS lên bảng làm

	
	
	- GV nhận xét  
	

	
	II. Bài mới
	
	

	1’
	1. Giới thiệu bài
	- Nêu mục tiêu của tiết học rồi ghi bảng.
	- HS ghi vở

	15’
	2. Giới thiệu số hạng và tổng
	- Viết bảng 35 + 24 =    ?
	- HS trả lời 35 + 24 = 59

	
	
	- Chỉ vào phép tính nêu
	

	
	
	35     +    24    =   59
SH           SH       tổng
	- Vài HS nhắc lại.

	
	
	Vừa nêu vừa đính bằng chữ
	

	
	
	

Viết phép cộng theo cột dọc rồi làm tương tự như trên: 
	

	
	
	Gt: 35 + 24 cũng được gọi là Tổng.
	-  HS nhắc lại

	
	3. Luyện tập: 
	
	

	3’
	Bài 1: Viết số thích hợp vào ô tróng
	- Y/c HS đọc yêu cầu rồi làm bài vào sgk.
	- HS làm bài.
- Nhận xét, chữa bài

	
	
	(?) Muốn tìm tổng ta làm như thế nào?
	- HS nêu cách tính tổng ta thực hiện phép cộng các HS

	
	
	
	

	6’
	Bài 2:  Đặt tính rồi tính tổng
	- Gọi HS đọc yêu cầu
	1 HS đọc

	
	C2 cách tính tổng
	 - Y/c HS làm bài
	- HS làm vở.

	
	
	- Gọi nhận xét bài, nêu cách làm
	- HSTL: nêu cách đặt tính và tính

	
	
	- Lưu ý HS đặt tính đúng
	

	7’
	Bài 3: Giải toán
	Gọi HS đọc đề bài
	-1 HS đọc

	
	Củng cố cách giải bài toán liên quan đến phép tính cộng
	
	- HS nêu tóm tắt rồi làm bài vào vở

	
	
	
	-Nhận xét chữa bài

	
	
	- GV chốt bài giải đúng và lưu ý HS câu lời giải.
Hai buổi cửa hàng bán được số xe đạp là:
 12 + 20 = 32 (xe đạp)
     Đáp số : 32 xe đạp

	

	5’
	III Củng cố dặn dò
	- Cho HS chơi trò chơi, thi đua viết phép cộng và tính tổng nhanh.
	

	
	
	VD: Viết phép cộng có các SH đều bằng 24 rồi tính tổng.
- GV tổng kết trò chơi, nhận xét tiết học .
	-HS thi viết nhanh, tính nhanh tổng.


  
  Rút kinh nghiệm, bổ sung:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


























KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Toán










                                                                            TÊN BÀI DẠY
  LUYỆN TẬP ( Tr 6 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :
	Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Biết cộng nhẩm số tròn chục có hai chữ số.
- Biết tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng.
- Biết thực hiện phép cộng các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100.
- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.
       2. Kĩ năng
	- Tính được tổng khi biết các số hạng
	- Giải được bài toán đơn về phép tính cộng
  3. Thái độ 
	- Yêu thích môn toán, chăm chỉ, tự tin, hứng thú học tập.
II. ĐỒ DÙNG:
Máy chiếu
    III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	3’
	I. Kiểm tra bài cũ
	- GV viết lên bảng
	1 HS lên bảng tính và gọi tên các thành phần trong phép tính40 + 30

	
	
	40 + 30 = ?  gọi 1HS lên bảng
	

	
	
	- GV nhận xét 
	

	
	II. Bài mới
	
	

	1’
	 1. Gt bài
	- Nêu mục đích của tiết học rồi ghi tên bài
	- HS ghi vở tên bài

	
	2. Luyện tập
	
	
   

	7’
	Bài 1: Tính 
	

	

	
	Củng cố tên gọi các tp trong phép toán cộng
	- Gọi HS đọc yêu cầu
- Hỏi: trong phép cộng 

                        
+ 34 gọi là gì?
+ 42 Gọi là gì?
	- HS nêu Y/c rồi làm bài
 



- HS trả lời, HS khác nhận xét

	
	
	+ 76 gọi là gì?
	

	
	
	
	

	8’
	Bài 2: Tính nhẩm
	- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài.
	- HS đọc Y/c rồi làm bài  

	
	
	- Gọi HS nêu cách tính nhẩm
	- HS nêu: VD : 50 + 10 + 20 

	
	
	
	5 chục + 1 chục = 6 chục, 6 chục +2 chục = 8 chục. Vậy 50+10+20= 80

	
	
	- Y/c HS quan sát từng cột và nêu nhận xét.
	- HS : 50+10+20 = 80

	
	
	
	                  50+30=80

	
	
	
	Ta thấy: 10 + 20 = 30 , 50 + 10 + 20 Cũng giống như 50 + 30

	8,
	Bài 3: Đặt tính rồi tính tổng biết các số hạng là:
	- Gọi HS nêu Y/c rồi làm bài.
	- HS làm vở.

	
	
	
	- Nhận xét + chữa bài

	
	
	- Gọi HS nêu cách đặt tính và tính.
	- HS trả lời

	
	
	- Chốt bài làm đúng

	

	8’
	Bài 4: Giải toán dạng bài tìm tổng 2 số
	- Gọi HS đọc đề bài
	- 1 HS đọc

	
	
	- Y/c HS làm bài
	- HS làm vở.

	
	
	
	- Nhận xét chữa bài

	
	
	- GV chốt lại làm đúng.
Trong thư viện có tất cả số học sinh là:
  25 + 32 = 57 (học sinh)
    Đáp số: 57 học sinh

	

	5’
	III. Củng cố, dặn dò
	- Cho HS chơi trò chơi Điền nhanh chữ số thích hợp vào  (bài tập 5)
	- HS cùngthi đua làm, ai làm nhanh được hoan hô

	
	
	
(?) Tại sao điền 5 vào  
	- HSTL: vì 2 + 5 =  7

	
	
	- GV tổng kết trò chơi, nhận xét giờ học.
	



  Rút kinh nghiệm, bổ sung:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
             
















KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Toán





TUẦN 1


                                                                  TÊN BÀI DẠY  
ĐỀ - XI - MÉT( Tr 7 )
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Biết đề - xi - mét là một đơn vị đo độ dài; tên gọi, kí hiệu của nó; biết quan hệ giữa dm và   cm; ghi nhớ 1dm = 10 cm.
- Nhận biết được độ lớn của đơn vị đo dm; so sánh độ dài đoạn thẳng trong trường hợp đơn giản; thực hiện phép cộng, trừ các số đo độ dài có đợn vị đo là đè - xi - mét.
       2. Kĩ năng:
	- Viết được đơn vị đo đọ dài đề-xi-mét  (dm)
	- Tính được phép tính có kèm tên đơn vị dm
       3. Thái độ
	- Yêu thích môn toán vì nhận rõ toán học gần gũi với đời sống  hơn
II. ĐỒ DÙNG:
Một băng giây có chiều dài 10 cm
Thước thẳng có vạch chia thành từng cm
III. HOẠT ĐỘNG DẠY– HỌC
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	4’
	I. Kiểm tra bài cũ
	- Y/c HS chữa bài 3 tr6
	- 1 HS lên bảng làm bài

	
	
	- GV nhận xét  
	

	
	II. Bài mới
	
	

	1’
	1. Giới thiệu bài
	- GV nêu mục đích tiết học rồi ghi tên bài.
	- HS ghi vở

	13’
	2.Giới thiệu đơn vị đo độ dài dm
	- GV gắn băng giấy lên bảng
	-1 HS lên đo độ dài băng giấy

	
	
	(2) Băng giấy dài mấy cm?
	- HSTL: dài 10cm

	
	
	- GV: 10cm còn gọi là 1 đề xi mét
	

	
	
	Viết: đề -xi - mét
	

	
	
	Nói: đề - xi - mét viết tắt là dm vàviết dm lên bảng
	- 1 Vài HS nhắc lại

	
	
	Viết: 10 cm = 1dm
	- Cả lớp đồng thanh

	
	
	1dm = 10cm
	- 1 vài HS nhắc lại

	
	
	- HD HS nhận biết độ dài 1dm
	

	
	
	2dm trên 1 thước thẳng
	

	
	3. Luyện tập
	
	

	6’
	Bài 1:
	- GV Y/c HS quan sát hình vẽ sgk rồi tự trả lời từng câu hỏi.
	- HS quan sát, so sánh rồi điền vào sgk

	
	Biết so sánh dộ dài các đoạn thẳng
	
	- HS nêu miệng bài làm của mình

	
	
	
	- HS khác nhận xét

	
	
	- Chốt bài làm đúng

	

	7’
	Bài 2: Tính(theo mẫu) Biết làm các pt cộng trừ có kèm tên đơn vị dm
	- Gọi HS đọc Y/c rồi làm bài. 
	- HS làm bài, 1 HS làm BP.
- Chữa bài đổi vở cho nhau.

	
	
	- Lưu ý HS không được viết thiếu tên đơn vị ở kết quả.

	

	6’
	Bài 3:
	- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- 1 HS dọc

	
	Bài ước lượng độ dài của các đt
	- GV nhắc lại yêu cầu để HS hiểu.
	- HS quan sát hình vẽ, ước lượng độ dài của mỗi đoạn và ghi sổ thích hợp vào chỗ chấm sgk rồi nêu miệng bài làm.

	
	
	- Sau khi HS làm xong có thể cho HS kiểm tra lại bằng thước.
	- HS khác nhận xét

	3’
	III Củng cố, dặn dò
	Hỏi
1dm    =….cm
	- HSTL 

	
	
	10cm  =…..dm
	

	
	
	- GV nhận xét giờ học .
	



          Rút kinh nghiệm, bổ sung:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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                TÊN BÀI DẠY      LUYỆN TẬP ( Tr 8 )   I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:     Sau tiết học, học sinh có khả năng:   1. Kiến thức:   -   Biết quan hệ giữa dm và cm để viết số đo   có đơn vị là cm thành dm và ngược lại trong  trường hợp đơn giản.   -   Nhận biết được độ dài đề  –   xi  –   mét trên thước thẳng.           2. Kĩ năng:     -   Ước lượng và thực hành sử dụng đơn vị đo đề - xi - mét trong thực tế   -   Vẽ được đoạn thẳng có độ dài 1dm.            3.  Thái độ:     -   Yêu thích môn toán vì nhận rõ Toán học gần gũi với đời sống thực tế   II. ĐỒ DÙNG:     GV. Thước có vạch cm  ;   HS. Thước có vạch chia cm và từng chục cm   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  –   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của  HS  

3’  I.  Kiểm tra bài  cũ  -   Hỏi : 1dm  =  …cm               10cm  =…..cm  -   2 HS trả lời  

  -   Nhận xét     

 II. Bài mới    

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

Môn: Toán 
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KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn: Toán



















TÊN BÀI DẠY

  LUYỆN TẬP ( Tr 8 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Sau tiết học, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức:

- Biết quan hệ giữa dm và cm để viết số đo có đơn vị là cm thành dm và ngược lại trong trường hợp đơn giản.

- Nhận biết được độ dài đề – xi – mét trên thước thẳng.

       2. Kĩ năng:

	- Ước lượng và thực hành sử dụng đơn vị đo đề-xi-mét trong thực tế

- Vẽ được đoạn thẳng có độ dài 1dm.

        3. Thái độ:

	- Yêu thích môn toán vì nhận rõ Toán học gần gũi với đời sống thực tế

II. ĐỒ DÙNG:

 GV. Thước có vạch cm  ;   HS. Thước có vạch chia cm và từng chục cm

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Hỏi : 1dm  =  …cm

         10cm  =…..cm

		- 2 HS trả lời



		

		

		- Nhận xét  

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV Nêu mục đích của tiết học rồi ghi tên bài

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		8’

		Bài 1 :  Củng cố

việc nhận biết độ dài 1dm, qh giữa dm và cm

		 - Y/c HS tự đọc yêu cầu rồi làm bài vào vở.

		- HS làm bài. đổi vở kiểm tra.



		8’

		Bài 2:

C2 việc nhận biết độ dài 2dm

		- Gọi HS nêu Y/c

		- HS thực hành tìm trên thước vạch chỉ 2dm



		

		

		

		- HS làm phần b vào SGK. 



		9’

		Bài 3: Số?

		- Y/c HS tự đọc Y/c và làm 

		- HS làm bài 



		

		C2 mối quan hệ giữa dm và cm.

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		8’

		Bài 4

		- GV giúp HS hiểu yêu cầu của bài

		



		

		Tập ước lượng và thực hành sử dụng đơn vị đo dm trong thực tế

		- Cho HS thảo luận nhóm

		- Từng nhóm HS trao đổi ý kiến tranh luận để lựa chọn và quyết định nên điền dm hay cm vào chỗ chấm rồi điền vào sgk



		

		

		

		- HS trả lời miệng.



		

		

		- Nhận xét, chốt bài làm đúng.

- Độ dài bút chì là 16cm

- Độ dài một gang tay của mẹ là 2dm

- Độ dài một bước chân của Khoa là 30cm

- Bé Phương cao 12dm

		



		3’

		III Củng cố, dặn dò

		- Y/c HS tìm các độ dài

1cm, 1dm, 2 dm, trên thước cá nhân.

		- HS làm theo yêu cầu của GV



		

		

		- Nhận xét giờ học

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…………………………………………………………























		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

BÀI: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi

Tuần: 2

Ngày thực hiện:





     

     I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

- Biết tên gọi thành phần và kết quả của phép trừ: số bị trừ, số trừ, hiệu.

- Biết thực hiện phép trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100.

- Biết giải toán bằng một phép trừ.

       2. Kĩ năng

	- Nêu được tên gọi thành phần và kết quả của phép tính trừ

	- Tính được hiệu khi biết số bị trừ và số trừ.

	- Giải được bài toán liên quan đến phép tính trừ

       3. Thái độ

	- Cẩn thận, tự tin, hứng thú học tập

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu; Phấn màu 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:



		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- GV viết lên bảng 25 + 12 = Y/c HS tính và nêu tên gọi từng thành phần của phép tính.

		- HS làm bảng con, 1 HS lên bảng



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV  Nêu mục đích của tiết học rồi ghi tên bài

		- HS ghivở



		15’

		2. Giới thiệu số bị trừ, số trừ , hiệu

		GV viết bảng: 59 – 35 = ?

		- HS trả lời 59 -35 =24



		

		

		- GV chỉ vào từng số trong phép tính và nêu

		- 1 vài HS nêu lại



		

		

		59           -  35       =  24

SBT          ST            Hiệu

		



		

		

		-  GV viết phép trừ theo cột dọc và giới thiệu như trên

		- 1 vài HS nêu lại



		

		

		GV: 59 - 5 cũng gọi là hiệu

		



		

		

		- GV nêu ví dụ khác: 79 - 46

		- HS nêu tên gọi từng TP



		

		3 Luyện tập

		

		



		5

		Bài 1: Viết số thíchhợp vào 

		- Gọi HS đọc y/c BT1

- Hỏi: Muốn tìm hiệu ta phải làm cách nào ?

		- 1 HS đọc yêu cầu

- TL: Phải làm phép tính trừ



		

		HS biết cách tìm hiệu lấy SBT trừ đi ST

		- Y/c HS làm bài vào SGK

		- HS làm bài vào sgk 







		

		

		

		



		

		

		- Gọi HS chữa bài

- GV chốt bài làm đúng 

		- HS chữa bài

- HS nghe, chữa bài



		6’ 

		Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu

		- Gọi HS đọc yêu cầu

		- 1 HS đọc



		

		

		

- Y/c nêu cách đặt tính và tính.

		- HS làm vở .

- HS nêu, HS khác nhận xét



		

		

		

- Nhận xét, chốt bài làm đúng

		

-HS nghe



		

		

		- Y/c HS nêu tên gọi, từng thành phần của phép tính. 

		- HSTL



		6’

		Bài 3: Giải toán

		- Gọi HS đọc đề bài

		- 1HS đọc



		

		Củng cố bài toán liên quan đến phép tính trừ.

		- Yêu cầu HS làm bài.

- Gọi 1HS lên bảng làm bài



		- HS làm bài .

- 1HS làm bảng



		

		

		- Gọi HS nhận xét

		- Nhận xét, chữa bài



		

		

		- GV chốt bài làm đúng

Đoạn dây còn lại dài là:

   8 – 3 = 5(dm)

   Đáp số: 5dm

-GV lưu ý HS: Viết lời giải cần ngắn gọn, chính xác. Lưu ý viết đơn vị cho đúng.



		-HS nghe, chữa bài







-HS nghe, ghi nhớ



		4’

		III. Củng cố, dặn dò

		- Y/c 1 HS nêu phép trừ bất kì, 1HS khác nêu tên gọi từng thành phần trong phép trừ. 

		- HS làm theo yêu cầu của GV.



		

		

		- Nhận xét tiết học

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………







































KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn: Toán





















TÊN BÀI DAY:

LUYỆN TẬP ( TR10)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Sau tiết học, học sinh có khả năng

1. Kiến thức:

- Biết trừ nhẩm số tròn chục có hai chữ số.

- Biết thực hiện phép trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100.

- Biết giải toán bằng một phép trừ.

      2. Kĩ năng

	- Tính được hiệu hai số khi biết số bị trừ và số trừ

	- Giải được bải toán đơn có liên quan đếnphép tính trừ

      3. Thái độ

	Chăm chỉ, tự tin, hứng thú học tập

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS làm: Tính hiệu biết SBT là 25 và số trừ là 5. Hãy gọi tên các tp của pt trên

		- HS làm bài  



		

		

		- GV nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV  nêu mục đích tiết học và ghi tên bài

		- HS ghi vở.



		

		2. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tính

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài



		

		C2 tên gọi vào tp của phép trừ.

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- GV chỉ vào từng số của mỗi phép trừ Y/c HS nêu trên tên gọi của số đó

		- 1 vài học sinh nêu



		7’

		Bài 2: Tính nhẩm

		- Gọi HS được Y/c

		- 1HS đọc

- HS làm bài.



		

		

		- Y/c HS nêu cách tính nhẩm của 1 số pt cụ thể.

		- HS nêu, HS khác nhận xét



		

		

		

		



		

		

		- Y/c HS quan sát cột 1 và nêu nhận xét.

		HS quan sát, nêu nhận xét.



		

		

		60 -10 -30= 20

60 - 40 = 20

		60 - 10 - 30 cũng giống như 60 – 40



		8’

		Bài 3: Đặt tính rồi tính hiệu

		

		- HS nêu y/c rồi làm bài



		

		

		-Y/c HS nêu cách đặt tính và tính.

		- HSTL



		

		

		- GV chốt bài làm đúng

		



		8’

		Bài 4: Giải toán 

		- Gọi HS đọc đề bài

		- 1 HS đọc



		

		(Tìm hiệu)

		

		- HS làm vở, 



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

Mảnh vải còn lại dài là:

  9 – 5 = 4(dm)

   Đáp số: 5dm

		



		5’

		III. Củng cố, dặn dò

		- Cho HS chơi trò chơi

Khoanh nhanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (BT5)

		- HS thi đua theo tổ. Tổ nào khoanh nhanh và cũng được vỗ tay hoan hô



		

		

		- Tổng kết trò chơi 

		



		

		

		- Nhận xét giờ học

		

















 







Rút kinh nghiệm, bổ sung

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

















































KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn: Toán



















TÊN BÀI DẠY

LUYỆN TẬP CHUNG ( Tr 10 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Sau tiết học, học sinh có khả năng

1. Kiến thức:

- Biết đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 100.

- Biết viết số liền trước, số liền sau của một số cho trước.

- Biết làm tính cộng, trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100.

- Biết giải toán bằng một phép cộng.

       2. Kĩ năng

	- Đọc viết các số trong phạm vi 100

	- Cộng trừ được các số không nhớ trong phạm vi 100

	- Giải được bài toán liên quan đến phép tính cộng 2 số.

       3. Thái độ:

	Chăm chỉ, tự tin, hứng thú học tập

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		 - Y/c HS chữa bài tập 3 trang 10 sgk

		- 1 HS lên bảng



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích tiết học, rồi viết tên bài

		- HS viết vở



		

		2. Luyện tập: 

		

		



		8’

		Bài 1: Viết các số 

		- Gọi HS đọc Y/c

		- 1 HS đọc. HS làm vở 



		

		C2 cách đọc viết số có 2 chữ số tròn chục

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		-HS nêu nhận xét



		

		

		- Chỉ vào từng dãy số Y/c

		HS đọc



		

		

		HS đọc xuôi ngược

		



		7’

		Bài2 : Viết

		- Gọi HS nêu Y/c

		- 1HS nêu



		

		C2 số liền trước, liền sau của 1 số

		- Gọi nhận xét, chữabài

		- HS làm bài

- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		9’

		Bài 3: Đặt tính rồi tính

		Gọi HS đọc yêu cầu 

		1 HS đọc

- HS làm bài



		

		

		- Gọi HS nêu cách đặt tính và tính

		- HS nêu, HS khác nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		8’

		Bài 4: Giải toán

		- Gọi HS đọc đề bài

		- 1 HS đọc



		

		(Tìm tổng số của 2 số)

		

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		

		

		Cả 2 lớp có số học sinh đang tập hát là:

		



		

		

		18 + 21 = 39 (học sinh)

		



		

		

		Đáp số: 39 học sinh



		



		3’

		III. Củng cố, dặn dò

		Hỏi- Muốn tìm số liền trước của 1 số ta làm như thế nào? 

		- HSTL



		

		

		Muốn tìm số liền sau của một số ta làm như thế nào?

		- HSTL



		

		

		- Nhận xét giờ học

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



































KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn: Toán













TÊN BÀI DẠY

LUYỆN TẬP CHUNG ( Tr 11 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :

	Sau tiết học, học sinh có khả năng

1. Kiến thức

- Biết viết số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị.

- Biết tên gọi từng thành phần và kết quả của từng phép tính

- Biết làm tính cộng, trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100.

- Biết giải toán bằng một phép trừ.

      2. Kĩ năng:

	- Phân tích được số có 2 chữ số thành số chục và số đơn vị

	- Tính được kết quả  các phép tính cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100

	- Giải được bài toán liên quan đến phép tính trừ.

       3. Thái độ

	Chăm chỉ, cẩn thận, yêu thích môn toán

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:



		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		  + Tìm các số tròn chục có 2 chữ số ?

		- 1 HS lên bảng



		

		

		 * Số lớn hơn 42 và bé hơn 45 là số nào?

		



		

		

		* Nhận xét 

		



		

		

II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học => ghi tên bài

		- HS ghi vở



		

		

2. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Viết các số 25,62,99,87,39,85 theo mẫu 25 = 20 + 5 

		- Gọi HS đọc yêu cầu





- Gọi nhận xét, chữa bài

		-1 HS đọc

- HS làm vở



- HS nhận xét



		

		C2 cách phân tích số

		- Gọi HS nêu cách đọc kết quả pt số.

		HS đọc: Hai mươi lăm bằng hai mươi cộng năm hoặc hai mươi lăm bằng tổng của hai mươi và năm



		

		

		

		



		

8’

		

Bài 2: Viết số thích hợp vào  

		

- Gọi HS đọc yêu cầu

		

- 1 HS đọc



		

		C2 cách tìm tổng, hiệu của 2 số

		

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS nhận xét



		

		

		Hỏi: Muốn tính tổng (hiệu) ta làm như thế nào?

		- HS trả lời



		

		

		Chỉ vào kết quả cột đầu tiên hỏi 90 (30) gọi là gì?

		-Trả lời 90 là tổng của SH 30 và 60, 30 là hiệu của 90 và 60



		

8’

		

Bài 3: Tính

		

- Gọi học sinh nêu yêu cầu rồi làm bài.

		

-HS làm bài.



		

		 C2 cách làm tính cộng hoặc trừ

		-Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Y/c HS nêu cách tính

		- HS trả lời



		

8’

		

Bài 4: Giải toán (tìm 1 thành phần chưa biết)

		

- Gọi HS đọc đề bài

		

- 1 HS đọc



		

		

		- Hỏi: bài toán cho biết gì? hỏi gì?

		-1 HS trả lời



		

		

		- Gọi nhận xét chữa bài

		- HS làm bài. 



		

		

		- GV chốt bài làm đúng

		- HS nêu nhận xét



		

		

		Chị hái được số quả cam là: 

       85 - 44 = 44 (quả)

		



		

		

		    Đáp số: 41 quả cam

		



		

2’

		

Bài 5: Điền số

		

- Gọi HS đọc Y/c

		

- 1HS đọc



		

		1dm = ... cm

		

		- HS làm bài.



		

		10cm = ….dm

		- Gọi nhận xét chữa bài

		- HS nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		

2’

		

III. Củng cố dặn dò

		

- Nhận xét giờ học

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 








image6.emf
                    KIỂM TRA   I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:   Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:   -   Đọc, viết số có hai chữ số ; số liền trước, số liền sau.   -   Kĩ năng thực hiện cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100.   -   Giải bài toán bằng một phép  tính đã học.   -   Đo, viết số đo độ dài đoạn thẳng.   II. ĐỒ DÙNG:   Giấy kiểm tra   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  –   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của giáo viên  Hoạt động  HS  

 Đề bài  Giáo viên viết đề bài lên  bảng, y/c HS làm bài.  HS làm bài vào  giấy kiểm tra  

 Bài 1 : Viết  các số    

 a. Từ 70 đến 80    

 b. Từ 89 đến 95    

 Bài 2:    

 a. Số liền trước của 61    

 b. Số liền sau của 99    

 Bài 3   : tính     

 

42

54



84
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

60
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

66
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
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KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn: Toán



















 

KIỂM TRA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:

· Đọc, viết số có hai chữ số ; số liền trước, số liền sau.

· Kĩ năng thực hiện cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100.

· Giải bài toán bằng một phép tính đã học.

· Đo, viết số đo độ dài đoạn thẳng.

II. ĐỒ DÙNG:

Giấy kiểm tra

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động HS



		

		Đề bài

		Giáo viên viết đề bài lên bảng, y/c HS làm bài.

		HS làm bài vào giấy kiểm tra



		

		Bài 1: Viết các số

		

		



		

		a. Từ 70 đến 80

		

		



		

		b. Từ 89 đến 95

		

		



		

		Bài 2:

		

		



		

		a. Số liền trước của 61

		

		



		

		b. Số liền sau của 99

		

		



		

		Bài 3 : tính 

		

		



		

		











		

		



		

		Bài 4 : Mai và Hoa làm được 36 bông hoa riêng Hoa làm được 16 bông hoa Hỏi Mai làm được bao nhiêu bông hoa ?

		

		



		

		Bài 5 :

		

		



		

		Vẽ đoạn thẳng AB dài 1dm

		

		



		

		

		

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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TÊN BÀI DẠY

PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10( Tr12 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :

	Sau tiết học, học sinh có khả năng

1. Kiến thức

- Biết cộng hai số có tổng bằng 10.

- Biết dựa vào bảng cộng để tìm một số chưa biết trong phép cộng có tổng bằng 10.

- Biết viết 10 thành tổng của hai số trong đó có một số cho trước.

- Biết cộng nhẩm: 10 cộng với số có một chữ số.

- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào 12.

      2. Kĩ năng

	- Tính được phép cộng hai số có tổng bằng 10

	- Xem được giờ khi kim phút chỉ vào số 12.

      3. Thái độ 

	Yêu thích môn toán vì Toán học gần gũi với cuộc sống

II. ĐỒ DÙNG:

    Máy chiếu

I. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Nhận xét bài kiểm tra của HS rồi trả lại

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học rồi ghi tên bài

		-HS ghi vở



		12’

		2. Giới thiệu phép cộng 6 + 4 = 10

		- GV giờ 6 qt hỏi: có mấy qt?

		- TL: có 6 qt rồi lấy 6qt để lên bàn



		

		

		- GV gài 6 qt vào bảng gài

		



		

		

		Hỏi: Viết 6 vào cột chục hay cột đơn vị

		- TL: viết 6 vào cột đơn vị



		

		

		- GV giơ tiếp 4 qt và làm tương tự như 6 qt

		- HS lấy tiếp 4 qt để lên bàn



		

		

		Hỏi: Trên bảng có tất cả mấy que tính?

		



		

		

		Hỏi 6 + 4 = bao nhiêu?

		TL: 6+4 = 10



		

		

		GV viết bảng  

		Chục

		đvị



		+

		6

4



		1

		0







		



		

		

		

HDHS đặt tính và tính 

		



		

		3 Luyện tập

		

		



		5’

		Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài

		-1 HS đọc

- HS làm bài



		

		 C2 về phép cộng có tổng = 10

		

		- HS nêu miệng bài làm , HS khác nhận xét



		6’

		Bài 2: Tính

		- Y/c học sinh làm bài

		



		

		C2 về cách tính dọc

		-Lưu ý HS phải viết tổng 10 ở dưới dấu vạch ngang sao cho c/s 0 thẳng cột đơn vị c/s 1 thẳng cột chục

		



		6’

		Bài 3 : Tính nhẩm

		-Y/c HS làm bài

		- HS làm vở.



		

		

		- Y/c HS nêu cách làm

		- HSTL 



		

		

		-Nhận xét, chốt bài làm đúng

		



		4’

		Bài 4: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

		-  Y/c HS quan sát tranh vẽ rồi trả lời và giải thích vì sao biết

		- HSTL , sau đó thực hành trên đồng hồ (nếu còn tg)



		2’

		III. củng cố dặn dò

		- GV nhận xét tiết học

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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TÊN BÀI DẠY

26 + 4 ; 36 + 24  ( Tr13 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Sau tiết học, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức:

- Biết thực hiện phép cộng có tổng là số tròn chục dạng 26 + 4; 36 + 24 ( cộng có nhớ)

- Biết giải toán bằng một phép cộng.

       2. Kĩ năng

	- Làm được các phép tính cộng có tổng là số tròn chục

	- Giải được bài toán đơn liên quan đến phép tính cộng

       3. Thái độ

	- Cẩn thận, tự tin, yêu thích môn toán

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

    III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài tập 2 trang12 sgk

		- 1 HS làm bài trên bảng



		

		

		- Hỏi miệng 1 số phép tính có tổng bằng 10

		- HS trả lời



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bàimới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học-> ghi tên bài

		- HS ghi vở



		15’

		2.  Gt phép cộng 26 + 4

		- GV nêu bài toán bằng qt gài lên bảng để nêu được phép tính 26 + 4

		- HS lấy 26qt và 4qt



		

		

		- HD học sinh dùng qt để tính ra kết quả: 26 +4 = 30 (GV viết bg)

		- HS dùng que tính tính ra 30 vài HS đọc 26 + 4= 30



		

		

		- HD h/s đặt tính rồi tính 

		- 1 vài HS chỉ vào pt và nêu cách tính



		

		* gt phép cộng 36 + 24

		- Cách làm tương tự phần trên

		- HS tự đặt tính và làm tính



		

		3. Luyện tập

		

		



		8’

		Bài 1 : Tính 

		- Y/c HS làm bài

		HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

- Y/c HS nêu cách tính

		HS nhận xét

HS trả lời



		

		

		 * Chốt :Lấy số đơn vị + số đơn vị, lấy số chục + số chục. Phải nhớ 1 vào tổng các chục nếu tổng các đơn vị  10

		



		6’

		Bài 2: giải toán Tìm tổng khi biết 2 số

		Gọi  HS đọc đề bài

		- 1 HS đọc



		

		

		- Yêu cầu HS làm bài

		- HS làm bài



		

		

		- Gọi HS nhận xét, chữa bài

		



		

		

		- Nhận xét, chốt bài làm đúng  Cả 2 nhà nuôi được số con gà là: 22 + 18 = 40 (con)

		HS nhận xét



		

		

		Đ/số : 40 con gà

		



		4’

		Bài 3: Viết 5 phép cộng có tổng bằng 20

		- Gọi HS đọc yêu cầu

Y/c HS làm bài, khuyến khích HS đưa ra các pt khác nhau có tổng bằng 20.

		- 1 HS đọc

- HS làm vở, 1 số HS nêu miệng các pt

- HS khác nhận xét



		

		

		Chốt bài làm đúng

		



		

		

		VD: 17 + 3 = 20

		



		2’

		III C2,  dặn dò

		Nhận xét giờ học

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung

………………………………………………………………………………….………………… …………………………………………………………………………………………………….
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TÊN BÀI DẠY

 LUYỆN TẬP ( Tr 14 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :

	Sau tiết học, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức:

- Biết cộng nhẩm dạng 9 + 1 + 5.

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 trường hợp tổng là số tròn chục

- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.

2. Kĩ năng

	- Làm được các phép tính cộng ( nhẩm và viết) trong trường hợp tổng là số tròn chục

	- Giải được bài toán đơn về tìm tổng hai số.

3. Thái độ

	- Cẩn thận, tự tin, yêu thích môn toán

II.ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c học sinh chữa 4 pt bài tập 1

		-  1 HS làm bài trên bảng nêu cách tính.



		

		

		Nhận xét  .

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích tiết học

		- HS ghi vở



		

		

		-> Ghi tên bài

		



		

		2. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: tính nhẩm

		- Gọi HS đọc yêu cầu của bài rồi làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Y/c HS nêu cách tính nhẩm

		- HSTL



		

		

		- Gọi nhận xét, chữabài

		- HS nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		

		

		VD: 9+1+5, 9+1 = 10

		



		

		

		10+5 =15 vậy 9+1+5=15

		



		8’

		Bài 2: Tính

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

- Gọi HS nêu cách tính

- Chốt :

Tính từ phải sang trái bắt đầu từ  hàng đơn vị. Cộng thêm 1 vào tổng các chục nếu tổng các đơn vị ≥ 10

		- HS nêu nhận xét

- HSTL



		7

		Bài 3: Giải toán (tính tổng khi biết 2 số)

		- Gọi HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS làm bài

		-1 HS đọc đề bài

- HS làm bài .



		

		

		- Gọi nhận xét chữabài

		- HS nhận xét.



		

		

		- Nhận xét, chốt bài làm đúng

		



		

		

		Sổ HS của cả lớp là :

		



		

		

		14+16 = 30 (học sinh)

		



		

		

		Đáp số: 30 học sinh

		



		7’ 

		Bài 4:  Đặt tính rồi tính

		- Gọi HS đọc Y/c

		- 1 HS đọc yêu cầu

- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét chữa bài

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Y/c HS nêu cách đặt tính và làm tính .

		- HS trảlời



		

		

		- Giáo viên chốt bài

		



		5’

		Bài 5: Số?

		Y/c HS  nhìn vào hình vẽ tính nhẩm và viết câu trả lời vào vở

		- HS làm bài, nêu miệng bài làm, HS khác nhận xét



		

		

		- GV chốt bài làm đúng

		



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..
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                                                                  TÊN BÀI DẠY  

9 CỘNG VỚI MỘT SỐ: 9 + 5 ( Tr15 )



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :

	Sau bài học, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức:

- Biết cách thực hiện phép cộng dạng  9 + 5, lập được bảng 9 cộng với một số.

- Nhận biết trực giác về tính giao hoán của phép cộng.

- Biết giải bài toán bằng một phép tính cộng.

      2. Kĩ năng

	- Tính được các phép tính cộng dạng 9 + 5

	- Giải được bài toán liên quan đến phép tính cộng

      3. Thái độ

	Chăm chỉ, cẩn thận, yêu thích môn toán

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ



		- Y/c học sinh chữa bài tập 4

- GV nhận xét.  

		-1 HS lên bảng chữa bài



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng tên bài



		- HS ghi vở



		8’

		2.*  Gt phép cộng 9 + 5



		- Nêu bài toán: có 9qt thêm 5 qt. Hỏi có tất cả bao nhiêu qt?

		- HS thao tác trên que tính và nêu các cách tìm ra kết quả.  



		

		

		- HD học sinh thực hiện phép cộng 9 + 5 như sgk .

		- HS nhắc lại cách tính



		6’

		*  Lập bảng cộng dạng 9 cộng với 1 số 

		- HD học sinh lập bảng cộng 9 cộng với số 1

		- HS dùng qt tìm ra kết quả

- Học thuộc bảng cộng





		4,

		3. Luyện tập

Bài 1: Tính nhẩm

		

- Gọi  HS nêu yêu cầu rồi làm bài

		

- HS làm bài, 1 vài HS trả lời miệng, nêu cách nhẩm.



		

		

		- Y/c HS nhận xét 9 + 3 và 3 + 9

		- HSTL



		

		

		- KL: khi đổi chỗ các SH trong phép cộng thì tổng không đổi



		



		4’

		Bài 2: Tính

		- Yêu cầu HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		

		- Nhận xét chữa bài



		

		

		- Gọi HS nêu cách tính



		- HSTL



		5’

		Bài3: Tính 

Sử dụng công thức 9 cộng với 1 số để làm

		- Y/c HS làm bài, điền ngay kết quả không cần làm bước trung gian

		- HS làm bài.



		

		

		- Y/c HS nêu cách thực hiện

		- HSTL





		5’

		Bài 4: giải toán

		- Gọi HS đọc đềbài

		- 1HS đọc



		

		(Tìm tổng khi biết 2 số)

		- Yêu cầu HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét chữa bài

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- GV nhận xét , chốt bài làm đúng:

Trong vườn có tất cả số cây táo là:

		



		

		

		  9 + 6 = 15 (cây)

		



		

		

		           Đ/s: 15 Cây táo



		



		3’

		III. Củng cố, dặn dò

		- Gọi HS đọc lại bảng cộng 9 cộng với 1 số

		-2 HS đọc



		

		

		- Nhận xét giờ học

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                TÊN BÀI DẠY: 29 + 5 ( Tr16 )         I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:     Sau tiết học, học sinh có khả năng:   1. Kiến thức   -   Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 dạng 29 + 5.   -   Củng cố những hiểu biết về tổng, số hạng, về  nhận dạng hình vuông         2. Kĩ năng     -   Làm được các phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100     -    Nối được các điểm cho sẵ n   để   tạo thành hình vuông         3. Thái độ : Yêu thích môn toán, chăm chỉ, cẩn thận     II. ĐỒ DÙNG:   M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của  HS  

4’  I. Kiểm tra bài  cũ  -   Gọi HS đọc. Bảng cộng   9  với 1 số  -   3 HS đọc  

  -   Nhận xét      

 II. Bài mới    

1’  1. Giới thiệu  bài  -   GV nêu mục đích tiết học - >  ghi tên bài    -   HS ghi vở  

15’  2.Gt phép  cộng  29+5 theo 3  bước  -   GV hướng dẫn thực hiện  phép cộng 29 +5 theo 3 bước   

  B1: Nêu bài toán có phép +  29 + 5  -   HS lấy que tính  

  B2: HD h/s theo tác với qt để  tìm ra kết quả 29 +5  -   HS thao tác trên qt, 1  số HS nêu cách làm  trước lớp.:  

  B3: Đặt tính   rồi tính HD học  sinh tự đặt tính và tính như  sgk    -   Vài HS đọc cách làm  

 3.Luyện tập    

7’  Bài 1 : Tính   -   Gọi HS nêu yêu cầu  -   1 HS nêu  

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

Môn: Toán 

 


Microsoft_Word_Document3.docx


KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn: Toán



















TÊN BÀI DẠY: 29 + 5 ( Tr16 )

     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Sau tiết học, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 dạng 29 + 5.

- Củng cố những hiểu biết về tổng, số hạng, về nhận dạng hình vuông

     2. Kĩ năng

	- Làm được các phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100

	-  Nối được các điểm cho sẵn để tạo thành hình vuông

     3. Thái độ : Yêu thích môn toán, chăm chỉ, cẩn thận 

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Gọi HS đọc. Bảng cộng 9 với 1 số

		- 3 HS đọc



		

		

		- Nhận xét 



		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích tiết học-> ghi tên bài



		- HS ghi vở



		15’

		2.Gt phép cộng 29+5 theo 3 bước

		- GV hướng dẫn thực hiện phép cộng 29 +5 theo 3 bước

		



		

		

		B1: Nêu bài toán có phép + 29 + 5

		- HS lấy que tính



		

		

		B2: HD h/s theo tác với qt để tìm ra kết quả 29 +5

		- HS thao tác trên qt, 1 số HS nêu cách làm trước lớp.:



		

		

		B3: Đặt tính rồi tính HD học sinh tự đặt tính và tính như sgk



		- Vài HS đọc cách làm



		

		3.Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tính 

		- Gọi HS nêu yêu cầu

		- 1 HS nêu



		

		Khi tổng các đơn vị  10 phải nhớ cộng thêm 1 vào tổng các hàng chục

		



- Gọi nhận xét chữa bài

		- HS làm bài.



- HS nêu nhận xét



		

		

		- Y/c HS nêu cách tính 

(?) khi thực hiện các phép cộng dạng 29 + 5 con cần lưu ý điều gì?



		- HS nêu

- HSTL



		7’

		Bài 2: Đặt tính rồi tính tổng

		- Gọi HS nêu Y/c

		- 1 Học sinh đọc

- HS làm vở.



		

		*C2 gọi các tp trong phép tính

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS nhận xét



		

		* C2 về cách đặt tính và tính

		- Y/c HS nêu tên gọi các thành phần trong pt cụ thể

		- HS nêu



		

		

		 - Y/c HS nêu cách thực hiện

		- HS trảlời





		4’

		Bài 3: Nối các điểm có  hình vuông

		- Gọi HS nêu Y/c của bài

		- 1 HS đọc



		

		

		- Yêu cầu HS kể tên các điểm có trong bài

		- HSTL; điểm A,B,C,D, M, N, P, Q



		

		MT: Nhận dạng hình vuông

		

		- HS tự làm bài vào sgk 



		

		

		- Y/C HS nêu cách vẽ

		- HS. Nối từng cặp điểm để có từng đoạn thẳng từ đó vẽ hình vuông



		

		

		

		1 vài HS nêu tên hình vuông





		2’

		III  củng cố dặn dò

		- GV nhận xét tiết học

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………











KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn: Toán



















TÊN BÀI DẠY: 49 + 25 ( Tr 17 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Sau tiết học, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 49 + 25.

- Biết giải toán bằng một phép cộng.

      2. Kĩ năng

	- Làm được các phép tính cộng có nhớ dạng 49 + 25

          - Giải được bài toán có liên quan đến phép tính cộng

      3. Thái độ: Chăm chỉ, cẩn thận, yêu thích môn toán

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa 4 pt đầu bài 1 sgk trang 16

		- 1 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp làm vở nháp



		

		

		- GV nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học 0-> ghi tên bài

		- HS ghi vở



		1’

		2. Giới thiệu phép cộng 

49 +25

		- GV hướng dẫn HS thực hiện phép cộng tương tự như với phép cộng 29 + 5

		- HS tự đặt tính rồi tính, trình bày trước lớp



		13’

		3. Luyện tập

		

		



		8’

		Bài 1: Tính

		- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài

		- 1 HS đọc

-  HS làm bài.



		

		

		- Y/c HS nêu cách thực hiện

		- HS trả lời



		

		

		- Y/C  HS nhận xét, chữa bài 

		- HS nêu nhận xét, đối chiếu bài



		

		

		* Chốt lại cách thực hiện:

Thực hiện từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn  vị

		



		

		Bài 2: Viết số thích hợp vào 

		- Gọi HS nêu Y/C

		- 1 HS đọc



		

		Củng cố, cách tính tổng

		

		- HS làm bài vào sgk.



		

		

		- (?) Muốn tính tổng ta làm như thế nào?

		- HSTL



		

		

		- Y/c HS nhận xét, chữa bài

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		- HS đối chiếu  bài làm của mình



		6’

		Bài 3: Giải toán có liên quan đến pt cộng

		- Gọi HS đọc đề bài

		- 1 HS đọc

- HS làm vở.



		

		

		- Gọi nhận xét chữa bài

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- GV chốt bài làm đúng:

Cả hai lớp có số học sinh là:

    29 + 25 = 54(học sinh)

      Đáp số : 54 học sinh

		



		3’

		III. Củng cố dặn dò

		- Hỏi: Khi thực hiện phép công theo cột dọc con cần lưu ý điều gì?

		- HS TL



		

		

		- GV nhận xét giờ học

		







 Rút kinh nghiệm, bổ sung: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



























































KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn: Toán



















TÊN BÀI DẠY: LUYỆN TẬP ( Tr 18 )

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Sau tiết học, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức

- Biết thực hiện phép cộng dạng 9 + 5, thuộc bảng 9 cộng với một số .

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29 + 5. 49 + 25.

- Biết thực hiện phép tính 9 cộng với một số để so sánh hai số trong phạm vi 20.

- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.

      2. Kĩ năng:

	- Làm được các phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100

	- Giải được bài toán liên quan đến phép tính cộng

      3. Thái độ: Chăm chỉ, cẩn thận, yêu thích môn toán

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/ C HS chữa bài 3 trang 17 sgk

		- 1 HS lên bảng làm bài



		

		

		- Nhận xét  

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đíc của tiết học, ghi tên bài

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tính nhẩm:C2 bảng cộng 9 cộng với 1 số

		- Y/c HS đọc yêu cầu rồi làm bài

		- HS điền kết quả vào sgk

-  HS nêu miệng bài làm 



		

		

		- Lưu ý HS áp dụng bảng cộng  9 với 1 số để làm

		- HS khác nhận xét



		8’

		Bài 2 :Tính

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		C2 cách cộng qua 10 có nhớ dạng tính viết

		- Gọi HS nhận xét

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- GV chốt bài làm đúng

Hỏi: Muốn thực hiện phép cộng dạng này ta làm như thế nào?

		

 - HSTL: Cộng từ phải sang trái bắt đầu từ hàng đơn vị viết kết quả thẳng cột: đơn vị với đơn vị, chục với chục



		

		

		Lưu ý thêm: thêm 1 (nhớ) vào tổng các chục

		



		6’

		Bài 3: Điền dấu >,< =

		- Gọi HS đọc yêu cầu



		- 1 HS đọc

- HS làm vở.



		

		

		- Y/c nhận xét, chữa bài

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- GV chốt bài làmđúng

		- HS đối chiếu bài



		

		

		- Hỏi: Vì sao lại điền dấu < vào 9 + 6 <16

		- HSTL: Vì 9 + 6 = 15

15 <  16 

16  Nên 9 + 6 < 16



		7’

		Bài 4: giải toán 

		- Gọi HS đề bài 

		- 1 HS đọc



		

		(có liên quan đến phép cộng)

		- Y/c học sinh làm bài

		- HS làm vở.



		

		

		- Gọi nhận xét

		- HS nhận xét



		

		

		- GV chốt bài làm đúng

		- HS đối chiếu bài



		5’

		Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Đ

		- Gọi HS đọc Y/c

- Y/c 1 HS lên chỉ,  đọc tên các đt có trong hình . (D) :  6đt

		- HS làm bài

- 1 HS lên bảng, HS khác nhận xét



		2’

		III.Củng cố dặn dò

		- Nhận xét tiết học

		







 Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………
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TÊN BÀI DẠY : 8 CỘNG VỚI MỘT SỐ: 8 + 5 ( Tr19 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

	Sau tiết học, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức:     

- Biết cách thực hiện phép cộng dạng 8 + 5, lập được bảng  8 cộng với một số.

- Biết giải toán bằng một phép cộng.

      2. Kĩ năng:

	- Làm được các phép tính cộng dạng 8 + 5

	- Giải được bài toán có liên quan đến phép tính cộng

      3. Thái độ: Chăm chỉ, cẩn thận, yêu thích môn toán

II. ĐỒ DÙNG:

20 que tính, máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa 4 pt đầu bài tập 2 trang 18

		- 1 HS làm bảng lớp



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV. Nêu mục đích của tiết học -> ghi tên bài

		- HS ghi vở



		7’

		2. Giới thiệu phép cộng 8+5

		- GV HD học sinh thực hiện theo 3 bước

		



		

		

		B1: Nêu bài toán có phép cộng 8+5

		- HS lấy que tính



		

		

		B2: HS học sinh thao tác trên qt để tìm kết quả

		- HS dùng qt tìm ra kết quả bằng nhiều cách khác nhau (8+5=13)



		

		

		

		HS nêu lại cách làm



		

		

		B3: HD đặt tính rồi tính

		



		

		

		- Y/c nhận xét 8 + 5 và 5 +8

		- HS nhận xét 8 +5 = 5+8=13



		6’

		3. Lập bảng 8 cộng với 1 số

		- HD học sinh dùng qt tiếp tục làm các pt 8 cộng với 1 số

		- HS lập bảng cộng điền kết quả vào sgk

- Học thuộc



		

		4 Luyện  tập

		

		



		4’

		Bài 1: tính nhẩm

Củng cố các công thức 8 cộng 1 số.

		- Gọi HS nêu y/c rồi làm bài.





- Gv chốt kết quả đúng



		- HS làm bài, 1 vài HS nêu miệng kết quả

 



		5’

		Bài 2: Tính

Củng cố cách tính theo hàng dọc.

		- Y/c học sinh làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

* Chốt bài làm đúng lưu ý HS khi viết kết quả phép tính

		- HS làm bài.

- HS nhận xét



		6’

		Bài 3: Tính nhẩm

		- Y/c học sinh đọc đề bài rồi làm

		- HS làm bài 

- Hai HS lên bảng



		

		

		- Gợi ý cho HS nhận xét

		HS 8+5 = 8+2+3=13



		

		

		

		Vậy 8+5 có thể tách 2 ở số sau rồi tính nhẩm



		5’

		Bài 4: Giải toán

Bài toán liên quan đến 1 phép tính cộng

		- Gọi HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi nhận xét,chữa bài

-Chốt bài làm đúng:

Cả hai bạn có số con tem là:

  8+ 7 = 15 (con tem)

    Đáp số: 15 con tem

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.

- HSTL



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		- Nhận xét tiết học

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………







































































KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn: Toán



















TÊN BÀI DẠY:  28 + 5 ( Tr 20 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :

	Sau tiết học, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức:

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 28 + 5.

- Biết giải toán bằng một phép cộng.

- Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.

      2. Kĩ năng

	- Làm được các phép tính cộng có nhớ dạng 28 + 5

	- Giải được bài toán liên quan đến phép tính cộng

	- Vẽ được đoạn thẳng với số đo cho trước

      3. Thái độ: Chăm chỉ, cẩn thận, yêu thích môn toán

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS lên bảng làm 4 pt bài tập 2 trang 19 

		- 1 HS lên bảng



		

		

		- KT HS đọc bảng cộng 8 với 1 số

		- 3 HS



		

		

		- GV nhận xét 

		



		

		II Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> Ghi tên bài

		- HS ghi vở



		13’

		2.  giới thiệu phép cộng

 28 + 5

		- GV nêu bài toán -> phép cộng 28 +5

		- HS lấy que tính



		

		

		- Y/c HS thao tác = qt để tìm ra kết quả

		- HS dùng qt tìm ra kết quả 28 + 5 = 33, nêu cách tìm



		

		

		- HD h/s đặt tính và tính

		- HS đặt tính ra bảng con -> nêu cách làm



		

		

		* Chốt kiến thức: Tính từ phải sang trái bắt đầu từ hàng đơn vị..

		



		

		3. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Tính

		- Y/c học sinh làm bài

		-  HS làm bài.



		

		Củng cố cách cộng.

		- Gọi HS nêu cách tính 

* Nhận xét chốt bài làm đúng

		- 1 vài HS nêu

- HS đối chiếu bài



		

		

		- Lưu ý HS viết kết quả thẳng cột: đơn vị thẳng đơn vị, chục thẳng chục

		



		4’

		Bài 2: Mỗi số 51,43, 47,25 là kết quả của pt nào?

		- Tổ chức cho HS làm bài này dưới dạng trò chơi thi nối nhanh tới kết quả đúng giữa các nhóm.

		- HS thi theo nhóm



		

		

		- GV tổng kết trò chơi khen nhóm nối nhanh, 

		



		5’

		Bài 3: Giải toán có liên quan đến phép cộng

		- Gọi HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

		- 1 HS đọc

- 1 HS làm bài.

- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

Cả gà và vịt có số con là:

17 + 5 = 23 (con)

    Đáp số: 23 con gà

		- HS đối chiếu bài



		5’

		Bài 4: vẽ đt có độ dài 5 cm

		- Gọi HS đọc y/c rồi làm bài

		- HS vẽ vào vở ô li, đổi chéo vở kiểm tra cho nhau.



		

		

		- Gọi HS nêu cách vẽ

		HSTL



		2’

		III. C2, dặn dò

		GV nhận xét giờ học

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: 38 + 5

Tuần: 5

Ngày thực hiện:







I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 38 + 25.

- Biết giải toán bằng một phép cộng các số với số đo có đơn vị dm.

- Biết thực hiện phép tính 9 hoặc 8 cộng với 1 số để so sánh hai số.

- Thuộc bảng 8 cộng với 1 số.

2. Kĩ năng:

- Tính nhẩm nhanh.

- Đặt tính và thực hiện tính chính xác.

- Giải được bài toán có lời văn bằng một phép tính.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

     - 5 bó chục que tính và 13 que tính rời 

     - Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu 1 HS lên bảng chữa 4 pt bài tập 1 trang 20 

		- 1 HS lên bảng làm bài



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học-> ghi tên bài

		- HS ghi vở



		13’

		2. Giới thiệu phép cộng 38 + 25

		- HD học sinh thực hiện tương tự bài 28 +5

		



		

		

		- Lưu ý HS có nhớ 1 vào tổng các chục

		



		

		3. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài 1: Tính 

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		C2 cách thực hiện phép tính

		- Gọi  HS nêu cách cộng

		 



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS nhận xét



		

		

		* Chốt bài làm đúng , lưu ý HS phân biệt phép cộng có nhớ và không nhớ. 

		



		4’

		Bài 2: Viết số thích hợp vào 

		- Gọi HS đọc Y/c

		- 1 HS đọc

- HS làm bài



		

		C2 khái  niệm “tổng” “số hạng”

		- Y/c HS nêu cách tìm tổng



- Nhận xét chốt làm bài đúng

		- HS trả lời



		5’

		Bài 3: Giải toán

		- Gọi HS đọc để bài

		- 1 HS đọc



		

		Củng cố bài toán liên quan đến tính tổng của 2 số.

		- Y/c HS đọc kĩ đề toán quan sát hình vẽ rồi làm bài

- Gọi nhận xét, chữabài

		- HS làm bài .



- HS nêu nhận xét.



		

		

		- Chốt bài làm đúng : 

Con kiến phải đi đoạn đường dài là:

		



		

		

		   28  +  34  =  62 (dm)

		



		

		

		Đáp số: 62 dm

		



		5’ 

		Bài 4: Điền dấu >,< , =

Củng cố cách điền dấu, biết nhận xét để điền dấu cho nhanh.

		- Gọi HS đọc yêu cầu



- Y/c HS nêu cách làm, giải thích vì sao?



- Chốt bài làm đúng

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.

- HS trả lời VD: 8+4 < 8+5 vì 4<5 => 8 + 4 < 8+5



- HS  đối chiếu bài



		3’

		III. Củng cố, dặn dò

		- Y/c nêu lại cách tính 38 + 25, nhận xét giờ học

		- HSTL







    Rút kinh nghiệm, bổ sung:



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………



































		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP (tr 22)

Tuần: 5

Ngày thực hiện:







I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thuộc bảng 8 cộng với một số.

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 28 + 5, 38 + 5.

- Biết giải toán theo tóm tắt với một phép cộng.

2. Kĩ năng: 

- Tính nhẩm nhanh.

- Đặt tính rồi thực hiện tính chính xác.

- Giải được bài toán có lời văn bằng một phép tính.

3. Thái độ: 

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c 1 HS lên bảng chữa 3 phép tính bài tập 1 trang 21

		- 1 HS lên bảng



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học-> ghi tên bài 

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tính nhẩm

Củng cố bảng 8 cộng với 1 số.

		- Y/c HS vận dụng bảng 8 cộng với 1 số để làm bài tập này

		- HS làm bài, nối tiếp nhau nêu kết quả của pt



		7’

		Bài 2: Đặt tính rồi tính

		- Gọi 1 HS đọc yêu cầu

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



		

		- Rèn kĩ năng tính viết 

		- Gọi nhận xét bài của bạn

- Y/c HS nêu cách đặt tính và thực hiện pt.

- Chốt : Đặt tính rồi tính từ phải sang trái, thêm 1 (nhớ) vào tổng các chục

		- HS nêu nhận xét

- HSTL



		7’

		Bài 3: Giải toán theo tóm tắt sau

		- Gọi 1 vài HS đặt đề toán

		- 2 HS đặt đề toán, HS khác nhận xét



		

		Củng cố bài toán liên quan đến tìm tổng 2 số

		

- Gọi nhận xét bài của bạn

- Chốt bài làm đúng:

Cả 2 gói có số cái kẹo là:

  28 + 26 = 54 (cái)

     Đáp số : 54 cái kẹo

		- HS làm bài .

- HS nêu nhận xét



		7’

		Bài 4: Số ?

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài .



		

		

		- Y/c HS nêu cách làm

		- HS nêu cách làm.



		

		Củng cố cách cộng 

		- Gọi nhận xét bài của  bạn

		- HSTL



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		

		

		28+9 = 37

		



		

		

		37+11= 48

		



		

		

		48+25=73

		



		5’

		Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

		- Gọi HS đọc đề bài

		- 1 HS đọc

- HS làm bài, rồi nêu miệng kết quả, giải thích vì sao?



		

		

		

		- HS khác nhận xét



		

		

		- GV chốt bài làm đúng khoanh vào C, vì 28 + 4  = 32

		



		2’

		III. củng cố, dặn dò

		GV nhận xét giờ học

		





    

        Rút kinh nghiệm, bổ sung:



………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………







































		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: HÌNH CHỮ NHẬT – HÌNH TỨ GIÁC

Tuần: 5

Ngày thực hiện:







I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết cách gọi tên và ghi tên hình chữ nhật, hình tứ giác.

- Nhớ được các đặc điểm của hình chữ nhật, hình tứ giác. 

2. Kĩ năng:

- Nhận dạng được và gọi đúng tên hình chữ nhật, hình tứ giác.

- Nối các điểm để có hình chữ nhật, hình tứ giác.

- Phân biệt được hình chữ nhật với hình tứ giác.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- GV đưa ra 1 vài hình vuông, hình gam giác, hình tròn.Y/c HS đọc tên hình

		- 1  vài HS nêu tên hình



		

		

		- GV nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> ghi tên bài

		- HS ghi vở



		

		2. Giới thiệu hình chữ nhật

		- GV đưa ra 3 HCN giới thiệu, đây là HCN

		



		

		

		- GV ghi tên hình và đọc HCN: ABCD, MNPQ và hướng dẫn HS cách đọc tên hình: Khi đọc tên hình, ta đọc theo chiều kim đồng hồ.

		- 1 vài HS đọc



		

		

		- Y/c HS tự ghi tên nốt vào H3 rồi đọc HCN; EGHI

		- HS viết và đọc





		

		

		- GV lưu ý HS khi viết tên hình ta viết bằng chữ cái in hoa.

- Y/c HS quan sát hình chữ nhật ABCD, hỏi:

+ Hình chữ nhật ABCD có mấy cạnh ? Đó là những cạnh nào ?

+ Gọi HS lên đo các cạnh và nêu đặc điểm các cạnh của HCN ?

+ Hình chữ nhật ABCD có mấy góc ? Đó là những góc nào ? 

- GV chốt kiến thức: Hình chữ nhật gồm 4 góc bằng nhau và 4 cạnh, trong đó: 2 cạnh dài bằng nhau, 2 cạnh ngắn bằng nhau.

- Gọi HS nhắc lại



- Y/c HS tìm những đồ vật xung quanh lớp có dạng hình chữ nhật.

		- HS nghe, ghi nhớ





- HS quan sát, trả lời



+ Có 4 cạnh: AB, BC, CD, DA



+ HS đo, TL: 2 cạnh dài bằng nhau, 2 cạnh ngắn bằng nhau.

+ Có 4 góc: góc A, B, C, D



- HS nghe, ghi nhớ









- 2 HS nhắc lại, cả lớp nhắc lại

- HS tìm: Bảng, sách, vở, hộp bút,...





		7’

		*. Giới thiệu hình tứ giác

		- Đưa 3 hình và giới thiệu: Đây là hình tứ giác.

- GV đọc tên mẫu 1 hình: CDEG và hướng dẫn HS cách đọc tên hình: Khi đọc tên hình chúng ta đọc theo chiều kim đồng hồ (giống cách đọc HCN)

- Y/c HS đọc tên 2 hình còn lại

- GV lưu ý HS khi ghi tên hình phải ghi bằng các chữ cái in hoa.

- Y/c HS quan sát hình tứ giác CDEG, hỏi:

+ Hình từ giác có mấy cạnh ? Đó là những cạnh nào ?

+ Các cạnh của hình tứ giác có đặc điểm gì ?

+ Hình tứ giác có mấy góc ? Đó là những góc nào ?

- GV chốt kiến thức: Hình tứ giác có 4 góc và 4 cạnh.

- Y/c HS nhắc lại



- Y/c HS quan sát, so sánh, tìm ra điểm giống và khác nhau giữa hình chữ nhật và hình tứ giác.











- Gọi HS nhận xét

- GV nhận xét

		- HS nghe, quan sát



- HS nghe, ghi nhớ











- Nhiều HS đọc



- HS nghe, ghi nhớ





- HS quan sát, trả lời



+ Có 4 cạnh: CD, DE, EG, GC

+ Các cạnh không bằng nhau

+ Có 4 góc: góc C, D, E, G

- HS nghe, ghi nhớ



- 2HS nhắc lại, cả lớp nhắc lại

+ TL:

Giống: Đều có 4 cạnh và 4 góc.

Khác: HCN có 4 góc bằng nhau, 2 cạnh dài bằng nhau, 2 cạnh ngắn bằng nhau; HTG: 4 góc không bằng nhau và 4 cạnh không bằng nhau.

- HS nhận xét

- HS nghe



		

		3 Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Dùng thước và bút nối các điểm để có

		- HD học sinh chấm các điểm vào vở ô li

		- HS chấm các điểm vào vở ô li



		

		a. Hình chữ nhật

		- Y/c HS làm bài



		- HS nối các điểm để được HCN, hình tứ giác.



		

		b. Hình tứ giác

		- Gọi 2HS làm bảng





- Gọi HS nhận xét

- GV nhận xét Đ/S

- Y/c HS nêu lại cách gọi và viết tên hình.

		- 2 HS nối trên bảng và  đọc tên các hình vừa nối được để chữa bài

- HS nhận xét

- HS nghe

- 1HS nêu



		5’

		Bài 2: Trong mỗi hình dưới đây có mấy tam giác?

		- Gọi HS được yêu cầu

		1 HS đọc



		

		Củng cố cách nhận biết hình.

		- Y/c HS quan sát và nhận dạng hình.

		- HS quan sát hình vẽ và nhận dạng hình



		

		

		- Gọi HS lên bảng chỉ hình



- Gọi HS nhận xét sau từng phần

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng sau từng phần:

a. Có 1 hình tứ giác.

b. Có 2 hình tứ giác.

c. Có 1 hình tứ giác.

- GV hỏi thêm:

+ Vì sao con biết đó là hình tứ giác ?

+ Các hình còn lại là những hình gì ?

		- 3 HS lần lượt lên chỉ các hình a, b, c



		6’

		Bài 3: Kẻ thêm đoạn thẳng để được 

a. 1 HCN và 1 tam giác

b. 3 hình tứ giác

		- Gọi HS đọc Y/c

- Y/c HS làm bài



- Gọi nhận xét bài của bạn

- GV nhận xét

- GV hỏi HS nào có cách kẻ khác ở phần b ? Y/c HS lên kẻ ?

- Gọi HS nhận xét

- GV nhận xét, đưa ra thêm 1 vài cách kẻ khác ở phần b.

		- 1 HS đọc

- Cả lớp làm bài vào SGK, 2 HS làm bảng.

- HS nhận xét

- HS nghe

- HS nêu và lên bảng kẻ





- HS nhận xét

- HS nghe, quan sát



		4’

		III. Củng cố đặn dò

		- Y/c HS nêu lại đặc điểm của hình chữ nhật và hình tứ giác.

- Cho HS chơi trò chơi bịt mắt đoán hình

+ GV nêu luật chơi: Chia lớp thành 2 đội. Mỗi đội cử 1 đại diện lên chơi. Đại diện mỗi đội sẽ bị bịt mắt, sờ các hình và đoán tên hình. Đội nào đoán đúng nhiều hình hơn là đội thắng cuộc.

+ Tổ chức cho HS chơi

+ Tổng kết, bình chọn đội thắng cuộc.

		- HS nêu









+ HS nghe













+ HS chơi

+ HS bình chọn





		

		

		- GV nhận xét giờ học

		-HS nghe







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………………………………………………………………………………































		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN

Tuần: 5

Ngày thực hiện:







I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức:

- Nhận biết thế nào là bài toán về nhiều hơn. 

- Biết cách giải và trình bày bài toán về nhiều hơn.

2. Kĩ năng:

- Giải và trình bày bài giải bài toán về nhiều hơn.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/C HS chữa bài tập 3 trang 23 

		- 1 HS lên bảng kẻ, ghi tên hình và đọc



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> ghi tên bài

		- HS ghi vở



		15’

		2. GT bài toán về nhiều hơn

		- GV gài 2 hàng quả cam và nói:

		- 1 vài HS nhìn bảng nhắc lại đề bài



		

		

		Hàng trên có 5 quả cam

		



		

		

		Hàng dưới nhiều hơn hàng trên 2 của. Hỏi hàng dưới có mấy quả cam?

		



		

		

		- Hỏi: Con hiểu hàng dưới có nhiều hơn hàng trên 2 quả cam nghĩa là gì ?

		- HS trả lời



		

		

		- Muốn biết hàng dưới có bao nhiêu hàng dưới có bao nhiêu quả cam ta làm như thế nào?

		- HS trả lời



		

		

		- HS học sinh trình bày bài

		



		

		

		Số quả cam ở hàng dưới là:

      5 + 2 = 7 (quả)

		- HS đọc bài giải



		

		

		Đsố: 7quả

		



		

		3.  Luyện tập

		

		



		6’

		Bài  1: Giải toán

		- Gọi HS đọc bài

		- 1 HS đọc



		

		Củng cố cách giải bài toán về nhiều hơn.

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm vở.



		

		

		- Y/c HS đọc bài làm

		- HS đọc bài làm



		

		

		

		- HS khác nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		

		

		Số hoa Bình có là

		



		

		

		4+2 = 6 (bông)

		



		

		

		Đ/số: 6 bông hoa

		



		6’

		Bài 2: Giải toán

		- HD tương tự bài 1

		



		6’

		Bài 3: Giải toán

Củng cố cách giải bài toán về nhiều hơn.

		- Y/c HS đọc đề bài rồi ghi bài giải

		- HS làm theo yêu cầu của GV



		

		

		- Lưu ý HS: “cao hơn” cũng được hiểu là “nhiều hơn”

		



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		









        Rút kinh nghiệm, bổ sung:



………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...........



































































		[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP (tr25)

Tuần: 5

Ngày thực hiện:







I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhận biết thế nào là bài toán về nhiều hơn. 

- Biết cách giải và trình bày bài toán về nhiều hơn.

2. Kĩ năng:

- Giải và trình bày bài giải bài  toán về nhiều hơn trong các tình huống khác nhau.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c học sinh chữa BT3 SGK trang 24

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét  

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học-> ghi bảng tên bài

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		8’

		Bài 1: Giải toán

		- Gọi 1 HS đọc đề bài

		- HS đọc



		

		Củng cố cách giải bài toán về nhiều hơn.

		- Yêu cầu HS làm bài

		- HS làm bài 



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài giải đúng

		



		

		

		Sổ bút chì trong hộp có là: 

     6+2 = 8 (bút chì)

		



		

		

		Đ/số: 8 bút chì

		



		8’

		Bài 2: giải bài toán theo tóm tắt sau (tóm tắt bằng lời)

		- Yêu cầu HS dựa vào tóm tắt đặt đề toán

		- 1 vài HS đọc đề bài



		

		

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài



		

		Củng cố cách giải bài toán về nhiều hơn.

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài giảng đúng

		



		

		

		Bình có số bưu ảnh là :

       11+3 = 14 (bưu ảnh)

		



		

		

		Đ/số: 14 bưu ảnh

		



		8’

		Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau

		- HD tương tự bài tập 2

		- HS đọc đề bài



		

		Củng cố cách giải bài toán về nhiều hơn.

		   Số người đội 2 có là:

       15 + 2= 17 (người)

          Đ/số: 17 người



		



		9’

















2’

		Bài 4: Giải toán

Củng cố cách giải bài toán về nhiều hơn.

Cách vẽ đoạn thẳng







III. Củng cố dặn dò

		- Gọi HS đọc đề bài câu a

- Yêu cầu HS ghi tóm tắt và làm bài

- Gọi nhận xét của bạn

- Chốt bài làm đúng

Đoạn thẳng CD dài là

   10 + 2 = 12 (cm)

       Đ/s: 12 cm

- Y/c HS nêu cách vẽ đt có độ dài vừa tìm được



GV nhận xét tiết học



		- HS đọc đề bài

- HS tóm tắt rồi làm bài

- HS nêu nhận xét







- HS làm bài, đổi chéo vở để kiểm tra





  

Rút kinh nghiệm, bổ sung

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: 7 cộng với 1 số. 7 + 5

Tuần: 6

Ngày thực hiện:







I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết cách thực hiện phép cộng dạng 7 + 5, lập được bảng 7 cộng với một số.

- Nhận biết trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng.

- Biết giải và trình bày bài giải toán về nhiều hơn.

- Thuộc bảng 7 cộng với 1 số.

2. Kĩ năng:

- Tính nhẩm nhanh.

- Đặt tính và thực hiệnt tính chính xác.

- Giải được bài toán có lời văn một phép tính.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG:

20 que tính, bảng phụ ,máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c học sinh chữa bt 4  sgk trang 24

		- 1 HS làm bài trên bảng



		

		

		- Nhận xét .

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích tiết học

		- HS ghi vở



		

		

		-> ghi tên bài

		



		7’

		2. Giới thiệu phép cộng 7+5

		- GV nêu bài toán -> 7+5

		- HS nhắc lại đề bài



		

		

		- Y/c HS thao tác trên qt để tìm ra kết quả



- HD đặt tính dọc 

		- HS sử dụng que tính tìm ra kết quả 7 + 5 = 12 (có thể tìm bằng nhiều cách) HS làm nhiều trên bảng con nêu cách làm



		

		

		GV: 7+5 = 12

       5+7 = 12

		- HS nhận xét: Khi ta đổi chỗ các SH thì tổng không đổi



		5’

		3. Lập bảng 7 cộng với 1 số

		- Y/c HS dùng que tính tự lập và ghi kết quả vào phần bài học

		- HS tự lập bảng cộng 7 cộng với 1 số và học thuộc 



		

		4. Luyện tập

		

		



		4’

		Bài 1: Tính nhẩm

		- Y/c HS vận dụng bảng 7 cộng với 1 số để làm

		- HS làm bài, 1 số HS nêu miệng kết quả



		

		

		- Hỏi: con có nhận xét gì về kết quả của mỗi cột tính ?

		- HSTL



		4’

		Bài 2: Tính

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm vở.



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Y/c Học sinh nêu cách tính

		- HSTL



		

		

		- Lưu ý HS viết kết quả thẳng cột

		



		5’

		Bài 3: Tính nhẩm

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Y/C HS quan sát 2  phép tính 7 + 5 = 12 và 7+3+2= 12 và nêu nhận xét

		- HS nhận xét 7+5 = 7 + 3 + 2 = 12



		5’ 

		Bài 4: Giải toán 

		- Gọi HS đọc đề bài

+ Đề bài cho gì ?

+ Đề bài hỏi gì ?

- Yêu cầu HS làm bài

		- 1 HS đọc





- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- GV chốt bài làm đúng:

Tuổi của anh là:

7 + 5 = 12 ( tuổi )

                   Đ/S: 12 tuổi

- GV lưu ý HS: Viết lời giải cần ngắn gọn, chính xác; viết đúng đơn vị.

- Hỏi: Đây là bài toán nào đã học ?

		-HS chữa bài







-HS nghe, ghi nhớ





-TL: bài toán nhiều hơn



		2’

		Bài 5: Điền dấu + hoặc – vào chỗ chấm để được kết quả đúng.

		- Y/c HS điền vào sgk

		- HS làm bài, nêu bài làm của mình, HS khác nhận xét





		

		

		- GV Nhận xét, chốt bài làm đúng

7 + 6 = 13

7 – 3 + 7 = 11

- GV lưu ý HS: Khi thực hiện một dãy gồm nhiều phép tính, ta tính lần lượt từ trái qua phải.

		-HS quan sát, chữa bài.







-HS nghe, ghi nhớ



		3’

		III củng cố dặn dò

		- Gọi HS đọc bảng 7 cộng với 1 số.

- Nhận xét tiết học. 

		







Rút kinh nghiệm , bổ sung: …………………………………………………………….







		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: 47 + 5 

Tuần: 6

Ngày thực hiện:







I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 47 +5.

- Biết giải bài toán về nhiều hơn theo tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng.

- Thuộc bảng 7 cộng với 1 số.

2. Kĩ năng:

- Tính nhanh, chính xác.

- Giải bài toán nhiều hơn bằng sơ đồ đoạn thẳng.

- Nhận dạng hình hứ nhật.

3. Thái độ: 

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

12 que tính rời và 4 bó 1 chục que tính, máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Kiểm tra HS bảng 7 cộng với 1 số

		- HS đọc bài



		

		

		- GV nhận xét.

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		 - GV nêu mục đích của tiết học 

-> ghi tên bài

		- HS ghi vở



		13’

		2. Giới thiệu phép cộng 47 + 5

		- GV nêu bài toán: 47 + 5

		- HS lấy que tính



		

		

		- Y/c HS tự tìm kết quả

		- HS thao tác trên que tính tìm được kết quả  47 + 5 = 52(bằng nhiều cách)



		

		

		- Y/c HS tự đặt tính và làm tính

		- HS làm ra bảng con

- HS trình bày như SGK



		

		3. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài 1: Tính

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Y/c HS nêu cách tính

		- HS trình bày



		

		

		- Lưu ý HS. nhớ cộng thêm 1 vào tổng các chục và viết các số thẳng cột

		



		5’

		Bài2: Viết số thích hợp vào 

		- Gọi HS đọc đề bài

- Lưu ý HS có thể tính như tính hàng dọc rồi điền số vào tổng

-(?) Muốn tính tổng ta làm như thế nào?

- Chốt bài làm đúng

		1 HS đọc

HS làm bài.





- HSTL





		6’

		Bài 3: Giải toán theo tóm tắt

		- Gọi 1 số HS đặt đề toán

		- 1 HS đặt đề, HS khác nhận xét 



		

		Củng cố Bài toán về nhiều hơn

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm vở.



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

- Chốt bài làm đúng

Đoạn thẳng AB dài là:

      17 + 8 = 25 (cm)

                 Đáp số:25 con

		- HS nêu nhận xét



		5’

		Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

		- Gọi HS đọc y/c

- Y/c HS làm bài

- Chốt bài làm đúng: có 9 HCN

		- 1HS đọc

- HS quan sát hình vẽ trong sgk, đánh số vào hình, đếm số hình sau đó khoanh vào chữ

- 1 HS trình bày trước lớp

- HS khác nhận xét



		2’ 

		III. Củng cố dặn dò

		Nhận xét bài của bạn

		





   

Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………











































		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: 47 + 25

Tuần: 6

Ngày thực hiện:







I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 47 + 25.

- Biết giải và trình bày bài giải bài toán bằng một phép cộng.

- Thuộc bảng 7 cộng với 1 số.

2. Kĩ năng:

- Tính nhanh, chính xác.

- Giải toán có lời văn bằng một phép cộng.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

6 bó chục que tính và 12 que tính, Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài tập 1 sgk trang 27

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét.

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’ 

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học 

-> ghi bảng

		- HS ghi vở



		13’

		2. Giới thiệu phép cộng 47 + 25

		- GV nêu bài toán -> 47 + 25

		- HS lấy qt



		

		

		- Y/c HS tìm ra kết quả

		- HS thao tác trên qt tìm ra kết quả47 + 25 = 72 (= nhiều cách)



		

		

		- HD học sinh đặt tính dọc

		- HS làm ra bảng con và trình bày làm như sgk



		

		3. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài 1: Tính

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Y/c HS nêu cách tính

		- 1 vài HSTL



		

		

		- Chốt bài làm đúng, lưu ý HS viết thẳng cột các chữ số , nhớ cộng thêm 1 vào tổng các chục

		



		5’

		Bài 2: Đúng ghi  Đ, sai ghi S

		- Gọi HS đọc y/c

		1 HS đọc



		

		

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		C2 cách tính và trình bày

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Y/c HS giải thích vì sao điền Đ,S?

		- HSTL



		5’

		Bài 3: Giải toán 

		- Gọi HS đọc đề bài

		- 1 HS đọc



		

		Củng cố bài toán Tìm tổng 2 số

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		

		

		Số người đội đó có là:

		



		

		

		    27 + 18 = 45 (người)

		



		

		

		Đáp số: 45 người

		



		4’

		Bài 4: Điền chữ số thích hợp vào 

		- Gọi HS đọc Y/c

		- 1 HS đọc



		

		

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Y/c HS làm giải thích vì sao

		- HSTL: vì 7 + 5 = 12



		

		

		

điền 7 vào  để có 

		



		3’

		III. Củng cố, dặn dò

		- Y/c HS nêu lại cách đặt tính và tính.

		- 2 HSTL



		

		

		- Nhận xét giờ học

		





   Rút kinh nghiệm, bổ sung

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………



		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: Luyện tập

Tuần: 6

Ngày thực hiện:







I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thuộc bảng 7 cộng với một số.

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 47 + 25, 47 + 5.

- Biết giải bài toán theo tóm tắt với một phép cộng.

2. Kĩ năng:

- Tính nhẩm nhanh.

- Đặt tính và thực hiện tính chính xác.

- Giải toán có lời văn bằng 1 phép tính.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG: 

 Máy chiếu  

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài 3 SGK trang 28

		-1 HS lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét.

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’ 

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học 

-> ghi bảng

		- HS ghi vở



		

		2.  Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tính nhẩm

Củng cố bảng 7 cộng với 1 số.

		- Yêu cầu HS vận dụng bảng 7 cộng với một số để ghi ngay kết quả.

- Cho HS chữa bài bằng trò chơi “Xì điện”

- Hỏi: Đây là các phép tính trong bảng cộng nào ?

- GV chốt: Đây là các phép tính trong bảng 7 cộng với 1 số.

		- HS làm bài





- HS chơi trò chơi.



- HSTL



- HS nghe, ghi nhớ.



		7’

		Bài 2. Đặt tính rồi tính

Củng cố cách đặt tính và cách tính.

		- Gọi HS đọc yêu cầu

		- 1 HS đọc



		

		

		-Yêu cầu HS làm bài

- Gọi 4 HS làm bảng

		- HS làm bài vào vở.

- 4 HS làm



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		- HS nêu nhận xét.



		

		

		- Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và cách tính

		- HSTL





		

		

		- GV chốt: Đặt tính phải thẳng hàng. Khi tính phép tính có nhớ, phải nhớ thêm 1 vào tổng chục.

		- HS nghe, ghi nhớ.



		8’

		Bài 3 : Giải bài toán theo tóm tắt

		- Gọi HS đọc đề bài

+ Đề bài cho gì ?

+ Đề bài hỏi gì ?

		- 1 HS đọc



		

		Củng cố bài toán tìm tổng 2 số.

		- Yêu cầu HS làm bài

		- HS làm vở .



		

		

		- Gọi nhận xét bài 

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng:

Cả hai thúng có số quả là :

28 +  37  =  65 ( quả )

       Đáp số : 65 quả

- GV lưu ý lời giải ngắn gọn, đơn vị chính xác.

		



		8’

		Bài 4 : Điền dấu > , < , = 

		- Gọi HS nêu yêu cầu

		- HS nêu



		

		HS biết cách điền dấu đúng.

		-Yêu cầu HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Yêu cầu HS giải thích cách làm.

		- HS trả lời



		5’

		III. Củng cố dặn dò

		- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: Nối phép tính thích hợp đến ô trống ( bài 5 )

		- HS chơi theo nhóm: Nhẩm kết quả rồi nối tới ô trống.



		

		

		- GV tổng kết khen nhóm làm nhanh , đúng.

		



		

		

		- GV nhận xét tiết học.

		



		

		

		

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: Bài toán về ít hơn

Tuần: 6

Ngày thực hiện:







I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết cách giải và trình bày bài giải  bài toán về ít hơn.

2. Kĩ năng:

- Nhận dạng các bài toánvề ít hơn.

- Giải được các bài toán về ít hơn bằng 1 phép tính.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/C HS chữa bài 3 sgk trang 29

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét.

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học 

-> ghi bảng

		- HS ghi vở



		14’

		2. Giới thiệu về bài toán ít hơn

		- GV nêu bài toán và đưa tranh vẽ về quả cam ra (tách 2 quả ít hơn rồi chỉ đt biểu thị số cam hàng dưới)

		- 2 HS đọc lại đề bài



		

		

		- HD học sinh tự tìm ra phép tính và trả lời

		-HS làm bài ra nháp



		

		

		- Chốt cách làm: Để giải bài toán về ít hơn ta dung phép tính trừ. 

		



		

		3. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Giải toán bài toán về ít hơn

		- Y/c HS đọc đề bài

		- 1 HS đọc



		

		

		- HD HS  hiểu nội dung bài toán qua tóm tắt bằng sơ đồ 

		



		

		

		- Y/c HS làm bài

- Gọi 1HS làm bảng

		- HS làm bài.

- 1HS làm bảng



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn 

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		

		

		Số cây cam vườn nhà Hoa có là: 17 – 7 = 10 (cây)

		



		

		

		         Đáp số: 10 cây cam

-GV lưu ý lừoi giải ngắn gọi, đơn vị chính xác.

		



		6’

		Bài 2: Giải toán

		- Cách tiến hành tương tự bài 1

		- HS làm bài. 



		

		Củng cố Bài toán về ít hơn

		- Chốt bài làm đúng:

		



		

		

		Bạn Bình cao là:

		



		

		

		95-5 = 90 (cm)

		



		

		

		Đáp số : 90 cm

		



		7’ 

		Bài 3 : Giải toán : bài toán về ít hơn

		Yêu cầu HS đọc đề bài xác định đề toán :

+ Đề bài cho gì ?

+ Đề bài hỏi gì ?

- Y/c HS làm vào vở

- Gọi 1HS làm bảng

		- HS đọc đề bài, tóm tắt 





-HS làm vở

- 1HS làm bảng



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt câu lời giải và bài giải đúng

		



		

		

		Lớp 2A có số HS trai là :

		



		

		

		        15 – 3 = 12 (HS)

		



		

		

		                  Đ/s: 12 HS trai

-GV hỏi: Dấu hiệu nhận biết đây là bài toán ít hơn ?

		

-HSTL



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		Nhận xét giờ học

		





    

Rút kinh nghiệm, bổ sung

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: Luyện tập (tr 31)

Tuần: 7

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn.

2. Kĩ năng:

- Giải các bài toán về nhiều hơn, ít hơn bằng một phép tính.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài 3 trang 30

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét .

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- Nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		8’

		Bài 1:

		- Y/c HS đếm số ngôi sao trong mỗi bình

		- HS đếm số ngôi sao trong môi hình TLCH trong sgk



		

		C2 khái niệm về nhiều hơn, ít hơn quan hệ giữa nhiềuhơn, ít hơn, quan hệ bằng nhau

		- Hỏi: Muốn tìm số ngôi sao nhiều hơn hay ít hơn ta làm như thế nào?

		- HSTL lấy số lớn trừ đi số bé



		8’

		Bài 2: Giải toán theo

		- Gọi HS đọc đề bài

		- 2 HS đọc



		

		Củng cố bài toán về ít hơn

		- Hỏi: “em kém anh 5 tuổi” tức là như thế nào?

		- HSTL



		

		

		- Yêu cầu HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt câu lời giải và bài giải đúng

		



		

		

		Em có số tuổi là :

  16 - 5 = 11 (tuổi)

		



		

		

		               Đ.số: 11 tuổi

		



		8’

		Bài3: Giải toán theo toám tắt

		- Cách tiến hành tương tự bài 2

		



		

		Bài toán về nhiều hơn

		

		



		9’

		Bài 4: giải toán bài toán về ít hơn

		- Gọi HS đọc đề bài

		1 HS đọc



		

		

		- Y/c HS quan sát tranh rồi tự giải

		HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng :

Toà nhà thứ 2 có số tầng là :

		



		

		

		        16 - 4  = 12 (tầng)

		



		

		

		Đ/s : 12 tầng

		



		2’ 

		III. Củng cố dặn dò

		- Nhận xét giờ học

		





 	Rút kinh nghiệm, bổ sung:  

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………



		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: Ki – lô – gam

Tuần: 7

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết ki - lô - gam là đơn vị đo khối lượng.

- Biết đọc, viết tên và kí hiệu ki – lô – gam.

2. Kĩ năng:

- So sánh nặng hơn, nhẹ hơn giữa hai vật thông thường.

- Sử dụng cân đĩa để thực hành cân một số đồ vật quen thuộc.

- Thực hiện phép cộng phép trừ các số kèm đơn vị ki – lô – gam.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Cân đĩa, các quả cân 1kg, 2kg,58kgs

Một số đồ vật: túi gạo hoặc đường 1kg

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài tập 4 sgk trang 31

		- 1Học sinh lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét.

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- Nêu mục đích tiết học => ghi bảng 

		- Học sinh ghi vở



		5’

		2. Gt vật nặng hơn nhẹ hơn

		- Y /c HS thực hành cầm trên 2 tay 2 đồ vật khác nhau để so sánh độ nặng nhẹ.

		- HS làm theo Y/c của GV rồi trả lờiSSSS



		

		

		KL: có vật “nặng hơn” hoặc “nhẹ hơn” Muốn biết vật nặng nhẹ như thế nào ta phải cân vật đó

		



		7’

		3. Gt cái cân đĩa và cách cân đồ vật

		- GV đưa ra cái cân đĩa và gt cách cân

		- HL thực hành cân và trả lời.



		3’

		4. Gt ki.lô.gam, quả cân 1 kg

		 - GV nêu: ki .lô.gam viết tắt là kg

		- HS đọc



		

		

		- Gt các quả cân 1 kg, 2 kg, 5 kg 

		- HS xem và cầm quả cân lên tay



		

		5. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài 1: Đọc, viết (theo mẫu)

		- Y/c HS xem hình vẽ để tập đọc, viết tên đơn vị kg

		- HS làm bài, 1 vài HS đọc HS khác nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		6’

		Bài 2: Tính (theo mẫu)

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		Mẫu 1kg+2kg=3kg

		- Lưu ý HS không được viết thiếu tên đơn vị ở kết quả

		Nhận xét chữa bài



		6’

		Bài 3: giải toán bài toán tìm tổng 2 số có liên quan đến đơn vị kg

		- Gọi HS đọc đề bài

-  Y/c HS làm bài

		- 1 HS đọc

- HS làm vở.





		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt câu lời giải và bài giải đúng

		



		

		

		Cả 2 bao gạo cân nặng là : 

    25 + 10 = 35 (kg)

		



		

		

		               Đ/s : 35 kg

		



		

		

		Lưu ý HS cách viết pt

		



		3’

		III. Củng cố dặn dò

		- Hỏi về cách viết tắt đơn vị đo khối lượng ki.lô.gam

		 - HSTL



		

		

		- Nhận xét giờ học

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung:  

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: Luyện tập (tr 33)

Tuần: 7

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết  thêm một số dụng cụ đo khối lượng : cân đĩa, cân đồng hồ ( cân bàn)

2. Kĩ năng:

- Thực hiện tính cộng, trừ và giải toán với các số kèm đơn vị đo ki – lô – gam.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Một cái cân đồng hồ, cân bàn (cân sức khoẻ)

Túi gạo, túi đường, sách vở

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài tập 2 sgk trang 32

		- 1 Học sinh lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét .

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- Nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng

		- HS ghi vở 



		

		2. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1:

a. Gt cái cân đồng hồ và cách cân bằng cái cân này

b. Thực hành cân

		- GV cho HS quan sát và gt cái cân

- HD cách cân

- Cho HS đứng lên cân bàn và đọc số cân nặng của mình

		- HS quan sát

- HS thực hành cân, đọc số kg cân nặng của mình



		5’

		Bài 2: câu nào Đ câu nào sai?

		- Y/c HS đọc từng câu rồi trả lời

		- HS quan sát tranh, đọc từng câu rồi trả lời



		

		C2 biểu tượng về nặng hơn, nhẹ hơn

		Chốt bài làm đúng

Câu đúng: b, c, g

Câu sai: a, d, e

		- HS khác nhận xét



		7’

		Bài 3: tính

		- Y/c HS tính rồi ghi kết quả cuối cùng

		 - HS làm bài.



		

		Củng cố cách tính phép tính có kèm tên đơn vị

		- Gọi nhận xét của bạn

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng và lưu ý HS nhớ ghi tên đơn vị vào kết quả.

		



		7’

		Bài 4: Giải toán

		Gọi HS đọc đề bài

		- 1 HS đọc



		

		(Tìm 1 thành phần chưa biết)

		- Y/c HS làm bài



		- HS làm vở.





		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

- Chốt bài làm đúng

Số ki.lô.gam gạo nếp là :

26 – 16 = 10 (kg)

          Đ/s: 10kg gạo nếp

		- Nêu nhận xét



		7’

		Bài5: Giải toán bài toán về nhiều hơn

		- Cách tiến hành tương tự bài 4    Con ngỗng cân nặng số ki.lô.gam là:

  2+3 = 5 (kg)

         Đáp số:  5kg

		- HS làm bài.



		2’

		III Củng cố dặn dò

		Nhận xét giờ học

		





Rút kinh nghiệm, bổ sung:  

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: 6 cộng với 1 số. 6 + 5

Tuần: 7

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết thực hiện phép cộng dạng 6 + 5.

- Lập được bảng 6 cộng với một số.

- Nhận biết trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng.

2. Kĩ năng:

- Tính nhẩm nhanh.

- Đặt tính và tính chính xác

- Thuộc bảng 6 cộng với 1 số.

- Giải toán có lời văn bằng một phép tính.

3. Thái độ:

- Yêu thíc môn học. 

II. ĐỒ DÙNG:

 Máy chiếu, Bộ đồ dung toán 2

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài tập 5 sgk trang 33

		 - 1 Học sinh lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét .

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- Nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng

		- HS ghi vở



		12’

		2. Giới thiệu phép cộng 6 + 5

		- GV nêu bài tập -> 6 +5

- Y/c  HS thao tác trên qt để tìm ra kết quả

		- HS lấy que tính

- HS thao tác trên qt tìm ra kết quả bằng nhiều cách rồi trả lời.



		

		

		

- HD đặt tính dọc 

		- HS làm ra bảng con, nêu cách tính như sgk



		

		* Bảng cộng 6 cộng với 1 số

		- Y/c  HS tự lập nốt các phép tính còn lại

		- HS tự tìm kết quả các phát triển còn lại rồi học thuộc



		

		3. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài 1: Tính  nhẩm

Củng cố  bảng 6 cộng với một số

		- Y/c HS làm bài



- Y/c HS nhận xét 6 + 7 và7+6

		- HS làm  bài. lần lượt nêu miệng kết quả

- HS nêu nhận xét



		5’

		Bài 2: Tính

Củng cố cách tính theo hàng dọc

		- Y/c HS làm bài

 

- Gọi nhận xét bài của bạn

Lưu ý HS viết hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị

		- HS làm bài.



- HS nêu nhận xét



		3’

		Bài 3: Số

Củng cố lại các phép tính cộng

		- Yêu cầu HS làm bài



- Y/c HS giải thích cách làm

- Chốt bài làm đúng

		- HS làm bài.



- HSTL



		3’

		Bài 4: Củng cố khái niệm “điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình”

		- Y/C đọc các câu hỏi quan sát hình rồi trả lời

		- HSTL, HS khác nhận xét



		5’

		Bài 5 : điền dấu >,<, =

Củng cố cho HS cách điền dấu , biết nhận xét để điền dấu .

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS làm bài



- Gọi nhận xét bài của bạn

- Y/C giải thích cách làm



		1 HS đọc

- HS làm bài.



- HS nêu nhận xét

- HSTL



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		- Nhận xét giờ học

		





    

Rút kinh nghiệm, bổ sung:  

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: 26 + 5

Tuần: 7

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 dạng 26 + 5.

- Biết cách giải bài toán nhiều hơn.

2. Kĩ năng:

- Đặt tính và tính chính xác.

- Giải bài toán về nhiều hơn.

- Sử dụng thước để thực hành đo độ dài đoạn thẳng.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

2 bó chục que tính và 11 que tính rời , máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài tập   

		- 1 Học sinh đọc



		

		

		- Nhận xét .

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- Nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng

		- HS ghi vở



		13’

		2. Giới thiệu phép cộng 

26 + 5

		- GV nêu bài toán -> 26 +5

		- HS lấy que tính



		

		

		- Y/c  HS thao tác trên qt để tìm ra kết quả

		- HS thao tác trên qt tìm ra kết quả 



		

		

		

- HD đặt tính và tính như sgk 

		- HS nêu lại cách thức hiện pt theo hàng dọc



		

		3. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Tính

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm  bài.



		

		Củng cố cách  tính theo hàng dọc

		

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		- HSTL



		

		

		- Y/c HS nêu cách thực hiện

		



		

		

		Lưu ý HS viết các chữ số thẳng cột

		



		4’

		

Bài 2: Số?

		

- Y/c HS cộng nhẩm rồi ghi kết quả vào  

		- HS làm bài.



		

		Củng cố các phép tính cộng

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		

		

		- Y/c HS nhận xét dãy số sau khi đã điền xong

		- HSTL



		6’

		

Bài 3: Giải toán luyện giải toán về nhiều hơn

		

- Gọi HS đọc đề bài 

		- 1 HS đọc



		

		

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm vở.



		

		

		- Gọi nhận xét bài

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt câu lời giải và bài giải đúng

		



		

		

		Số điểm 10 trong tháng này

		



		

		

		   10 + 5 = 21 (điểm 10)

		



		

		

		        Đ/s: 21 điểm 10

		



		4’

		

Bài 4: Đo độ dài các đt AB, BC, AC

 Củng cố cách đo đoạn thẳng.

		

- Y/c HS đo đoạn thẳng  rồi trả lời

		- HS làm bài, nêu kết quả



		

		

		- HD HS nhận thấy độ dài đoạn thẳng AC bằng tổng độ dài 2 đoạn thẳng AB và BC

		



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		-Nhận xét giờ học

		





   

Rút kinh nghiệm, bổ sung:  

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
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-----   TUẦN 8   Giáo án môn Toán   Thứ  ……..   ngày  …….   th á ng  ……   năm 201 …..   TÊN BÀI DẠY  : 36 + 15 ( Tr 36 )   I. MỤC TIÊU:   -   Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 36 + 15.   -   Biết giải bài toán theo hình vẽ bằng một phép tính cộng có nhớ trong phạm vi  100.   II. ĐỒ DÙNG:   4 bó 1 chục que tính và 11 que tính rời , m á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  -   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của  HS  

4’  I. Kiểm tra bài  cũ    -   Y/c HS chữa 4 pt đầu bài  tập 1 trang35    -   1   Học sinh đọc  

  -   Nhận xét .   

 II. Bài mới    

1’  1. Giới thiệu bài  -   Nêu mục đích củatiết học  - >  ghi bảng  HS ghi vở  

13’  2. Giới thiệu  phép cộng    26 + 5  -   GV nêu bài toán  - > 36 + 15   -   -    Y/c  HS thao tác trên qt để  tìm ra kết quả HD đặt tính và  tính như sgk  

36

15

51



 -   HS lấy que tính   -   HS thao tác trên qt tìm ra  kết quả 36 + 15 = 51  (bằng nhiều cách)   -   HS làm bảng con và  trình bày cách làm như  sgk  

 3. Luyện tập    

6’  Bài 1 : Tính    C 2   cách tính theo  hàng dọc (các pt  có nhờ  -   Y/c HS làm bài     -   Gọi  nhận xét bài của bạn    -   HS làm bài.      -   HS nêu nhận xét, đối  chiếu  
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Giáo án môn Toán

Thứ …….. ngày ……. tháng …… năm 201…..

TÊN BÀI DẠY  : 36 + 15 ( Tr 36 )

I. MỤC TIÊU:

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 36 + 15.

- Biết giải bài toán theo hình vẽ bằng một phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100.

II. ĐỒ DÙNG:

4 bó 1 chục que tính và 11 que tính rời , máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		 - Y/c HS chữa 4 pt đầu bài tập 1 trang35

		 - 1 Học sinh đọc



		

		

		- Nhận xét .

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- Nêu mục đích củatiết học -> ghi bảng

		HS ghi vở



		13’

		2. Giới thiệu phép cộng 

26 + 5

		- GV nêu bài toán -> 36 + 15 - -  Y/c  HS thao tác trên qt để tìm ra kết quả HD đặt tính và tính như sgk





		- HS lấy que tính

- HS thao tác trên qt tìm ra kết quả 36 + 15 = 51 (bằng nhiều cách)

- HS làm bảng con và trình bày cách làm như sgk



		

		3. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Tính 

C2 cách tính theo hàng dọc (các pt có nhờ

		- Y/c HS làm bài



- Gọi  nhận xét bài của bạn



- Y/c HS nêu cách tính

 * Chốt, lưu ý: viết các phép tính trong từng hàng thẳng cột và có nhớ sang tổng các chục

		- HS làm bài. 



- HS nêu nhận xét, đối chiếu



		5’

		Bài 2. Đặt tính rồi tính tổng 

C2 “tổng” và các SH”  , cách tìm tổng  của hai số

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS làm bài



- Gọi nhận xét bài của bạn



- Y/c HS đọc tên các tp trong các pt và nêu cách đặt tính, cách tính

		- 1 HS đọc

- HS làm vở.



- HS nhận xét, đối chiếu



		6’

		Bài 3: Giải toán theo hình vẽ sau

		- Y/c HS quan sát hình vẽ và nêu bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

		- HS trả lời



		

		C2 dạng toán tìm tổng 2 số

		- Y/c HS đặt đề toán

		- 1 vài HS đọc



		

		

		- Y/c HS làm bài, lưu ý

		- HS làm bài.



		

		

		HS ghi câu lời giải phù hợp nội dung đề toán mình đặt

		



		

		

		- Gọi nhận xét chữa bài

		-HS nêu nhận xét



		

		

		GV chốt bài làm đúng

		



		5’

		III.  củng cố  dặn dò

		- Cho HS chơi trò chơi (bài 4) tô màu những quả bóng có kết quả 45 

		- HS chơi theo nhóm 4



		

		

		- Tổng kết trò chơi, nhận xét giờ học

		 





Rút kinh nghiệm, bổ sung

………………………………………………………………………………………….  



TUẦN 8

Giáo án môn Toán

Thứ …….. ngày ……. tháng …… năm 201…..

TÊN BÀI DẠY  

LUYỆN TẬP ( Tr 37 )

I. MỤC TIÊU:

- Thuộc bảng cộng đã học.

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.

- Biết giải bài toán  nhiều hơn  cho dưới dạng sơ đồ.

- Biết nhận dạng hình tam giác. 

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		 - Y/c HS chữa 4 pt đầu bài tập 1 trang36

		- 1 Học sinh chữa bài



		

		

		- Nhận xét .

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV Nêu mục đích của tiết học => ghi bảng

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1. Tính nhẩm

 C2 các công thức cộng qua 10

		- Gọi HS đọc y/c

- Y/c HS làm bài

		-1HS đọc

- HS làm bài, 1 vài  HS nêu miệng kết quả 

- HS khác nhận xét



		7’

		Bài 2: Viết số thích hợp vào  C2 tính tổng 2 số hạng đã biết

		- Gọi HS đọc y/c

- Y/c nêu cách làm bài

- Gọi nhận xét bài của bạn

- Y/c nêu cách làm 

* Chốt: Cách tính tổng , cộng các SH đã biết với nhau

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



		6’

		Bài 3: số?

		Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		- HS nhận xét, đối chiếu



		

		

		- Y/c HS  nhận xét các số theo hàng ngang.

		TL: Là các số liên tiếp



		

		

		Cột dọc?

		TL: cách nhau 6 đơn vị



		7’

		Bài 4: Giải bài toán theo tóm tắt C2 bài toán về nhiều hơn

		- Gọi HS đọc y/cầu

- Gọi HS đặt đề toán

- Y/c HS làm bài 





- Gọi nhận xét bài của bạn

 * Chốt câu lời giải và bài giải đúng

  Số cây 2 đội trồng được là 

       46+5= 51 (cây)

                  Đ/s: 51 cây

		1 HS đọc



- HS làm bài .



		6’

		Bài 5: Nhận dạng hình

		-  Gọi HS đọc đề bài

		- 1 HS đọc



		

		







		- Y/c HS làmbài

		- HS điền số vào hình rồi đếm hình.



		

		- Có mấy  ?

- Có mấy tứ giác ?

		- Gọi nhận xét chữa bài

- Chốt bài làm đúng

Có 3  và 3 tứ giác

		- HS nêu nhận xét, đối chiếu



		2’

		 III.C2 dặn dò

		- Nhận xét tiết học

		







     Rút kinh nghiệm, bổ sung

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………







TUẦN 8

Giáo án môn Toán

Thứ …….. ngày ……. tháng …… năm 201…..

TÊN BÀI DẠY  

BẢNG CỘNG ( Tr 38 )

I. MỤC TIÊU:

- Thuộc bảng cộng đã học.

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.

- Biết giải toán về nhiều hơn.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		 - Y/c HS chữa bài tập 1 trang37

		 - 1 Học sinh chữa bài



		

		

		- Nhận xét .

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV Nêu mục đích của tiết học => ghi bảng

		- HS ghi vở



		

		2. Lập bảng cộng

		- HD học sinh tự lập bảng cộng

		



		

		3. Luyện tập

		

		



		13’

		Bài 1: tính nhẩm

		- Y/c HS tự nhẩm và ghi nhanh kết quả các  phép tính trong phần bài học

		- Nhẩm và ghi kết quả



		

		

		- Y/c HS báo cáo kết quả 

		- HS nối tiếp nhau trả lời



		

		

		GVchỉ vào  phép tính 9 + 2 = 11và hỏi 2 + 9 = mấy?

		HSTL: 2 + 9 = 11 vì khi đổi chỗ các SH trong 1 tổng, kết quả không thay đổi



		

		

		- GV hỏi kết quả 1 vài  phép tính bất kì

		- HS trả lời



		7’

		Bài 2: Tính 

C2 cách thực hiện theo hàng dọc

		- Y/c HS làm bài và nêu cách thực hiện  phép tính trong bài

* Chốt bài làm đúng

Lưu ý HS viết thẳng cột các hàng và nhớ cộng1 vào tổng các chục

		- HS làm bài,  Nêu cách thực hiện



		7’

		Bài 3: Giải toán bài toán về nhiều hơn

		- Gọi HS đọc đề bài

Lưu ý HS “nặng hơn” cũng có nghĩa là “nhiều hơn”

- Y/c HS tóm tắt rồi làm bài

- Gọi nhận xét bài của bạn

-  Chốt bài làm đúng

  Mai cân nặng là :

           28 + 3 =31 (kg)

                  Đ/s: 31 kg

		- HS đọc đề bài





- HS làm bài

- HSTL



		6’

		Bài 4: C2 nhận dạng hình

		- Gọi HS đọc yêu cầu

		- 1 HS đọc



		



		

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		

		

		- Có 3 , 3 tứ giác

		



		

		

		GV nhận xét giờ học

		



		

		Có mấy , mấy tứ giác ?

		

		



		2’

		III C2 dặn dò

		GV nhận xét giờ học

		





     

     Rút kinh nghiệm, bổ sung: …………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………



TUẦN 8

Giáo án môn Toán

Thứ …….. ngày ……. tháng …… năm 201…..

TÊN BÀI DẠY  

LUYỆN TẬP ( Tr 39 )

I. MỤC TIÊU:

 - Ghi nhớ và tái hiện nhanh bảng cộng trong phạm vi 20 để tính nhẩm ; cộng có nhớ trong phạm vi 100.

- Biết giải bài toán có một phép cộng.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Gọi HS đọc bảng cộng

		- 1 Vài HS đọc



		

		

		- Nhận xét .

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của giờ học -> ghi bảng

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tính nhẩm

		- Y/c HS làm bài rồi nêu miệng kết quả.

		- HS làm bài rồi nối tiếp nếu kết quả của pt.



		

		

		- Y/c HS quan sát từng cột tính ở phần a để nhận xét.

		- HSTL: Khi đổi chỗ các SH trong 1 tổng thì kết quả không đổi



		7’

		Bài 2: Tính

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Y/c HS nêu nhận xét từng cột tính

		- HSTL: 8 + 4 + 1 = 8+5 vì 4+1= 5



		7’

		Bài 3: Tính

		- Cho HS tự làm bài  rồi  chữa

		- HS làm bài.



		

		C2 cách tính theop hàng dọc

		- Y/c HS nêu cách tính

		- HSTL



		

		

		- Gọi HS đọc đề bài

		- 1 HS đọc



		7’

		Bài 4: Giải toán

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		Tìm tổng khi biết hai số

		- Gọi nhận xét bài của bạn 

		- HS nêu nhận xét



		

		

		*  bài làm đúng

		



		

		

		Mẹ và chị hái được số quả bưởi là:

		



		

		

		38 + 18 = 54 (quả)

		



		

		

		         Đ/s: 54 quả bưởi

		



		5’

		Bài 5: Điền chữ số thích hợp vào 

		- Gọi HS đọc đề bài

- Y/c HS làm bài



- Y/c HS giải thích

Vì sao điền vào  câu a là 9

Vì sao điền vào  câu b, là 9

		- 1 HS đọc

- HS làmbài.



TL vì 59 > 58

TL vì 89 < 98



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		







     Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





















TUẦN 8

Giáo án môn Toán

Thứ …….. ngày ……. tháng …… năm 201…..

TÊN BÀI DẠY

  PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 100 ( Tr 40 )

I. MỤC TIÊU:

- Biết thực hiện  phép cộng có tổng bằng 100.

- Biết cộng nhẩm các số tròn chục.

- Biết giải bài toán với một phép cộng có tổng bằng 100.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài 3 trang 39 sgk (3pt đầu)

		- 1 HS lên chữa bài



		

		

		Nhận xét .

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng

		- HS ghi vở



		10’

		2. HD học sinh tự thực hiện phép cộng (có nhớ) có tổng bằng 100

		- GV nêu phép cộng 83 + 17

- Y/c HS nêu cách thực hiện

* GV chốt lại cách đặt tính và tính lưu ý  khi viết kết quả tính (đơn vị thắng đơn vị, chục thắng chục)

		- HS làm ra bảng con

 - HS nêu cách thực hiện pt theo 2 bước

Đặt tính và làm tính (như sgk)



		

		3. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Tính

		- Y/c học sinh làm bài

		- HS làm bài.



		

		C2 Cách tính theo hàng dọc

		- Gọi HS nhận xét bài của bạn

- Y/c HS nêu cách tính

* Chốt: Tính từ  phải sang trái bắt đầu từ hàng đơn vị

		- HS nêu nhận xét

- HS nêu cách tính



		6’

		Bài 2: Tính nhẩm (theo mẫu)

		- Y/c HS tự tính nhẩm theo mẫu

- Y/c HS nêu cách nhẩm

- GV chốt bài làm đúng

		- HS làm bài.



- HSTL



		5’

		Bài 3: Số? 

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS nêu nhận xét



		

		

		* Chốt bài làmđúng

		



		6’

		Bài 4: giải toán Bài toán về nhiều hơn

		- Gọi HS đọc đề bài

- Y/c HS tóm tắt rồi làm bài



- Gọi nhận xét bài của bạn

 * Chốt bài làm đúng

Buổi chiều cửa hàng bán được  số ki-lô-gam đường là :

    85 + 15 = 100 (kg)

          Đ/s: 100kg

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



- HS nêu nhận xét





		2’

		III. Củng cố dặn dò

		Nhận xét giờ học 

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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  -   Nhận xét     

 II. Bài mới    

1’  1. Giới thiệu bài  -   Nêu mục đích tiết học  - > ghi  bảng  -   HS ghi vở  

6’  2. Làm quen với  biểu tượng dung  tích (sức chứa)  -   GV lấy 2 cốc nước to nhỏ  khác nhau, đổ đầy nước, Y/c  HS so sánh sức chứa của 2  cốc  -   HS quan sát, trả lời  
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Microsoft_Word_Document8.docx
		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LÍT

Tuần: 9

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết lít là đơn vị đo dung tích. 

- Biết cách đọc , viết tên gọi và kí hiệu của lít (l)

2. Kĩ năng:

- Biết sử dụng ca 1 lít hoặc ca 1 lít để đong, đo nước, dầu.

- Biết thực hiện phép cộng, trừ các số đo theo đơn vị lít, giải toán có liên quan đến đơn vị lít.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Ca 1 lít, chai 1 lít, cốc, bình

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài 3 trang 39 sgk (3pt đầu)

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét  

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- Nêu mục đích tiết học -> ghi bảng

		- HS ghi vở



		6’

		2. Làm quen với biểu tượng dung tích (sức chứa)

		- GV lấy 2 cốc nước to nhỏ khác nhau, đổ đầy nước, Y/c HS so sánh sức chứa của 2 cốc

		- HS quan sát, trả lời



		6’

		3. Giới thiệu ca, chai 1 lít, Đơn vị lít

		- Cho HS quan sát ca, chai 1 lít, rót đầy nước -> được chai 1 lít nước

		- HS quan sát



		

		

		- GV nói: Để đo sức chứa của 1 cái ca, chai, thùng ta dùng đơn vị đo là lít.

		



		

		

		- Lít viết tắt là l (ghi bảng)

		



		

		

		- Gọi vài HS đọc 1l, 2l

		-HS đọc



		

		4. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài 1: Đọc, viết (theo mẫu)

		-Y/C HS làm bài

		- HS quan sát  tranh rồi viết số đọc số tương ứng với tranh



		

		C2 cách đọc, viết

		

		- Nhận xét, chữa bài



		5’

		Bài 2: Tính (theo mẫu) 

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS nêu bài toán rồi viết pt vào vở.



		

		Biết tính +, - các số đo theo đơn vị l

		- Lưu ý HS nhớ ghi tên đơn vị l vào kết quả

		- Nhận xét, chữa bài



		5’

		Bài 3: Còn bao lít?

		-Y/c HS quan sát hình vẽ tự nêu bài toán rồi ghi pt (chưa cần lời giải)

		- 1 HS nêu 



		6’

		Bài 4: Giải toán tìm tổng 2 số có liên quan đến đơn vị lít

		- Y/c HS đọc đề bài.

- Y/c HS tóm tắt rồi giải

		- HS đọc đề bài

-HS tóm tắt.



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		- HS nhận xét.



		

		

		- Chốt bài làm đúng, lưu ý về việc viết  tên đơn vị ở phép tính.

		



		

		

		  Cả 2 lần cửa hàng bán được:         12 + 15 = 27 (l)

		



		

		

		Đ/số : 27l nước mắm

		



		

		

		

		



		2’

		III. C2 dặn dò

		GV nhận xét giờ học

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

























































		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP (TR43)

Tuần: 9

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ cách viết. tên gọi của đơn vị lít.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện phép tính và giải toán với các số đo theo đơn vị lít.

- Sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đong, đo nước, dầu.

- Giải toán có liên quan đến đơn vị lít.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		 - Y/c Chữa bài tập 2  trang 41

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét,  

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng

		



		

		2. Luyện tập

		

		



		8’

		Bài 1: Tính

		- Y/c HS làm bài

		-HS làm bài.



		

		Rèn kĩ năng làm tính với các số đo theo đơn vị lít

		- Gọi nhận xét, chữa bài



- Gọi HS nêu cách làm



		-HS nêu nhận xét, đối chiếu 

- HSTL: 16 + 5 = 21 vậy 16 l + 5 l = 21 l



		

		

		- Lưu ý HS: tính như với các số tự nhiên rồi ghi tên đơn vị l vào kết quả 

		



		8’

		Bài 2: số ?

		- Gọi HS nêu yêu cầu của bài các thông tin trên hình vẽ

		HS nêu yêu cầu từng phần rồi làm bài



		

		HS biết cách tính tổng để tìm

		- Gọi HS nêu kết quả bài làm

		- HSTL, HS khác nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng:

a)6l          b) 8l           c) 30l

		



		8’

		Bài 3: Giải toán bài toán về ít hơn

		Gọi HS đọc đề bài

		- 1HS đọc



		

		

		Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		-  HSTL



		

		

		- Nhận xét, chốt bài làm đúng

		



		

		

		Số dầu thùng thứ 2 có là: 

    16 – 2 = 14 (l)

		



		

		

		           Đ.số: 14 l dầu

		



		9’

		Bài 4: Thực hành 

		- Y/c HS rót nước từ chai 1 lít sang các cốc như nhau, xem có thể rót đầy được mấy cốc

		HS làm theo yêu cầu của GV rồi trả lời



		

		Củng cố biểu tượng về dung tích

		GV nhận xét giờ học

		Thực hành với 1 số ND khác



		2’

		III. Củng cố , dặn dò

		GV nhận xét giờ học

		









   Rút kinh nghiệm, bổ sung

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG

Tuần: 9

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết thực hiện phép cộng với các dạng đã học, phép cộng các số kèm theo đơn vị : kg, lít.

- Nhớ được tên gọi các thành phần của phép cộng: số hạng, tổng.

- Thuộc các bảng cộng đã học.

2. Kĩ năng:

- Tính nhẩm nhanh, đặt tính chính xác

- Giải bài  toán với một phép cộng. 

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c chữa bài tập 3 trang 43 sgk

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tính 

		- Gọi HS nêu yêu cầu rồi làm bài

		- HS làm bài



		

		C2 kĩ năng tính cộng



		

		- 1 vài HS nêu kết quả tính, HS khác nhận xét



		6’

		Bài2: Số?

		

		



		

		C2 kĩ năng cộng các số đo với đơn vị là 1 kg  

		- Y/c HS nhìn từng hình vẽ nêu thành bài toán rồi tính

		- 2 HS nêu bài toán và kết quả tính được



		

		

		

		- HS khác nhận xét, đối chiếu



		7

		Bài 3: Viết vố thích hợp vào 

		- Gọi HS nêu Y/c của bài

		- HSTL, tính tổng



		

		C2 cách tính tổng

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		- HS nêu nhận xét . 



		

		



		- Y/C HS nêu cách làm

		- HSTL



		7’

		Bài 4: Giải bài toán theo tóm tắt C2 bài toán tìm tổng 2 số

		- Y/C HS dựa vào tóm tắt đặt đề toán 

		- 2 HS đặt đề toán



		

		

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		-  HS nhận xét. 



		

		

		- Chốt bài làm đúng:

Cả 2 lần bán được sốki.lô.gam gạo là:

		



		

		

		45 + 3 8 = 83 (kg)

		



		

		



		Đ/s : 83 kg gạo

		



		6’

		Bài 5 : Khoanh vào chữ đặt trước cấu trả lời đúng

		- Y/C HS quan sát hình vẽ, trao đổi theo cặp để tìm câu trả lời đúng

		-HS trao đổi và nêu kết quả



		

		Làm quen với bt trắc nghiệm 4 lựa chọn

		- Chốt bài làm đúng khoanh vào chữ C : 3kg

		



		2’

		III củng cố dặn dò

		GV nhận xét giờ học

		







		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: KIỂM TRA

Tuần: 9

Ngày thực hiện:





     I.  MỤC TIÊU:

 	Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:

· Kĩ năng thực hiện phép cộng qua 10, cộng có nhớ trong phạm vi 100.

· Nhận dạng hình chữ nhật, nối các điểm cho trước để có hình chữ nhật.

· Giải toán có lời văn dạng nhiều hơn, ít hơn liên quan tới đơn vị : kg,l.

II. ĐỒ DÙNG:

Nội dung kiểm tra

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		

		I. Kiểm tra bài cũ

		

		



		

		II Bài mới

		

		



		2’

		1. Giới thiệu bài

		GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học.

		



		31’

		2. Đề bài



Bài 1: Tính  

15       36       45       29      37      50

  7         9       18       44      13      39



		- GV phát đề yêu cầu học sinh làm bài.

		- HS làm bài



		

		Bài 2:  

   Đặt tính rồi tính tổng biết các SH là:

a. 30 và 25                  b. 19 và 24  

                   c. 37 và 36

			

		



		

		

Bài 3:  

Tháng trước mẹ mua con lợn nặng 29kg về nuôi, tháng sau nó tăng thêm 12kg nữa. Hỏi tháng sau con lợn nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

		

		



		

		Bài 4  

 Nối các điểm để được 2 hình chữ 

nhật

      *                 *          *                    *

      *                 *

                                    *                    *

		

		



		

		Bài 5  

Điền chữ số thích hợp vào ô trống.

3

9

7

4

3

+

6

6

8

9

4



+





            5



7

8

1

2

+



            

                 

		

		



		3’

		3. Chấm chữa bài

		- GV thu chấm nhanh một số bài và nhận xét.

		



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		GV nhận xét chung tiết học.

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG

Tuần: 9

Ngày thực hiện:





     I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức:

- Nhớ được cách tìm một số hạng trong phép cộng: Muốn tìm một số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

2. Kĩ năng:

- Tìm x trong các bài tập dạng : x + a = b ; a + x = b (với a, b là các số có không quá 2 chữ số).

- Giải các bài toán có một phép trừ.

- Tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:   Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Nhận xét bài kiểm tra của HS

-  Chữa phần bài tập HS làm sai nhiều

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng

		- HS ghi vở



		13

		2 Giới thiệu kí hiệu cữ và cách tìm 1 SH trong 1 tổng 

		- Cho HS quan sát hình vẽ trong sgk và viết phép tính vào bảng

		- HS viết bảng co

6+4 = 10

    6 = 10- 4

    4 = 10 - 6



		

		

		- Y/c HS nhận xét về SH và tổng trong phép cộng 6 + 4 = 10

		- HS nêu nhận xét => Mỗi SH bằng tổng trừ đi SH kia



		

		

		- GV cho HS quan sát hình vẽ ở cột giữa của bài học và nêu bài toán

		



		

		

		- GV nêu: Gọi số ô vuông bị che lấp là x lấy x + 4 = 10 (GV giải thích x, 4, 10)

		-Vài HS đọc x + 4 = 10 và nêu tên từng tp trong phép cộng



		

		

		- Hỏi: mốn tìm SH x ta làm như thế nào?

		-HSTL: Lấy tổng trừ SH kia



		

		

		GV viết:

 X + 4 = 10

X        = 10 – 4

X        = 6

		- HS đọc bài làm và nêu lại ghi nhớ và HTL



		

		3. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tìm x C2 cách tìm SH chưa biết

		- Y/c HS làm bài

- (?) Muốn tìm SH chưa biết ta làm như thế nào?

		- HS làm bài.

- Nhận xét chữa bài



		7’

		Bài 2: Viết số thích hợp vào 

C2 tìm tổng, tìm SH chưa biết

		- Gọi HS đọc y/c

- Y/c HS làm bài



- Gọi HS nêu cách tìm

- Chốt bài làm đúng



		-  1HS đọc

- HS làm bài.



- HSTL





		6’

		Bài 3: giải toán tìm 1 thành phần chưa biết

		- Gọi HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS làm bài



- Gọi nhận xét, chữa bài

- Chốt bài làm đúng :

Lớp học đó có số HS nữ là :

       35-10= 25 (HS)

                   ĐS. 25HS

		-1 HS đọc

- HS làm vở.



- HS nêu nhận xét





		2’

		III. Củng cố -  dặn dò

		Nhận xét giờ học

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung: ……………………..…………………………………………………
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP (TR46)

Tuần: 10

Ngày thực hiện:







I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ được cách tìm một số hạng trong phép cộng: Muốn tìm một số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

2. Kĩ năng:

- Tìm x trong các bài tập dạng : x + a = b, a + x = b (với a, b là các số có không quá 2 chữ số ).

- Giải bài toán có một phép trừ.

3. Thái độ:

-Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của  giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- GV ghi bảng: Tìm x

   x+ 8 = 16

27 + x = 29

		



		

		

		- Y/c 2 học sinh lên bảng làm 

		- 2HS lên bảng làm bài



		

		

		(2) Muốn tìm 1 SH ta làm ntn?

		- HSTL



		

		

		- Nxét,  

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GB nêu mục đích của tiết học -> Ghi bảng

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tìm x

		- Gọi HS đọc y/c

		- 1HS đọc



		

		C2 cách tìm 1 SH trong 1 tổng

		- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS làm bài.

- HS nhận xét, đối chiếu



		

		

		(2) Muốn tìm SH chưa biết trong 1 tổng ta làm thế nào?



		- HSTL



		7’

		Bài 2: Tính nhẩm

		- Gọi HS nêu y/c rồi làm bài

		- HS làm bài

- 3 HS nêu kết quả của 3 cột

- HS khác nhận xét



		

		

		- Y/c HS quan sát các pt trong mỗi cột và nêu NX



		- HSTL



		

		

		- GV chốt: Từ 1 pt cộng ta có thể lập được 2 pt trừ bằng cách lấy tổng trừ đi SH này thì được SH kia

		



		7’

		Bài 3: Tính

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		C2 cách trừ nhẩm

		

		



		

		

		- Y/c nxét, chữa bài

		- HS nêu nxét, chữa bài



		

		

		- Y/c HS quan sát 2 pt trong mỗi cột và nêu nxét

		- HS nêu nxét: 10-1-2 cũng bằng 10-3



		

		

		- GV chốt câu TL đúng

		



		7’

		Bài 4: Giải toán 

		- Gọi HS đọc đề bài

		- 1 HS đọc



		

		C2 giải toán đơn về phép trừ

		- Y/c hs làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nxét, chữa bài

		- HS nêu nxét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		

		

		Số quả quýt có là

45-25 = 20 (quả)

ĐS: 20 quả

		



		5’

		Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước kq đúng

		- Yêu cầu cả lớp làm bài

		- HS làm bài, giải thích vì sao?



		2’

		III. C2, dặn dò

		- Nhận xét giờ học

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





















		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: SỐ TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ

Tuần: 10

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100- trường hợp số bị trừ là số tròn chục, số trừ là số có một hoặc hai chữ số.

- Biết giải bài toán có một phép trừ ( số tròn chục trừ đi một số ). 

2. Kĩ năng:

- Tính nhẩm nhanh, đặt tính chính xác.

- Giải toán có lời văn bằng một phép trừ.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa btập 1 trang 46 sgk

		- 3HS lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng



		- HS ghi vở



		7’

		2. Gt cách thực hiện phép trừ 40-8

		- GV gắn các bó qt lên bảng như sgk

		- HS lấy 4 bó, mỗi bó 10 qt và nêu 40 gồm 4 chục và 0 đvị



		

		

		- GV nêu bài toán -> phép trừ 40 – 8

		



		

		

		- Y/c HS đặt tính

		- HS làm ra bảng con



		

		

		- GV HD cách trừ

		- 1 vài HS nhắc lại



		8’

		3. Gt cách thực hiện phép trừ 40-18

		- Cách tiến hành tương tự

		







		

		4. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Tính

		

		



		

		C2 cách trừ: Tính từ phải sang trái bắt đầu từ hàng đvị

		· Y/c HS tự làm

- Gọi  nhận xét, chữa bài



· Y/c HS nêu cách tính 1số

phép tính cụ thể

		- HS làm bài.

- HS nêu nhận xét, đối chiếu

- HSTL



		

		

		- Gv chốt lại cách trừ

		



		6’

		Bài 2: Tìm x

		- Gọi HS nêu y/c

		- 1HS đọc



		

		C2 cách tìm 1SH chưa biết

		- Y/c HS làm bài

- Gọi HS nhận xét, chữa bài

		- HS làm bài.

- HS nêu nhận xét, đối chiếu



		

		

		- Hỏi: Muốn tìm 1SH chưa biết trong 1 tổng ta làm ntn?

		- HSTL



		6’

		Bài 3: Giải toán

		- Gọi HS đọc đề bài

		



		

		CC giải bài toán đơn có liên quan đến tính trừ

		- Y/c HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

- Chốt bài giải đúng

2 chục = 2

Số qt còn lại là:

    20-5 = 15 (qt)

      ĐS: 15 que tính

		- HS nêu nhận xét



		2’

		III.  CC, dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		





   

        Rút kinh nghiệm, bổ sung:



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………













































		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: 11 TRỪ ĐI MỘT SỐ. 11 - 5

Tuần: 10

Ngày thực hiện:







I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết cách thực hiện phép trừ dạng 11 - 5 , lập được bảng 11 trừ đi một số.

- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 11 - 5. 

2. Kĩ năng:

- Tính nhẩm nhanh, đặt tính chính xác.

- Giải bài toán có lời văn bằng 1 phép trừ.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG: Mỏy chiếu

        1 bó 1 chục que tính và 1 que rời

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa 3 pt bài tập 1 trong 47 sgk

		- 1HS lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét  



		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giời thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học - Ghi bảng



		- HS ghi vở



		8’

		2. HD thực hiện phép trừ dạng 11-5

		- GV nêu bài toán : pt 

  11-5

		- HS lấy 11 que tính



		

		

		- Y/c HS thao tác trên qt để tìm ra kq 11-5

		- HS thao tác trên qt tìm ra kq 11-5 = 6



		

		

		- HD đặt tính dọc 11

                              5



		- HS làm ra bảng con và nêu cách trừ



		

		

		- Lưu ý HS viết SBT trước rồi viết ST thẳng cột với SBT (cột đvị)



		



		6’

		3. Lập bảng trừ 11 trừ đi 1 số và học thuộc

		- Y/c HS sử dụng que tính để tìm kq viết vào phần bài học.

		- HS làm bài



		

		

		- HD học sinh thuộc các công thức trên





		- HS học thuộc



		

		4. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài 1: Tính nhẩm

		- Y/c HS làm bài

		- HS tính nhẩm và ghi kq vào sgk



		

		

		- Gọi HS nêu kq

		- 4 HS nêu miệng kq 4 cột tính



		

		



		- Y/c HS quan sát các pt trong mỗi cột và nêu nhận xét

		- HSTL: 9+2 = 2+9 khi đổi chỗ các SH trong 1 tổng thì kq không đổi



		

		

		

		+ Lấy tổng trừ đi SH này thì được SH kia



		

		Phần b

		- HD tương tự phần a

		



		4’

		Bài 2: Tính



		- Y/c HS làm bài rồi chữa

		- HS làm bài



		5’

		Bài 3: Đặt tính rồi tính hiệu

		· Y/c HS làm bài

· Gọi HS nhận xét, chữa

bài

		- HS làm bài

- HS nhận xét chữa bài



		

		- C2 cách đặt tính và tính

		-  Y/c HS nêu cách đặt tính và tính

		- HS nêu



		

		

		- Lưu ý: HS phải viết đơn vị thẳng đơn vị

		



		5’

		Bài 4: Giải toán

		- Gọi HS đọc đề bài

		- 1 HS đọc



		

		C2 bài toán đơn có liên quan đến tính trừ

		- Y/c HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài



		- HS làm bài.

- HS nêu nhận xét



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- Gọi đọc bảng 11 trừ đi 1 số .

- Nhận xét giờ học

		- 1 số HS đọc.







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: 31 -5

Tuần: 10

Ngày thực hiện:







I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 31 - 5.

- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 31 - 5.

- Nhận biết giao điểm của hai đoạn thẳng.

2. Kĩ năng:

- Tính nhẩm nhanh, đặt tính chính xác.

- Giải bài toán có lời văn bằng 1 phép trừ.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG: Máy chiếu, Bộ đồ dùng toán 2

     III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Gọi HS đọc bảng trừ có nhớ dạng 11-5

- Nhận xét

		- 1 vài HS đọc



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng



		- HS ghi vở



		13’

		2. Tổ chức cho HS tự tìm kết quả của phép trừ 31-5

		- GV nêu bài toán -> phép tính 31-5

- Y/c HS thao tác trên pt để tính kết quả

		- HS lấy que tính



- HS thao tác trên qt tìm kết quả 31-5= 26



		

		

		- HS h/s đặt tính theo cột dọc rồi thực hiện trừ

		- HS đặt tính ra bảng con



		

		

		

		- 1 vài HS nêu cách trừ như Sgk



		

		3. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tính

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.





		

		C2 cách trừ theo hàng dọc

		- Y/c HS nêu nhận xét, chữa bài

		- HS nêu nhận xét, đối chiếu



		

		

		- Gọi 1 vài HS nêu cách trừ

		- HSTL



		5’

		Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS làm bài

		- 1HS đọc

- HS làm vở.



		

		- C2 cách tính hiệu và cách đặt tính và tính

		- Y/c HS nêu nhận xét, chữa bài

- Hỏi: Muốn tìm hiệu ta phải thực hiện pt gì?

		- HS nêu nhận xét, đối chiếu

- HSTL: Phép trừ



		

		

		- Y/c HS nêu cách đặt tính và tính 1 pt cụ thể

		- HSTL



		

		

		- GV chốt lại bài

		



		6’

		Bài 3: Giải toán

		- Gọi HS đọc đề bài

		- 1HS đọc



		

		- C2 bài toán đưn có liên quan đến pt trừ

		- Y/c HS làm bài

-  Y/c HS nêu nhận xét, chữa bài 

		- HS làm bài .

- HS nêu nhận xét.



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		

		

		Số quả trứng còn lại là:

		



		

		

		    51- 6 = 45 (quả)

        ĐS: 45 quả

		



		3’

		Bài 4:

		- Gọi HS đọc yêu cầu

		- 1HS đọc



		

		Làm quen với 2 đt cắt nhau

		- Yc HS quan sát hình vẽ và trả lời miệng

		- 1HSTL, HS khác nhận xét



		2’

		III. C2, dặn dò

		- GV nhận xét giờ học
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: 51 - 15

Tuần: 10

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 51 - 5.

- Nhận dạng hình tam giác.

2. Kĩ năng:

- Tính nhẩm nhanh, đặt tính chính xác.

- GIải bài toán có lời văn bắng 1 phép tính.

- Vẽ được hình tam giác theo mẫu ( vẽ trên giấy kẻ ô li ).

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

- Máy chiếu

     - 5 bó 1 chục que tính và 1 que tính rời

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		-Y/c học sinh chữa bài tập 2 trang 49

- Nhận xét



		- 1HS lên bảng chữa bài



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng



		- HS ghi vở



		13’

		2. Tổ chức cho HS tự tìm kq của pt 31-15

		- GV nêu bài toán -> pt 31-15

		- HS lấy 5 bó 1 chục qt và 1 qt rời



		

		

		- Y/c hs thao tác trên qt để tìm ra kq

		- HS thao tác trên qt tìm kết quả 51-15=36 (nêu cách tính)



		

		

		- HD đặt tính dọc

		- HS làm ra bảng con và nêu cách tính như sgk





		

		3. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Tính

		- Gọi HS nêu yêu cầu rồi làm bài

		- HS làm bài.



		

		C2 cách tính theo hàng dọc

		- Y/c HS nêu nhận xét, chữa bài

- Y/c HS nêu cách tính 1 vài trường hợp cụ thể

		- HS nêu nhận xét, đối chiếu



- HSTL



		

		

		- GV chốt lại cách tính



		



		5’

		Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu

		- Gọi HS nêu yêu cầu

- Y/c HS làm bài

		- 1 HS nêu yêu cầu

- HS làm vở.



		

		C2 Đặt tính và tính

		- Y/c HS nêu nhận xét chữa bài . 

		- HS nêu nhận xét, đối chiếu bài.



		

		

		- Gọi HS nêu cách đặt tính và cách trừ

		- HSTL



		

		

		- Chốt, lưu ý HS: đặt đúng và trừ từ phải sang trái



		



		5’

		Bài 3: Tìm x

		- Gọi HS nêu yêu cầu

		- 1 HS đọc



		

		C2 cách tìm SH chưa biết

		- Y/c HS làm bài

- Y/c HS nêu nhận xét, chữa bài

- Y/c HS nêu cách tìm SH chưa biết

		- HS làm vở.

- HS nêu nhận xét, đối chiếu

- HSTL



		

		

		- Chốt toàn bài



		



		4’

		Bài 4: Vẽ hình theo mẫu

		- Yêu cầu HS quan sát hình mẫu rồi nối các điểm với nhau để được hình tam giác

		- HS làm bài

- Đổi chéo vở để kiểm tra cho nhau



		

		Tập vẽ hình tam giác

		- Chốt: Từ 3 điểm ta có thể vẽ được 1 hình 



		



		2’

		III. CC, dặn dò

		- Nhận xét giờ học

		







    

        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP (TR51)

Tuần: 11

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ cách tìm số hạng trong một tổng.

- Thuộc bảng 11 trừ đi một số.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện được phép trừ dạng 51 - 15.

- Tìm được  số hạng của 1 tổng.

- Giải bài toán có 1 phép trừ dạng 31 - 5. 

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

        Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài tập 2 sgk trang 50

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét



		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của giờ học -> ghi bảng



		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Tính nhẩm

- C2 các công thức trừ trạng 11 trừ đi 1 số

		- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài

- Gọi HS nêu miệng kq

		- HS làm bài



- Lần lượt từng HS nêu kq của pt. HS khác nhận xét





		8’

		Bài 2: Đặt tính rồi tính

		- Gọi HS đọc y/c

- Y/c HS làm bài

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



		

		Củng cố cách đặt tính và cách tính

		-Y/c HS nêu cách đặt tính và cách tính 1 vài trường hợp cụ thể

		- HSTL



		

		

		- Chốt câu TL đúng



		



		7’

		Bài 3: Tìm x

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm vở.



		

		- C2 cách tìm SH chưa biết

		- Y/c HS nêu nhận xét, chữa bài

		- HS nêu nhận xét





		

		

		- Chốt bài làm đúng 

		



		

		

		- Y/c HS nêu cách tìm 1 SH chưa biết.



		- HS trả lời



		7’

		Bài 4: Giải toán

		- Y/c HS đọc đề bài

		



		

		- C2 bài toán liên quan đến phép tính trừ

		- Y/c HS làm bài

		- 1HS đọc

- HS làm bài



		

		

		- Y/c HS nêu nhận xét, chữa bài

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		

		

		Số táo còn lại là:

		



		

		

		   51-26 = 25 (kg)

      ĐS: 25 kg táo



		



		5’

		Bài 5: 

     Điền dấu +, -

		- Gọi HS đọc y/c

		- 1 HS đọc



		

		- C2 các công thức cộng trừ có nhớ đã học

		- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi HS nhận xét

- Y/c HS nêu lí sao lại điền dấu +, - vào



		- HS làm bài.

- HS nêu nhận xét

- HSTL



		2’

		III. C2 dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		



		

		

		

		









        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

…………………………….:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………







		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: 12 trừ đi một số. 12 - 8

Tuần: 11

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết cách thực hiện phép trừ dạng 12 – 8 và giải bài toán có 1 phép trừ dạng 12 – 8.

- Lập được bảng 12 trừ đi một số.

2. Kĩ năng:

- Tính nhẩm nhanh, đặt tính chính xác.

- Giải được bì toán có lời văn bằng 1 phép trừ.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG: Máy chiếu

1 bó 1 chục qt và 2 qt rời 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa btập 2b sgk trang 51

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét



		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng



		- HS ghi vở



		13’

		2. HD thực hiện phép trừ dạng 12-8

		- GV nêu bài toán -> pt 12-8, y/c HS lấy qt

		- HS lấy 1 bó 1 chục qt và 2 qt rờ (lấy 12 qt)



		

		

		- Y/c HS thao tác trên qt để tìm ra kết quả

		- HS dùng qt tìm ra kq 12-8 = 4



		

		

		- HD hs đặt tính theo hàng dọc

		- HS đặt tính và tính ra bảng con và nêu cách tính



		

		

		* Y/c HS lập tiếp các công thức trừ 12 trừ đi 1 số

		- HS dùng qt lập bảng trừ và viết kq vào phần bài học rồi học thuộc





		

		3. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Tính nhẩm

		- Gọi HS nêu y/c

		- 1HS đọc



		

		Phần a

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài, 1 vài HS nêu kq của pt





		

		- Biết: Khi đổi chỗ các SH thì tổng ko đổi

		- Y/c HS qsát các pt trong mỗi cột và nêu nhận xét

		- HSTL: Khi ta đổi chỗ các SH trong 1 tổng thì kq không đổi



		

		+ Lấy tổng trừ 

SH này thì được SH kia

		

		+ Từ pt cộng ta có thể lập được 2 pt trừ = cách lấy tổng trừ đi SH này thì được SH kia



		

		Phần b

		Tiến hành tương tự



		



		4’

		Bài 2: Tính

		- Yêu cầu HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		C2 cách làm tính trừ theo hàng dọc

		- Y/c HS nêu nxét chữa bài

		- HS nêu nhận xét, đối chiếu bài



		

		

		- Y/c HS nêu cách tính



		



		5’

		Bài 3: Đặt tính rồi tính hiệu

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS làm bài

		- 1HS đọc

- HS làm bài.



		

		- C2 cách tính hiệu cách đặt tính và tính

		- Y/c HS nêu cách đặt tính và tính

		- HSTL



		

		

		- Y/c HS nêu nhận xét, chữa bài

		- HS nêu nhận xét, đối chiếu bài





		5’

		Bài 4: Giải toán

		- Gọi HS đọc để bài

		- 1HS đọc



		

		- C2 giải bài toán liên quan đến pt trừ

		- Y/c HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

- Chốt bài làm đúng

Số quyển vở bìa xanh có là:

  12  -  6  =  6(quyển)

     Đ/S: 16 quyển vở

		- HS làm bài.

- Gọi nhận xét chữa bài



		

		

		

		



		

		

		

		



		2’

		III. C2, dặn dò

		- Y/c HS đọc bảng 12 trừ đi 1 số. Nhận xét giờ học

		- 2 HS đọc



		

		

		

		





		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: 32 -8

Tuần: 11

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 32 - 8.

- Biết giải bài toán có 1 phép trừ dạng 32 - 8.

- Biết tìm số hạng của một tổng.

2. Kĩ năng:

- Tính nhẩm nhanh, đặt tính chính xác.

- Giải được bài toán có lời văn bằg 1 phép trừ.

3. Thái độ:

- Yêu thíc môn học.

II. ĐỒ DÙNG: máy chiếu

        3 bó 1 chục qt và 2 qt rời

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài tập 3 sgk trang 52

		



		

		

		- Gọi HS đọc bảng trừ 12 trừ đi 1 số

		- HS dưới lớp đọc



		

		

		- Nhận xét



		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng



		- HS ghi vở



		13’

		2. Tổ chức cho HS tự tìm ra kq của phép trừ 32-8

		- GV nêu bài toán -> phép tính 32-8 y/c HS lấy qt

		- HS lấy 3 bó 1 chục qt và 2 qt rời



		

		

		- Y/cầu HS thao tác trên qt để tìm ra kq.

		- HS dùng qt tìm ra kq 32-8=24



		

		

		- HD đặt tính theo cột dọc.

		- HS đặt tính và tính ra bảng con rồi nêu cách thực hiện như sgk



		

		

		- GV chốt lại cách thực hiện



		- 1 vài HS nhắc lại



		

		3. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Tính

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.





		

		- C2 cách trừ theo hàng dọc: trừ từ phải sang trái

		- Y/c HS lên bảng làm nêu cách tính

- Y/c HS nêu nhận xét, chữa bài



		- HSTL



- HS nêu nhận xét, đối chiếu bài



		5’

		Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu

		- Gọi HS đọc yêu cầu

		- 1HS đọc



		

		- C2 cách tìm hiệu cách đặt tính và tính

		- Y/c HS làm bài

- Y/c HS nêu nhận xét bài của bạn

- Y/c HS nêu cách đặt tính và cách tính



		- HS làm bài.

- HS nêu nhận xét

- HS trả lời



		5’

		Bài 3: Giải toán 

		- Gọi HS đọc đề bài

		- 1 HS đọc



		

		C2 giải bài toán có liên quan đến pt trừ

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Y/c HS nêu nhận xét, chữa bài

		- HS nêu nhận xét, đối chiếu



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		

		

		Số nhãn vở Hoa còn lại là:

  22 - 9 = 13 (nhãn vở)

ĐS: 13 nhãn vở



		



		4’

		Bài 4: Tìm x

		- Gọi HS đọc  yêu cầu rồi làm bài

		- HS làm bài.



		

		- C2 cách tính SH chưa biết

		- Y/c HS nêu nhận xét, cách làm



		



		2’

		III. C2 dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		- HSTL



		

		

		

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

…………………………….:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: 52 - 28

Tuần: 11

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ bảng 12 trừ đi 1 số.

- Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 52 - 8.

- Biết giải bài toán có 1 phép trừ dạng 52 – 8.

2. Kĩ năng:

- Tính nhẩm nhanh, đặt tính chính xác.

- Giải được bài toán có lời văn bằng 1 phép trừ.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG: 

     - Máy chiếu

    - 5 bó 1 chục qt và 2 qt rời

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài 4 sgk trang 53

		- 1HS lên bảng chữ bài



		

		

		- Nhận xét



		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng



		- HS ghi vở



		12’

		2. HD thực hiện phép trừ dạng 

52 - 28

		- GV nêu bài toán -> 

pt 52-28, y/c HS lấy qt 

		- HS lấy 5 bó 1 chục qt và 2 qt rời



		

		

		- Y/c HS thao tác trên qt để tìm kq

		- HS thao tác trên qt và tìm ra kq 52-28= 24

(nêu cách tìm)



		

		

		- HD hs đặt tính theo cột dọc

		- HS đặt tính và tính ra bảng con, nêu cách thực hiện như sgk



		

		

		- GV chốt câu TL đúng

		- 1 vài HS nhắc lại cách thực hiện





		

		3. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tính

		- Gọi HS nêu y/c rồi làm

		- HS làm bài, 





		

		C2 cách trừ theo hàng dọc các pt dạng 

52-28



		- Y/c HS nêu nxét, chữa bài 

- Y/c HS nêu cách trừ 

		- HS nêu nhận xét, đối chiếu bài

- HS trả lời 



		6’

		Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu

		- Gọi HS nêu y/c

- Y/c HS làm bài

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



		

		- C2 cách tìm hiệu và cách đặt tính cách tính

		- Hỏi: Muốn tính hiệu ta phải làm ntn?

- Y/c HS nêu cách đặt tính và tính

- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HSTL



- HS trả lời



- HS nêu nhận xét, đối chiếu bài





		7’

		Bài 3: Giải toán

		- Gọi HS đọc đề bài

		- 1 HS đọc



		

		- C2 bài toán về ít hơn

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng:

		



		

		

		Số cây đội một trồng được là: 

 92-38 = 54 (cây) 

ĐS: 54 cây



		



		3’

		III. C2, dặn dò

		- Y/c HS nêu lại cách đặt tính và tính

		- 1 HSTL



		

		

		- Nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

…………………………….:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP

Tuần: 11

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thuộc bảng 12 trừ đi một số.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện phép trừ dạng 52 -28.

- Tìm số hạng của một tổng.

- Giải bài toán có một  phép trừ dạng 52 - 28.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:   Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài 3 sgk trang 54

		- 1HS lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Tính nhẩm

		- Gọi HS đọc yêu cầu

		- 1 HS đọc



		

		- C2 các công thức trừ dạng 12 trừ đi 1 số

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài, rồi lần lượt nêu kq của pt

- HS khác nêu nhận xét



		8’

		Bài 2: Đặt tính rồi tính

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS làm bài

		- 1HS đọc

- HS làm bài.



		

		- C2 kĩ năng +, - có nhớ (dạng tính viết)

		- Y/c HS nêu nxét, chữa bài

		- HS nêu nhận xét, đối chiếu bài



		

		

		- Y/c HS nêu cách đặt tính và tính 1 vài t/h cụ thể

		- 1 vài HS nêu



		

		

		- Chốt cách đặt tính và tính



		



		7’

		Bài 3: Tìm x

		- Gọi HS đọc yêu cầu

		- 1 HS đọc





		

		- C2 kĩ năng tìm 1 SH chưa biết

		- Y/c HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Y/c HS nêu cách tìm SH chưa biết

		- HS nêu nhận xét

- HSTL



		

		

		- Chốt lại cách tìm: lấy tổng trừ SH kia (SH đã biết)



		



		7’

		Bài 4: Giải toán

		- Gọi HS đọc đề bài

		- 1HS đọc



		

		C2 giải bài toán liên quan đến pt trừ

		- Hỏi: bài toán cho biết gì? hỏi gì?

		- HSTL



		

		

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		

		

		Số con gà có là

		



		

		

		42 – 18 = 24 (con)

		



		

		

		ĐS: 24 con gà



		



		5’

		Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu TL đúng. Có b/n ? 

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS quan sát hình, đếm và làm bài

		- 1 HS đọc

- HS làm bài, rồi trả lời



		

		- Nhận biết hình  

		- Gọi HS lên chỉ hình đếm

		- 1 HS đếm hình trên bảng



		

		

		- Chốt: có 10 khoanh chữ D



		



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

…………………………….:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: TÌM SỐ BỊ TRỪ

Tuần: 12

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ được tên thành phần và kết quả của phép trừ.

- Biết tìm x trong các bài tập dạng : x - a = b ( với a, b là các số có không quá hai chữ số ) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính ( Biết cách tìm số bị trừ khi biết hiệu và số trừ).

2. Kĩ năng:

- Tìm được số bị trừ khhi biết hiệu và số trừ.

- Vẽ được đoạn thẳng , xác định điểm là giao của hai đoạn thẳng cắt nhau và đặt tên điểm đó. 

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

        Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài 3 trang 55 sgk 

		- 1HS lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng



		- HS ghi vở



		13’

		2. Giới thiệu cách tìm SBT chưa biết

		- GV gắn 10 ô vuông sau đó tách 4 ô vuông cất đi còn lại 6 ô vuông

		



		

		

		-> 10 - 4 = 6

		



		

		

		- Y/c HS nêu tên gọi các tp trong pt trên

		- HSTL



		

		

		- Hỏi: Nếu xoá đi SBT thì ta phải làm ntn để tìm được SBT? Cho HS thể hiện SBT chưa biết trong phép trừ

		- HS trả lời



- HS nêu x - 4 = 6 hoặc  - 4=6

- HS nêu tên gọi từng TP trong phép tính 

x - 4 = 6



		

		

		- Y/c HS nêu cách tìm SBT

		- HSTL



		

		

		- HD cách trình bày

x – 4 = 6

x       = 6 + 4

x       = 10



		



		

		3. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Tìm x

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài



		

		- C2 cách tìm SBT

		- Y/c HS nêu nhận xét bài của bạn và nêu cách tìm



		- HSTL



		6’

		Bài 2: Viết số thích hợp vào 

		- Gọi HS nêu y/c của bài

		- 1 HS nêu





		

		- C2 cách tìm hiệu, tìm SBT

		- Y/c HS làm bài

- Y/c HS nêu cách làm

- Chốt bài làm đúng



		- HS làm bài.

- HS TL





		4’

		Bài 3: Số ?

		- Y/c HS làm bài và giải 

		- HS làm bài.



		

		C2 cách tìm SBT

		thích cách làm 

		



		

		

		- Chốt bài làm đúng



		



		4’

		Bài 4:

		- Gọi HS đọc yêu cầu

		- 1 HS đọc



		

		C2 vẽ đt và tìm điểm cắt nhau của 2 đoạn thẳng

		- Y/c HS làm bài

- Lưu ý HS kí hiệu tên điểm cắt nhau ghi = chữ in hoa



		- HS làm bài, 1 HS lên bảng vẽ



		2’

		III. C2, dặn dò

		- Gọi HS nêu lại cách tìm SBT. 

		- 1 HS nêu



		

		

		Nhận xét giờ học

		





 	Rút kinh nghiệm, bổ sung:

…………………………….:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

		



		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: 13 trừ đi một số. 13 - 5

Tuần: 12

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết cách thực hiện phép trừ dạng 13 - 5 , lập được bảng 13 trừ đi một số.

- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 13 - 5.

2. Kĩ năng:

- Thuộc bảng 13 trừ đi một số.

- Tính nhẩm nhanh, đặt tính chính xác.

- Giải toán có lời văn bằng một phép trừ.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG: Máy chiếu

1 bó 1 chục que tính và 3 que tính rời. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài 1 sgk trang 56

		- 2HS chữa bài



		

		

		- Y/c nêu cách tìm SBT

		- HSTL



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng

		- HS ghi vở



		13’

		2. HD thực hiện phép trừ dạng 13 – 5 và lập bảng trừ 13 trừ đi 1 số

		- GV nêu bài toán -> pt 13-5 yêu cầu HS lấy qt.

- Y/c HS thao tác tìm ra kq 

		

- HS lấy 13 qt

- HS thao tác trên qt tìm ra kq 13-5=8, nêu cách làm



		

		

		- HD đặt tính dọc

		- HS đặt tính và làm tính ra bảng con, nêu cách đặt tính và cách tính



		

		

		- Y/c HS lập tiếp các 

công thức 13 trừ đi một số rồi học thuộc

		- HS tự lập bảng trừ rồi ghi kq vào phần bài học và học thuộc



		

		3. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài 1: Tính nhẩm

		- Y/c HS làm từng phần

		



		

		C2 mối quan hệ giữa tổng và các SH

		- Y/c HS qsát các pt trong mỗi cột và nêu nhận xét

		- HSTL



		

		

		- Chốt câu trả lời đúng

		



		

		Phần b.

		Cách tiến hành tương tự

		



		5’

		Bài 2: Tính

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm vở.



		

		C2 cách làm tính theo hàng dọc

		- Y/c HS nêu nhận xét

- Y/c HS nêu cách trừ

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Lưu ý HS viết kq thẳng cột

		



		5’

		Bài 3: Đặt tính rồi tính hiệu

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS làm bài

		- 1 HS đọc

- HS làm vở.



		

		C2 cách tìm hệu, cách đặt tính và tính

		- Y/c HS nêu cách làm 

- Chốt cách đặt tính và tính

		- HSTL



		4’

		Bài 4: Giải toán

		- Gọi HS đọc đề bài

		- 1 HS đọc



		

		C2 bài toán đơn có liên quan đến pt trừ

		- Y/c HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS làm vở.



		

		

		- Chốt bài làm đúng

Cửa hàng còn lại số xe đạp là:

13  -  6  =  7(xe đạp)

   Đ/S: 7 xe đạp

		- HS nêu nhận xét



		3’

		III. C2, dặn dò

		- Gọi HS đọc bảng trừ 13 trừ đi 1 số

		- 1 HS đọc



		

		

		- Nhận xét giờ học

		

















































		



		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: 33 - 5

Tuần: 12

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết thực hiện phép trừ  có nhớ trong phạm vi 100, dạng 33 - 5 .

- Biết tìm số hạng chưa biết của tổng ( đưa về phép trừ dạng 33 -5 )

- Thuộc bảng 13 trừ đi một số.

2. Kĩ năng:

- Tính nhẩm nhanh, đặt tính chính xác.

- Giải toán có lời văn bằng một phép tính trừ.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG: 

 - Máy chiếu

      - 3 bó 1 chục que tính và 3 que tính rời

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Gọi HS đọc bảng trừ 13 trừ đi 1 số

		- 1 vài HS đọc



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng

		- HS ghi vở



		13’

		2. Tổ chức cho HS tự tìm ra kq của phép trừ 33-5

		- GV nêu bài toán -> phép tính 33-5. y/c HS lấy qt. 

		- HS lấy 3 bó 1 chục qt và 3 qt rời



		

		

		- Y/c HS thao tác trên qt để tìm ra kq 33-5

		- HS làm và nêu kq 33 - 5 = 28 (bằng nhiều cách)



		

		

		- HD đặt tính dọc

		- HS đặt tính và tính ra bảng con, 1 vài HS nêu cách tính như SGK





		

		3. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài 1: Tính

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		C2 cách trừ theo hàng dọc

		- Y/c HS nêu cách tính

- Chốt bài làm đúng

		- HSTL



		5’

		Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu biết SBT và ST 

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS làm bài

- Y/c HS nêu cách đặt tính và tính

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.

- HSTL



		

		

		- Gọi nhận xét, chốt bài làm đúng

		



		5’

		Bài 3: Tìm x

		- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài

		- HS làm bài



		

		C2 cách tìm SH và SBT chưa biết

		- Gọi HS nêu cách tìm

- Chốt bài làm đúng

		- HSTL



		5’

		Bài 4:

		- Y/c HS đọc kĩ bài rồi làm bài

		- HS làm bài



		

		

		- Y/c HS chữa bài, khuyến khích HS nêu các cách vẽ khác nhau

		- HS nêu các cách vẽ



		2’

		III. C2 dặn dò

		- GV Nhận xét giờ học

		



		

		

		

		





 Rút kinh nghiệm, bổ sung:

…………………………….:………………………………………………………………

		



		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: 53 - 15

Tuần: 12

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết thực hiện phép trừ  có nhớ trong phạm vi 100, dạng 53 -15 .

- Biết cách tìm số bị trừ , dạng x - 18 = 9.

2. Kĩ năng:

- Tính nhẩm nhanh, đặt tính chính xác.

- Giải bài toán có lời văn bằng một phép trừ.

- Vẽ hình vuông theo mẫu ( vẽ trên giấy ô li)

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG: Máy chiếu

5 bó 1 chục qt và 3 qt rời 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài 2 phần b, c trang 58

		- 1 HS lên bảng



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng

		- HS ghi vở



		13’

		2. Tổ chức cho HS tự tìm ra kq của phép trừ 53-15

		- GV nêu bài toán -> phép tính 53-15, y/c HS lấy qt

		- HS lấy 5 bó 1 chục qt và 3 qt rời



		

		

		- Y/c HS thao tác để tìm ra kq

		- HS làm trên qt tìm ra kq 53-15=38 và nêu cách tìm



		

		

		- HD h/s đặt tính theo hàng dọc

		- HS đặt tính và tính ra bảng con rồi nêu cách thực hiện như sgk



		

		3. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Tính (5pt)

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài rồi nêu cách thực hiện, chữa bài



		5’

		Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS làm bài

		- 1HS đọc

- HS làm bài.



		

		- C2 cách tính hiệu,  

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Y/c nêu cách đặt tính và tính

		



		

		

		- GV chốt toàn bài

		



		5’

		Bài 3: Tìm x

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		C2 cách tìm SBT, SH chưa biết

		- Y/c HS nêu cách làm

- Gọi nhận xét bài của bạn

		- HSTL

- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài, lưu ý HS cách trình bày

		



		4’

		Bài 4: Vẽ hình theo mẫu

		- Hỏi: Bài yêu cầu gì?

		- TL: vẽ hv từ 4 điểm cho trước



		

		- C2 cách vẽ và nhận dạng hình vuông

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài, 1 HS vẽ trên bảng lớp



		

		

		- Nhận xét bài

		



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		



		

		

		

		





Rút kinh nghiệm, bổ sung:

…………………………….:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP (TR60)

Tuần: 12

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thuộc bảng 13 trừ đi  một số.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện được phép trừ dạng 33 - 5; 53 - 15.

- Giải bài toán có một phép trừ dạng 53 - 15.

- Tính nhẩm nhanh, đặt tính chính xác.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:  Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài 1 (5pt ở dưới) trang 59

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét, chữa bài 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> Ghi bảng

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tính nhẩm

Củng cố lại bảng 13  trừ đi 1 số

		- Y/c HS làm 5 pt vào vở

- Gọi HS nhận xét bài của bạn

		- HS làm bài.

- HS nêu nhận xét, đổi chéo vở kiểm tra cho nhau



		7’

		Bài 2 : Đặt tính rồi tính

C2 cách đặt tính và tính các pt trừ có nhớ

		- Yêu cầu HS làm bài



- Y/c HS nêu cách đặt tính và tính

		- HS làm vở.



- 1 vài  HS TL



		

		

		- Chốt cách đặt tính và tính

		



		7’

		Bài 3: Tính

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS nêu nhận xét, nêu cách làm



		

		

		- Y/c HS nhận xét

 33 - 9 – 4 và 33 – 13  

		- HSTL: 33 – 9 - 4 cũng bằng 33 - 13



		7’

		Bài 4: Giải toán

		- Gọi HS đọc đề bài

		- 1HS đọc



		

		CC giải bài toán đơn có liên quan đến pt trừ

		- Y/c HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS làm bài.

- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		

		

		Cô giáo còn lại số quyển vở là : 

63 -  48  = 15 (quyển vở)

ĐS: 15 quyển vở

		



		5’

		Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu TL đúng

		- Y/c HS làm bài

- Y/c HS nêu kq và giải thích cách làm

		- HS làm bài

- HSTL



		

		- Làm quen với bài toán trắc nghiệm 

		- Chốt bài làm đúng

Khoanh vào chữ C:17

		



		2’

		III. Củng cố,  dặn dò

		- Nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

…………………………….:……………………………………………………………….
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: 14 trừ đi một số. 14 - 8

Tuần: 13

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết cách thực hiện phép trừ dạng 14 – 8.

- Lập được bảng 14 trừ đi một số.

2. Kĩ năng:

- Thuộc được bảng 14 trừ đi một số.

- Tính nhẩm nhanh, đặt tính chính xác.

- Giải được bài toán có một phép trừ dạng 14 - 8.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG: Máy chiếu; 1 bó 1 chục qt và 4 qt rời 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài 3 sgk trang 60

		- 1HS lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét



		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng



		- HS ghi vở



		13’

		2. Tổ chức cho HS tự tìm ra kq pt 14-8

		- GV nêu bài toán -> pt 14- 8 và y/c HS lấy 14 qt 

		- HS lấy 14 qt



		

		

		- Y/c HS thao tác trên qt để tìm kq pt 14-8

		- HS làm và nêu cách làm 14-8 =6



		

		

		- HD cách đặt tính dọc

		- HS đặt tính và tính ra bảng con rồi nêu cách thực hiện



		

		

		- GV chốt, lưu ý HS viết thẳng cột đvị với đvị



		



		

		- Lập tiếp bảng trừ 14 trừ đi 1 số

		- Y/c HS sử dụng qt để lập nốt các công thức trừ 14 trừ đi 1 số còn lại

		- HS làm, điền kq vào các pt của phần bài học, rồi học thuộc





		

		3. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Tính nhẩm

		- Y/c HS làm bài

		



		

		- C2 các công thức +, - mối qhệ giữa phép cộng và trừ

		- Y/c H nêu nhận xét về các pt trong mỗi cột



		- HS làm bài, 3HS nêu kq của các pt theo cột



		

		

		- Chốt câu TL đúng

		- HSTL



		

		Phần b:

		-Y/c HS làm bài và nêu nhận xét về các pt trong mỗi cột

- Chốt câu TL đúng



		-HS làm bài



		5’

		Bài 2: Tính

		

		



		

		Củng cố cách trừ theo hàng dọc

		-Y/c HS làm bài





		-HS làm bài

-Nhận xét, chữa bài, nêu cách thực hiện



		

		

		- Chốt bài làm đúng 



		



		4’

		Bài 3: Đặt tính rồi tính hiệu

		- Gọi HS đọc yêu cầu

-Y/c HS làm bài

		-1HS đọc

- HS làm bài. 



		

		-Củng cố cách tính hiệu, cách đặt và tính

		

- Y/c HS nêu cách đặt tính và tính

		-Nhận xét, chữa bài

-HSTL



		

		

		- Lưu ý HS viết thẳng cột

		



		5’

		Bài 4 : Giải toán

Củng cố giải bài toán liên quan đến PT trừ

		- Gọi HS đọc đề bài rồi làm bài

- Chốt bài làm đúng

Số quạt điện cửa hàng còn lại là:

    14  -  6  =  8( quạt)

      Đ/S:  8 quạt điện

		-1 HS đọc đề bài

-HS làm bài



		

		

		

		



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		





         

  Rút kinh nghiệm, bổ sung:

      ……………………………………………………………………………………………….















































		



		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: 34 - 8

Tuần: 13

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 34 -8.

- Nhớ cách tìm số hạng chưa biết trong một tổng, tìm số bị trừ.

- Thuộc bảng 14 trừ đi một số.

2. Kĩ năng:

- Tính nhẩm nhanh, đặt tính chính xác.

- Giải được bài toán về ít hơn.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG: 

- máy chiếu

     - 3 bó 1 chục que tính và 24 qt rời

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài 2 trang 61

- Gọi HS đọc bảng trừ 14 trừ đi 1 số

- Nhận xét



		-1HS lên bảng chữa bài

- 1 vài HS đọc



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học-> ghi bảng



		- HS ghi vở



		10’

		2. Tổ chức cho HS thực hiện phép trừ 34-8

		- GV nêu bài toán -> pt 

  34-8, y/c HS lấy qt



		-HS lấy 3 bó 1 chục qt và 4 qt rời



		

		

		- Y/c HS thao tác trên qt để tìm ra kq

		-HS làm và nêu cách làm 

34-8=26



		

		

		- HD đặt tính theo hàng dọc

		-HS đặt tính và tính ra bảng con rồi nêu cách thực hiện như SGK



		

		

		- GV chốt lại cách thực hiện



		



		

		3. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Tính 

Củng cố cách thực hiện phép trừ dạng 34- 8 theo hàng dọc

		-  Y/c HS làm phần a

-  Y/c HS nêu nhận xét bài của bạn

		- HS làm bài.

- HS nêu nhận xét, đối chiếu



		

		

		- Gọi HS nêu cách thực hiện 1 số pt cụ thể

		-HS trả lời







		6’

		Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu

		- Gọi HS đọc yêu cầu

		-1HS đọc



		

		Củng cố tên gọi thành phần và kết quả của pt

Cách đặt tính và tính

		- Y/c học sinh làm bài

- Y/c HS nêu tên gọi thành phần và kết quả của pt, rồi nêu cách đặt tính và tính

		- HS làm bài.

- HSTL



		

		

		- Chốt câu TL đúng 



		



		6’

		Bài 3: Giải toán 

		-  Gọi HS đọc đề bài

		-1HS đọc



		

		Củng cố bài toán về ít hơn

		-Y/c HS làm bài

		-HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài.

		-HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		

		

		Số con gà nhà Ly nuôi là:

  34 -  9 = 25 (con)

   Đ/s: 25 con gà



		



		5’

		Bài 4: Tìm x

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		- Củng cố tìm SH và SBT

		- Gọi HS nhận xét, chữa bài

		- HS nhận xét, nêu cách làm



		

		

		- Chốt cách tìm SH, SBT

		



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		



		

		

		

		





Rút kinh nghiệm, bổ sung:

  	………………………………………………………………………………………………





		



		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: 54 - 18

Tuần: 13

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 54 -18.

- Biết giải bài toán về ít hơn với các số có kèm đơn vị đo dm.

2. Kĩ năng:

- Tính nhẩm nhanh, đặt tính chính xác.

- Giải được bài toán có lời văn bằng một phép tính trừ.

- Vẽ hình tam giác cho sẵn 3 đỉnh.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

          Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		-Y/c HS chữa bài 2 trang 62 SGK

		- 1HS lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng

		-HS ghi vở



		10’

		2. Tổ chức cho HS tự tìm ra cách thực hiện phép trừ dạng 54-18

		- GV nêu bài toán -> phép tính 54-18

		- HS nêu lại pt: 54-18



		

		

		- Y/c HS tự đặt tính và tính ra bảng con

		- HS làm ra bảng con và nêu cách thực hiện.



		

		

		- Chốt lại cách thực hiện

		- 1 vài HS nêu lại cách trừ như SGK





		

		3. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tính 

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài





		

		Củng cố cách thực hiện phép trừ dạng 54 - 18 theo hàng dọc

		- Gọi HS nêu nhận xét của bạn

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Gọi HS nêu cách thực hiện một số pt cụ thể

		- 1 vài HSTL



		

		

		- GV chốt câu TL đúng 

		



		6’

		Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu

		- Y/c HS làm bài rồi nêu cách thực hiện

		- HS làm bài.



		

		- Củng cố cách tính hiệu, cách đặt tính và tính

		- Lưu ý khi viết sao cho thẳng cột

		- Nhận xét, chữa bài

-Nêu cách thực hiện



		6’

		Bài 3: Giải toán

		- Gọi HS đọc đề bài

		- 1HS đọc



		

		Củng cố bài toán về ít hơn

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng 

		



		

		

		Mảnh vải màu tím dài là : 

34 – 15 = 19(dm)

            Đ/s: 19dm

		



		4’

		Bài 4: Vẽ hình theo mẫu

		- Gọi HS đọc yêu cầu

		- 1HS đọc



		

		

		- Hỏi: hình mẫu là hình gì?

		- HSTL: hình 



		

		

		- Y/C HS quan sát hình rồi vẽ

		- HS làm bài, 1 HS vẽ trên bảng lớp, nêu cách vẽ



		

		

		- Chốt để vẽ được hình  ta phải chấm 3 điểm

		



		2’

		III. Củng cố  dặn dò

		- GV nhận xét tiết học

		



		

		

		

		







                Rút kinh nghiệm, bổ sung:

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………







		



		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP (TR64)

Tuần: 13

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thuộc bảng 14 trừ đi một số.

2. Kĩ năng:

- Tính nhẩm nhanh, đặt tính chính xác.

- Tìm số bị trừ hoặc số hạng chưa biết.

- Giải được bài toán có lời văn bằng một phép trừ.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

         Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		-Y/c HS chữa bài tập 2 trang 63 SGK

		- 1HS lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét 



		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng



		-HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tính nhẩm

Củng cố kỹ năng tính nhẩm 14 trừ đi 1 số

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài, một số HS nêu miệng kq, HS khác nhận xét.





		8’

		Bài 2: Đặt tính rồi tính 

		-  Gọi HS đọc đề bài



		- 1HS đọc





		

		-Củng cố kỹ năng tính viết các phép trừ có nhớ dạng 54-18, 34-8

		- Y/C HS làm bài

- Y/c HS nêu cách đặt tính và tính

- Chốt câu TL đúng, lưu ý các pt có số tròn chục trừ đi 1 số 





		- HS làm bài.

- HSTL



		6’

		Bài 3: Tìm x

Củng cố cách tìm SBT, SH chưa biết

		- Y/c HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

- Y/c học sinh nêu cách tìm SBT, SH chưa biết

		-HS làm bài.

- HSTL

- HS nêu



		

		

		- Chốt câu TL đúng



		



		7’

		Bài 4: Giải toán

Củng cố cách giải bài toán liên quan đến phép tính trừ

		- Gọi HS đọc đề bài

- Y/c HS làm bài



		

- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng 

		



		

		

		Cửa hàng đó có số máy bay là:

84 – 45 = 39 ( máy bay)

       Đáp số : 39 máy bay



		



		4’

		Bài 5: Vẽ hình theo mẫu

		- Gọi HS đọc yêu cầu

		- 1HS đọc



		

		

		- Hỏi: hình mẫu là hình gì?

		- HSTL: hình 



		

		

		- Y/C HS quan sát hình rồi vẽ

		- HS làm bài, 1 HS vẽ trên bảng lớp, nêu cách vẽ



		

		

		- Chốt để vẽ được hình  ta phải chấm 3 điểm

		



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét tiết học

		



		

		

		

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số.

Tuần: 13

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết cách thực hiện các phép trừ để lập các bảng trừ 15, 16, 17 ,18 trừ đi một số.

2. Kĩ năng:

- Lập được bảng trừ: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số.

- Thực hiện tính nhanh, chính xác.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

        1 bó 1 chục qt và 8 qt rời

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài 3 tr 64

		- 1HS lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng



		- HS ghi vở



		15’

		2. HD học sinh lập các bảng trừ

		- GV hướng dẫn lập bảng trừ 15 trừ đi 1 số

		- HS dùng que tính để lập bảng trừ này



		

		

		

		- HS tự lập các bảng trừ còn lại



		

		





		- HD học sinh học thuộc các bảng trừ

		- HS học thuộc các bảng trừ bằng cách thi đua nêu các công thức trong các bảng trừ không theo thứ tự



		

		3. Luyện tập

		

		



		8’

		Bài 1: Tính

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		C2 cách thực hiện các pt trừ theo cột dọc

		- Y/c HS nêu cách thực hiện 1 số pt cụ thể

		- HSTL







		

		

		- Gọi HS nêu nhận xét bài của bạn

		- HS nêu nxét



		

		

		- Chốt bài làm đúng, lưu ý HS cách viết phép trừ theo cột, đơn vị thẳng đơn vị..



		



		7’

		Bài 2: Mỗi số7, 8, 9 là kết quả của pt nào?

		- Y/c HS làm bài

		- HS lần lượt thực hiện các pt trừ để biết kq rồi nối vào kq thích hợp (sgk)



		

		- C2 lại các công thức trừ

		

		- 1 HS làm bảng và giải thích lí do vì sao nối pt với kq đó.



		

		

		- Cho HS nhận xét, chữa bài



		



		5’

		III. C2 dặn dò

		- Gọi HS đọc các bảng trừ

		- 1 vài HS đọc



		

		

		- Nhận xét tiết học
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: 55 - 8, 56 - 7, 37 - 8, 68 - 9

Tuần: 14

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ bảng trừ: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện phép trừ có nhớ tròn phạm vi 100 , dạng 55 -8, 56 - 7, 37 - 8, 68 - 9.

- Tìm số hạng chưa biết của một tổng.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

           Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- GV kiểm tra các bảng trừ đã học

		- 1 vài HS đọc



		

		

		- Nhận xét

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng

		- HS ghi vở



		15’

		2. Tổ chức cho HS thực hiện các phép trừ dạng 55-8, 56-7, 37-8, 68-9

		- Y/c HS thực hiện phép trừ 55 - 8

		- HS nêu cách làm (không sd que tính), chỉ đặt tính và tính như các bài học khác 

      55-



        8





		

		

		- GV chốt cách làm đúng

		



		

		

		- Y/c HS thực hiện tiếp các pt trừ còn lại

		- HS lần lượt thực hiện các pt trừ và nêu cách làm



		

		3. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tính

		- Y/c HS làm bài phần a, b

		- HS làm bài.



		

		C2 cách thực hiện các pt trừ có nhớ

		- Gọi nxét, chữa bài: nêu cách thực hiện

		- HS nêu nxét 1 vài HS nêu cách trừ



		

		

		- Chốt lại cách trừ

		



		6’

		Bài 2: Tìm x

		- Gọi HS đọc yêu cầu

		



		

		C2 cách tìm SH chưa biết

		- Y/c HS làm bài

- Y/c HS nêu nhận xét, chữa bài 

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



		

		

		- Hỏi: Muốn tìm SH chưa biết ta làm ntn?

		- HS nêu nhận xét

- HSTL



		

		

		- Chốt câu TL đúng, cách trình bày bài

		



		5’

		Bài 3: Vẽ hình theo mẫu

		- Gọi HS đọc y/c

- Y/c HS quan sát mẫu rồi vẽ hình

		- 1 HS đọc

- HS làm bài, 1HS lên bảng



		

		

		- Nhận xét, chốt cách vẽ

		



		2’

		III. C2, dặn dò

		- Nhận xét giờ học

		



		

		

		

		





Rút kinh nghiệm, bổ sung:

…………………………….:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

		



		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: 65 – 38, 46 – 17, 57 -28, 78 -29

Tuần: 14

Ngày thực hiện:





I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

- Nhớ bảng trừ: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện phép trừ có nhớ tròn phạm vi 100 , dạng 65 - 38, 46 - 17, 57 - 28, 78 - 29.

- Giải bài toán có một phép trừ dạng trên.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

        Máy chiếu  

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa phần c bài tập 1 tr 66

		- 1HS lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> Ghi bảng



		- HS ghi vở



		15’

		2.  Tổ chức cho HS tự thực hiện các phép trừ của bài học

		- HD học sinh thực hiện phép trừ 65 - 38

		- HS thực hiện ra bảng con đặt tính và tính, sau đó nêu cách thực hiện



		

		

		- Chốt cách thực hiện đúng

		



		

		

		- Y/c HS thực hiện tiếp các pt trừ còn lại.

		- HS lần lượt thực hiện từng phép tính rồi nêu cách làm.





		

		3. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Tính

		- Y/c HS làm phần a, b

		- HS làm bài.



		

		- C2 cách thực hiện các pt trừ có nhớ

		- Gọi nhận xét bài của bạn

- Y/c HS nêu cách trừ

		- HS nêu nhận xét

- 1 vài HS nêu



		

		

		- Chốt bài làm đúng, lưu ý HS viết các chữ số thẳng hàng nhau.

		 



		6’

		Bài 2: Số?

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		Biết thực hiện các phép trừ liên tiếp

		- Y/c HS nêu nhận xét, chữa bài



		- HS nêu nhận xét bài của bạn, nêu cách làm



		

		

		- Chốt bài làm đúng



		



		6’

		Bài 3: Giải toán

		- Gọi HS đọc đề bài

		



		

		C2 giải bài toán về ít hơn

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm vở.



		

		

		- Gọi nxét bài của bạn

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		

		

		Số tuổi của mẹ năm nay là: 65 - 27 = 38 (tuổi)

       Đ/s: 38 tuổi



		



		2’

		III. C2, dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		



		

		

		

		





		



		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP

Tuần: 14

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thuộc bảng 15, 16, 17, 18 trừ đi một số.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng đã học.

- Giải bài toán về ít hơn bằng một phép tính trừ.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

        Máy chiếu;  4 hình tam  giác vuông cân như hình vẽ trong sgk

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa phần c bài 1 trang 67

		- 1HS lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học -> ghi bảng

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tính nhẩm

C2 các công thức trừ dạng 15, 16, 17 trừ đi 1 số

		- Tổ chức cho HS thi đua nêu nhanh kq tính nhẩm.

		- HS thi đua nêu kq



		7’

		Bài 2: Tính nhẩm



		- Y/c HS làm bài rồi chữa theo từng cột

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Y/c HS nhận xét các pt 

		- 1HS nêu



		7’

		Bài 3: Đặt tính rồi tính : Củng cố:

		- Gọi HS đọc y/c

		- HS đọc

- HS làm bài.



		

		cách đặt tính và tính các phép trừ có nhớ

		- Y/c HS làm bài

- Y/c HS nêu cách đặt tính

		- Nhận xét, chữa bài

- HSTL





		7’

		Bài 4: Giải toán

		- Gọi HS đọc đề bài

		- 1HS đọc



		

		Củng cố cách giải bài toán về ít hơn

		- Y/c HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS làm bài.

- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng:

		



		

		

		Số lít sữa bò chị vắt được là: 50  -  18  =  32 (l)

ĐS: 32 l sữa



		



		5’

		Bài 5: Xếp 4 hình 

		- Gọi HS đọc đề bài

		- 1 HS đọc



		

		Thành hình cánh quạt

		- Y/c HS lấy 4 hình  rồi xếp hình

		- HS thi đua ghép nhanh đúng. 1 HS xếp trên bảng lớp



		

		

		- Nhận xét, tuyên dương HS xếp đúng, nhanh



		



		2’

		III. CC, dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		



		

		

		

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

…………………………….:……………………………………………………………….



		



		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: BẢNG TRỪ

Tuần: 14

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thuộc các bảng trừ trong phạm vi 20.

2. Kĩ năng:

- Vận dụng bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 để làm tính cộng rồi trừ liên tiếp.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

          Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài 4 tr68 SGK

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		

		- GV nhận xét 

		





		

		II. Bài mới 

		

		



		1’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học – ghi bảng 



		- HS ghi vở



		8’

		2. Củng cố các bảng trừ có nhớ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi 1 số

		* HD học sinh củng cố qua làm bài tập 1

		- HS tính nhẩm bằng cách thi đua nêu kết quả tính nhẩm từng phép tính trừ trongbảng trừ

- HS khác nhận xét

- HS điền vào bảng trừ trong SGK và học thuộc.





		

		3. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 2: Tính

Củng cố cộng thức +, - để làm tính cộng rồi trừ liên tiếp.

		- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi HS nhận xét bài của bạn.

- Yêu cầu HS nêu cách làm.



		- HS làm bài.

- HS nêu nhận xét.



- HSTL





		5’

		Bài 3: Vẽ hình theo mẫu

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ mẫu rồi vẽ hình.

- GV nhận xét, khen những HS vẽ đẹp.



		- 1 HS đọc

- Học sinh làm bài



		5’

		III. Củng cố dặn dò

		- Gọi HS đọc lại bảng trừ

- Nhận xét giờ học

		- 1 vài HS đọc







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

…………………………….:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP

Tuần: 14

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ bảng trừ trong phạm vi 20.

2. Kĩ năng:

- Vận dụng bảng trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm, trừ có nhớ trong phạm vi 100, giải toán về ít hơn.

- Tìm số bị trừ, số hạng chưa biết.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

     Máy chiếu



III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Gọi HS lên bảng trừ

		- 1 vài HS đọc



		

		

		- GV nhận xét 



		



		

		II. Bài mới 

		

		



		1’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ của tiết học , ghi bảng 



		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		8’

		Bài 1: Tính nhẩm củng cố các công thức trừ có nhớ



		- GV tổ chức cho HS tự làm rồi chữa bài

		- HS làm bài, lần lượt 4 HS chữa bài

 HS khác nêu nhận xét.



		7’

		Bài 2: Đặt tính rồi tính

Củng cố phép trừ có nhớ, tính theo hàng dọc

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi HS nhận xét bài của bạn

- Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và tính.

- Chốt câu TL đúng





		- HS đọc

- HS làm bài.

- HS nêu nhận xét



- HSTL





		7’

		Bài 3: Tìm x

Củng cố  cách tìm SH, SBT chưa biết

		- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi nhận xét bài của bạn

- Yêu cầu HS nêu cách tìm

- Chốt cách tìm SH, SBT chưa biết.

		- HS làm bài

- HSTL



		7’

		Bài 4: Giải toán 

Củng cố giải bài toán về ít hơn

		- Gọi HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS làm bài



		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



		

		

		- Gọi HS nhận xét bài của bạn

- Chốt bài làm đúng.

Số kg đường thùng bé còn là:

45 – 6 = 39 (kg)

Đ/S: 39 kg



		- HS nêu nhận xét



		5’

		Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Củng cố ước lượng độ dài đoạn thẳng

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS quan sát đoạn thẳng dài 1dm, rồi quan sát đt MN ước lượng xem nó dài bao nhiên.

- Chốt câu TL đúng khoanh vào chữ C, khoảng 9 cm

		- 1 HS đọc

- HS làm theo y/c của GV

- HSTL miệng câu hỏi



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- Nhận xét giờ học

		







        



 



.
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   KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN: TOÁN   BÀI:   100 trừ đi một số   Tuần: 15   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU :   1. Kiến thức:   -   Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng: 100 trừ đi một số có một hoặc hai chữ số.   -   Biết tính nhẩm 100 trừ đi số tròn chục.   2. Kĩ năng:   -   Tính  nhẩm nhanh, đặt tính chính xác.   -   Giải bài toán về ít hơn bằng một phép tính.   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:              M á y chiếu      III. HOẠT ĐỘNG DẠY  –   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh  

4’  I. Kiểm tra  bài  cũ  -   Yêu cầu HS chữa bài 3 tr  70 SGK  -   1 HS lên bảng chữa bài  

  -   GV nhận xét      

 II. Bài mới     

1’  1. Giới thiệu bài  -   GV nêu mục đích c ủa   tiết  học  -   ghi bảng    -   Hs ghi vở  

15’  2. HD HS tự tìm  cách thực hiện  phép trừ dạng     100  –   36 và    100  -   5  -   GV viết phép trừ       100  -   36 = ? lên bảng.  Khuyến khích Hs tự nêu  cách tính.   -   GV chốt cách làm đúng   -   GV viết tiếp phép tính  100  -   5 lên bảng và HD  tương tự    -   Hs nêu cách đặt tính và  tính như SGK  

 3. Luyện tập    

7’  Bài 1 : Tính    Củng cố cách trừ -   Yêu cầu HS làm bài    -   HS làm bài .   -   HS nêu nhận xét, đối 
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: 100 trừ đi một số

Tuần: 15

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng: 100 trừ đi một số có một hoặc hai chữ số.

- Biết tính nhẩm 100 trừ đi số tròn chục.

2. Kĩ năng:

- Tính nhẩm nhanh, đặt tính chính xác.

- Giải bài toán về ít hơn bằng một phép tính.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

          Máy chiếu  

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài 3 tr 70 SGK

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		

		- GV nhận xét 



		



		

		II. Bài mới 

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học - ghi bảng



		- Hs ghi vở



		15’

		2. HD HS tự tìm cách thực hiện phép trừ dạng

 100 – 36 và 

100 - 5

		- GV viết phép trừ 

  100 - 36 = ? lên bảng. Khuyến khích Hs tự nêu cách tính.

- GV chốt cách làm đúng

- GV viết tiếp phép tính 100 - 5 lên bảng và HD tương tự



		- Hs nêu cách đặt tính và tính như SGK



		

		3. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tính 

Củng cố cách trừ theo hàng dọc dạng 100 trừ đi 1 số

		- Yêu cầu HS làm bài



- Yêu cầu Hs nêu nhận xét bài của bạn và chữa bài



- Yêu cầu HS nêu cách tính

		- HS làm bài.

- HS nêu nhận xét, đối chiếu bài

- HSTL



		5’

		Bài 2: Tính nhẩm rèn kĩ năng tính nhẩm

		- GV nêu bài mẫu 100 - 20 khuyến khích HS tự nêu cách tính nhẩm

- Yêu cầu Hs làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

		





- HS làm bài.

- HS Nêu nhận xét, nêu cách nhẩm



		

		

		- Chốt bài làm đúng



		



		6’

		Bài 3: Giải toán

Bài toán về ít hơn

		- Gọi HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS tự nêu tóm tắt rồi giải

- Gọi nhận xét, chữa bài

- Chốt bài làm đúng

Số hộp sữa bán được trong buổi chiều là:

100 - 24 = 76 (hộp sữa)

            Đáp số: 76 hộp sữa

		- 1 HS đọc

- Hs làm bài.



- HS nêu nhận xét



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		









        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

 ………………………………..……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

























		



		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: TÌM SỐ TRỪ

Tuần: 15

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức:

- Biết tìm x trong các bài tập dạng : a - x = b ( với a, b là các số không quá hai chữ số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính ( biết cách tìm số trừ khi biết số bị trừ và hiệu).

2. Kĩ năng:

- Nhận biết số trừ, số bị trừ, hiệu.

- Giải bài toán dạng tìm số trừ chưa biết.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

         Máy chiếu 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS làm bài tập:

Đặt tính rồi tính

100 - 3          100 - 6

		- HS làm bảng con.



		

		

		- GV nhận xét 



		



		

		II. Bài mới 

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích cảu tiết học - ghi bảng



		- Hs ghi vở



		14’

		2. HD HS cách tìm ST khi biết SBT và hiệu

		- Cho HS quan sát hình vẽ trong bài rồi nêu bài toán:

Có 10 ô vuông, sau khi lấy đi 1 số ô vuông thi còn lại 6 ô vuông. Hãy tìm số ô vuông bị lấy đi?

- GV nêu: số ô vuông lấy đi ta gọi là X. Viết: 10 - x = 6

		- HS quan sát hình vẽ trong bài học

- 1 vài Hs nêu lại bài toán



		

		

		

		- 1 vài HS đọc 

10 - x = 6 và nêu tên gọi các thành phần trong phép tính.





		

		

		- Hỏi muốn tìm ST ta làm thế nào?

- GV hướng dẫn cách trình bày

10 - x = 6

        x = 10 - 6

		- Hs nhìn hình vẽ trao đổi ý kiến rồi trả lời.

- HS đọc cách viết từng dòng



		

		

		- Cho HS học thuộc cách tìm ST



		- HS đọc



		

		3. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Tìm x

Củng cố cách tìm số trừ chưa biết

		- Yêu cầu HS làm bài



- Gọi HS nêu nhận xét và cách tìm

- Chốt bài làm đúng và lưu ý lại cách trình bày.



		- HS làm bài.



- HS nêu nhận xét và nêu cách làm



		5’

		Bài 2: Viết số thích hợp vào 

Củng cố cách tìm 1 thành phần của phép trừ

		- Yêu cầu HS làm bài



- Gọi HS nêu nhận xét và trình bày cách làm

- Chốt cách tìm SBT, ST và hiện.



		- Hs làm bài.



- HSTL



		6’

		Bài 3: Giải toán

Vận dụng cách tìm ST vào giải toán

		- Gọi Hs đọc đề bài

- Yêu cầu Hs làm bài



- Gọi nhận xét, chữa bài



- Chốt bài làm đúng

Số ô tô đã rời bến là:

    35  -  10  =  25( ô tô)

      Đ/S: 25 ô tô



		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



- Hs nêu nhận xét, chữa bài





		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- Yêu cầu HS nêu lại cách tìm ST 

- GV nhận xét giờ học

		- 2 HSTL





        

		



		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: ĐƯỜNG THẲNG

Tuần: 15

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết thế nào là đường thẳng.

- Biết cách vẽ đường thẳng.

2. Kĩ năng:

- Nhận dạng được và gọi đúng tên đoạn thẳng, đường thẳng.

- Vẽ đoạn thẳng, đường thẳng qua hai điểm bằng thước và bút và ghi tên đường thẳng.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

          Máy chiếu, Thước kẻ

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS làm bài tập:

Tìm x :

15 -  x  =  8      32 -  x  =  18

		- HS làm bảng con.



		

		

		- GV nhận xét 

		



		

		II. Bài mới 

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích cảu tiết học – ghi bảng

		- Hs ghi vở



		15’

		2. Giới thiệu đường thẳng và 3 điểm thẳng hàng

		- GV nói: Từ đoạn thẳng AB ta kéo dài đoạn thẳng AB về 2 phía ta được đường thẳng AB

- GV chấm điểm C vào đường thẳng AB và nói A, B, C cùng nằm trên 1 đường thẳng ta nói A, B, C thẳng hàng.

- Lưu ý HS viết tên đường thẳng, đoạn thẳng bằng chữ cái in hoa

		- 1 vài HS nhắc lại

- 1 HS lên thực hành vẽ đường thẳng vào ngay đoạn thẳng AC ở phần KTBC.

- Hs thực hành như GV vào ngay đoạn thẳng AC.

- 1 vài Hs nhắc lại: A, B, C cùng nằm trên 1 đt => A, B, C là 3 điểm thẳng hàng



		

		3. Luyên tập

		

		



		9’

		Bài 1: 

Củng cố vẽ đường thẳng

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài

		- 1 HS đọc

- HS thực hành vẽ vào vở

- 1 HS vẽ trên bảng và trình bày cách vẽ, gọi tên đường thẳng



		

		

		- Chốt lại cách vẽ đúng

 

		



		8’

		Bài 2:

Củng cố, nhận biết 3 điểm thẳng hàng

		- Yêu cầu HS làm bài



- Gọi Hs chữa bài

- GV chốt bài đúng và lưu ý HS: tên 3 điểm được ngăn cách bởi dấu phẩy và cũng được ghi bằng chữ cái in hoa.



		- HS dùng thước kiểm tra và ghi vào vở

- HS trả lời



		3’

		III. Củng cố, dặn dò

		- Yêu cầu HS nêu lại cách vẽ đường thẳng 

- Nhận xét giờ học

		- 2 HSTL











































		



		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP

Tuần: 15

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thuộc bảng trừ đã học để tính nhẩm.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.

- Tìm số bị trừ, tìm số trừ.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- GV chấm 1 số điểm, y/c HS vẽ đường thẳng

		- 1 HS lên bảng



		

		

		- Nhận xét

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học  Ghi bảng 

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tính nhẩm

C2 kỹ năng trử nhẩm.

		- Y/c HS làm bài và nêu kết quả

		- HS làm bài , 1 HS nêu miệng kết quả.



		7’

		Bài 2: Tính

C2 cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng đặt tính theo cột dọc

		- Y/c HS làm bài



- Gọi HS nxét, chữa bài.

- Y/c HS nêu cách trừ 1 vài pt cụ thể.

		- HS làm bài.



- HS nêu nxét

- HSTL



		

		

		- GV chốt bài, chốt cách trừ

		





		7’

		Bài 3: Tìm x

C2 cách tìm ST chưa biết

		- Gọi HS nêu y/c

- Y/c HS làm bài



- Gọi nxét chữa bài

		- 1 HS nêu

- HS làm bài.



- HS nêu nxét



		

		

		Hỏi: Muốn tìm ST ta làm ntn?

		- HSTL



		

		

		- Chốt câu TL đúng



		



		7’

		Bài 4: 

C2 cách vẽ đường thẳng

		- Y/c HS làm bài



		- HS vẽ đường thẳng



		

		

		- HD HS qsát và rút ra được nhận xét.

		



		

		

		+ Có thể vẽ được rất nhiều đường thẳng qua 1 điểm cho trước.

		



		

		

		+ Chỉ vẽ 1 đường thẳng qua 2 điểm cho trước



		



		2’

		III. Củng cố dặng dò.

		- Y/c HS nêu nội dung kiến thức được luyện tập

- GV nhận xét giờ học

		- HSTL







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

 ………………………………..……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG

Tuần: 15

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thuộc bảng trừ đã học để tính nhẩm.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.

- Tính giá trị của biểu thức số đến hai dấu phép tính.

- Giải toán với các số có kèm đơn vị cm.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa 3 phát triển cuối bài tập 2 trang 74

		- HS lên bảng làm



		

		

		- GV nhận xét 

		



		

		II. Bài mới 

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học - ghi bảng



		- Hs ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tính nhẩm củng cố kỹ năng tính nhẩm

		- Yêu cầu HS làm bài rồi nêu miệng kết quả



		- HS làm bài, 1 Hs nêu miệng kết quả

- HS nêu nhận xét





		7’

		Bài 2: Đặt tính rồi tính

Củng cố kỹ năng thực hiện phép trừ có nhớ (tính viết)

		

- Yêu cầu HS làm bài



- Gọi HS nhận xét bài của bạn.

- Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và cách tính 1 vài phép tính cụ thể 

- Chốt câu TL đúng 



		- 1 HS đọc

- HS làm bài 



- HS nêu nhận xét



		7’

		Bài 3: Tính củng cố  thực hiện cộng , trừ liên tiếp

		- Yêu cầu làm  Hs làm bài và nêu cách thực hiện

- Chốt



		- HS làm bài rồi chữa bài





		6’

		Bài 4: Tìm x

Củng cố tìm SH, SBT, ST chưa biết

		- Yêu cầu HS làm bài



- Yêu cầu HS chữa bài: nêu tên gọi từng thành phần trong phép tính và cách tìm

- Chốt cách tìm SH, SBT, ST



		- HS làm bài.



- HS chữa bài



		6’

		Bài 5: Giải toán

Củng cố toàn về ít hơn

		- Gọi HS đọc đề bài



		- 1 HS đọc





		

		

		- Yêu cầu HS làm bài



- Gọi nhận xét bài

- Chốt bài làm đúng

 Độ dài của băng giấy màu xanh là:

     65 - 17 = 48 (cm)

         Đáp số : 48cm

  

		- HS làm bài.



- HS nên nhận xét



		3’

		III. Củng cố, dặn dò

		- Yêu cầu HS nêu lại những nội dung được ôn tập.

- Nhận xét giờ học

		- HSTL







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

 ………………………………..……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
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 KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN: TOÁN   BÀI:   NGÀY, GIỜ   Tuần: 16   Ngày thực hiện:         I. MỤC TIÊU :   1. Kiến thức:   -   B iết 1 ngày có 24 giờ, 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đên 12 giờ  đêm hôm sau.   -   Biết các buổi và tên goi các giờ tương ứng  trong một ngày.   2. Kĩ năng:   -   Nhận biết đơn vị đo thời gian: ngày, giờ.   -   X em giờ đúng trên đồng hồ.   -   Nhận biết thời điểm, khoảng thời gian, các buổi sáng, trưa, chiều, tối, đêm.   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:              Mô hình đồng hồ  -   Đồng hồ để bàn, đồng hồ điện tử   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  –   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh  

4’  I. Kiểm tra bài cũ  -   Yêu cầu chữa bài 4 trang  75.  -   1 HS lên bảng chữa bài  

  -   GV nhận xét    

 II. Bài mới     

1’  1. Giới thiệu   bài  -   GV nêu mục đích của tiết  học  -   ghi bảng  -   Hs ghi vở  

13’  2. HD và thảo  thuận cùng Hs về  nhịp sống tự  nhiên hàng ngày  -   Hỏi 5 giờ sáng em đang  làm gì?   * 11 giờ trưa em làm gì?   * 3 giờ chiều em làm gì?  -    HS TL    

  -   Mỗi khi HSTL, GV quay  kem đồng hồ chỉ đúng thời -   HS quan sát  
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: NGÀY, GIỜ

Tuần: 16

Ngày thực hiện:





     I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết 1 ngày có 24 giờ, 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đên 12 giờ đêm hôm sau.

- Biết các buổi và tên goi các giờ tương ứng trong một ngày.

2. Kĩ năng:

- Nhận biết đơn vị đo thời gian: ngày, giờ.

- Xem giờ đúng trên đồng hồ.

- Nhận biết thời điểm, khoảng thời gian, các buổi sáng, trưa, chiều, tối, đêm.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

          Mô hình đồng hồ - Đồng hồ để bàn, đồng hồ điện tử

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu chữa bài 4 trang 75.

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		

		- GV nhận xét 

		



		

		II. Bài mới 

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích của tiết học - ghi bảng

		- Hs ghi vở



		13’

		2. HD và thảo thuận cùng Hs về nhịp sống tự nhiên hàng ngày

		- Hỏi 5 giờ sáng em đang làm gì?

* 11 giờ trưa em làm gì?

* 3 giờ chiều em làm gì?

		-  HS TL





		

		

		- Mỗi khi HSTL, GV quay kem đồng hồ chỉ đúng thời điểm câu trả lời.

		- HS quan sát



		

		

		- GV giới thiệu: 1 ngày có 24 giờ được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.

		



		

		

		- HD HS đọc bảng phân chia t/g trong ngày (sgk)

		- 1 vài Hs đọc



		

		

		- Hỏi: 2 giờ chiều còn gọi là mấy giờ?

		- HSTL



		

		

		* 23 giờ còn gọi là mấy giờ

		



		

		

		* 18 giờ tức là mấy giờ chiều



		



		

		3. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Số?

- Củng cố biểu tượng về thời điểm, khoảng t/g

		- HD HS xem hình, tranh vẽ của từng bài

- GV nhận xét chữa bài





		- HS làm bài rồi nêu miệng kết quả



		5’

		Bài 2: Củng cố xem giờ đúng có hiểu biết về sử dụng t/g trong d/s hàng ngày



		 - Yêu cầu HS xem tranh để hiểu các sự việc và thời gian nêu trong tranh.

- Hỏi: Tại sao lại chọn được như vậy?



		- HSTL



		5’

		Bài 3:

Giúp HS biết xem giờ trên đồng hồ điện tử

		

- GV gt sơ qua về đồng hồ điện tử.



		

- Hs làm bài rồi RL miệng 







		5’

		III. Củng cố, dặn dò

		- Hỏi: 1 ngày có bao nhiêu giờ?

- Từ mấy giờ đến mấy giờ là buổi sáng?

- Nhận xét giờ học

		- HSTL





        

        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………







		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ

Tuần: 16

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết xem đồng hồ ở thời điểm sáng, chiều, tối.

2. Kĩ năng:

- Nhận biết số chỉ giờ lớn hơn 12 giờ: 17 giờ, 23 giờ,.

- Nhận biết các hoạt động sinh hoạt, học tập thường ngày liên quan đến thừoi gian.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Mô hình đồng hồ

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- GV hỏi HS về các thời điểm trong ngày

		1 vài HS trả lời.



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học  Ghi bảng tên bài

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		12’

		Bài 1: C2 cách xem giờ trên đồng hồ ở từng thời điểm.

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS qsát tranh rồi trả lời.

		-1 HS đọc

- HS qsát tranh, liên hệ với giờ ghi ở bức tranh, xem đồng hồ, rồi nêu tên đồng hồ chỉ t/g thích hợp với giờ ghi trong tranh (HS nêu miệng).



		

		

		

		- HS khác nhận xét



		

		

		- GV giải thích 2 trường hợp 20 giờ và 17 giờ.



		



		10’

		Bài 2: Câu nào đúng câu nào sai?

		- Y/cầu HS làm bài

		HS qsát tranh và điền Đ, S vào mỗi câu/



		

		

		

		- HS chữa miệng và nêu lý do vì sao. HS khác nhận xét.



		11’

		Bài3: C2 cách xem giờ

		- Y/c HS lấy mô hình đồng hồ và thực hành quay đồng hồ chỉ các giờ theo y/c của GV.

		- HS làm theo y/c của GV



		

		

		- Khen HS biết quay nhanh, đúng

		



		3’

		III. Củng cố dặn dò.

		- GV nhận xét giờ học

		



		

		

		

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………















		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: NGÀY, THÁNG

Tuần: 16

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức:

- Biết đọc tên các ngày trong tháng.

- Biết xem lịch để xác định số ngày trong tháng nào đó và xác định một ngày nào đó là thứ mấy trong tuần lễ.

2. Kĩ năng:

- Nhận biết đơn vị đo thời gian: ngày, tháng, ( biết tháng 11 có 30 ngày, tháng 12 có 31 ngày); ngày, tuần lễ.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Quyển lịch tháng có cấu trúc tương tự như mẫu vẽ trong sách.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- GV kiểm tra HS phần thực hành xem đồng hồ

		- HS trả lời xem đồng hồ chỉ mấy giờ



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học  Ghi bảng tên bài

		- HS ghi vở



		14’

		2. Giới thiệu cách đọc tên các ngày trong tháng

		- GV treo lịch tháng 11 và gt các ngày trong tháng 11



		



		

		

		VD: Ngày 20 GV đọc Ngày 20-11.

		- Vài HS nhắc lại



		

		

		- Chỉ bất kỳ ngày trong T11

		- HS đọc tên các ngày đó



		

		

		- GV gt các thứ trong tuần T11

		



		

		

		Giới thiệu T11 bắt đầu từ 1  30. Vậy T 11 có 30 ngày.

		



		

		

		- Hỏi 1 số câu hỏi khác về ngày, tháng của tháng 11

		- HS nhìn lịch trả lời



		

		3. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Đọc, viết theo mẫu.

C2 cách đọc, viết ngày tháng.

		- Yêu cầu HS làm bài rồi chữa

		



		8’

		Bài 2: C2 cách xem lịch

		a. Treo lịch, y/c HS nêu tiếp các ngày còn thiếu

		- HS làm bài vào SGK và nêu nhận xét tháng 12 có 31 ngày.



		

		

		b. GV nêu câu hỏi, y/c HS qsát lịch, trả lời.

		- HSTL



		

		

		- Y/c so sánh số ngày trong tháng 11 và tháng 12

		- HSTL



		

		

		- Chốt: Các tháng trong năm có số ngày không đều nhau, có tháng 30 ngày, có tháng 31 ngày, riêng tháng 2 chỉ có 28 hoặc 29 ngày.



		



		3’

		III. Củng cố dặn  dò.

		Cho HS chơi trò chơi tô màu theo chỉ định

- Nhận xét giờ học

		- HS chơi trò chơi





		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: THỰC HÀNH XEM LỊCH

Tuần: 16

Ngày thực hiện:





    I. MỤC TIÊU:

    1. Kiến thức:

- Biết xem lịch để xác định số ngày trong tháng nào đó và xác định một ngày nào đó là thứ mấy trong tuần lễ.

2. Kĩ năng:

- Xem lịch để xác định số ngày trong tháng nào đó và xác định một ngày nào đó là thứ mấy trong tuần lễ.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Tờ lịch tháng 1, tháng 4 như SGK.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Gọi HS nêu tên các tháng và số ngày trong tháng

		- HSTL



		

		

		- Nhận xét 



		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học  Ghi bảng tên bài

		- HS ghi vở



		

		2. Thực hành xem lịch

		

		



		12’

		Bài 1:Rèn kỹ năng xem lịch

		- Tổ chức cho HS thi điền nhanh các ngày trong tháng 1.

		- HS các nhóm thi điền nhanh các ngày trong tháng.



		

		

		- Công bố nhóm điền nhanh, đúng

		



		

		

		(?) Ngày đầu tiên của tháng 1 là thứ mấy?

		- HSTL



		

		

		- Ngày cuối cùng của tháng là thứ mấy, ngày mấy?

		- HSTL



		

		

		- Tháng 1 có bao nhiêu ngày?



		



		18’

		Bài 2: C2 biểu tượng về thời gian (thời điểm khoảng thời gian)

		- GV treo tờ lịch tháng 4 và yêu cầu HSTL từng câu hỏi.

		- HS quan sát lịch rồi trả lời



		

		

		- GV đặt thêm 1 số câu hỏi liên quan đến các ngày, thứ trong tháng để HSTL.



		- HSTL



		4’

		III. Củng cố dặn  dò.

		- Nhận xét giờ học

- Dặn HS về thực hành xem lịch

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG

Tuần: 16

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết các đơn vị đo thời gian : ngày, giờ, ngày, tháng.

2. Kĩ năng:

- Xem lịch.

- Xem đồng hồ.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Tờ lịch tháng 5 như SGK. Mô hình đồng hồ

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Treo tờ lịch tháng 4 hỏi HS 1 số câu hỏi về thứ, ngày, trong tháng.

		- HSTL



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học  Ghi bảng tên bài

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		10

		Bài 1: C2 cách xem giờ ứng với từng thời gian

		- GV đọc lần lượt từng câu hỏi HS trả lời.

		- HS qsát đồng hồ rồi trả lời.



		

		

		- Lưu ý HS: 6 giờ chiều còn gọi là 18 giờ.

9 giờ tối còn gọi là 21 giờ.



		



		12

		Bài 2: C2 kỹ năng xem lịch tháng

		- Y/c HS điền tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 5.

- HD HS dựa vào tờ lịch tháng 5 để TLCH

		- HS điền vào SGK





- HSTL câu hỏi



		

		

		- GV đặt thêm 1 số câu hỏi khác cho HS trả lời



		



		8’

		Bài 3: C2 kỹ năng xem giờ đúng trên đồng hồ

		- Cho HS thực hành quay kim trên mặt đồng hồ

		- HS thực hành quy kim đồng hồ chỉ các giờ theo yêu cầu của GV.



		

		

		- GV nhận xét



		



		3

		III. Củng cố dặn  dò.

		- Nhận xét giờ học

- Dặn HS về thực hành xem lịch và xem đồng hồ.

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………











.


image20.emf
 KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN: TOÁN   BÀI:   ÔN   TẬP   VỀ PHÉP CỘNG,  PHÉP TRỪ (TR82)   Tuần: 17   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU :   1. Kiến thức:   -   Thuôc bảng cộng, trừ  trong phạm vi 20 để tính nhẩm.   2. Kĩ năng:   -   Thực hiện được phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.   -   G iải  bài toán về nhiều hơn.   3. Thái độ:    -   Yêu thíc h   môn học.   II. ĐỒ DÙNG:   Máy chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  –   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh  

4’  I. Kiểm tra bài cũ  -   Y/c HS quay kim đồng hồ  để đồng hồ chỉ đúng 16 giờ,  7 giờ,  23 giờ.  -   HS thực hành quay kim  đồng hồ.  

  -   GV n hận  xét chung     

 II. Bài mới    

2  1. Gt bài  -   GV nêu mđ, yêu cầu của  tiết học     Ghi bảng tên bài    -   HS ghi vở  

 2. Luyện tập    

10  Bài 1 :   Tính nhẩm   C 2   về cộng trừ  nhẩm trong phạm  vi bảng tính và  mqh giữa phép  cộng và phép trừ  -   Y/c HS làm  bài     -   Gọi n hận  xét chữa bài   -   Y/c HS n hận  xét các pt  trong mỗi cột  -   HS làm bài .     -   HS nêu n hận  xét   -   HSTL  

  -   Chốt: Trong 1 tổng khi ta  
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (TR82)

Tuần: 17

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thuôc bảng cộng, trừ  trong phạm vi 20 để tính nhẩm.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện được phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.

- Giải bài toán về nhiều hơn.

3. Thái độ: 

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ đúng 16 giờ, 7 giờ, 23 giờ.

		- HS thực hành quay kim đồng hồ.



		

		

		- GV nhận xét chung

		





		

		II. Bài mới

		

		



		2

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học  Ghi bảng tên bài



		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		10

		Bài 1: Tính nhẩm

C2 về cộng trừ nhẩm trong phạm vi bảng tính và mqh giữa phép cộng và phép trừ

		- Y/c HS làm  bài



- Gọi nhận xét chữa bài

- Y/c HS nhận xét các pt trong mỗi cột

		- HS làm bài.



- HS nêu nhận xét

- HSTL



		

		

		- Chốt: Trong 1 tổng khi ta thay đổi vị trí các SH thì kq’ không đổi.

		



		

		

		+ Lấy tổng trừ đi SH này thì được SH kia.

		







		7’

		Bài 2: Đặt tính rồi tính.

C2 cách đặt tính và cách tính

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS làm bài



- Gọi nhận xét, chữa bài

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



		

		

		- Y/c HS nêu cách đặt tính cách tính 1 số pt cụ thể

		- HSTL



		

		

		- Chốt câu trả lời đúng.

		





		7’

		Bài 3: Số?

C2 cách cộng nhẩm qua 10

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.

- Nhận xét chữa bài.



		

		

		- Lưu ý HS nhận ra đặc điểm của từng cặp bài

		







		8’

		Bài 4: Giải toán

C2 cách giải bài toán về nhiều hơn.

		- Gọi HS đọc đề bài

- Y/c HS làm bài

- Y/c HS nêu nhận xét, chữa bài

		- 1 HS đọc

- HS làm bài

- HS nhận xét, chữa bài



		

		

		Chốt bài làm đúng

		



		

		

		Lớp 2B trồng được số cây là:

  48 + 12 = 60 (cây)

     Đáp số:60 cây 

		











		4’ 

		Bài 5: Điền số.

C2 số nào cộng hay trừ với 0 cũng bằng chính số đó.

		- Cho HS tự làm bài rồi chữa

		- HS làm bài











		2’

		III. Củng cố dặn dò.

		- Nhận xét giờ học

		









        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………





		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (TR83)

Tuần: 17

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thuộc bảng cộng, trừ  trong phạm vi 20 để tính nhẩm.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện được phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.

- Giải bài toán về ít hơn.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS đặt tính rồi tính 

36 + 64,              100 - 52

		- HS làm ra bảng con, 1 HS làm bảng lớn.



		

		

		- GV nhận xét  

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2





6’

		1.Gt bài



2. Luyện tập

Bài 1: Tính nhẩm

C2 về cộng trừ nhẩm trong phạm vi bảng tính.

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học  Ghi bảng tên bài



- Y/c HS làm  bài







		- HS ghi vở





- HS làm bài và thi đua nêu nhanh kết quả.





		7’

		Bài 2: Đặt tính rồi tính.

C2 cách đặt tính và cách tính

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS làm bài



- Gọi nhận xét, chữa bài, nêu cách đặt tính và cách tính 1 số pt cụ thể.

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



- HSTL



		

		

		- Chốt câu trả lời đúng.

		



		7’

		Bài 3: Số?

C2 cách trừ nhẩm qua 10

		- Cho HS tính nhẩm rồi nêu kết quả.

		- HS làm bài



		

		

		- Chữa bài: giúp HS nhận ra đặc điểm của từng cặp pt.

		







		8’

		Bài 4: Giải toán

C2 cách giải bài toán về ít hơn.

		- Gọi HS đọc đề bài

- Y/c HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

		- 1 HS đọc

- HS làm bài





		

		

		Chốt bài làm đúng

		



		

		

		Thùng bé đựng số lít nước là:

 60 – 22 = 38 (lít)

           Đáp số: 38 lít nước

		











		5’ 

		Bài 5: Viết phép cộng có tổng = 1SH

C2: 1 số bất kỳ cộng với 0 cũng bằng chính số đó

		- Tổ chức cho HS thành trò chơi thi tìm nhanh.

- Nhận xét, chốt bài làm đúng

		- HS làm bài tiếp sức theo nhóm.



		2’

		III. Củng cố dặng dò.

		- GV nhận xét tiết học

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (TR84)

Tuần: 17

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thuôc bảng cộng, trừ  trong phạm vi 20 để tính nhẩm.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện được phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.

- Giải bài toán về nhiều hơn

- Tìm số bị trừ, số trừ, số hạng của một tổng.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS đặt tính rồi tính 

82 - 48,              83 + 17

		- 1 HS làm bài



		

		

		- Nhận xét  

		





		

		II. Bài mới

		

		



		2

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học  Ghi bảng tên bài

		- HS ghi vở







		

		2. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Tính nhẩm

C2 về cộng trừ nhẩm trong phạm vi bảng tính.

		- Y/c HS làm  bài

- Gọi HS nối tiếp nêu lết quả tính nhẩm

		- HS làm bài.



		

		

		Phần a cho HS nxét về 2 pt trong mỗi cột.

		- HSTL



		

		

		- Chốt câu TL đúng

		





		7’

		Bài 2: Đặt tính rồi tính.

C2 cách đặt tính và cách tính

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài, y/c HS nêu cách đặt tính 1 số pt cụ thể.

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.

- HSTL



		

		

		- Chốt câu trả lời đúng.

		





		7’

		Bài 3: Tìm x

C2 cách tìm SH, SBT, ST chưa biết

		- Gọi nxét, chữa bài y/c HS nêu cách tìm.

		- HSTL



		

		

		- Chốt câu trả lời đúng

		





		7’

		Bài 4: Giải toán

C2 cách giải bài toán về ít hơn.

		- Gọi HS đọc đề bài

- Y/c HS tóm tắt bằng sơ đồ rồi giải

- Gọi nhận xét, chữa bài

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.





		

		

		Chốt bài làm đúng

		



		

		

		Em cân nặng là:

  50 – 16 = 34 (kg)

      Đáp số: 34kg

		









		6’ 

		Bài 5: 

C2 về nhận dạng hình tứ giác

		- Y/c HS làm bài

		- HS điền số vào hình, đếm và khoanh vào kết quả đúng.



		

		

		- Nhận xét, chốt bài làm đúng khoanh vào chữ D: có 4 hình tứ giác.

		



		2’

		III. Củng cố dặng dò.

		- GV nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

















		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (TR85)

Tuần: 17

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhận dạng được và gọi đúng tên hình tứ giác, hình chữ nhật.

2. Kĩ năng:

- Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.

- Vẽ hình theo mẫu.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – Học:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS tìm x:

x – 26 = 24

		- HS làm bài



		

		

		- Nhận xét  



		



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học  Ghi bảng 

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		8’

		Bài 1: 

C2 về nhận dạng và tên gọi các hình đã học.

		- Cho HS làm bài rồi chữa bài

		- HS làm bài, nêu tên gọi từng hình.







		8’

		Bài 2:

C2 cách về đoạn thẳng có độ dài cho trước.

		- Y/c HS vẽ đoạn thẳng vào vở rồi nêu cách vẽ.

		- HS làm bài, nêu cách vẽ, HS khác nhận xét.







		

		

		- Chốt cách vẽ.

		



		8’

		Bài 3: 

C2 nhận biết 3 điểm thẳng hàng

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài, rồi nêu miệng kết quả bài làm.



		

		

		- Chốt: 3 điểm cùng nằm trên 1 đường thẳng là 3 điểm thẳng hàng.



		



		8’

		Bài 4: 

C2 cách vẽ hình theo mẫu

		- GV HD HS chấm các điểm vào vở rồi dùng bút và thước để nối.

		- HS vẽ hình.





		

		

		- Khen những HS vẽ đúng, đẹp



		



		2’

		III. Củng cố dặn dò.

		- GV nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: ÔN TẬP VỀ ĐO LƯỜNG (TR86)

Tuần: 17

Ngày thực hiện:







I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết xác định khối lượng qua sử dụng cân.

- Biết xem lịch để xác định số ngày trong tháng nào đó và xác định một ngày nào đó là ngày thứ mấy trong tuần.

- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ 12.

2. Kĩ năng:

- Sử dụng cân

- Xem lịch, xem đồng hồ.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Cân đồng hồ, lịch, mô hình đồng hồ.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- GV giơ 1 số hình yêu cầu HS nêu tên gọi các hình

		- HSTL



		

		

		- GV nhận xét chung

		





		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học  Ghi bảng

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		8’

		Bài 1: 

C2 về xác định khối lượng qua sử dụng cần

		- Y/c HS qsát hình vẽ rồi trả lời, giải thích

		- HSTL



		

		

		- Khuyến khích HS nêu thành câu: VD

Con vịt cân nặng 3kg



		



		8’

		Bài 2:

C2 cách xem lịch

		- Cho HS làm việc theo nhóm.

- Y/c HS trả lời, nêu cách làm.



		- HS làm bài theo nhóm



- HSTL, HS khác nxét



		7’

		Bài 3: 

C2 xem lịch



		- Tiến hành tương tự bài 2

		



		7’

		Bài 4: 

C2 về xác định thời điểm qua xem giờ đúng trên đồng hồ.



		- Yêu cầu HS quan sát tranh, đồng hồ rồi trả lời câu hỏi.

		- HS trả lời



		2’

		III. Củng cố dặn dò.

		- GV nhận xét giờ học

- Dặn HS về tập xem lịch, xem đồng hồ

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………:…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
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 KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN: TOÁN   BÀI:   ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN   Tuần: 18   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU :   -   Biết tự giải được các bài toán bằng một phép tính cộng hoặc trừ, trong đó có các bài toán về  nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị.   II. ĐỒ DÙNG:   Máy   chiếu   III. HOẠT  ĐỘNG DẠY  –   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh  

5’  I. Kiểm tra bài cũ  -   Gọi HS nêu số ngày trong  tháng, nêu số giờ trên đồng  hồ  -   HSTL  

  -   GV n hận  xét chung   

 II. Bài mới    

2’  1. Gt bài  -   GV nêu mđ, yêu cầu của  tiết học     Ghi bảng   -   HS ghi vở  

 2. Luyện tập    

8’  Bài 1 : Giải toán   C 2   dạng toán đơn  về phép cộng  -   Gọi HS đọc đề bài   -   Y/c HS nêu tóm tắt.   -   Y/c HS làm bài  -   1 HS đọc   -   HS nêu tóm tắt   -   HS làm bài .  

  -   Gọi n hận  xét, chữa bài,  chốt bài làm đúng.   

  Cả 2 buổi bán được số lít  dầu là:      48 + 37 = 85 (l)            Đáp số: 85l dầu     

9’  Bài 2 : Giải toán  -   Tiến hành tương tự bài 1.  
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN

Tuần: 18

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

- Biết tự giải được các bài toán bằng một phép tính cộng hoặc trừ, trong đó có các bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Gọi HS nêu số ngày trong tháng, nêu số giờ trên đồng hồ

		- HSTL



		

		

		- GV nhận xét chung

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học  Ghi bảng 

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		8’

		Bài 1: Giải toán

C2 dạng toán đơn về phép cộng

		- Gọi HS đọc đề bài

- Y/c HS nêu tóm tắt.

- Y/c HS làm bài

		- 1 HS đọc

- HS nêu tóm tắt

- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài, chốt bài làm đúng.

		



		

		

		Cả 2 buổi bán được số lít dầu là:

  48 + 37 = 85 (l)

        Đáp số: 85l dầu



		



		9’

		Bài 2: Giải toán

C2 bài toán về ít hơn

		- Tiến hành tương tự bài 1. Y/c HS tóm tắt bài toán bằng sơ đồ rồi giải

		



		

		

		- Y/c HS trả lời, nêu cách làm.



		- HSTL, HS khác nhận xét



		9’

		Bài 3: Giải toán

C2 bài toán về nhiều hơn



		- HD tương tự bài 2.

		



		5’

		Bài 4: 

C2 về dãy số tự nhiên

		- Gọi HS nêu yêu cầu

- Y/c HS làm  bài

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



		

		

		- Chữa bài: Gọi HS nêu nxét về đặc điểm của các số trong dãy số.

		



		

		

		- Chốt: Đây là dãy số tự nhiên liên tiếp 2 số liền nhau hơn kém nhau 1 đơn vị.

		



		2’

		III. Củng cố dặn dò.

		- GV nhận xét giờ học

		









        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

…………………………..:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

















		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG

Tuần: 18

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

- Biết cộng , trừ nhẩm trong phạm vi 20.

- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.

- Biết tìm số hạng, số bị trừ.

- Biết giải bài toán về ít hơn một số đơn vị. 

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS làm bài toán sau:

Lan vẽ được 15 lá cờ. Hà vẽ nhiều hơn Lan 7 lá cờ. Hỏi Hà vẽ được mấy lá cờ.

- GV nhận xét chung

		- 1 HS làm nháp.



		

		

		

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học  Ghi bảng 



		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Tính nhẩm

C2 về cộng trừ nhẩm trong phạm vi các bảng tính.



		- Cho HS tính nhẩm và nêu kết quả tính

		- HS làm bài và lần lượt nêu miệng kết quả.



		7’

		Bài 2: Đặt tính rồi tính

		- Gọi HS đọc yêu cầu.

		- 1 HS đọc



		

		C2 cách đặt tính và cách tính

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Chữa bài: yêu cầu HS nêu cách đặt tính và cách tính 1 số pt cụ thể.



		- HSTL



		7’

		Bài 3: Tìm x

C2 cách tìm SH, SBT, ST chưa biết.

		- Y/c HS làm bài



- Chữa bài: Gọi HS nêu nhận xét bài làm và nêu cách tìm.

		- HS làm bài.



-  HSTL



		

		

		- GV chốt cách tìm và lưu ý cách trình bày.

		



		7’

		Bài 4: Giải toán

C2 cách giải bài toán về ít hơn

		- Gọi HS đọc đề bài

- HS tóm tắt bằng sơ đồ.

- Y/c HS làm bài

		- 1 HS đọc



- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		

		

		Con lợn bé cân nặng là:

  92 – 16 = 76 (kg)

        Đáp số: 76kg

		



		4’

		Bài 5: 

C2 cách vẽ hình

		- HD HS chấm các điểm rồi vẽ hình.

		- HS vẽ hình



		

		

		Khen những HS vẽ đúng, đẹp

		



		2’

		III. Củng cố dặn  dò.

		- GV nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

…………………………..:……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG

Tuần: 18

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.

- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính cộng, trừ trong trường hợp đơn giản,

- Biết tìm một thành phần chưa biết của phép cộng hoặc phép trừ.

- Biết giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS làm bài: tìm x

40 – x = 8

		- 1 HS làm  bảng lớp, HS khác làm bảng con.



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học  Ghi bảng 

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Tính 

C2 cộng trừ có nhớ dạng tính viết

		- Y/c HS làm bài.

- Chữa bài: Gọi HS nêu cách tính

		- HS làm bài .



		7’

		Bài 2: Tính

C2 cách tính giá trị các biểu thức   tính từ trái sang phải

		- Y/c HS làm bài

- Chữa bài: Gọi HS nêu nxét và nêu cách làm

- Lưu ý HS cách trình bày

		- HS làm bài.

- HSTL



		7’

		Bài 3: 

C2 cách tìm SH, T, SBT, ST hiệu

		- Y/c HS làm bài

- Chữa bài: Gọi HS nêu nxét và nêu cách tìm 1 thành phần chưa biết



		- HS làm bài.

- HSTL



		7’

		Bài 4: Giải toán

C2 cách giải bài toán về  nhiều hơn

		- Gọi HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS tóm tắt rồi giải.

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



		

		

		- Chữa bài: Gọi SH nêu nxét

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		

		

		Số lít dầu đựng trong can to là:

 14 + 8 = 22 (l)

     Đáp số: 22 l dầu



		



		4’

		Bài 5: 

C2 cách vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.

		- Cho HS trao đổi theo nhóm đôi rồi làm bài.

- Gọi HS nêu cách vẽ

		- HS làm bài



- HSTL



		

		

		- Nhận xét: Chốt cách làm



		



		2’

		III. Củng cố dặn  dò.

		- GV nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

…………………………..:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG

Tuần: 18

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.

- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính cộng, trừ trong trường hợp đơn giản,

- Biết giải bài toán về ít hơn một số đơn vị.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Gọi HS nêu cách tìm SH , SBT , ST chưa biết

		- HSTL



		

		

		- GV nhận xét 

		





		

		II. Bài mới 

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích cảu tiết học – ghi bảng



		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Đặt tính rồi tính

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



		

		Củng cố cách đặt tính và tính các phép tính +, - có nhớ

		- Chữa bài: Gọi HS nêu nhận xét và nêu cách đặt tính cách tính 1 vài phép tính cụ thể

- Chốt câu TL đúng



		- HSTL



		8’

		Bài 2: Tính

		

		



		

		Củng cố tính giá trị của biểu thức số, tính từ trái qua phải

		- Yêu cầu HS làm bài



- Chữa bài: Gọi HS nhận xét và nêu cách thực hiện

- Chốt 



		- HS làm bài.



- HSTL



		8’

		Bài 3: Giải toán

Củng cố cách giải bài toán về ít hơn

		

- Gọi HS đọc đề bài

- Yêu cầu Hs nêu tóm tắt rồi làm bài 

		

- 1 HS đọc

- Hs làm bài.



		

		

		- Gọi Hs nhận xét, chữa bài

- Chốt bài làm đúng:

Bố có số tuổi là

     70 – 32 = 38 (tuổi)

          Đáp số: 38 tuổi



		- HSTL



		7’

		Bài 4

Bước đầu nhận biết

* T/C Giao hoán của phép cộng

		

- Cho HS làm bài



- Chữa bài: Gọi Hs nêu nhận xét bài làm của bạn

* Gọi Hs nêu nhận xét đặc điểm của từng bài tập.

- Chốt: Khi đổi chỗ các số hạng thì kết quả không đổi



		

- HS làm bài.



		3’

		Bài 5: Nhận biết ngày trong tuần và ngày trong tháng



		- Cho Hs làm bài

- Gọi HSTL miệng

		- HS làm bài



		3’

		III. Củng cố, dặn dò

		- Nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

…………………………..:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
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 KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN: TOÁN   BÀI:   TỔNG CỦA NHIỀU SỐ   Tuần: 19   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU :   1. Kiến thức:   -   Nhận biết tổng của nhiều số.   -   Biết cách tính tổng của nhiều số.   2. Kĩ năng:   -   Tính nhẩm nhanh tổng của nhiều số.   -   Đặt tính đúng qui định.   3. Thái  độ:   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:   M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  –   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh  

3’  I. Kiểm tra bài  cũ  -   Chữa bài tập HS làm sai  nhiều ở bài KT cuối kỳ I  -   HS chữa bài  

 II. Bài mới    

1’  1. Gt  bài  -   GV nêu mđ, yêu cầu của  tiết học     Ghi bảng tên  bài  -   HS ghi vở  

14’  2. Giới thiệu tổng  của nhiều số và  cách tính  -   GV viết pt VD1: 2+3+4  = và gt đây là tổng của  2,3,4 hay “hai cộng ba  cộng bốn”   

  -   Y/c HS tính tổng  -   HS tính 2+3+4 = 9  
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: TỔNG CỦA NHIỀU SỐ

Tuần: 19

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhận biết tổng của nhiều số.

- Biết cách tính tổng của nhiều số.

2. Kĩ năng:

- Tính nhẩm nhanh tổng của nhiều số.

- Đặt tính đúng qui định.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Chữa bài tập HS làm sai nhiều ở bài KT cuối kỳ I

		- HS chữa bài



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học  Ghi bảng tên bài

		- HS ghi vở



		14’

		2. Giới thiệu tổng của nhiều số và cách tính

		- GV viết pt VD1: 2+3+4 = và gt đây là tổng của 2,3,4 hay “hai cộng ba cộng bốn”

		



		

		

		- Y/c HS tính tổng

		- HS tính 2+3+4 = 9



		

		

		

- GV gt cách viết theo hàng dọc +  rồi HD hs nêu cách tính và tính

VD2: 12+34+40 rồi HD hs nêu cách tính và tính 

		- HS tính và nêu cách tính



		

		

		

VD2: 12 + 34 + 40 rồi HD hs nêu cách tính 

VD3: 15 + 46 +29

		



		

		

		- HD t/tự VD2

		- HS đặt tính rồi tính



		

		

		- GV lưu ý HS pt có nhớ

		



		

		3. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài 1: Tính

		- Y/cầu HS làm bài

		- HS làm bài



		

		C2 cách tính tổng của nhiều số theo h/ngang



		

		- 4 HS nối tiếp đọc bài làm. HS khác nhận xét.



		5’

		Bài 2: Tính

		- Y/cầu HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		C2 cách tính tổng của nhiều số theo hàng dọc

		- Chữa bài: Gọi HS nêu cách tính.

- Y/c HS chỉ ra các tổng có SH bằng nhau.



		- HSTL



		5’

		Bài3: Điền số?

		- Y/c HS nhìn hình vẽ viết các số còn thiếu vào chỗ chấm rồi tính tổng.

		- HS làm bài.



- Nhận xét, chữa bài



		

		

		- Gọi HS nhận  xét về các SH trong tổng.



		- HSTL



		3’

		III. Củng cố dặn dò.

		- GV nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

…………………………….:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………









		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: PHÉP NHÂN

Tuần: 19

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhận biết tổng của nhiều số hạng bằng nhau.

- Biết chuyển tổng của nhiều số hạng bằng nhau thành phép nhân .

2. Kĩ năng:

- Đọc, viết, kí hiệu của phép nhân.

- Tính kết quả cua phép nhân dựa vào phép cộng.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài tập 3 SGK

		- 1 HS làm bài trên bảng



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. GT bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học, GV ghi tên bài.

		- HS ghi vở



		10’

		2. HD nhận biết về phép nhân

		- Y/c lấy 1 điểm bìa có 2 chấm tròn.

		- HS lấy



		

		

		(?) Tấm bìa có mấy chấm tròn?

		- HSTL: có 2 chấm tròn



		

		

		- Y/c HS lấy 5 tấm bìa như vậy.

		- HS lấy 5 tấm bìa



		

		

		(?) Có tất cả bao nhiêu chấm tròn, làm ntn để biết?

		- HSTL: Phải tính tổng 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 (chấm tròn)



		

		

		- Gọi HS nhận xét các SH

		- Có 5 SH mỗi SH đều =2



		

		

		* GV: 2+2+2+2+2 là tổng của 5 SH, mỗi SH đều = 2. Ta chuyển thành phép nhân 2 x 5 = 10. Như vậy2 được lấy 5 lần.

		



		

		

		- Gt dấu nhân (x)

		



		

		

		- HD hs đọc 2 x 5 = 10

		- HS đọc



		

		

		- Lưu ý: Chỉ có tổng các SH bằng nhau mới chuyển được thành phép nhân.

		



		

		3. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Chuyển tổng các SH bằng nhau thành phép nhân

		- DH hs xem tranh vẽ

		- HS xem tranh nhận ra 

4 + 4 = 8, 4 x 2 = 8

- HS làm tiếp phần b, c.



		

		

		- Gọi HS chữa bài

		- HS nêu bài làm. HS khác nhận xét.





		7’

		Bài 2: Viết phép nhân theo mẫu

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.

- Chữa bài, nêu cách làm.





		5’

		Bài3: Viết phép nhân 

		- Y/c HS qsát hình vẽ rồi làm bài.

		- HS điền vào  SGK.



		

		

		- Gọi HS qsát tranh đặt thành để toán



		- 1 vài HS nêu, HS khác nhận xét.



		3’

		III. C2 – dặn dò

		- GV nhận xét tiết học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

…………………………….:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………………………







		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: THỪA SỐ - TÍCH

Tuần: 19

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết thừa số, tích.

2. Kĩ năng:

- Viết tổng các số hạng bằng nhau dưới dạng tích và ngược lại.

- Tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng. 

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài tập 2

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		

		- GV nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. GT bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học  Ghi bảng tên bài.

		- HS ghi vở



		10’

		2. HD hs nhận biết tên gọi thành phần và kết quả của phép nhân

		- GV viết: 2 x5 = 10 lên bảng, gọi HS đọc

		- HS đọc



		

		

		- GV nêu: trong phép nhân 

2 x 5 = 10, 2 gọi là TS, 5 cũng gọi là TS, 10 gọi là tích  GV nói và gắn tấm bìa ghi “TS, Tích”

		- HS nêu lại tên gọi từng thành phần và kết quả của phép nhân.



		

		

		- Lưu ý HS: 2 x 5 = 10, 10 là tích, 2 x5  cũng gọi là tích

		 



		

		3. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Viết các tổng dưới dạng tích

		- Gọi HS đọc Y/c

		- 1 HS đọc



		

		

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi HS nhận xét bài và nêu cách làm

		- HSTL.



		7’

		Bài 2: Viết các tích dưới dạng tổng các SH bằng nhau.

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.

- Nhận xét, chữa bài.



		

		

		- Y/c HS nêu tên gọi thành phần và kết quả của phép nhân

		- HS nêu



		6’

		Bài3: Viết phép nhân theo mẫu

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS làm  bài

		- HS đọc.

- HS làm bài.



		

		

		

		



		3’

		III. Củng cố dặn dò

		- GV viết 1 số pt gọi HS nêu lại tên gọi thành phần và kết quả của phép nhân.

- Nhận xét giờ học

		-1 vài HS nêu.







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

…………………………….:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………











		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: BẢNG NHÂN 2

Tuần: 19

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ được bảng nhân 2.

2. Kĩ năng:

- Lập được bảng nhân 2.

- Biết giải toán có một phép nhân ( Trong bảng nhân 2 )

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

    Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài tập 3

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. GT bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học  Ghi bảng tên bài.

		- HS ghi vở



		10’

		2. HD lập bảng nhân 2

		- GV gt các tấm bìa, gắn 1 tấm lên bảng và nêu. Mỗi tấm bìa đều có 2 chấm tròn ta lấy 1 tấm bìa, tức là 2 chấm tròn. Vì được lấy 1 lần ta viết.

2 x 1 = 2

		- HS đọc



		

		

		- T/tự ta lấy 2 tấm bìa. Ta viết: 2 x 2 = 4.

Tiếp đến: 2 x 10 = 20

Khi lập đầy đủ gv gt đấy là bảng nhân 2.

		- HS lấy các tấm bìa



		

		

		- Y/c HS học thuộc lòng

		- HS học thuộc lòng



		

		3. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Tính nhẩm

		- Y/c HS làm bài

		- HS  làm bài



		

		

		- Gọi HS nêu miệng kết quả

		- 3 HS lần lượt trả lời.



		

		

		

		- HS khác nhận xét, đối chiếu bài



		7’

		Bài 2: Giải toán

Giải bài toán có liên quan đến pt nhân.

		- Gọi HS đọc đề bài

(?) Bài toán cho biết gì? hỏi gì?

		- HS trả lời



		

		

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

- Chốt bài làm đúng:

 6 con gà có số chân là:

    2  x  6  =  12( chân)

       Đáp số : 12 chân gà

		- HS nhận xét, đối chiếu



		

		

		- GV lưu ý HS về ý nghĩa của pt.

		



		5

		Bài3: Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào .

		- Y/c HS làm  bài

		- HS làm bài.

- Nhận xét, chữa bài.



		

		

		- Y/c HS nhận xét đặc điểm của dãy số.

		- HS nêu nhận xét.



		5

		III. Củng cố dặn dò

		- Gọi HS đọc lại bảng nhân 2.

- GV nhận xét giờ học

		-1 vài HS đọc.







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

…………………………….:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP

Tuần: 19

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thuộc bảng nhân 2.

- Nhớ được tên các thành phần trong phép nhân.

2. Kĩ năng:

- Vận dụng bảng nhân 2 để thực hiện phép tính nhân số có kèm đơn vị đo với một số.

- Giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 2 )

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Gọi HS đọc bảng nhân 2

		- 2 HS đọc nối tiếp rồi đố nhau về 1 số pt bất kỳ trong bảng nhân 2.

- 1 HS đọc cả bảng nhân 2.



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. GT bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học  Ghi bảng tên bài.

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Số?

Củng cố bảng nhân 2.

		- Y/c HS làm bài

		- HS  làm bài.



		

		

		- Y/c HS nêu cách làm

		- HS nêu: vì 2 x 8 = 16 nên điều 16 vào .



		6’

		Bài 2: Tính (theo mẫu).

C2 các pt thuộc bảng nhân 2 nhưng có kèm tên đơn vị



		- Y/c HS làm bài.

- Gọi nhận xét, chữa bài.



- Lưu ý HS phải nhớ viết tên đơn vị vào kết quả của pt.

		- HS làm bài.

- HS nêu nhận xét, đối chiếu.



		8’

		Bài3: Giải toán

C2 cách giải bài toán đơn về nhân 2

		- Gọi HS đọc đề bài

- Hỏi: Bài toán cho biết gì? hỏi gì?

		- 1 HS đọc

- HSTL.



		

		

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		

		- Nxét, chữa bài.



		

		

		- Chốt bài làm đúng:

  Số bánh xe 8 xe đạp có là

      2  x  8  =  16( bánh xe)

         Đáp số: 16 bánh xe

- GV lưu ý HS về ý nghĩa pt.



		



		6’

		Bài 4: Viết số thích hợp vào .

C2 bảng nhân 2, tên gọi thành phần và kết quả của phép nhân.

		- Gọi 1 HS đọc yêu cầu

- Y/c HS làam bài.



- Y/c HS nêu cách làm.

- Y/c HS đọc phép nhân và nêu tên gọi thành phần, kết quả của pt.



		- 1HS đọc

- HS làm bài.



- HSTL

- 1 vài HS nêu



		6’

		Bài 5: C2 bảng nhân 2.

		- Tổ chức thành trò chơi cho HS: “Thi đua gắn nhanh số thích hợp vào ”.

- GV tổng kết trò chơi



		- HS nối tiếp thi gắn số vào .

- Nhận xét.



		3’

		III. Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

…………………………….:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
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 KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN: TOÁN   BÀI:   BẢNG NHÂN 3   Tuần: 20   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU :   1. Kiến thức:   -   Nhớ được bảng nhân 3.   2. Kĩ năng:   -   Lập được bảng nhân 3.   -   Vận dụng vào g iải toán có một phép nhân ( Trong bảng nhân 3 )   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:   M á y chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh  

4’  I. Ktra bài cũ  -   Gọi HS đọc bảng nhân 2  -   1 HS đọc   

  -   N hận  xét    

 II. Bài mới    

1’  1. GT bài:  -   GV nêu mục đích yêu cầu  của tiết học     Ghi bảng tên  bài.  -   HS ghi vở  

13’  2. HD học sinh  lập bảng nhân 3.  - Y/c HS lấy 1 tấm bìa có 3  chấm tròn.  -   HS lấy.  

     Có phép nhân 3 x 1 = 3  -   HS đọc 3 x 1 = 3  

  -   Yêu cầu HS lấy tiếp 2 tấm  bìa.  -   HS lấy  

  (?) Có phép nhân t/ứng nào?  -   HSTL  

  Làm  ntn để có kq’ là 6.  -   HS đọc 3 x 2 = 6  

  - Tương tự: 3 được lấy từ 3  lần.  -   HS đọc 3 x 3 = 9   

  * Y/c HS tiếp tục lập bảng  nhân 3 rồi điền vào SGK.  -   HS làm và nêu kq’ gt vì  sao có kq’ như vậy.  

  -   Y/c n hận  xét về các thừa  số và thích trong bảng nhân  3.  -   HSTL  
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: BẢNG NHÂN 3

Tuần: 20

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ được bảng nhân 3.

2. Kĩ năng:

- Lập được bảng nhân 3.

- Vận dụng vào giải toán có một phép nhân ( Trong bảng nhân 3 )

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Ktra bài cũ

		- Gọi HS đọc bảng nhân 2

		- 1 HS đọc 



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. GT bài:

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học  Ghi bảng tên bài.

		- HS ghi vở



		13’

		2. HD học sinh lập bảng nhân 3.

		-Y/c HS lấy 1 tấm bìa có 3 chấm tròn.

		- HS lấy.



		

		

		 Có phép nhân 3 x 1 = 3

		- HS đọc 3 x 1 = 3



		

		

		- Yêu cầu HS lấy tiếp 2 tấm bìa.

		- HS lấy



		

		

		(?) Có phép nhân t/ứng nào?

		- HSTL



		

		

		Làm ntn để có kq’ là 6.

		- HS đọc 3 x 2 = 6



		

		

		-Tương tự: 3 được lấy từ 3 lần.

		- HS đọc 3 x 3 = 9 



		

		

		* Y/c HS tiếp tục lập bảng nhân 3 rồi điền vào SGK.

		- HS làm và nêu kq’ gt vì sao có kq’ như vậy.



		

		

		- Y/c nhận xét về các thừa số và thích trong bảng nhân 3.

		- HSTL



		

		

		- Y/c HS thuộc bảng nhân 3.

		- HS học thuộc bảng nhân 3.



		

		3. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài1: Tính nhẩm.

C2 bảng nhân 3

		- Y/c HS làm bài

		- HS  làm bài SKG.



		

		

		

		- HS đọc tiếp nối tiếp quả của phép nhân



		

		

		

		- Nhận xét 





		7’

		Bài 2: Giải toán

C2 cách giải bài toán đơn về nhân 3.

		- Gọi HS đọc đề bài.

(?). Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

		- HS đọc

- HSTL.



		

		

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm vở.



		

		

		

		- Nhận xét, chữa bài



		

		

		- Chốt bài làm đúng

  Số HS có tất cả là:

    3  x  10  =  30 ( học sinh)

       Đáp số: 30 học sinh

- Lưu ý HS về ý nghĩa của pt.



		



		6’

		Bài 3: Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào . 

		- Y/c làm bài

		- HS  làm bài.

- Nhận xét, chữa bài.



		

		

		- Gọi HS nêu nhận xét đặc điểm dãy số.

		- HSTL



		3’

		III. Củng cố dặn dò

		- Gọi HS đọc lại bảng nhân 3.

		- 2 HS đọc



		

		

		- GV nhận xét giờ học

		







            Rút kinh nghiệm, bổ sung:

 …………………………….………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………













		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP

Tuần: 20

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thuộc bảng nhân 3.

2. Kĩ năng:

- Tính nhẩm nhanh, chính xác.

- Giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 3)

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Gọi HS đọc bảng nhân 3

		- 2 HS đọc nối tiếp đố nhau về 1 số pt.

- 1 HS đọc cả bảng nhân 3.



		

		

		- GV nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. GT bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học  Ghi bảng tên bài.

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài 1: Số?

Củng cố bảng nhân 3.

		- Y/c HS làm bài

		- HS  làm bài SGK.



		

		

		- Gọi HS trình bày bài làm.

		- HS nêu, HS khác nxét



		6’

		Bài 2: Viết số thích hợp và chỗ chấm.

C2 bảng nhân 3.

		- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Y/c HS làm bài



		- HS đọc.

- HS làm SGK.



		

		

		- Hỏi vì sao lại điền 2 vào pt 

3 x 2 = 6

		- HSTL.



		

		

		Y/c HS nxét đối chiếu bài.

		- HS nêu nxét, đối chiếu



		8’

		Bài3: Giải toán

Giải bài toán đơn về nhân 3

		- Gọi HS đọc đề bài

- Hỏi: Bài toán cho biết gì? hỏi gì?

		- 1 HS đọc

- HSTL.



		

		

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm vở.



		

		

		

		- Nhận xét, chữa bài.



		

		

		- Chốt bài làm đúng

5 can như thế đựng số lít dầu là:

   3  x  5  =  15 (l)

     Đáp số: 15 l dầu

 lưu ý HS về ý nghĩa của pt.

		



		7’

		Bài 4: Giải toán

C2 giải toán đơn về nhân 3.

		- Tiến hành tương tự bài 3.





		



		6’

		Bài 5: Số?

Biết cách điền các số thích hợp vào dãy số.

		- Y/c HS làm bài.



- Gọi HS nêu cách làm

- Y/c nhận xét, chữa bài.



		- HS làm bài.



- HSTL.

- HS nêu nxét, đối chiếu bài.



		3’

		III. Củng cố dặn dò

		- Gọi HS đọc lại bảng nhân 3

- Nhận xét giờ học

		2 HS đọc.







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

 …………………………….………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



























		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: BẢNG NHÂN 4

Tuần: 20

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ được bảng nhân 4.

2. Kĩ năng:

- Lập được bảng nhân 4.

- Vận dụng vào giải toán có một phép nhân ( Trong bảng nhân 4 )

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Ktra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài tập 4

		- 1 HS làm bài trên bảng 



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. GT bài:

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học  Ghi bảng tên bài.

		- HS ghi vở



		13’

		2. HD học sinh lập bảng nhân 4.

		-Y/c HS lấy các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 4 chấm tròn và HD lập tương tự bảng nhân 3.

		- HS lập bảng nhân 4.



		

		* Học thuộc bảng nhân 4.

		- HD HS học thuộc bằng cách che bớt 1 số số.

		- HS học thuộc bảng nhân 4.



		

		3. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài 1: Tính nhẩm.

C2 bảng nhân 4

		- Y/c HS làm bài

- Gọi HS nêu kết quả bài làm

		- HS  làm bài SKG.

- HS nối tiếp nhau đọc pt và nêu kq’ của pt.



		

		

		

		- HS nhận xét, đối chiếu bài.



		7’

		Bài 2: Giải toán

Giải bài toán đơn về nhân 4.

		- Gọi HS đọc đề bài.

(?). Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

		- HS đọc

- HSTL.



		

		

		- Y/c HS làm bài

		- HS nhận xét, đối chiếu bài



		

		

		- GV chốt bài giải đúng 5 ôtô có số bánh xe là:

   4 x 5 = 20 (bánh xe)

      ĐS: 20 bánh xe

		



		

		

		- Lưu ý HS về ý nghĩa của pt.

		



		6’

		Bài 3: Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào . 

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c làm bài

		- 1 HS đọc.

- HS  làm bài vào SGK.



		

		

		- Gọi HS nêu nhận xét chữa bài.

		- HS nêu nhận xét, đối chiếu bài.



		

		

		- Y/c HS nêu đặc điểm của dãy số.

		- HSTL.



		3’

		III. Củng cố dặn dò

		Cho HS chơi trò chơi “đố bạn” bảng nhân 4.

		- HS đọc các pt thuộc bảng nhân 4.



		

		

		- GV nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

 …………………………….………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………





























		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP

Tuần: 20

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thuộc bảng nhân 3.

2. Kĩ năng:

- Tính nhẩm nhanh, chính xác.

- Tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và cộng trong trường hợp đơn giản.

- Giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 3)

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- Gọi HS đọc bảng nhân 4

		- 2 HS đọc nối tiếp bảng nhân 4, đố nhau 1 số pt.

- 1 HS đọc cả bảng nhân 4.



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. GT bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học  Ghi tên bài.

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		9’

		Bài 1: Tính nhẩm.

Phần a.

Củng cố bảng nhân 4.

		



- Y/c HS làm bài

		



- HS  làm bài vào SGK.

- Nêu kq’ các pt, HS khác nhận xét.



		

		Phần b.

Bước đầu nhận biết qua VD bằng số t/c giao hoán của phép nhân.

		- Y/c HS làm bài



- Gọi nhận xét bài.

- Hỏi HS có nhận xét gì về 2 pt:

2 x 3 = 6 và 3 x 2 = 6.

		- HS làm vào SKG.



- HSTL



		

		

		- Chốt: trong 1 tích khi ta thay đổi vị trí các TS thì kq’ không đổi.

		



		9’

		Bài 2: Tính

Biết cách tính liên tiếp các số

		- Y/c HS làm bài



		- HS làm bài vào vở.





		

		

		- Gọi HS nêu cách làm

		- HSTL.



		

		

		- Y/c HS nhận xét, chữa bài

		- HS nêu nhận xét, đối chiếu bài



		

		

		- Chốt: tính từ trái sang phải

		



		9’

		Bài3: Giải toán

Giải bài toán đơn về nhân 4

		- Gọi HS đọc đề bài

(?) Bài toán cho biết gì? hỏi gì?

		- 1 HS đọc

- HSTL.



		

		

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm vở.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS nêu nhận xét, đối chiếu.



		

		

		- Chốt bài làm đúng

 5 HS được mượn số quyển sách là:

   4  x  5  =  20 ( quyển)

       Đ/S: 20 quyển sách

- Lưu ý HS về ý nghĩa của pt.

		



		5’

		Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước kq’ đúng.

		- Y/c HS làm bài

- Y/c HS giải thích cách làm



		- HS làm bài vào SGK

- HSTL



		3’

		III. Củng cố dặn dò

		- Gọi HS đọc lại bảng nhân 4

- Nhận xét giờ học

		2 HS đọc.







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

 …………………………….………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: BẢNG NHÂN 5

Tuần: 20

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ được bảng nhân 5.

2. Kĩ năng:

- Lập được bảng nhân 5.

- Vận dụng vào giải toán có một phép nhân ( Trong bảng nhân 5 )

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:    Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Ktra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài tập 3

		- 1 HS  chữa bài trên bảng 



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. GT bài:

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học  Ghi tên bài.

		- HS ghi vở



		12’

		2. HD học sinh lập bảng nhân 5.

		- GV gt các tấm bìa có 5 chấm tròn.

		



		

		

		- Y/c HS lấy các tấm bìa có 5 chấm tròn.

		- HS lấy các tấm bìa



		

		

		- HD HS lập bảng nhân 5 tương tự lập bảng nhân 5 tương tự lập bảng nhân 3.

		- HS lập các pt thuộc bảng nhân 5



		

		

		- Gọi HS nhận xét về các TS và kết quả của các pt trong bảng nhân 5.

		- HSTL



		

		* Học thuộc bảng nhân 5.

		- HD hs học thuộc bằng cách che bớt 1 số số.

		- HS đọc



		

		3. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài 1: Tính nhẩm.

C2 bảng nhân 5

		- Y/c HS làm bài

		- HS  điền vào SKG.

- Nối tiếp từng HS nêu kq’.



		

		

		

		- Nhận xét, đối chiếu bài.



		7’

		Bài 2: Giải toán

Giải bài toán đơn về nhân 5.

		- Gọi HS đọc đề bài.

Hỏi bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

		- HS đọc

- HSTL.



		

		

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm vở.



		

		

		- Gọi nxét chữa bài

		- HS nhận xét, đối chiếu



		

		

		- Chốt bài làm đúng

4 tuần lễ mẹ đi làm số ngày là:

  5  x  4  =  20 (ngày)

    Đ/S: 20 ngày

		



		

		

		- Lưu ý HS về ý nghĩa pt.

		



		5’

		Bài 3: Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào . 

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c làm bài

		- 1 HS đọc.

- HS  làm bài vào SGK.



		

		

		- Gọi HS nêu nhận xét chữa bài.

		- HS nêu nhận xét, đối chiếu.



		

		

		- Y/c HS nêu đặc điểm của dãy số.

		- HSTL.



		5’

		III. Củng cố dặn dò

		- Gọi HS đọc bảng nhân 5.  

- Nhận xét giờ học

		- 2 HS đọc.





        

        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

 …………………………….………………………………………………………………….
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP (TR 102)

Tuần: 21

Ngày thực hiện:





I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thuộc bảng nhân 5

2. Kĩ năng:

- Tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và cộng trong trường hợp đơn giản.

- Giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 5).

- Nhận biết được đặc điểm của dãy số để viết số còn thiếu của dãy số đó.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:    Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- Gọi HS đọc bảng nhân 5

		- 3 HS đọc



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. GT bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học  Ghi tên bài.

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		9’

		Bài 1: Tính nhẩm.

Phần a.

		- Y/c HS làm bài

- Gọi HS chữa bài

		- HS  làm bài vào SGK.

- 3 HS nêu miệng kq’ tính.

- Nhận xét, đối chiếu.



		

		Phần b.

Qua ví dụ cụ thể nhận biết bước đầu t/c giao hoán của phép nhân.

		- Y/c HS làm bài



- Gọi nhận xét bài của bạn.

- Y/c HS quan sát các pt trong từng cột tính và nêu nhận xét.

		- HS làm vào SKG.



- HS nêu nhận xét.

- HSTL



		

		

		- Chốt: trong 1 tích khi ta thay đổi vị trí các TS thì tích không đổi.

		



		9’

		Bài 2: Tính

Biết cách tính liên tiếp các số

		- Y/c HS làm bài

- Gọi HS nêu cách làm

- Y/c HS nhận xét, chữa bài

- Chốt: tính từ trái sang phải

		- HS làm bài vào vở.

- HSTL.

- HS nêu nhận xét, đối chiếu



		7’

		Bài3: Giải toán

Giải bài toán đơn về nhân 5

		- Gọi HS đọc đề bài

- Hỏi bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

		- 1 HS đọc

- HSTL.



		

		

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài vào vở.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS nêu nhận xét, đối chiếu.



		

		

		- Chốt bài làm đúng

Mỗi tuần lễ Liên học số giờ là:    5  x  5 = 25( giờ

     Đáp số : 25 giờ

- Lưu ý HS về ý nghĩa của pt.

		



		8’

		Bài 4: Giải toán

C2 giải bài toán đơn về nhân 5.

		- Tiến hành t/tự bài 3



		



		5’

		Bài 5: Số?

Nhận biết được đ2 của dãy số.

		- Y/c HS làm bài

- Gọi HS nêu cách làm

- Chốt bài làm đúng.

		- HS làm bài

- HSTL



		3’

		III. Củng cố dặn dò

		- Nhận xét giờ học

		





    Rút kinh nghiệm, bổ sung:……………………………………………………………….



























 

		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc.

Tuần: 21

Ngày thực hiện:







I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết thế nào là đường gập khúc qua hình dạng.

- Biết cách tính độ dài đường gấp khúc: bằng tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc.

2. Kĩ năng:

- Nhận dạng được và gọi tên đường gấp khúc.

- Nhận biết độ dai đường gấp khúc.

- Tính độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài mỗi đoạn thẳng của nó.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:  Máy chiếu

Mô hình đường gấp khúc gồm 3 đoạn (có thể khép kín thành hình tam giác).

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài tập 4

- Nhận xét

		- 1 HS  lên bảng chữa bài.



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. GT bài:

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học  Ghi tên bài.

		- HS ghi vở



		13’

		2. Gt đường gấp khúc độ dài đường gấp khúc

		- Y/c HS qsát hình vẽ đường gấp khúc ABCD và gt. Đây là đường gấp khúc.

		- HS quan sát hình trên bảng và đọc.



		

		

		- HD HS nhận dạng đường gấp khúc (gồm mấy đoạn thẳng, điểm nào chung).

		- HS nêu



		

		

		- HD HS biết độ dài đường gấp khúc là gì?

		- HS đọc số đo từng đt và tính tổng độ dài các đt.



		

		

		- Chốt: Độ dài đường gấp khúc là tổng độ dài các đt

		



		16’

		3. Luyện tập

		

		



		

		Bài 1: Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm 2 đt, 3đt.

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS làm bài

		- 1 HS đọc.

- HS nối vở SGK.



		

		- Nhận biết đường gấp khúc

		- Gọi nhận xét

- GV: Có thể nối theo nhiều cách khác nhau với mỗi cách nối ta được đường gấp khúc

		- HS nhận xét, đối chiếu.



		

		Bài 2: Tính độ dài của ĐGK

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		(?) Muốn tính độ dài đường gấp khúc MNPQ ta làm ntn?

		- HSTL.



		

		

		- Nhận xét chốt bài đúng

		- HS nhận xét, đối chiếu



		

		Bài 3: Giải toán 

Giải toán có liên quan đến cách tính độ dài đường gấp khúc

		- Gọi HS đọc đề bài

- Y/c HS làm bài

- Gọi nhận xét chữa bài.

		- 1 HS đọc.

- HS  làm vở.

- HS nhận xét đối chiếu



		

		

		- Y/c HS nhận xét về đường gấp khúc đặc biệt này.

		- HSTL.



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		- Nhận xét giờ học

		





        

















		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP (TR 104)

Tuần: 21

Ngày thực hiện:







I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ cách tính độ dài đường gấp khúc: bằng tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc.

2. Kĩ năng:

- Nhận dạng được và gọi tên đường gấp khúc.

- Nhận biết độ dai đường gấp khúc.

- Tính độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài mỗi đoạn thẳng của nó.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:   Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài tập 3

		- 1 HS chữa bài 4a bảng



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. GT bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học  Ghi tên bài.

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		10’

		Bài 1: Giải toán

C2 cách tính độ dài đường gấp khúc

		- Gọi HS đọc đề bài

Hỏi: bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- Y/c HS làm bài

		- HS đọc

- HSTL



- HS làm vở.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài.

- Chốt bài làm đúng

a) Độ dài đường gấp khúc đó là:  12  +  15  =  27(cm)

               Đ/S: 27cm

		- HS nhận xét đối chiếu



		

		

		(?) Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm ntn?



		- HSTL



		12’

		Bài 2: Giải toán 

C2 cách tính độ dài đường gấp khúc

		

- Cách tiến hành tương tự bài 1

		- HS làm bài, chữa bài





		

		

		- GV: Đoạn đường con ốc sên bò chính là độ dài đường gấp khúc ABCD

		- HSTL.



		8’

		Bài3: Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ.

		- Y/c HS ghi tên rồi đọc tên đường gấp khúc

		- HS làm bài

- Một vài HS nêu và chỉ trên bảng phụ trước lớp.

- HS khách nhận xét.



		

		

		- GV chốt câu trả lời đúng

		



		

		

		a) ĐGK gồm 3đt là ABCD

		



		

		

		b) ĐGK gồm 2đt là ABC, BCD.

		



		3’

		III. Củng cố dặn dò

		(?) Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm ntn?

		- HSTL



		

		

		- Nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

 …………………………………..:……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….































		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG (TR 105)

Tuần: 21

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thuộc bảng nhân 2, 3, 4, 5 để tính nhẩm.

2. Kĩ năng:

- Tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và cộng trong trường hợp đơn giản.

- Giải bài toán có một phép nhân .

- Tính độ dài đường gáp khúc.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:   Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài tập 10

		- 1 HS chữa bài trên bảng



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. GT bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học  Ghi tên bài.

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		10’

		Bài1: Tính nhẩm

C2 lại các bảng nhân

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài vào SGK, 1 vào HS nêu miệng kết quả tính.



		6’

		Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

		- Gọi HS nêu yêu cầu

(?) Con hiểu y/c của bài này là gì?

		- 1HS đọc

- HSTL



		

		

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài vào SGK.





		

		

		(?) Con làm thế nào để điền được số …vào chỗ chấm?

		- HSTL: VD: tính nhẩm để có 2 x 5 = 10 viết 5 vò chỗ chấm.



		

		

		- Nhận xét, chữa bài

		- HS đối chiếu bài.



		7’

		Bài 3: Tính

C2 cách tính liên tiếp các số

		- Y/c HS làm bài

- Y/c HS nêu cách thực hiện pt.

		- HS làm vở.

- HSTL



		

		

		- Chốt: Thực hiện pt lần lượt từ trái sang phải (nhân trước, cộng sau).

		



		7’

		Bài 4: Giải toán

C2 giải bài toán đơn về nhân 2.

		- Gọi HS đọc đề bài

- Y/c HS làm bài

- Gọi nxét chữa bài

- Chốt bài làm đúng:

  7 đôi đũa có số chiếc đũa là:  2  x  7  =  14(chiếc)

        Đ/S: 14 chiếc đũa

		- 1 HS đọc

- HS làm vở.

- HS nxét .



		

		

		- Lưu ý HS về ý nghĩa của pt 

		



		6’

		Bài 5: Tính độ dài mỗi đường gấp khúc sau.

C2 cách tính độ dài đường gấp khúc

		- Y/c HS điền tên vào đường gấp khúc rồi làm bài (phần b).

- Gọi nhận xét, chữa bài

- GV chốt bài đúng, cho HS nxét để chuyển thành phép nhân.

		- HS làm bài.





- HS nhận xét, đối chiếu



		3’

		III. Củng cố dặn dò

		(?) Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm ntn?

		- HSTL



		

		

		- Nhận xét giờ học

		





           Rút kinh nghiệm, bổ sung: …………………………………………………………
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG (TR 106)

Tuần: 21

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thuộc bảng nhân 2, 3, 4, 5 để tính nhẩm.

2. Kĩ năng:

- Phân biệt thừa số, tích.

- Giải bài toán có một phép nhân .

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- Y/c HS đọc các bảng nhân 2, 3, 4, 5

		- 4 HS đọc



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. GT bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học  Ghi tên bài.

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài1: Tính nhẩm

C2 lại các bảng nhân đã học

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài vào SGK.

- Vài HS nối tiếp nhau nêu kết quả HS khác nhận xét.



		6’

		Bài 2: Viết số thích hợp vào .

C2 tên gọi thành

		- Gọi HS nêu yêu cầu

- Y/c HS làm bài





		- 1HS đọc

- HS làm vào SGK. 





		

		 phần và kq’ của phép nhân.

		- Y/c HS nêu cách làm.

- Gọi nhận xét chữa bài

		- HSTL

- HS nhận xét, đối chiếu



		

		

		- Gọi 1 số HS đọc và nêu tên gọi thành phần và kq’ của phép nhân.

		- HSTL



		5’

		Bài 3: Điền dấu >, <, =

		- Y/c HS làm bài

- Y/c HS giải thích vì sao lại điền dấu >, <, = vào từng pt cụ thể.

		- HS làm bài vào SGK.

- HSTL

- Nhận xét, đối chiếu bài



		

		

		- GV chốt bài làm đúng.

		



		8’

		Bài 4: Giải toán

C2 giải bài toán đơn về nhân 5.

		- Gọi HS đọc đề bài

- Y/c HS làm bài



		- 1 HS đọc

- HS làm vở.





		

		

		- Gọi nhận xét chữa bài

- Chốt bài làm đúng:

 8 HS được mượn số quyển truyện là:

   5  x  8  =  40( quyển)

     Đ/S: 40 quyển truyện

		- HS nhận xét.



		

		

		- Lưu ý về ý nghĩa của pt 

		



		8’

		Bài 5: Đo rồi tính độ dài mỗi đường gấp khúc.

C2 cách đo và tính độ dài đường gấp khúc

		- Gọi HS đo độ dài từng đt rồi tính độ dài đường gấp khúc.

- Gọi HS nêu cách đo và cách tính độ dài đường gấp khúc.

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



- HSTL



		3’

		III. Củng cố dặn dò

		- Y/c HS nhận xét, đối chiếu

- Nhận xét giờ học

		- HS nhận xét, đối chiếu bài







        Rút kinh nghiệm, bổ sung: ……………………………………………………………



.
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TUẦN 22        Giáo án môn Toán   Thứ …….. ngày ……. tháng …… năm 201…..   TÊN BÀI DẠY       KIỂM TRA ĐỊNH KÌ ( GIỮA HỌC KÌ II )   I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:   Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:   -   Bảng nhân 2, 3, 4, 5.   -   Nhận dạng và gọi đúng tê n   đường gấp khúc, tính độ dài đường gấp khúc.   -   Giải toán có lời văn bằng một phép tính.   II. ĐỒ DÙNG:    Nội dung đề   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  –   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của giáo  viên  Hoạt động  của học sinh  

2’  I. Giới thiệu bài  -   GV nêu mục đích yêu  cầu của  tiết học   

31’  II. Đề bài  -   GV Phát đề cho học  sinh rồi yêu cầu HS  làm bài.  -   HS làm bài.  

 Bài 1 .    Tính:   8  +  7  =     12   -    8 =      18   -     9 =   14   -    9 =      4   +  9 =       3  x  7 =              4  x  6 =        5  x  5  =     

 Bài 2 . ( 2 điểm )  Tìm x.    

 X  +  2  =  40,    x   -    14  =  34    

 Bài 3.             Mĩ cân nặng 36kg. Lan nhẹ  hơn Mĩ 8kg. Hỏi Loan cân nặng  mấy lilôgam?    

 Bài 4 .           Mỗi chiếc xe có 2 bánh. Hỏi 6  xe có bao nhiêu bánh?    

 Bài 5.              Khoanh vào chữ đặt trước kết  qủa đúng.           Số hcn có trong hình vẽ là:   A: 3   B: 4   C: 5       
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TUẦN 22

    Giáo án môn Toán

Thứ …….. ngày ……. tháng …… năm 201…..

TÊN BÀI DẠY

   KIỂM TRA ĐỊNH KÌ ( GIỮA HỌC KÌ II )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:

· Bảng nhân 2, 3, 4, 5.

· Nhận dạng và gọi đúng tên đường gấp khúc, tính độ dài đường gấp khúc.

· Giải toán có lời văn bằng một phép tính.

II. ĐỒ DÙNG:  Nội dung đề

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		2’

		I. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học

		



		31’

		II. Đề bài

		- GV Phát đề cho học sinh rồi yêu cầu HS làm bài.

		- HS làm bài.



		

		Bài 1.    Tính:

8  +  7  =     12  -  8 =      18  -   9 =

14  -  9 =      4   +  9 =       3  x  7 =

          4  x  6 =        5  x  5  = 

		

		



		

		Bài 2. ( 2 điểm ) Tìm x.

		

		



		

		X  +  2  =  40,    x  -  14  =  34

		

		



		

		Bài 3.  

      Mĩ cân nặng 36kg. Lan nhẹ hơn Mĩ 8kg. Hỏi Loan cân nặng mấy lilôgam?

		

		



		

		Bài 4.  

     Mỗi chiếc xe có 2 bánh. Hỏi 6 xe có bao nhiêu bánh?

		

		



		

		Bài 5.  

       Khoanh vào chữ đặt trước kết qủa đúng.

       Số hcn có trong hình vẽ là:

A: 3











B: 4

C: 5 



		

		



		5’

		III. Chấm chữa bài

		- GV thu bài, nhận xét  

		- HS thu bài.



		2’

		IV. Củng cố dặn dò.

		- GV nhận xét chung tiết học.

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………......      













	























































		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: PHÉP CHIA

Tuần: 22

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhận biết được phép chia.

2. Kĩ năng:

- So sánh mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia, từ phép nhân viết thành hai phép chia.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG: 

     Máy chiếu

Các mảnh bìa hình vuông bằng nhau.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Nhận xét bài kiểm tra

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. GT bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học, GV ghi tên bài.

		- HS ghi vở



		

		2. Bài mới

		

		- HS lấy



		2’

		a) Nhắc lại phép nhân 3 x 2 = 6



		- GV cho HS quan sát các mảnh bìa hv, gt: mỗi phần 3 ô vuông. Hỏi 2 phần có mấy ô vuông

		- HSTL: có pt 3 x2 = 6



		

		b) Gt phép chia cho 2, phép chia cho 3.

		- Kẻ 1 vạch ngang như hình vẽ (SGK).

		- HS quan sát



		

		



		- HD viết phép chia để tìm số ô vuông trong mỗi phần

		- HS đọc: 6 : 2 = 3



		

		c) Mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia

		- HD để HS nhận thấy từ 1 phép nhân 3 x 2 = 6 ta có thể lập được 2 phép chia tương ứng: 6 : 2 = 3

        6 : 3 = 2

- Chốt: Lấy tích chia cho TS này thì được TS kia

		



		

		3. Luyện tập

		

		



		8’

		Bài 1: Cho phép nhân viết 2 phép chia

		- Y/c HS qsát tranh vẽ và nêu đề toán.

		- HS nêu đề toán



		

		

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài vào vở.



		

		

		- Gọi nhận xét chữa bài

		- HS nhận xét đối chiếu



		7’

		Bài 2: Tính 

C2 mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.





		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS nhận xét đối chiếu



		

		

		(?) Dựa trên cơ sở nào em tìm được kq’ của 2 pt chia.

		- HSTL



		

		

		- Chốt câu trả lời đúng

		



		3’

		III. C2 – dặn dò

		- Nhận xét tiết học

		









        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………….













































		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: BẢNG CHIA 2

Tuần: 22

Ngày thực hiện:







I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ được bảng chia 2.

2. Kĩ năng:

- Lập được bảng chia 2.

- Giải bài toán có một phép chia ( trong bảng chia 2 ).

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:  Máy chiếu

Các tấm bìa mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS làm bài

           5 x 3=

15 : 3 =           15 : 5 = 

		- HS làm bài



		

		

		- Nhận xét bài 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. GT bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học.

		- HS ghi trong vở



		7’

		2. Giới thiệu phép chia 2 từ phép nhân 2.

		- Gắn lên bảng 4 tấm  bìa, mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn.

		



		

		

		(?) Mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn. Hỏi tất cả bao nhiêu chấm tròn?

		- HSTL: Có 8 chấm tròn vì: 2 x 4 = 8



		

		

		- Chỉ vào các tấm bìa hỏi: Có 8 chấm tròn, mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn. Vậy có mấy tấm bìa?

		- HSTL: Có 4 tấm bìa vì: 

8 : 2 = 4



		

		

		- GV viết phép chia 8 : 2 = 4 và nêu; từ phép nhân 2 x 4=8 ta có phép chia 8 : 2 = 4

		- Cả lớp 8 : 2 = 4



		

		

		- Tiến hành t/tự 1 vài t/hợp khác.

		



		

		

		- Chốt: Lấy tích chia cho TS này thì được TS kia

		



		7’

		3. Lập bảng chia 2 và học thuộc

		- Y/c HS tự lập

		- HS tự lập và nêu cách lập 1 vài trường hợp.



		

		

		

		- Lớp đọc ĐT bảng chia 2



		

		

		- Y/c HS tìm điểm chung của các pt chia, kq’ pt, SBC trong các pt của bảng chia 2.

		- HSTL



		

		

		- Y/c HS học thuộc bảng chia 2

		



		

		4. Luyện tập

		

		



		8’

		Bài 1: Tính nhẩm

C2 bảng chia 2

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm vào SGK, 1 vài HS nêu kq’ của pt.



		

		

		

		- Đổi chéo vở kiểm tra cho nhau.



		7’

		Bài 2: Giải toán

Giải toán đơn về chia 2.

		- Gọi HS đọc đề bài

(?) Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?- Y/c HS làm bài.

		- HS làm bài, 2 HS làm BP.

- HS làm vở.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

- Chốt bài làm đúng

		- HS nhận xét.



		5’

		Bài 3: C2 bảng chia 2

		- Tổ chức thành chò trơi cho HS thi nối nhanh đến kq’

- Tổng kết chò chơi

		- HS thi



		2’

		III. C2 – dặn dò

		- Gọi đọc bảng chia 2

- Nhận xét tiết học

		- 1 HS đọc







      

















		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: MỘT PHẦN HAI

Tuần: 22

Ngày thực hiện:







I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhận biết bằng hình ảnh trực quan “ một phần hai”.

2. Kĩ năng:



- Đọc, viết .

- Thực hành và chia một nhóm đồ vật thành 2 phần bằng nhau.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG: Máy chiếu

Các hình vuông, hình tròn, hình tam giác đều khác như hình vẽ trong SGK.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài tập 2

		- 1 HS làm bài trên bảng

- 1 số HS khác đọc bảng chia 2.



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. GT bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học, GV ghi tên bài.

		- HS ghi vở



		13’

		

2. Giới thiệu 

		- GV đưa 1 hv ra và dùng kéo cắt hv ra làm 2 phần bằng nhau lấy đi một phần, còn lại 1 phần 2 hình vuông.

		- HS theo dõi thao tác của GV.

- Nhắc lại: Còn 1 phần 2 hình vuông.



		

		

		



- HD hs viết  đọc 1 phần 2 và nêu kết luận: Chia hv thành 2 phần bằng nhau lấy đi 1 phần được  hv



		- HS đọc: 1 phần 2



		

		

		

 -  còn gọi là 1 nửa.

		



		

		3. Luyện tập

		

		



		5’

		

Bài 1: Đã tô màu  hình nào?

		

- Y/c HS khoanh vào chữ đặt trước hình đã tô màu .

		- HS làm vào SGK và nêu ý kiến.



		

		

		- GV nhận xét, chốt bài làm đúng

		



		5’

		

Bài 2: Hình nào có số ô vuông được tô màu

		- Gọi HS đọc y/c

- Y/c HS làm bài

		- 1 HS đọc.

- 1 HS làm bài và nêu ý kiến.





		

		

		

Hỏi: Vì sao em biết hình A có  số ô vuông được tô màu?

		- HSTL



		8’

		

Bài 3: Hình nào đã khoanh vào  số con cá? 

		- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Y/c HS qsát hình vẽ SGK và tự làm bài vào vở.

		- 1HS đọc

- HS làm bào vài vở.



		

		

		

Hỏi: Vì sao em nói hình b đã khoanh vào  số con cá?

		- HSTL



		

		

		- GV nhận xét

		



		2’

		III. C2 – dặn dò

		- GV nhận xét tiết học

		









        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP

Tuần: 22

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thuộc bảng chia 2.

2. Kĩ năng:

- Giải toán có một phép chia ( trong bảng chia 2 ).

- Thực hành chia một nhóm đồ vật thành 2 phần bằng nhau.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài tập 2

		- 1 HS làm bài trên bảng



		

		

		

(?) còn gọi là gì?

		



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. GT bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học  Ghi tên bài.

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài1:Tính nhẩm.

		- Y/c HS làm bài

		- HS  làm bài vào SGK.



		

		Củng cố bảng chia 2

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS nêu nhận xét, đối chiếu



		

		

		- Gọi HS đọc bảng chia 2

		- 2HS đọc.



		5’

		Bài2: Tính nhẩm

		- Y/c HS làm bà

		- HS làm bài.



		

		CC mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia

		- Gọi nhận xét, chữa bài







		- HS nêu nhận xét.



		7’

		Bài3: Giải toán

Củng cố bài toán liên quan đến phép tính chia

		- Gọi HS đọc đề bài

(?) Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- Y/c HS làm bài

		- 1 HS đọc

- HSTL.



- HS làm bài vào vở 



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS nêu nhận xét.



		

		

		- Chốt bài làm đúng.

		



		

		

		Mỗi tổ được số lá cờ là:

		



		

		

		    18 : 2 = 9 (lá cờ).

		



		

		

		       Đáp số: 9 lá cờ

		



		7’

		Bài 4: Giải toán

		- Tiến hành t/tự bài tập 3

		



		5’

		Bài 5: 



C2 nhận biết 

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi.

		- 1 HS đọc



- HS qsát và TL: Hình a, c, có  số con chim đang bay.



		

		

		

Hỏi. Vì sao em biết ở hình a có  số con chim đang bay?

		



		

		

		Đặt câu hỏi tương tự với hình c.

		



		

		

		- GV nxét

		



		3’

		III. Củng cố dặn dò

		- Gọi HS đọc bảng chia 2

- Nhận xét giờ học

		- 1 HS đọc









        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN: TOÁN   BÀI:   SỐ BỊ CHIA  -   SỐ CHIA  -   THƯƠNG   Tuần: 23   Ngày thực hiện:   I.  MỤC TIÊU :   1. Kiến thức:   -   Nhớ tên các thành phần vs kết quả trong phép chia.   2.   Kĩ năng:   -   Nhận biết được số bị chia  -   số chia  -   thương.   -   T ìm   được   kết quả của phép chia.   3. Thái độ:   II. ĐỒ DÙNG:   Máy chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  –   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh  

5’  I. Ktra bài cũ  -   Y/c HS chữa bài tập 3  -   1 HS làm bài trên bảng  

  -   N hận  xét    

 II. Bài mới    

2’  1. GT bài  -   GV nêu mục đích yêu cầu  của tiết học     Ghi tên bài.    -   HS ghi vở  

13’  2. Gt tên gọi  của thành phần  và kết quả của  phép chia.  -   GV viết phép chia 6 : 2.   -   Y/c HS nêu kết quả.   -   GV gt: Trong phép chia    6 : 2 = 3 thì 6 là SBC, 2 là  SC và 3 là thươ ng (vừa nói  vừa gắn thẻ từ)  -   HSTL: 6 : 2 = 3     -   1 vài HS nhắc lại  

  -   Y/c HS nêu tên gọi thành  phần và kết quả trong phép  chia của 1 số phép chia.    -   1 vài HS nêu  

 3. Luyện tập    

5’  Bài1 : Tính rồi  điền số thích -   Gọi HS đọc y/c   -   Y/c HS làm bài  -   1HS đọc   -   HS  làm bài vào SGK .  


Microsoft_Word_Document22.docx
		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: SỐ BỊ CHIA - SỐ CHIA - THƯƠNG

Tuần: 23

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ tên các thành phần vs kết quả trong phép chia.

2. Kĩ năng:

- Nhận biết được số bị chia - số chia - thương.

- Tìm được kết quả của phép chia.

3. Thái độ:

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài tập 3

		- 1 HS làm bài trên bảng



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. GT bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học  Ghi tên bài.



		- HS ghi vở



		13’

		2. Gt tên gọi của thành phần và kết quả của phép chia.

		- GV viết phép chia 6 : 2.

- Y/c HS nêu kết quả.

- GV gt: Trong phép chia 

6 : 2 = 3 thì 6 là SBC, 2 là SC và 3 là thương (vừa nói vừa gắn thẻ từ)

		- HSTL: 6 : 2 = 3



- 1 vài HS nhắc lại



		

		

		- Y/c HS nêu tên gọi thành phần và kết quả trong phép chia của 1 số phép chia.



		- 1 vài HS nêu



		

		3. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài1: Tính rồi điền số thích hợp vào .

Củng cố tên gọi thành phần và kết quả của phép chia

		- Gọi HS đọc y/c

- Y/c HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

- GV nhận xét, chốt bài đúng

		- 1HS đọc

- HS  làm bài vào SGK.

- HS nêu nhận xét.



		

		

		

		



		5’

		Bài2: Tính nhẩm

		(?) Bài tập y/c cta làm gì?

		- HSTL.



		

		Củng cố mối quan hệ giữa phép nhân và chia

		- Y/c HS làm bài





- GV nhận xét

		- HS làm bài.

- HS đổi chéo vở kiểm tra cho nhau.



		5’

		Bài3: Viết phép chia và số thích hợp vào  (theo mẫu)

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS làm bài

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



		

		

		- Gọi HS nhận xét

		- HSTL



		

		

		KL: Từ 1 phép nhân có thể lập được 2 phép chia tương ứng.

		



		5’

		III. Củng cố dặn dò

		- Y/c HS đọc lại 2 pt chia và nêu tên gọi của từng thành phần và kq’ trong phép chia.

		- HSTL



		

		

		- Nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………























		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: BẢNG CHIA 3

Tuần: 23

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ được bảng chia 3.

2. Kĩ năng:

- Lập được bảng chia 3.

- Giải bài toán có một phép chia ( trong bảng chia 3).

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:  Máy chiếu

Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- GV nêu pt: 10 : 2 = 

                     12 : 2 = 

		- 2 HS trả lời



		

		

		- Y/c HS tính và nêu tên gọi của các thành phần và kq’ trong 2 pt trên.

		



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. GT bài

		- Nêu mục đích yêu cầu của tiết học  Ghi tên bài.

		- HS ghi vở



		6’

		2. Gt phép chia 3

		- Gắn 4 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn như SGK.

		



		

		

		Hỏi: 4 tấm bìa có mấy chấm tròn?



		- HSTL có 12 chấm tròn vì 3 x 4 = 12



		

		

		- Nêu bài toán: Có 12 chấm tròn, mỗi tấm có 3 chấm trong. Hỏi có mấy tấm bìa?

		-HSTL: Có 4 tấm bìa vì 12 : 3 = 4.



		

		

		- Gọi 1 HS nêu pt.

		- 1 HS nêu: 12 chia 3 = 4



		

		

		- GV viết bảng và y/c HS đọc.

		- 1 vài HS đọc



		

		

		- Y/c HS nhận xét: 

                     3 x 4 = 12

                    12 : 3 = 4

		- Nhận xét: từ phép nhân

3 x 4 = 12 ta có phép chia 3 là 12 : 3 = 4.



		

		

		Tiến hành t/tự với 1 vài t/hợp khác.

		



		7’

		3. Lập bảng chia 3, học thuộc

		- Y/c HS tiếp tục lập các phép tính trong bảng chia 3

		- HS lập bảng chia 3 tương tự như học bài bảng chia 2.



		

		

		- GV tổ chức cho HS học thuộc

		- HS học thuộc bảng chia 3



		

		4. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài1:Tính nhẩm các pt trong bảng chia 3.

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài vào SGK, 1 vài HS nêu miệng kq’ HS nêu miệng kq’ HS nxét.



		7’

		Bài 2: Giải toán

Củng cố giải bài toán đơn về phép chia 3.

		- Gọi HS đọc đề bài.

- Hỏi: Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

		- 1HS đọc

- 1 HSTL



		

		

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm vở.



		

		

		

		- Nhận xét, chữa bài



		

		

		- Chốt bài làm đúng

Mỗi tổ có số HS là:

  24  :  3  = 8( học sinh)

     Đ/S: 8 học sinh

		



		5’

		Bài3: Số?

		- Y/c HS làm bài

- Chữa bài: (?) Muốn tìm thương em làm thế nào?

		- HS làm SGK.

- HSTL.



		4’

		III. Củng cố dặn dò

		- Gọi HS đọc bảng chia 2

- Nhận xét giờ học

		- 2 HS đọc





   















		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: MỘT PHẦN BA

Tuần: 23

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhận biết ( bằng hình ảnh trực quan ) “ một phần ba”,

2. Kĩ năng:



- Đọc, viết .

- Thực hành chia một nhóm đồ vật thành 3 phần bằng nhau.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:  Mỏy chiếu

Các mảnh bìa hình vuông, hình tròn, tam giác đều.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài tập 2 SGK trang 113 

		- 1 HS làm bài trên bảng



		

		

		- Gọi 1 số HS đọc bảng chia 3

		- 2 HS đọc



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. GT bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học  Ghi tên bài.

		- HS ghi vở



		12’

		

2. Gt  (Một phần ba)

		- Cho HS qsát hv (?): hvuông được chia làm mấy phần bằng nhau? Trong đó có mấy phần được tô màu? 



GVKT: Như thế là đã tô màu  hv.

		- HSTL: 3 phần bằng nhau;

- 1 phần



		

		

		

- HD HS viết  đọc; Một phần ba

		- 1 vài HS đọc lại



		

		3. Luyện tập

		

		



		6’

		

Bài1: Đã tô màu  hình nào?

		

- Y/c HS quan sát và khoanh vào chữ có hình đã tô màu 

		- HS làm bài và nêu trước lớp.

- HS khác nhận xét.



		

		

		- GV chốt bài làm đúng

		



		6’

		

Bài 2: Hình nào có  số ô vuông được tô màu?

		- Y/c HS quan sát hvẽ rồi làm bài.

		- HS quan sát hình và tự làm bài vào SGK, 1 HS nêu trước lớp.



		

		

		

- Hỏi: Vì sao em nói hình b đã khoanh vào  số con gà?

		- HSTL



		

		

		- GV nhận xét

		



		3

		III. Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………







































		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP (TR 115)

Tuần: 23

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thuộc bảng chia 3.

2. Kĩ năng:

- Giải bài toán có một phép tính chia ( trong bảng chia 3 ).

- Thực hiện phép chia có kèm đơn vị đo ( chia cho 3, chia cho 2).

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		

- GV đưa ra 1 số hình y/c HS nhận biết các hình đã được tô màu  hình

		- Cả lớp quan sát và giơ tay phát biểu ý kiến.



		

		

		- GV nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. GT bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học  Ghi tên bài.

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài1:Tính nhẩm.

C2 bảng chia 3

		- Y/c HS làm bài



		- HS  làm bài vào SGK, 1 vài HS nêu kq’ HS khác nxét.



		

		

		- Gọi 1 vài HS đọc bảng chia 3



		- 1 số HS đọc



		5’

		Bài 2: Tính nhẩm.

C2 mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia

		- Cách tiến hành t/tự bài 1

- Gọi HS nhận xét các pt theo từng cột.

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt, từ phép nhân ta có thể tìm ngay được kq’ của pt chia.

		



		5’

		Bài 3: Tính (theo mẫu)

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài vào SGK.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS nêu nhận xét, đối chiếu bài.



		

		

		- Lưu ý HS nhớ ghi tên đơn vị vào kết quả.

		



		7’

		Bài 4: Giải toán

Giải bài toán đơn có liên quan đến phép chia 3

		- Gọi HS đọc đề bài

- Y/c HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

- GV chốt bài làm đúng.

		- 1 HS đọc

- HS làm bài vào vở.

- HS nhận xét.



		

		

		Mỗi túi có số ki lô gam gạo là: 15 : 3 = 5 (kg)

       Đ/S: 5kg gạo

		



		8’

		Bài 5: Giải toán



		- Cách tiến hành tương tự bài tập 4

		



		3’

		III. Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		





    

        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: TÌM MỘT THỪA SỐ CỦA PHÉP NHÂN

Tuần: 23

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết được thừa số, tích, tìm một thừa số bằng cách lấy tích chia cho một thừa số kia.

2. Kĩ năng:

- Tìm thừa số x trong các bài tập dạng : X x a = b; a x X = b ( với a, b là các số bé và phép tính tìm x là nhân hoặc chia trong phạm vi bảng tính đã học).

     - Giải bài toán có chứa một phép tính chia ( trong bảng chia 2 )

     3. Thái độ:

     - Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:   Máy chiếu

Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Ktra bài cũ

		- Y/c HS làm pt  3 x 7 = 

                          3 x 5 =

		- 1 HS làm bài trên bảng lớp làm bảng con.



		

		

		- Y/c HS nêu tên gọi thành phần và kq’ của pt.

		- HSTL



		

		

		- GV nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. GT bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học  Ghi tên bài.

		- HS ghi vở



		5’

		2. Ôn tập mqh giữa phép nhân và phép chia

		- GV nêu bt: 1 tấm bìa có 2 chấm tròn. Hỏi 3 tấm bìa có mấy chấm tròn?

		- HSTL: Có 6 chấm tròn vì 2 x 3 = 6



		

		

		- GV viết 2 x 3 = 6

- GV ghi TS  TS  tích

		- HS nêu tên gọi từng Tp và kq’ của phép nhân và lập 2 phép chia t/ứng.



		

		

		- GV ghi: 6 : 2 = 3

                6 : 3 = 2

		



		

		

		- KL: Muốn tìm TS này ta lấy tích chia cho TS kia.

		



		7’

		3. Gt tìm TS x chưa biết

		- GV ghi pt: x x 2 = 8, Y/c HS nêu tên gọi thành phần và kq’ của pt.

		- HSTL, nêu x là TS chưa biết



		

		

		(?) Muốn tìm TS x chưa biết trong pt ta làm ntn?`

		- HSTL: lấy 8 : 2 = 4



		

		

		- HD cách trình bày

 x x 2 = 8

x        = 8 : 2

x        = 4

		



		

		

		VD2: 3 x x = 15  Nêu KL (SGK)

		- HS làm t/tự pt X x 2 = 8



		

		4. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài1:Tính nhẩm.

C2 mqh giữa phép nhân và phép chia

		- Y/c HS làm bài



- Gọi HS nxét 3 pt trong mỗi cột.

		- HS  làm bài vào SGK, 1 vài HS nêu kq’.

- HS nêu nxét.



		4’

		Bài 2: Tìm x

C2 cách tìm TS

		- Y/c HS làm bài

- Gọi nxét, chữa bài

		- HS nêu nxét

- HS nxét, đối chiếu



		

		

		(?) Muốn tìm x ta làm ntn?

		- HSTL



		4’

		Bài 3: Tìm y

		- Cách tiến hành t/tự bài 2

		



		8’

		Bài 4: Giải toán

Giải bài toán về phép chia 2

		- Gọi HS đọc đề bài

- Y/c HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

- GV chốt bài làm đúng.

Số bàn học có tất cả là:

  20  :  2  =  10 (bàn)

     Đ/S: 10 bàn học

		- 1 HS đọc

- HS làm bài vào vở.

- HS nhận xét, đối chiếu



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
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   KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN: TOÁN   BÀI:   LUYỆN TẬP   Tuần: 24   Ngày thực hiện:  

I. MỤC TIÊU :   1. Kiến thức:   -   Biết cách tìm thừa số x trong bài tập dạng X x a = b, a x X = b.   2. Kĩ năng:   -   T ìm một thừa số chưa biết.   -   G iải bài toán có một phép tính chia ( trong  bảng chia 3 ).   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:   Máy chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  –   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh  

5’  I. Ktra bài cũ  -   Gọi HS lên bảng làm bài  tập: Tìm x: X  x  3 = 18                      X  x  2 = 4  -   2 HS lên bảng  

  -   GV n hận  xét    

 II. Bài mới    

3’  1. GT bài  -   GV nêu mục đích yêu cầu  của tiết học     Ghi tên bài.  -   HS ghi vở  

 2. Luyện tập    

6’  Bài1 :Tìm x   C 2   cách tìm TS  chưa biết  -   Y/c HS làm bài   -   Gọi n hận  xét, chữa  bài  -   HS  làm vở .   -   HS nêu n hận  xét, đối  chiếu bài  

  (?) Muốn tìm TS chưa biết  ta làm ntn?  -   HSTL  

6’  Bài 2:   Tìm y   C 2   Cách tìm TS,  tìm SH chưa biết  -   Y/c HS làm bài   -   Gọi HS n hận  xét, chữa bài.   -   Lưu ý HS p/b tìm SH và  tìm TS chưa biết  -   HS làm vở .   -   HS  nêu n hận  xét, chữa  bài.  

4’  Bài 3 : viết số thích  hợp vào   .  -   Gọi HS đọc y/c   -   Y/c HS làm bài    -   1 HS đọc   -   HS làm SGK .    
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP

Tuần: 24

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết cách tìm thừa số x trong bài tập dạng X x a = b, a x X = b.

2. Kĩ năng:

- Tìm một thừa số chưa biết.

- Giải bài toán có một phép tính chia ( trong bảng chia 3 ).

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- Gọi HS lên bảng làm bài tập: Tìm x: X  x  3 = 18

                  X  x  2 = 4

		- 2 HS lên bảng



		

		

		- GV nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		3’

		1. GT bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học  Ghi tên bài.

		- HS ghi vở



		

		2. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài1:Tìm x

C2 cách tìm TS chưa biết

		- Y/c HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS  làm vở.

- HS nêu nhận xét, đối chiếu bài



		

		

		(?) Muốn tìm TS chưa biết ta làm ntn?

		- HSTL



		6’

		Bài 2: Tìm y

C2 Cách tìm TS, tìm SH chưa biết

		- Y/c HS làm bài

- Gọi HS nhận xét, chữa bài.

- Lưu ý HS p/b tìm SH và tìm TS chưa biết

		- HS làm vở.

- HS nêu nhận xét, chữa bài.



		4’

		Bài 3: viết số thích hợp vào .

C2 cách tìm tích, tìm TS chưa biết

		- Gọi HS đọc y/c

- Y/c HS làm bài



- Gọi HS nhận xét, chữa bài

		- 1 HS đọc

- HS làm SGK.



- HS nêu nhận xét đối chiếu



		

		

		- Y/c HS nêu cách tìm tích tìm TS chưa biết

		- HS trả lời



		

		

		- GV chốt câu trả lời đúng

		



		7’

		Bài 4: Giải toán

Giải bài toán đơn về phép chia 3

		- Gọi HS đọc đề bài

- Y/c HS làm bài



		- 1 HS đọc

- HS làm bài vào vở.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

- GV chốt bài làm đúng

		- HS nhận xét, đối chiếu



		

		

		Mỗi túi có số ki lô gam gạo là: 12 : 3 = 4 (kg)

Đ/s: 4kg

		



		7’

		Bài 5: Giải toán

Giải toán đơn về phép chia 3.

		- Cách tiến hành t/tự bài 4

		



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		





   

        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

      ……………………………….:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………



































		



		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: BẢNG CHIA 4

Tuần: 24

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ được bảng chia 4.

2. Kĩ năng:

- Lập được bảng chia 4.

- Giải bài toán có một phép tính chia, thuộc bảng chia 4. 

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:  Mỏy chiếu

Chuẩn bị các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 4 chấm tròn.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài tập 2 SGK trang 117.

		- 1HS lên bảng chữa bài



		

		

		(?) Muốn tìm 1 thừa số chưa biết ta làm ntn?

		



		

		

		- GV nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. GT bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học  Ghi tên bài.

		- HS ghi vở



		7’

		2. Gt phép chia 4

		- Gắn 3 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 4 chấm tròn. Hỏi 3 tấm bìa có tất cả mấy chấm tròn?

		- HSTL: Có 12 chấm tròn vì 4 x 3 = 12.



		

		

		- GV nêu: Có 12 chấm tròn. Hỏi tất cả có mấy tấm bìa

		- HSTL: Có 3 tấm bìa vì 12 : 4 = 3



		

		

		- GV viết bảng: 12 : 4 = 3

		- HS đọc



		

		

		- Tiến hành t/tự 1 số t/h khác.

		



		5’

		3. Lập bảng chia 4

		- Y/c HS lập tiếp các pt trong bảng chia 4

		- HS lập



		

		

		- Y/c HS nxét kq’, SBC, SC, trong bảng

		- HS nhận xét



		

		

		- Tổ chức cho HS học thuộc bảng chia 4.

		- HS đọc cá nhân, tổ.



		

		4. Luyện tập

		

		



		3’

		Bài1:Tính nhẩm

C2 bảng chia 4

		- Y/c HS làm bài



		- HS  làm bài vào SGK, 1 vài HS nêu kq’.



		

		

		

		- HS khác nhận xét



		7’

		Bài 2: Giải toán

Giải toán đơn có liên quan đến phép chia 4

		- Gọi HS đọc đề bài

- Hỏi: Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

		- 1 HS đọc

- HSTL



		

		

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

 Mỗi hàng có số học sinh là:

  32  :  4  =  8( học sinh)

   Đ/S: 8 học sinh

		



		7’

		Bài 3: Giải toán

Giải toán đơn có liên quan đến phép chia 4

		- Tiến hành t/tự bài 2.

(?) Bài tập 2 và 3 có điểm gì giống và khác nhau

- GV lưu ý HS viết đúng tên đơn vị.

		- HSTL



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		- Gọi HS đọc bảng chia 4

- Nhận xét giờ học

		- 2 HS đọc







          Rút kinh nghiệm, bổ sung:

      ……………………………….:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………



























		



		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: MỘT PHẦN TƯ

Tuần: 24

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhận biết ( bằng hình ảnh trực quan ) “một phần tư”

2. Kĩ năng:



- Đọc, biết viết .

- Thực hành chia một nhóm đồ vật thành 4 phần bằng nhau.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG: Máy chiếu

Các mảnh bìa hv, hình tròn.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- Gọi HS lên bảng làm bài tập.

		- 1HS làm bảng lớp.



		

		

		Điền dấu >, <, =

12:4  6:2   28:4  2 x 3

		



		

		

		- Gọi 1 vài HS đọc bảng chia 4

		- 1 vài HS đọc



		

		

		- GV nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. GT bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu.

		



		12’

		

2. Một phần tư 

		- GV đính hv lên bảng y/c HS qsát và nêu nhận xét.

		- Hvuông có 4 phần bằng nhau, 1 phần được tô màu



		

		

		



-GV: Như vậy là ta đã tô màu  hv. GV HD hs viết  và đọc: Một phần tư.

		- HS đọc



		

		

		

- KL: Chia hv thành 4 phần bằng nhau lấy đi 1 phần tô màu được hv.

		



		

		3. Luyện tập

		

		



		5’

		

Bài1:Đã tô màu  hình nào?



C2 nhận biết 

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS suy nghĩ sau đó đánh dấu vào SGK và phát biểu ý kiến.

		- 1 HS đọc

- HS làm bài

- 2 HSTL



		

		

		- GV nhận xét

		



		6’

		

Bài 2: Hình nào có  số ô vuông được tô màu?

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS làm bài



- Chữa: Vì sao em biết ở hình A (B D) có số ô vuông được tô màu?

- GV chốt bài làm đúng



		- 1 HS đọc

- HS làm bài

- 2 HS nêu kết quả trước lớp

- HSTL: Hình A có 8 ô vuông đã tô màu 2 ô vuông.



		6’

		

Bài 3: Hình nào đã khoanh vào số con thỏ

		- Gọi HS đọc đề bài (y/c).

- Y/c HS qsát hình và đánh dấu vào SGK

		- 1 HS đọc

- HS làm bài

- 1 HS nêu trước lớp



		

		

		

(?) Vì sao em  nói hình A đã khoanh vào  số con thỏ

		- HSTL



		

		

		- GV nxét

		



		5’

		III. Củng cố dặn dò

		

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi nhận biết 

- Nhận xét giờ học

		- HS tham gia chơi





      

        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

      ……………………………….:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………





















		



		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP (TR 120)

Tuần: 24

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

- Thuộc bảng chia 4.

2. Kĩ năng:

- Giải bài toán có một phép chia ( trong bảng chia 4).

- Thực hành chia một nhóm đồ vật thành 4 phần bằng nhau.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		

- GV vẽ lên bảng 1 số hình và y/c HS nhận biết các hình đã tô màu  hình

		- 1 số HS trả lời.



		

		

		- GV nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. GT bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học 

		



		

		2. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài1: Tính nhẩm 

C2 bảngchia 4

		- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng bảng chia 4

		- HS  làm bài rồi thì đọc thuộc.



		

		

		- GV nhận xét, khen

		



		6’

		Bài 2: Tính

C2 mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia

		- Y/c HS làm bài

- Chữa: Y/c HS nêu nhận xét từng cột tính.



		- HS nêu nhận xét.



		8’

		Bài 3: Giải toán

C2 giải toán bằng 1 pt chia

		- Gọi HS đọc y/c

- Y/c HS làm bài

		- 1 HS đọc

- HS làm vở.



		

		

		- Gọi HS nhận xét bài

		



		

		

		- Chốt câu trả lời đúng

		



		

		

		Mỗi tổ có số HS là:

40 : 4 = 10 (HS)

		



		7’

		Bài 4: Giải toán

		- Tiến hành t/tự bài 3

		



		5’

		

Bài 5: Hình nào đã khoanh vào  số con hươu?



C2 nhận biết 

		- Gọi HS đọc y/c

- Y/c HS làm bài



(?) Vì sao em nói hình đã khoanh vào  số con hươu.

		- 1 HS đọc

- HS làm bài

- HSTL



		

		

		- GV nhận xét

		



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		







         Rút kinh nghiệm, bổ sung:

      ……………………………….:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: BẢNG CHIA 5

Tuần: 24

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ được bảng chia 5.

2. Kĩ năng:

- Lập bảng chia 5.

- Giải bài toán có một phép tính chia( trong bảng chia 5 ). 

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:  Máy chiếu

Chuẩn bị các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 5 chấm tròn.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- Gọi HS lên bảng chữa btập 3.  – Nhận xét

		- 1HS làm bài trên bảng 



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. GT bài

		- Nêu mục đích yêu cầu của tiết học 

		



		6’

		2. Gt phép chia 5

		- Gắn lên bảng 4 tấm  bìa mỗ tấm bìa có 5 chấm tròn. Hỏi 4 tấm bìa có bao nhiêu chấm tròn?

		- HSTL: Có 20 chấm tròn vì 5 x 4 = 20



		

		

		-GV nêu bt: Trên các tấm bìa có 20 chấm tròn. Mỗi tấm bìa có 5 chấm tròn. Hỏi có mấy tấm bìa?

		- HSTL: Có 4 tấm bìa vì 20 : 5 = 4

- HS đọc ĐT: 20 : 5 = 4



		

		

		 Từ phép nhân 5 là: 

5 x 4 = 20 ta có phép chia 5 là: 20 : 5 = 4

		



		6’

		3. Lập bảng chia 5

		- Y/c HS thành lập bảng chia 5

		- HS lập bảng chia 5 và gt vài t/h.



		

		

		

		VD: từ 5 x 1 = 5 có

5 : 5 = 1



		

		- Học thuộc bảng chia 5

		- Tổ chức cho HS học thuộc bảng chia 5.

		- HS học thuộc bảng chia 5



		

		4. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài1: Điền số thích hợp vào 

C2 bảng chia 5

		- Gọi HS đọc tên các dòng trong bảng.

- Y/c HS làm bài tập

		- HS  đọc: SBC, SC,T



- HS làm bài vào SGK



		

		

		- Gọi nxét bài của bạn

		- HS nhận xét



		

		

		(?) Muốn tính thương ta làm ntn?

		- HSTL



		12’

		Bài 2, 3: Giải toán

Giải toán có liên quan đến phép chia 5

		- Gọi HS đọc đề bài

- Hỏi: Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- Y/c HS làm bài

(?) Bài 2,3 có điểm gì giống và khác nhau?

- Nhận xét, chốt bài làm đúng. Chú ý HS tên đơn vị của bài toán.



		- 1 HS đọc

- HSTL



- HS làm vở.

- HSTL





		5’

		III. Củng cố dặn dò

		- Gọi HS đọc bảng chia 5

- Nhận xét giờ học

		- 1 vài HS đọc





      

        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

      ……………………………….:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
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 KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN: TOÁN   BÀI:   MỘT PHẦN NĂM   Tuần: 25   Ngày thực hiện:  

I. MỤC TIÊU :   1. Kiến thức:   -   B iết đọc, biết viết 

5

1

.   2. Kĩ năng:   -   Nhận biết ( bằng hìn h ảnh trực quan ) “một  phần năm”     -   Biết thực hành chia một nhóm đồ vật  thành 5 phần bằng nhau.   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG: M áy   chiếu     Các mảnh bìa hv, hình chữ nhật   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  –   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh  

5’  I. Ktra bài cũ  -   Gọi HS đọc bảng chia 5.  -   1 vài   HS đọc  

  -   GV n hận  xét        

 II. Bài mới    

3’  1. GT bài  -   Nêu mục đích yêu cầu của  tiết học.  -   HS ghi vở tên bài  

15’  2. Giới thiệu 

1

5

:Một phần năm   -   Đính hình vuông lên bảng.   -   Y/c HS qsát hình vẽ và cho  biết hv được chia thành mấy  phần bằng nhau?  Mấy phần đã  được tô màu?  -   HSTL: Hình vuông  được chia làm 5 phần  bằng nhau, và tô màu 1  phần.  

  -   KL: Như vậy là đã tô màu 

1

5

  hình vuông.   

  -   HD HS viết 

1

5

đọc: Một phần  năm.   

  -   GV nêu lại: Chia hv thành 5  
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: MỘT PHẦN NĂM

Tuần: 25

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:



- Biết đọc, biết viết .

2. Kĩ năng:

- Nhận biết ( bằng hình ảnh trực quan ) “một  phần năm” 

- Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 5 phần bằng nhau.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG: Máy chiếu	

Các mảnh bìa hv, hình chữ nhật

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- Gọi HS đọc bảng chia 5.

		- 1 vài HS đọc



		

		

		- GV nhận xét   

		



		

		II. Bài mới

		

		



		3’

		1. GT bài

		- Nêu mục đích yêu cầu của tiết học.

		- HS ghi vở tên bài



		15’

		

2. Giới thiệu :Một phần năm 

		- Đính hình vuông lên bảng.

- Y/c HS qsát hình vẽ và cho biết hv được chia thành mấy phần bằng nhau? Mấy phần đã được tô màu?

		- HSTL: Hình vuông được chia làm 5 phần bằng nhau, và tô màu 1 phần.



		

		

		

- KL: Như vậy là đã tô màu  hình vuông.

		



		

		

		

- HD HS viết đọc: Một phần năm.

		



		

		

		

- GV nêu lại: Chia hv thành 5 phần bằng nhau tô màu 1 phần được  hình vuông.

		



		

		3. Luyện tập

		

		



		5’

		

Bài1:Đã tô màu  hình nào?

		- Y/c HS quan sát và làm bài vào vở.

		

- HS qsát và TL: đã tô màu  hình A, D



		

		

		- GV nhận xét, chốt lời giải đúng

		



		5’

		

Bài 2: Hình nào đã tô màu số ô vuông.

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS làm bài

		- 1 HS đọc

- HS làm bài





		

		

		

- Chữa: (?) Vì sao em biết ở hình A có  số ô vuông được tô màu?

		- HSTL: Vì hình A có tất cả 10 hv đã tô màu 2 hv.



		5

		

Bài 3: Hình nào đã khoanh vào số con vịt?

		- Gọi HS đọc y/c

- Y/c HS làm bài

		- 1 HS đọc

- HS làm bài





		

		

		- Chữa:



(?) Vì sao em  nói hình A đã khoanh vào  số con vịt.

		- HSTL



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		- Nhận xét giờ học

		





  

    Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 













		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP

Tuần: 25

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiên thức:

- Thuộc bảng chia 5.

2. Kĩ năng:

- Tính toán nhanh, chính xác.

- Biết giải bài toán có một phép chia ( trong bảng chia 5).

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		

- GV yêu cầu HS làm BT sau: Dùng phấn màu to  hình vẽ.

- GV nhận xét,  

		- 1 số HS làm bài trên bảng.

		

		

		



		

		

		



		

		

		









		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. GT bài

		- Nêu mục đích yêu cầu của tiết học 

		



		

		2. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài1: Tính nhẩm 

C2 bảng chia 5

		- Y/c HS làm bài

- Gọi HS đọc bài làm

		- HS  làm SGK

- 1 HS đọc



		

		

		- Nhận xét   

		



		6’

		Bài 2: Tính nhẩm

C2 mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia

		- Gọi HS nêu y/c 

- Y/c HS làm bài



		- 1 HS nêu yêu cầu

- HS làm SGK.



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn.

		



		

		

		(?) Khi biết kết quả của 

5 x 2 = 10 ta có thể ghi ngay kq’ của 10 : 2 và 10 : 5 được không? Vì sao?

		- HSTL



		

		

		- KL: Từ 1 phép nhân ta có thể lập được 2 phép chia nếu ta lấy tích chia cho TS này thì được TS kia.

		



		6’

		Bài 3: Giải toán

CC giải bài toán đơn liên quan đến phép chia cho 5

		- Gọi HS đọc đề bài

- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

		- 1 HS đọc

- HSTL



		

		

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm vở.



		

		

		- Gọi HS nhận xét chữa bài

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		

		

		Mỗi bạn có số quyển vở là:

35 : 5 = 7 (q vở)

ĐS: 7 q’ vở

		



		6’

		Bài 4: Giải toán

		- Tiến hành t/tự bài 3

		



		5’

		

Bài 5: Hình nào đã khoanh vào  số con voi.



C2 nhận biết 

		- Gọi HS đọc y/c

- Y/c HS làm bài



(?) Vì sao em nói hình đã khoanh vào  số con voi.

		- 1 HS đọc

- HS làm bài vào SGK

- HSTL



		5’

		III. Củng cố dặn dò

		- Gọi HS đọc bảng chia 5

- GV nhận xét giờ học

		- 2 HS đọc





   

        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………





















		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG

Tuần: 25

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết tính giá trị cuả biểu thức số có hai dấu phép tính nhân, chia trong trường hợp đơn giản.

2. Kĩ năng:

- Tính toán nhanh, chính xác.

- Giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 5).

- Tìm số hạng của một tổng; tìm thừa số. 

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài 4 (tr 123)

		- 1 HS lên bảng làm bài.



		

		

		- Nhận xét,  

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. GT bài

		- Nêu mục đích yêu cầu của tiết học 

		



		

		2. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài1: Tính (theo mẫu).

Rèn k/n thực hiện pt từ trái sang phải

		- Gọi HS đọc, nhận xét cách tính pt mẫu.

- Y/c HS làm bài



		- HSTL



- HS làm vở.



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		



		

		

		- Gọi HS nêu cách tính

		



		7’

		Bài 2: Tìm x 

C2 cách tìm SH, TS, chưa biết

		- Gọi HS đọc y/c 

- Y/c HS làm bài

		- 1 HS đọc

- HS làm vở.







		

		

		- Gọi nhận xét chữabài 

		



		

		

		- Gọi HS nêu cách tính.

		



		5’

		Bài 3: 

C2 nhận biết 1 phần mấy.

		- Gọi HS đọc y/c

- Y/c HS làm bài



(?) Hình nào tô màu  số ô vuông? Vì sao em biết?

		- 1 HS đọc

- HS làm bài

- HSTL



		8’

		Bài 4: Giải toán

C2 giải bài toán liên quan đến pt nhân

		- Gọi HS đọc đề bài

- Y/c HS làm bài

		-1 HS đọc

- HS làm vở.



		

		

		- Gọi nhận xét chữa bài

		- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài giải đúng

		



		

		

		4 chuồng như thế có tất cả số con thỏ là:

   5 x 4 = 20 (con)

        Đ/S: 20 con

		



		

		

		Lưu ý HS ý nghĩa của pt.

		



		4’

		Bài 5: Xếp 4 hình  thành hình chữ nhật 

		- GV tổ chức cho HS thi xếp hình.

		- Cả lớp thi đua xếp hình nhanh, đúng.



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		







             Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    























		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: GIỜ, PHÚT

Tuần: 25

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết 1 giờ có 60 phút.

- Biết đơn vị đo thời gian : giờ, phút.

2. Kĩ năng:

- Xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 12, số 3, số 6.

- Thực hiện phép tính đơn giản với các số đo thời gian.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Mô hình đồng hồ.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- Gọi 1 HS lên bảng chữa bài 4 tiết trước.

		- 1 HS làm bài trên bảng.



		

		

		- Nhận xét chữa bài,  

		



		

		II. Lên lớp

		

		



		2’

		1. GT bài

		- Nêu mục đích yêu cầu của tiết học 

		



		12’

		2. Gt cách xem giờ (khi kim phút chỉ số 3 hoặc số 6)

		- GV nêu: 1 giờ có 60 phút.

- Ghi bảng: 1 giờ = 60 phút và biểu diễn quay kim đồng hồ 1 vòng trên đồng hồ.

		



		

		

		- GV tiếp tục quay kim đến 8 giờ 15’ y/c HS nêu vị trí của kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút.

		- HS nêu vị trí kim



		

		

		- GV quay phim phút chỉ số 6 và gt tương tự như đồng hồ chỉ 8 giờ 15’.

		



		

		

		- Cho HS thực hành

		- HS dùng mô hình đồng hồ làm theo các lệnh 10 giờ, 10 giờ 15’, 10giờ 30’



		

		3. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài1: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

C2 cách xem giờ.

		- Y/c HS qsát mặt đồng hồ vẽ trong bài tập.

(?) Đồng hồ A chỉ mất giờ? Em căn cứ vào đâu để biết được đồng hồ chỉ mấy giờ

		- HS qsát từng hình a, b, c, d và làm vào SGK.

- HSTL





		

		

		- GV nhận xét

		



		5’

		Bài 2: Mỗi tranh ứng với đồng hồ nào?

		- Y/c HS nối tranh vẽ tường ứng với đồng hồ.



		- HS nối vào SGK



		

		

		- Gọi HS trả lời và gt vì sao nối như vậy? 

		- HSTL



		

		

		- GV nhận xét.

		



		6’

		Bài 3:  Tính (theo mẫu)

Củng cố cách tính có kèm tên đơn vị

		- Y/c HS làm bài

- Gọi nhận xét chữa bài

		- HS làm vở.





		

		

		- GV lưu ý HS viết tên đơn vị ở kết quả tính.

		



		5’

		III. Củng cố dặn dò

		(?) 1 giờ bằng bao nhiêu phút?

- Nhận xét giờ học

		- HSTL





  

             Rút kinh nghiệm, bổ sung:

…………………………………………………………………………………………………….
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ

Tuần: 25

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết đơn vị đo thời gian : giờ, phút.

2. Kĩ năng:

- Xem đồng hồ khi kim phút chi vào số 3, số 6.

- Nhận biết các khoảng thời gian 15 phút, 30 phút.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Mô hình đồng hồ.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- Hỏi: 1 giờ bằng bao nhiêu phút?

		- HSTL



		

		

		- Chữa bài 3 (phần a)

		- 1 HS lên chữa bài.



		

		

		- Nhận xét  

		



		

		II. Lên lớp

		

		



		3’

		1. GT bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học

		- HS ghi vở tên bài



		

		2. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài1: Thực hành xem đồng hồ

		- GV yêu cầu HS qsát 4 đồng hồ và làm BT vào vở.

		- HS làm bài





		

		

		- Gọi HS nêu giờ của từng đồng hồ, vụ trí của kim trong từng trường hợp.

		- HSTL



		

		

		- GV nhận xét

		



		10’

		Bài 2: Mỗi câu dưới đây ứng với đồng hồ nào?

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV yêu cầu HS đọc lại từng câu và nối từng câu với từng đồng hồ cho đúng.

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



		

		

		- GV lưu ý HS các thời điểm 7 giờ tối cần chuyển đổi thành 19 giờ và 16 giờ 30’ cần chuyển đổi thành 4 giờ 30 phút chiều.

		



		5’

		Bài 3:  Quay phim đồng hồ để đồng hồ chỉ: 2 giờ, 1 giờ 30’, 6 giờ 15’ 5 giờ rưỡi.

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS lấy mô hình đồng hồ ra để quay kim chỉnh đồng hồ theo t/g GV đọc.

		- 1 HS đọc

- HS làm theo y/c của GV





		

		

		- GV nhận xét.

		



		5’

		III. Củng cố dặn dò

		- Y/c Hs nhắc lại cách đọc giờ khi kim phút chỉ số hoặc số 6.

- Nhận xét giờ học

		- HSTL





        

Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN: TOÁN   BÀI:   LUYỆN TẬP   Tuần: 26   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU :   1. Kiến thức:   -   Biết xem đồng hồ kim phút chỉ vào số 3, số 6.   -   Biết thời điểm, khoảng thời gian.   2. Kĩ năng:   -   Thực hành xem đồng hồ.   -   Nhận biết việc sử dụng thời gian  trong đời sống hàng ngày.   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:     Mô hình đồng hồ.   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  –   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh  

5’  I. Ktra bài cũ  -   Y/c HS vặn kim đồng hồ  chỉ 8 giờ 15’, 10 rưỡi, 14  giờ  30’  -   HS làm theo yêu cầu  của GV.  

  -   N hận  xét    

 II. Lên lớp    

2’  1. GT bài  -   Nêu mđ, yêu cầu của tiết  học  - HS ghi vở tên bài  

 2. Luyện tập    

11’  Bài1 : Trả lời câu hỏi.   C 2   kỹ năng xem giờ  -   Gọi HS đọc câu hỏi dưới  mỗi tranh.  -   1 HS đọc    

  -   Y/c HS qsát đồng hồ và  làm việc theo cặp.  -   HS làm bài theo nhóm  đôi.  

  -   Gọi 1 số cặp trình bày  trước lớp.  -   1 số cặp HS trình bày  

  -   GV n hận  xét     

  -   Gọi HS kể liền mạch các  hđ của Nam và các bạn dựa  vào câu hỏi trong bài.  -   1, 2 HS đọc  

11  Bài   2:    -   Gọi HS đọc yêu cầu phần a  -   1 HS đọc  

  (?) Hà đến trường lúc mấy  giờ? Toàn đến trường lúc -   HSTL: Hà : 7 giờ                  Toàn: 7 giờ 15’  
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP

Tuần: 26

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết xem đồng hồ kim phút chỉ vào số 3, số 6.

- Biết thời điểm, khoảng thời gian.

2. Kĩ năng:

- Thực hành xem đồng hồ.

- Nhận biết việc sử dụng thời gian trong đời sống hàng ngày.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:   Mô hình đồng hồ.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- Y/c HS vặn kim đồng hồ chỉ 8 giờ 15’, 10 rưỡi, 14 giờ 30’

		- HS làm theo yêu cầu của GV.



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Lên lớp

		

		



		2’

		1. GT bài

		- Nêu mđ, yêu cầu của tiết học

		-HS ghi vở tên bài



		

		2. Luyện tập

		

		



		11’

		Bài1: Trả lời câu hỏi.

C2 kỹ năng xem giờ

		- Gọi HS đọc câu hỏi dưới mỗi tranh.

		- 1 HS đọc





		

		

		- Y/c HS qsát đồng hồ và làm việc theo cặp.

		- HS làm bài theo nhóm đôi.



		

		

		- Gọi 1 số cặp trình bày trước lớp.

		- 1 số cặp HS trình bày



		

		

		- GV nhận xét  

		



		

		

		- Gọi HS kể liền mạch các hđ của Nam và các bạn dựa vào câu hỏi trong bài.

		- 1, 2 HS đọc



		11

		Bài 2: 

		- Gọi HS đọc yêu cầu phần a

		- 1 HS đọc



		

		

		(?) Hà đến trường lúc mấy giờ? Toàn đến trường lúc mấy giờ?

		- HSTL: Hà : 7 giờ

              Toàn: 7 giờ 15’



		

		

		- Y/c HS quay kim 2 đồng hồ

		- HS quay kim chỉ 7 giờ và 7 giờ 15’



		

		

		- Y/c HS qsát 2 đồng hồ và 

TLCH: Ai đến trường sớm hơn?

		- HSTL



		

		

		* Phần b tiến hành t/tự

		



		8’

		Bài 3: Điền giơ hoặc phút vào chỗ chấm

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS làm bài.

		- 1 HS đọc

- HS làm bài vào SGK.



		

		

		- Y/c HS giải thích vì sao với từng phần a, b, c.

		- HSTL



		3’

		III. Củng cố dặn dò

		- Nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………















































		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: TÌM SỐ BỊ CHIA

Tuần: 26

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ tên các thành phần và kết quả của phép chia.

- Biết cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia.

2. Kĩ năng:

- Tìm x trong các bài tập dạng : x : a = b  ( với a, b là các số bé và phép tính để tìm x là phép nhân trong phạm vi bảng tính đã học).

- Giải bài toán có một phép chia.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học. 

II. ĐỒ DÙNG: Máy chiếu  

     Các tấm bìa hv hoặc hình tròn bằng nhau

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		4’

		I. Ktra bài cũ

		- Y/c HS trả lời câu hỏi bài tập 2 tiết trước.

		- 2 HS trả lời



		

		

		- Nhận xét 

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. GT bài

		- Nêu mđ, yêu cầu của tiết học

		



		6’

		2. Ôn lại quan hệ giữa phép nhân và phép chia

		- Gắn 6 ô vuông lên bảng chia thành 2 hàng, nêu. Có 6 ô vuông xếp 2 hàng bằng nhau. Mỗi hàng có mấy ô vuông?

		- HSTL: Có 6 ô vuông vì 6 : 2 = 3



		

		

		- Gọi HS nêu tên gọi thành phần và kq’ của pt.

		- HS nêu: SBC là 6, SC là 2 thương là 3.



		

		

		Nêu. Mỗi hàng có 3 ô vuông. Hỏi 2 hàng có mấy ô vuông?

		- HSTL” Có 6 ô vuông vì 3 x 2 = 6



		

		

		- Y/c HS so sánh 2pt:

  6  :  2 = 3     6 = 3  x  2

		- HSTL



		7’

		3 Gt cách tìm SBC chưa biết

		- Viết bảng: x : 2: 5 

- Hỏi x là SBC chưa biết, muốn tìm SBC trong pt này ta làm ntn?

		- HS đọc x : 2 = 5

- HSTL: x = 5 x 2

              x = 10



		

		

		- GV trình bày lại lên bảng

		



		

		

		- Y/c HS rút ra kết luận

		- HSTL



		

		4. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài1: Tính nhẩm

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm vào SGK



		

		

		- Gọi HS đọc bài làm của mình.

		- 2 HS lần lượt đọc



		

		

		- Nhận xét, chốt bài

		



		7’

		Bài 2: Tìm x

C2 cách tìm SBC chưa biết.

		- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Y/c HS làm bài

- Gọi nhận xét chữa bài.

		- 1 HS đọc

- HS làm vở.



		

		

		- Y/c HS giải thích cách làm từng phần.

		



		7’

		Bài 3: Giải toán

C2 giải bài toán liên quan đến tìm số bị chia

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS làm bài.

- Gọi nxét chữa bài, chốt bài làm đúng.

 Số chiếc kẹo có tất cả là:

  5  x  3  =  15( chiếc kẹo)

     Đ/S: 15 chiếc kẹo

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



		

		

		

		



		3’

		III. Củng cố dặn dò

		(?) Muốn tìm SBC ta làm.

- Nhận xét giờ học

		- HSTL





  

        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





















		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP (tr 129)

Tuần: 26

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ tên các thành phần và kết quả của phép chia.

- Biết cách tìm số bị chia.

2. Kĩ năng:

- Nhận biết số bị chia, số chia, thương.

- Tìm x dạng: x : a = b

- Giải bài toán có một phép nhân.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- Gọi 2 HS lên bảng làm BT

x : 4 = 2       x : 3 = 6

		- 2 HS làm bài trên bảng



		

		

		(?) Muốn tìm SBC ta làm ntn?

		- HSTL



		

		

		- GV nxét,  

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. GT bài

		- Nêu mđ, yêu cầu của tiết học

		- HS ghi vở tên bài



		

		2. Luyện tập

		

		



		8’

		Bài1: Tìm y

C2 cách tìm SBC

		- Gọi HS đọc y/c

- Y/c HS làm bài

		- 1 HS đọc

- HS làm vở.



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		- HS nhận xét



		

		

		- Y/c HS giải thích cách làm

		- HSTL



		

		

		- Chốt bài làm đúng



		



		8’

		Bài 2: Tìm x.

Phân biệt cách tìm SBC và SBT

		- Y/c HS làm bài

- Gọi nhận xét chữa bài.

- Y/c HS gt cách làm.

		- HS làm vở.

- HS nêu nhận xét

- HSTL



		

		

		- Lưu ý HS pb cách tìm SBT và SBC.

		



		7’

		Bài 3: Viết số thích hợp vào .

		- Gọi HS đọc yêu cầu và đọc tên các dòng của bảng tính.

- Y/c HS làm bài.

		- 1 HS đọc



- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		



		

		

		- Y/c HS giải thích cách làm

		- HSTL



		8’

		Bài 4:  Giải toán

Rèn luyện kỹ năng giải bài toán liên quan đến tìm số bị chia

		- Gọi HS đọc đề bài

- Y/c HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

- Chốt bài làm đúng

 Số lít dầu có tất cả là:

  3  x  6  =  18 (l)

      Đ/S: 18 l dầu

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		- Nhận xét tiết học

		







                Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………











































		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: CHU VI HÌNH TAM GIÁC, CHU VI HÌNH TỨ GIÁC

Tuần: 26

Ngày thực hiện:





       I. Mục tiêu

       1. Kiến thức:

      - Bước đầu nhận biết chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác

      2. Kĩ năng:

      - Biết cách tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác

     3. Thái độ:

- Yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG: 

      Máy chiếu

Thước đo độ dài

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài 4 tiết trước 

		- 1 HS chữa bài



		

		

		- GV nhận xét,  

		



		

		II. Bài mới

		

		



		3’

		1. GT bài

		- Nêu mđ, yêu cầu của tiết học

		



		7’

		2. Gt về cạnh và chu vi hình tam giác, hình tứ giác.

		- GV vẽ ABC lên bảng, gt các cạnh.

		- HS nhắc lại tên các cạnh AB, BC, CA và độ dài cho sẵn từng cạnh.



		

		

		- Gọi 1 HS tính tổng độ dài các cạnh của ABC 

		- 1 HS tính:

3cm + 5cm + 4cm =12cm



		

		

		- GV gt: Chu vi của  là tổng độ dài các cạnh của  đó. Như vậy chu vi tam giác ABC là 12cm.

		



		

		

		- KL: Tổng độ dài các cạnh của  là chu vi của  đó.

		



		7’

		* Gt chu vi hình tứ giác

		- Tiến hành t/tự chu vi hình

		



		

		

		- KL chung: Muốn tính chu vi , tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình , tứ giác.

		



		

		3. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài1: Tính chu vi của  có độ dài các cạnh là.

C2 cách tính chu vi 

		- Gọi HS đọc y/c

- Y/c HS làm bài

- Gọi nhận xét bài của bạn

(?) Muốn tính chu vi hình  ta làm ntn?

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.

- HS nhận xét

- HSTL



		8’

		Bài 2: Tính chu vi của hình tứ giác

		- Gọi HS đọc y/c

- Y/c HS làm bài

- Gọi nhận xét chữa bài.

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.

- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		

		

		Chu vi của hình tứ giác là:

3 + 4 + 5 + 6 = 18 (dm)

ĐS: 18dm

		



		3’

		III. Củng cố dặn dò

		- Gọi 2 HS nêu lại cách tính chu vi , tứ giác.

- Nhận xét tiết học

		- 2 HSTL.





    

                Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP

Tuần: 26

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ cách tính độ dài đường gấp khúc; tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác.

2. Kĩ năng:

- Tính toán nhanh, chính xác.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- Gọi 2 HS lên bảng làm bài 3a tiết trước.

		- 2 HS lên bảng làm bài



		

		

		- Nhận xét   

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. GT bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học

		- HS ghi vở tên bài



		

		2. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài1: Nối các điểm để được

		- Gọi 1 HS đọc y/c

- Y/c HS làm bài

		- 1 HS đọc

- HS làm bài 



		

		

		- Gọi nhận xét chữa bài

		



		

		

		- Y/c HS đọc tên các cạnh của tam giác, tứ giác

		- 1 vài HS đọc



		8’

		Bài 2: Tính chu vi ABC biết độ dài các cạnh.

C2 cách tính chu vi tam giác

		- Gọi HS đọc y/c

- Y/c HS làm bài

- Gọi nhận xét chữa bài.

- Y/c HS gt cách làm.





		- 1 HS đọc

- HS làm bài.

- HS nhận xét.



		

		

		- Chốt bài làm đúng

Chu vi  ABC là

2 + 5 + 4 = 11 (cm)

ĐS: 11cm

		



		

		

		- Gọi 1 vài HS nêu cách tìm chu vi tam giác.

		



		8’

		Bài 3: Viết số thích hợp vào .

		- Gọi HS đọc yêu cầu 

- Y/c HS làm bài.

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét, chốt bài làm đúng

		



		

		

		- Chu vi hình tứ giác là

3 + 5 + 6 + 4 = 18 (cm)

ĐS: 18cm

		



		

		

		- Gọi HS nêu cách tìm chu vi tứ giác.

		- HSTL



		8’

		Bài 4: Tính chu vi hình tứ giác ABCD

Củng cố cách tính chu vi hình tứ giác.

		- Gọi HS đọc đề bài

- Y/c HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



		

		

		- Gọi HS nêu cách tính chu vi (khuyến khích nêu bằng 2 cách, nhân, cộng).

		



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét tiết học

		







                Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Tuần: 27

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết được số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.

- Biết số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.

- Biết số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện các phép tính với số 1.

- Tính nhanh, chính xác.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:   Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- Gọi HS lên bảng làm BT: Tính chu vi hình  biết độ dài các cạnh là: 2cm, 5cm, 4cm.

		- 1 HS làm  bảng lớp. HS khác làm nháp.



		

		

		- GV nhận xét,  

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. GT bài

		- Nêu mđ, y/c của tiết học

		- HS ghi vở tên bài



		7’

		2. Gt phép nhân có TS là 1

		- Nêu phép nhân 1 x 2 = 1 và y/c HS chuyển phép nhân thành tổng các SH bằng nhau

		- HS : 1 x 2 = 1 + 1 = 2



		

		

		(?) Vậy 1 2 = ?

		- HSTL: 1 x 2 = 2



		

		

		-Tiến hành t/tự với phép nhân 1 x 3 và 1 x 4

		



		

		

		(?) Từ pt 1 x 2 = 2, 1 x 3 = 3 1 x 4 = 4 các em có nxét gì về kq’ của phép nhân 1 với 1 số? 

		- HS nêu: Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.



		

		

		- Gọi HS nêu kq’ của pt 

2 x 1=?, 3 x 1, 4 x1.

		- HS nêu: 2 x 1 = 2; 3x 1 = 3; 4 x 1 = 4



		

		

		(?) Khi thực hiện phép nhân 1 số nào đó với 1 thì kq’ phép nhân có gì đặc biệt?

		- HSTL: Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.



		6’

		3. Gt phép chia cho 1

		- GV nêu 1 x 2 = 2, y/c HS dựa vào phép nhân này lập phép chia tương ứng.

		- HSTL: 1 x 2 = 2

Ta có: 2 : 1 = 2



		

		

		- Tương tự với pt 1 x 3, 

1 x 4

		



		

		

		- Y/c HS nxét về thương của phép chia có số chia là 1

		- HS: Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.



		

		4. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài1: Tính nhẩm

Củng cố mqh giữa phép nhân và phép chia.

		- Y/c HS làm bài và đọc bài trước lớp

		- HS làm bài nxét



		5’

		Bài 2: Điền số thích hợp vào .

Củng cố: số nào nhân với 1 hay chia cho 1 cũng bằng chính số đó.

		- Gọi HS đọc y/c

- Y/c HS làm bài rồi giải thích cách làm.

		- 1 HS đọc

- HS làm bài, chữa bài





		8’

		Bài 3: Tính

		- Y/c HS làm bài.

- Gọi nxét chữa bài, nêu cách thực hiện.

		- HS làm bài.

- TL: Thực hiện từ trái sang phải.



		5’

		III. Củng cố dặn dò

		- Gọi HS nêu lại 3 kết luận

- Nhận xét giờ học

		-1 vài HS trả lời





    

        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

     ……………………….………:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….









































		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Tuần: 27

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết được số 0 nhân với số nào cũng bằng 0.

- Biết số nào nhân với 0 cũng bằng 0.

- Biết số 0 chia cho số nào khác không cũng bằng 0.

- Biết không có phép chia cho 0.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện các phép tính với số 0.

- Tính nhanh, chính xác.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học. 

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài tập 3a,b tiết trước.

		- 2 HS chữa bài



		

		

		- GV nhận xét,  

		



		

		II. Bài mới

		

		



		3’

		1. GT bài

		- Nêu mđ, yêu cầu của tiết học

		



		5’

		2. Gt phép nhân có TS 0

		- GV nêu phép nhân, y/c chuyển thành tổng.

(?) 0 x 2 = ?

		- HS nêu: 0 x 2= 0 + 0= 0

 0 x 2 = 0

     2 x 0 = 0



		

		

		-T/tự phép tính 0 x 3, 3 x 0.

		



		

		

		- Y/c HS nxét phép nhân 1 số với 0 thì kq’ có gì? GV rút ra kết luận. 





		- HSTL: Số nào nhân với 0 cũng bằng 0. 0 nhân với số nào cũng bằng 0.



		3’

		3. Gt phép chia có SBC là 0

		- Nêu 0 x 2 = 0, y/c HS lập phép chia 

		- HSTL: 0 x 2 = 0

 0 : 2 = 0



		

		

		- Tương tự 0 x 5 = 0

		0 x5 = 0  0 : 5 = 0



		

		

		- Y/c HS nxét về thương của phép chia có SBC là 0?

		- HSTL: có thương = 0



		

		

		- GVKL: Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0.

		- HS nhắc lại KL



		

		

		- Không có phép chia cho 0.

		



		

		4. Luyện tập

		

		



		4’

		Bài1: Tính nhẩm

Củng cố: 0 nhân với bất kì số nào cũng bằng 0.

		- Y/c HS làm bài vào SGK và nêu kq’ trước lớp

		- HS làm bài, nxét



		3’

		Bài 2: Tính nhẩm

Củng cố: 0 chia cho bất kì số nào cũng bằng 0.

		- Tiến hành t/tự bài 1

		



		4’

		Bài 3: Điền số thích hợp vào .

		- Gọi HS đọc y/c

- Y/c HS làm bài.

- Gọi nxét chữa bài và gt vì sao điền như vậy?

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.

- HS nxét, giải thích



		7’

		Bài 4: Tính

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nxét chữa bài nêu cách thực hiện

		- HSTL: Thực hiện từ trái sang phải



		4’

		III. Củng cố dặn dò

		- Gọi HS nêu lại  kết luận SGK trang 132

- Nhận xét giờ học

		-1 vài HS nêu.







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

     ……………………….………:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………









































		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP

Tuần: 27

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Lập được bảng nhân 1, bảng chia 1.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện phép tính có số 1, số 0.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Ktra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài tập 3 tiết trước

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		

		- Gọi 1 số HS khác nêu kết luận

		



		

		

		- Nhận xét,  

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. GT bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học

		



		

		2. Luyện tập

		

		



		9’

		Bài1: Lập bảng nhân 1 chia 1

		- Gọi 1 HS đọc y/c

- Y/c HS làm bài

		- 1 HS đọc

- HS tính nhẩm điền vào SGK, 2 HS nêu miệng kq’



		10’

		Bài 2: Tính nhẩm



		- Gọi HS đọc y/c

- Y/c HS làm bài



		- 1 HS đọc

- HS làm bài.







		

		

		- Y/c HS nhận xét các pt trong mỗi cột.

		- HS nêu nhận xét.



		

		

		- GV nhận xét lưu ý HS: cần pb dạng bài tập:

		



		

		

		* Phép cộng có SH là 0

		



		

		

		* Phép nhân có TS là 0

		



		

		

		* Phép cộng có SH là 1

		



		

		

		* Phép nhân có TS là 1

		



		

		

		* Phép chia có SC là 1, phép chia có SBC là 0

		



		9’

		Bài 3: Kết quả tính nào là 0, kq’ tính nào là 1.

		- Gọi HS đọc yêu cầu 

- Y/c HS làm bài.

- Nhận xét, chốt bài làm đúng

		- 1 HS đọc

- HS làm vào SGK



		5’

		III. Củng cố dặn dò

		- Gọi HS đọc bảng nhân, chia 1

- GV nhận xét tiết học

		- 2 HS đọc







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

     ……………………….………:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………



































































		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG

Tuần: 27

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thuộc bảng nhân, bảng chia đã học.

2. Kĩ năng:

- Tìm thừa số , số bị chia.

- Nhân ( chia ) số tròn chục với ( cho ) số có một chữ  số.

- Giải bài toán có một phép chia ( trong bảng nhân 4 ).

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Ktra bài cũ

		- Gọi HS đọc bảng nhân chia 1

		- 2 HS đọc



		

		

		- Nhận xét,  

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. GT bài

		- Nêu mđ, yêu cầu của tiết học

		- HS ghi vở tên bài



		

		2. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài1: Tính nhẩm

C2 mqh giữa phép nhân và phép chia

		- Y/c HS làm bài và nêu kq’ trước lớp.



		- HS làm bài, 4 HS lần lượt nêu kq’, HS khác nxét



		

		

		- Gọi nxét các pt trong mỗi cột.

		- HS nhận xét



		

		

		- Chốt: Từ 1 phép nhân ta có thể lập 2 phép chia



		



		7’

		Bài 2: Tính nhẩm (theo mẫu)

Củng cố cách nhân chia số tròn chục

		- Gọi HS đọc y/c

- HD HS nhẩm theo mẫu

- Y/c HS làm bài

		- 1 HS đọc



- HS làm bài.



		

		

		- Gọi HS nêu cách nhẩm

		- HS nêu nhận xét.



		

		

		- GV nhận xét chốt bài đúng

		



		7’

		Bài 3: Tìm x, tìm y

C2 cách tìm TS, SBC chưa biết

		- Gọi HS đọc yêu cầu 

- Y/c HS làm bài.

- Gọi nhậnxét, chữa bài.

		- HS nêu y/c

- HS làm bài.

- HS nêu nhận xét



		

		

		- Gọi HS nêu cách tìm TS chưa biết, SBC chưa biết.

		- HSTL



		8’

		Bài 4: Giải toán

C2 giải bài toán có liên quan đến pt chia

		- Gọi HS đọc đề bài

- Y/c HS làm bài.

- Gọi nhận xét, chữa bài.

		- 1 HS đọc

- HS làm vở.

- HS nêu nhận xét



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		

		

		Số tờ báo của mỗi tổ là:

24 : 4 = 6 (tờ báo)

ĐS: 6 tờ báo

		



		

		

		- GV lưu ý ghi đúng tên đơn vị.

		



		5’

		Bài 5: Xếp hình

		- Cho HS thi xếp hình

		- HS thi xếp hình thành hình vuông từ 4



		

		

		- GV nhận xét

		



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

     ……………………….………:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG

Tuần: 27

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thuộc bảng nhân, bảng chia đã học.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện phép nhân hoặc phép chia có số kèm đơn vị đo.

- Tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính ( trong đó có một dấu nhân hoặc chia; nhân, chia trong bảng tính đã học ).

- Giải bài toán có một phép tính chia.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Ktra bài cũ

		- Y/c HS chữa bài 3 tiết trước.

		- 2 HS chữa bài



		

		

		- Nhận xét,  

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. GT bài

		- Nêu mđ, yêu cầu của tiết học

		- HS ghi vở tên bài



		

		2. Luyện tập

		

		



		10’

		Bài1: Tính nhẩm

Phần a

C2 mqh giữa tính nhân và chia

		- Y/c HS làm bài rồi nêu kq’ trước lớp.



		- HS làm bài vào SGK, 4 HS lần lượt nêu kq’ trước lớp, HS khác nhận xét.



		

		

		- Gọi nhận xét các pt trong mỗi cột.



		- HS nêu nhận xét



		

		

		GV rút ra KL: Từ 1 phép nhân ta lập được 2 phép chia

		



		

		Phần b

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		



		

		

		- GV nhận xét, lưu ý HS ghi tên đơn vị vào kq’

		



		9’

		Bài 2: Tính 

C2 cách thực hiện phép tính

		- Y/c HS đọc y/c rồi làm bài



		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi HS nêu cách thực hiện

		- HSTL: Tính từ trái sang phải.



		

		

		- GV nxét chốt bài đúng

		



		

		

		VD:     3 x 4 + 8

         = 12 + 8

         =     20

		



		12’

		Bài 3: Giải toán

C2 giải bài toán có liên quan đến pt chia

		- Gọi HS đọc đề bài 

- Y/c HS làm bài.

- Gọi nhận xét, chữa bài.

		- HS đọc bài  

- HS làm bài.

- HS nêu nhận xét



		

		

		- GV nhận xét chốt bài giải đúng.

b) Số nhóm chia được thành là:  12  :  3  = 4( nhóm)

         Đ/S: 4 nhóm

		



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

     ……………………….………:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
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KIỂM TRA ĐỊNH KÌ ( GIỮA HỌC KÌ II )

I. MỤC TIÊU:

Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:

· Phép nhân, phép chia trong bảng ( 2, 3, 4, 5).

· Chia một nhóm đồ vật thành 2, 3, 4, 5 phần bằng nhau.

· GiảI bài toán bằng một phép nhân hoặc một phép chia.

· Nhận dạng, gọi đúng tên, tính độ dài đường gấp khúc.

II. ĐỒ DÙNG: Nội dung bài kiểm tra























































































































































		PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC A THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

Tuần: 28

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết quan hệ giữa đơn vị và chục, giữa chục và trăm, biết đơn vị nghìn, quan hệ giữa trăm và nghìn.

2. Kĩ năng:

- Nhận biết được các số tròn trăm, biết cách đọc, viết các số tròn trăm.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Bộ ô vuông biểu diễn số dành cho GV và HS.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Ktra bài cũ

		- GV nhận xét bài kiểm tra

		



		

		II. Bài mới

		

		



		3’

		1. GT bài

		- Nêu mđ, y/c của tiết học

		



		8’

		2. Ôn tập về đơn vị, chục và trăm

		- GV gắn các ô vuông như SGK, y/c HS nhìn và nêu số đơn vị, số chục.

		- HS nêu 1,2,3,4

10 đơn vị =  1chục



		

		

		- GV gắn các hcn (các chục) theo thứ tựu như SGK. Y/c HS qsát và nêu số chục, số trăm.

		- HS nêu: 1 chục, 2 trăm

- 10 chục = 100



		12’

		3. Một nghìn

		

		



		

		a. Số tròn trăm

		- GV gắn các hv to (các trăm) như SGK, y/c HS nêu số trăm.

		- HS nêu: 1 trăm, 2 trăm



		

		

		- GV: Các số 100, 200, 300… là các số tròn trăm.

		- HS nêu: Có 2 chữ số 0 ở sau cùng.



		

		b. Nghìn

		- GV gắn 10 hv to liền nhau như SGK rồi gt: 10 trăm gộp lại thành 1 nghìn.

		



		

		

		Viết là 1000

		- HS đọc: 1 nghìn



		

		

		* Cho HS ghi nhớ

		- HS đọc, cả lớp đọc



		

		

		10 trăm bằng 1 nghìn

		



		

		

		10 đơn vị bằng 1 chục

		



		

		

		10 chục bằng 1 trăm

		



		

		

		10 trăm bằng 1 nghìn

		



		12’

		4. Luyện tập

		* Y/c HS qsát các tấm ô vuông vẽ trong SGK đọc viết theo mẫu.

		- HS làm SGK, đổi chéo vở ktra cho nhau, 1 vài HS đọc.



		

		

		* GV viết số lên bảng, y/c HS chọn ra các hv hoặc hcn ứng với số trăm hoặc số chục của số đã viết.

		- HS làm theo y/c của GV



		

		

		VD: GV viết số 40 lên bảng

		- HS lấy 4 tấm hcn mỗi tấm có 10 ô vuông



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

     …………………………….:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………













































		PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC A THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM

Tuần: 28

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết cách so sánh các số tròn trăm.

- Biết thứ tự các số tròn trăm.

2. Kĩ năng:

- Điền các số tròn trăm vào các vạch trên tia số.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

         Các tấm ô vuông

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Gọi HS nếu các số tròn trăm

		- HS nêu



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, y/c của tiết học 

		- HS ghi vở



		13’

		2. So sánh các số tròn trăm

		* GV gắn các HV biểu diễn các số trình bày như hình vẽ SGK.

- Yêu cầu HS ghi số ở dưới hình vẽ.

- Yêu cầu HS so sánh 2 số này và điền dấu >, <, 







		



- HS lên ghi số 200 và 300

- 1 HS lên bảng điền 

200 < 300

- Cả lớp đọc: Hai trăm bé hơn ba trăm, ba trăm lớn hơn hai trăm.



		

		

		- GV cho HS làm tiếp như vậy với các số 100 và 200;  300 và 500

 

		2 HS lên bảng làm





		17’

		3. Luyện tập

		

		



		5’

		Bài 2: Biết so sánh các số tròn trăm

		- Y/cầu HS làm bài vào SGK

		- HS làm bài

- Nhận xét, chữa bài, đọc bài



		

		Bài 3: Điền số nắm được thứ tự các số tròn trăm, biết điền các số tròn trăm vào tia số.

		- Yêu cầu HS quan sát tia số rồi làm bài

- Gọi HS nhận xét các số trên tia số



- Cho HS đọc

		- HS làm vào SGK.

- HSTL: Các số điền là số tròn trăm theo chiều tăng dần



		3’

		III. Củng cố dặn dò.

		- Cho HS chơi trò chơi:

Sắp xếp các số tròn trăm

- GV phổ biến cách chơi:10 bạn mỗi bạn cầm 1 biển ghi số tròn trăm. Lấy 1 bạn làm mốc,VD bạn cầm số 500 thì bạn đó phải chạy lên đứng sát bên trái có số 400…cứ thế đến hết

- GV nhận xét giờ học

		

- HS tham gia chơi





    

        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………











































		PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC A THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: CÁC SỐ TRÒN CHỤC TỪ 110 ĐẾN 200

Tuần: 28

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết cách đọc, viết các số tròn chục từ 110 đến 200.

- Biết cách so sánh các số tròn chục.

2. Kĩ năng:

- Nhận biết được các số tròn chục từ 110 đến 200.

- So sánh các số.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học. 

II. ĐỒ DÙNG:

- Các hình vuông biểu diễn trăm và các hcn biểu diễn chục

- Bộ lắp ghép hình của GV và HS

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài 1 của tiết trước

- Nhận xét,  

		- 1 HS làm bảng  



		

		II. Lên lớp

		

		



		2’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học 

		



		13’

		2. Số tròn trục từ 110 đến 200

a. Ôn tập các số trò chục đã học

		



- GV gắn lên bảng các tấm hcn, hv biểu diễn chục, trăm

- Gọi HS lên điền vào bảng các số tròn trục đã biết  

		



- HS quan sát



- HS nêu tên các số tròn chục cùng cách viết

10, 20, 30, …100



		

		

		- Gọi HS nhận xét điểm các số tròn chục 

		- HS nêu: Số tròn chục số có chữ số tận cùng bên phải là chữ số 0







		

		b. Học tiếp các số tròn chục

		- GV nêu vấn đề học tiếp các số tròn chục và trình bày như SGK

		



		

		

		- Cho HS quan sát dòng thứ nhất của bảng và nêu nhận xét

		- Hình vẽ cho biết mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị.

- HS suy nghĩ cách viết số điền



		

		

		- HD HS đọc số: 110

- Yêu cầu nhận xét số này có mấy chữ số là những chữ số  ở các hàng để so sánh

		- HS đọc

- HSTL



		5’

		3. So sánh các số tròn trục 120 - 130

		- HD HS nhận xét chữ số ở các hàng để so sánh

		



		15’

		4. Luyện tập

		

		



		

		Bài 1: Viết (theo mẫu)

		- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét, chốt bài làm đúng

		- HS làm SGK.

- Cả lớp đọc các số trong bảng





		

		Bài 2: Điền dấu >, <, =

		- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Yêu cầu HS giải thích vì sao lại điền như vậy

		



		

		Bài 3:

		- Tiến hành thứ tự bài 2

		



		

		Bài 4: Số?

		- Yêu cầu HS chép đề rồi làm vào vở

		- HS làm bài.

- HS đọc các số tròn chục, trăm



		

		Bài 5: Xếp hình

		Yêu cầu HS lấy  xếp hình theo mẫu

		- HS xếp hình



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- GV nhận xét tiết học

		





    

        Rút kinh nghiệm, bổ sung::………………………………………………………………..





















		PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC A THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: CÁC SỐ TỪ 101 ĐẾN 110

Tuần: 28

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết cách đọc, viết các số từ 101 đến 110.

- Biết cách so sánh các số từ 101 đến 110.

- Biết thứ tự các số từ 101 đến 110.

2. Kĩ năng:

- Nhận biết được các số từ 101 đến 110.

- So sánh các số từ 101 đến 110.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

        - Các hình vuông biểu diễn trăm và các hình vuông biểu diễn đơn vị

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài tập 4 của tiết trước

- Nhận xét,  

		- 1 HS làm bài trên bảng



		

		II. Lên lớp

		

		



		2’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học 

		



		15’

		2. Đọc và viết số từ 101 – 110

* Viết và đọc số 101

		



- Yêu cầu HS xác định số trăm, số chục số đơn vị cho biết cần điền chữ số thích hợp nào?

		



- HS nêu ý kiến



		

		

		- GV nêu cách đọc số 101



		- HS đọc



		

		*  Viết và đọc số 102

		- Tiến hành thứ tự số 101

		



		

		

		-  GV cho Hs nhận xét và điền số thích hợp vào , nêu cách đọc

		- HS nhận xét, điền số, đọc số



		

		

		- GV viết số lên bảng:

101, 102….110

		- HS đọc



		

		

		

		



		

		

		

- GV viết số 105 lên bảng, y/c nhận xét số này có mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?

- Yêu cầu HS lấy số HV và số ô vuông tương ứng với số 105 đã cho

- Yêu cầu làm thứ tự với 1 số số khác

		

- HSTL







- HS lấy ô vuông



		4’

		Bài 1: Mỗi số tương ứng với cách đọc nào

		- GV giải thích y/c

		- HS làm bài vào SGK



		

		

		- GV viết các số lên bảng.



		- HS đọc số



		4’

		Bài 2: số

HS biết điền số theo thứ tự tăng dần

		- GV giới thiệu cho HS về tia số và viết các số đã cho trên tia số rồi yêu cầu HS điền các số còn thiếu vào chỗ chấm.



		- HS đọc các số



		5’

		Bài 3: Điền dấu >, <, =

		- Gọi HS đọc yêu cầu

		- 1 HS đọc



		

		Củng cố cách so sánh 2 số

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Y/c nhận xét bài của bạn, gt vì sao lại điền dấu này.



		- HS nhận xét, gt



		5’

		Bài 4

Biết cách xếp các số theo thứ tự lớn dần và bé dần.

		- Yêu cầu HS làm bài

		- HS làm bài vào vở.



		

		

		- Gọi nhận xét bài của bạn

		- HS nêu nhận xét 



		

		

		- GV nhận xét, chốt bài đúng

		



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		







        Rỳt kinh nghiệm, bổ sung:

     …………………………….:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………





.
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 KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN: TOÁN   BÀI: CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200     Tuần: 29   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU :   1. Kiến thức:   -   Biết cách đọc, viết các số từ 111 đến 200.   -   Biết thứ tự các số từ 111 đến 200.   2. Kĩ năng:   -   Nhận biết được các số từ 111 đến 200 .   -   So sánh  các số từ 111 đến 200.   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:           -   Các hình vuông to, hình vuông nhỏ, các hình chữ nhật như ở bài học 137   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  –   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh  

3’  I. Kiểm tra   bài cũ  -   Yêu cầu HS chữa bài tập  2 SGK trang 143   -   Nhận xét,    -   1 HS lên bảng chữa bài:  điền tiếp số còn thiếu vào  tia số  

 II. Lên lớp    

2’  1. Gt bài  -   GV nêu mđ, yêu cầu của  tiết học    

15’  2. Đọc và viết số từ 111  -   200   * Viết và đọc số 111        
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20’  3. Luyện tập    

 Bài 1 : Viết (theo mẫu)  -   Yêu cầu Hs làm bài  -   HS làm bài     và trình bày  trước lớp.  

  -   GV nhận xét, chốt bài  làm đúng   
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200 

Tuần: 29

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết cách đọc, viết các số từ 111 đến 200.

- Biết thứ tự các số từ 111 đến 200.

2. Kĩ năng:

- Nhận biết được các số từ 111 đến 200.

- So sánh các số từ 111 đến 200.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

       - Các hình vuông to, hình vuông nhỏ, các hình chữ nhật như ở bài học 137

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài tập 2 SGK trang 143

- Nhận xét,  

		- 1 HS lên bảng chữa bài: điền tiếp số còn thiếu vào tia số



		

		II. Lên lớp

		

		



		2’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học 

		



		15’

		2. Đọc và viết số từ 111 - 200

* Viết và đọc số 111

		





		



		

		

		- GV nêu vấn đề và trình bày lên bảng như trang 144 SGK.

		- HS nêu ý kiến



		

		

		- Yêu cầu HS xác định số trăm, số chục và số đơn vị, cho biết cần điền c/s thích hợp nào? viết số

- Chốt: Dựa vào 2 c/s sau cùng để suy ra cách đọc số có 3 chữ số

		- HSTL









		

		 

		 

		 



		20’

		3. Luyện tập

		

		



		

		Bài 1: Viết (theo mẫu)

		- Yêu cầu Hs làm bài

		- HS làm bài  và trình bày trước lớp.



		

		

		- GV nhận xét, chốt bài làm đúng

		



		

		Bài 2: Số?

		-  Gọi Hs đọc yêu cầu

		- 1 HS đọc



		

		Củng cố cách đọc, viết số

		

		- Cả lớp quan sát kĩ các tia số rồi làm bài.



		

		

		- Nhận xét, chữa bài, yêu cầu HS nêu quy luật của dãy số 

		



		

		Bài 3: Điến dấu >,<, = 

		- Gọi HS đọc yêu cầu

		- 1 HS đọc



		

		Củng cố cách so sánh 2 số

		

		- Cả lớp làm bài.



		

		

		- Nhận xét, chữa bài, yêu cầu HS nêu so sánh

		- HSTL xét c/s cùng hàng của 2 số



		

		

		- Chốt: Cách so sánh 2số

		



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- GV nhận xét tiết học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



















































		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: CÁC SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ 

Tuần: 29

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết cách đọc, viết các số có 3 chũ số. 

2. Kiến thức:

- Nhận biết được các số có ba chữ số.

- Nhận biết số có ba chữ số cấu tạo gồm số trăm, số chục, số đơn vị.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

       Các hình vuông to, hình vuông nhỏ, các hình chữ nhật như ở bài học 137

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài tập 3 SGK trang 145

- Nhận xét,  

		- 1 HS lên bảng điền dấu >,<, = vào chỗ chấm



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học 

		



		14’

		2. Đọc và viết số từ 111 đến 200

		- GV nêu vấn đề và trình bày bảng như sgk trang 146

		



		

		* HD viết và đọc số 243

		- Y/c HS xác định số trăm, số chục, số đơn vị cho biết cần điền c/s thích hợp nào, viết số

		- HS nêu ý kiến



- HS nêu cách đọc: hai trăm bốn mươi ba 



		

		

		- GV chốt cách đọc, viết số

		



		

		

		- HD t/tự với các số khác

		



		

		

		   

		 



		19’

		3. Luyện tập

		

		



		

		Bài 1: Mỗi số sau chỉ ô vuông trong hình nào

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS làm bài

- Nhận xét chữa bài



		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



		

		Bài 2: Mỗi số sau ứng với cách đọc nào?

		

- Y/c HS làm bài

- Nhận xét, chữa bài



		- 1 HS đọc yêu cầu

- HS làm bài.

- HS đọc lại các số



		

		Bài 3: Viết (theo mẫu)

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Nhận xét chữa bài

		



		3’

		III. Củng cố, dặn dò

		- Tổ chức cho HS thi các số có 3 chữ số

		- HS thi tiếp sức rồi đọc.



		

		

		- Nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



































































		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: SO SÁNH CÁC SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ 

Tuần: 29

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ cấu tạo của số có 3 chữ số gồm: hàng trăm, hang chục, hang đơn vị.

2. Kĩ năng:

- Nhận biết thứ tự các số ( không quá 1000 ).

- Sử dụng cấu tạo thập phân của số và giá trị theo vị trí của các chữ số trong một số để so sánh các số có ba chữ số.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Các hình vuông to, hình vuông nhỏ, các hình chữ nhật như ở bài học 137

Bảng phụ ghi sẵn các số

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- GV đọc các số cho HS viết

- Nhận xét,  

		- HS viết bảng con, 1 HS viết bảng lớp



		

		II. Bài mới 

		

		



		1’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học 

		



		6’

		2. Ôn lại cách đọc và viết số có 3 chữ số

		* Đọc số: Gv treo bảng phụ ghi sẵn dãy số và cho HS lần lượt đọc các số

		- HS đọc số



		

		

		* Viết số: GV đọc cho HS viết số

		- HS viết số: 512, 522, 529



		8’

		3. So sánh các số

		- VD:    234…235

             235…234

		



		

		

		- Yêu cầu HS lấy đồ dùng trực quan

		- HS xếp các HV, HCN thể hiện các số



		

		

		- Yêu cầu HS xác định số trăm, số chục, số đơn vị 

		- HS xác định ghi xuống dưới hình



		

		

		- HD cách so sánh: Xét chữ số ở các hàng của hai số.

2 = 2, 3= 3, 4 < 5 => 234 < 235

		- HS so sánh, điền dấu



		

		

		- yêu cầu HS nêu cách so sánh chung

		- HSTL



		

		

		- GV chốt cách so sánh

		



		

		Bài 1: Điền dấu >, <, =

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài 

- Yêu cầu HS so sánh

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.

- HS nêu cách so sánh



		

		Bài 2: Tìm số lớn nhất trong các số sau:

		- Gọi HS đọc yêucầu

- Yêu cầu HS làm bài



- Nhận xét, chốt bài làm đúng

		- 1 HS đọc

- HS  làm bài.

- HS nêu cách làm



		

		Bài 3: Số?

		- Cho HS điền số dưới dạng trò chơi

- GV tổng kết trò chơi

		- Hs thi điền số tiếp sức



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- Nhận xét tiết học 

		







      Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

















































		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP (TR 149) 

Tuần: 29

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết cách đọc, viết các số có ba chữ số.

- Biết so sánh các số có ba chữ số.

2. Kĩ năng:

- Sắp xếp các số có ba chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.

- So sánh các số có 3 chữ số.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Bộ lắp ghép hình

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài tập 2 SGK trang 148

- Nhận xét,  

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		II. Bài mới 

		

		



		1’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học 

		- HS ghi vở tên bài



		10’

		 *Ôn lại cách so sánh số có 3 chữ số

		- Yêu cầu HS so sánh các số 567 và 569, 375 và 369.

- GV nhận xét, chốt cách so sánh chung so sánh các số trong từng hàng

		- HS làm bảng con nêu cách so sánh



		

		2. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Viết (theo mẫu)

		- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài

		- 1 HS đọc yêu cầu

- HS làm SGK.





		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		- HS nhận xét



		

		

		- Yêu cầu HS đọc lại các số

		-  HS đọc số



		4’

		Bài 2: Số?

		- Yêu cầu HS làm bài 

		- HS điền số còn thiếu vào chỗ chấm.



		

		

		- Gọi HS nêu nhận xét bài và nêu quy luật của từng dãy số

		- HSTL



		6’

		Bài 3: Điền dấu >, <, =

		- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài

		- HS làm bài.



		

		Củng cố cách so sánh 2 số

		- Gọi nhận xét, chữa bài, nêu  cách so sánh

		



		4’

		Bài 4: Viết các số 875, 1000, 299, 420 theo thứ tự từ bé -> lớn

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi nhận xét chữa bài, nêu cách làm

		- 1 HS đọc

- HS làm vở .

- HSTL



		

		

		- GV nhận xét chốt bài làm đúng

		



		4’

		Bài 5: Xếp hình

		- Yêu cầu HS lấy 4 hình  xếp thành tứ giác

- GV nhận xét, tuyên dương những HS xếp nhanh đúng.

		- Hs thi xếp hình nhanh



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- GV nhận xét tiết học

		





   

              Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: MÉT 

Tuần: 29

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết mét là một đơn vị đo độ dài.

- Biết đọc, viết kí hiệu đơn vị mét.

- Biết được quan hệ giữa đơn vị mét với các đơn vị đo độ dài: đề xi mét, xăng ti mét.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện các phép tính có kèm đơn vị đo độ dài mét.

- Ước lượng độ dài trong một số trường hợp đơn giản.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

- Thước mét

- Một sợi dây dài khoảng 3m

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài tập 2 SGK trang 148

- Nhận xét,  

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		II. Bài mới 

		

		



		1’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học 

		



		4’

		2. Ôn tập, kiểm tra

		- GV yêu cầu HS chỉ trên thước kẻ đt có độ dài 1cm, 1dm

		- HS làm theo yêu cầu của GV



		

		

		- Yêu cầu nêu trong thực tế các đồ vật có độ dài khoảng 1dm 



		- HSTL



		10’

		3. Gt đơn vị đo độ dài mét và thước mét

		- HD HS quan sát thước mét và gt độ dài từ vạch 0 đến 100 là 1 mét

		



		

		

		- GV vẽ lên bảng 1 đt 1 mét và nói: Độ dài đt này là 1 mét

		



		

		

		- GV: Mét là đơn vị đo độ dài, mét viết tắt là m rồi viết m lên bảng.

		- HS đọc mét viết tắt là m



		

		

		- GV nói:  1m = 10dm

(Viết)      10m = 10dm

                1m = 10 dm

		- HS đọc



		

		

		- Yêu cầu HS quan sát thước hỏi: 1m = bao nhiêu cm?

		- HSTL: 1 m = 100m



		

		

		- GV khẳng định và viết bảng

1m = 100cm

		- HS đọc



		19’

		4. Luyện tập

		

		



		

		Bài 1: Số?

		- Gọi HS nêu yêu cầu rồi làm bài

		- HS làm bài.



		

		Củng cố cách đổi đơn vị đo

		- Nhận xét chốt bài làm đúng

		



		

		Bài 2: Tính

Củng cố cách tính có kèm tên đơn vị

		- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Nhận xét, chữa bài lưu ý HS ghi tên đơn vị

		



		

		Bài 3: Giải toán

		- Gọi HS đọc đề bài

		- 1 HS đọc



		

		Củng cố bài toán về nhiều hơn

		- Nhận xét chốt bài làm đúng 

		



		

		Bài 4: Viết cm, m vào chỗ thích hợp

HS biết các ước lượng bằng mắt 

		- Gọi HS nêu yêu cầu rồi làm bài.

		- HS tập ước lượng bằng mắt rồi điền vào chỗ chấm



		

		

		- Nhận xét, chốt bài làm đúng

		



		3’

		III. Củng cố, dặn dò

		- Cho HS thực hành đo sợi dây

		



		

		

		- Nhận xét tiết học

		





    

        Rút kinh nghiệm, bổ sung: ……………………………………………………………..

  



.
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 KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN: TOÁN   BÀI: KI - LÔ - MÉT     Tuần: 30   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU :   1. Kiến thức:   -   Biết ki -   l ô -   mét là một đơn vị đo độ dài.   -   B iết đọc, v iết kí hiệu đơn vị ki -   lô -   mét.   -   Biết được quan hệ giữa đơn vị ki -   lô -   mét với đơn vị mét.   2. Kĩ  năng:   -   T ính độ dài đường gấp khúc với các số đo theo đơn vị km.   -   Nhận biết khoảng cách giữa các tỉnh trên bản đồ.   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:     Bản đồ Việt Nam   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  –   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của giáo viên  Hoạt  động của học sinh  

3’  I. Kiểm tra bài  cũ  -   Yêu cầu HS chữa bài tập 3 SGK  trang 150   .  -   Nhận xét,    -   1 HS lên bảng chữa bài  

 II. Bài mới     

1’  1. Gt bài  -   GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học    

10’  2. GT đơn vị  đo độ dài km  -   GV: Để đo k/c lớn, chẳng hạn  quãng đường giữa 2 tỉnh ta dùng  đơn vị lớn hơn là km   

  -   Viết bảng   

  -   Kilomét viết tắt là km   1 km = 1000m  -   HS đọc  

23’  3. Luyện tập    

 Bài 1 : Số?  -   Yêu cầu HS làm bài  -   HS làm bài .  

 Củng cố mối  quan hệ giữa  các đơn vị đo  độ dài  -   GV nhận xét chốt  bài làm đúng  nhấn mạnh mối quan hệ giữa m và  km. Lưu ý quan hệ 2 chiều 1km =  1000m,  1000m = 1 km  -   Nhận xét, chữa bài  

    

 Bài 2 : Nhìn  hình vẽ trả lời   các câu hỏi  -   Gọi HS đọc yêu cầu   -   HD h/s  nhìn hình vẽ đọc chiều  dài các    quãng đường cụ th ể  -   1 HS  đọc   -   HSTL từng câu hỏi  

 Bài 3 : Nêu số  đo thích hợp  (theo mẫu)      -   Gọi HS đọc yêu cầu   -   GVHD h/s đọc bản đồ để nhận  biết các thông tin trên bản đồ   -   GV nhận xét chốt bài làm  đúng  -   1 HS đọc   -   HS quan sát ,   làm BT   -   Nhận xét, chữa bài  

 Bài 4 :   Biết so sánh các -   HD   h/s nhận biết độ dài quãng  đường trên bản đồ   
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: KI-LÔ-MÉT 

Tuần: 30

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết ki- lô- mét là một đơn vị đo độ dài.

- Biết đọc, viết kí hiệu đơn vị ki- lô- mét.

- Biết được quan hệ giữa đơn vị ki- lô- mét với đơn vị mét.

2. Kĩ năng:

- Tính độ dài đường gấp khúc với các số đo theo đơn vị km.

- Nhận biết khoảng cách giữa các tỉnh trên bản đồ.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:  Bản đồ Việt Nam

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài tập 3 SGK trang 150 . - Nhận xét,  

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		II. Bài mới 

		

		



		1’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học 

		



		10’

		2. GT đơn vị đo độ dài km

		- GV: Để đo k/c lớn, chẳng hạn quãng đường giữa 2 tỉnh ta dùng đơn vị lớn hơn là km

		



		

		

		- Viết bảng

		



		

		

		- Kilomét viết tắt là km

1 km = 1000m

		- HS đọc



		23’

		3. Luyện tập

		

		



		

		Bài 1: Số?

		- Yêu cầu HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài

		- GV nhận xét chốt bài làm đúng nhấn mạnh mối quan hệ giữa m và km. Lưu ý quan hệ 2 chiều 1km = 1000m,  1000m = 1 km

		- Nhận xét, chữa bài



		

		

		

		



		

		Bài 2: Nhìn hình vẽ trả lời  các câu hỏi

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- HD h/s  nhìn hình vẽ đọc chiều dài các  quãng đường cụ thể

		- 1 HS đọc

- HSTL từng câu hỏi



		

		Bài 3: Nêu số đo thích hợp (theo mẫu)





		- Gọi HS đọc yêu cầu

- GVHD h/s đọc bản đồ để nhận biết các thông tin trên bản đồ

- GV nhận xét chốt bài làm đúng

		- 1 HS đọc

- HS quan sát, làm BT

- Nhận xét, chữa bài



		

		Bài 4:

Biết so sánh các k/c

		- HD h/s nhận biết độ dài quãng đường trên bản đồ

		



		

		

		 - Yêu cầu HS làm bài

		- HS làm bài rồi lần lượt lượt trả lời



		

		

		- GV nhận xét chốt câu TL đúng

		



		3’

		III. Củng cố, dặn dò

		Hỏi: 1 km = …m?

		- HSTL



		

		

		- GV nhận xét tiết học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



































































		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: MI-LI-MÉT 

Tuần: 30

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết mi- li- mét là một đơn vị đo độ dài.

- Biết đọc, viết kí hiệu đơn vị mi- li- mét.

- Biết được quan hệ giữa đơn vị mi- li- mét với các đơn vị đo độ dài: mét, xăng ti mét.

2. Kĩ năng:

- Ước lượng độ dài theo đơn vị cm, mm trong một số trường hợp đơn giản.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:    Thước kẻ của HS

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài tập 3 SGK trang 150

- Nhận xét 

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		II. Bài mới 

		

		



		1’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học 

		



		14’

		2. GT đơn vị đo độ dài mi – li - mét

		- Yêu cầu HS kể tên các đơn vị đo độ dài đã học.

		- HSTL: cm, dm, m, km



		

		

		- GT thêm mm (đọc là: mi – li – mét) viết tắt là mm.

		 - HS đọc



		

		

		- Y/c HS quan sát độ dài 1 cm

		



		

		

		(?) Độ dài 1 cm (từ 0 -> 1) được chia thành bn phần bằng nhau?

		HSTL: 10 phần = nhau



		

		

		- GT: độ dài 1 phần chính là 1mm

		



		

		

		(?) 1cm = ….mm

      1m = …..mm



		



		

		

		- Y/c HS giải thích 1m = 1000mm

		- HSTL



		

		

		- Gọi vài HS nhắc lại

1cm = 10 mm

		- Nhiều HS đọc



		20’

		3. Luyện tập

		

		



		

		Bài 1: Số?

Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đo

		- Yêu cầu HS làm bài

		- HS làm bài.

- Nhận xét, chữa bài, GT cách làm. 



		

		

		- GV nhận xét chốt bài làm đúng.



		



		

		Bài 2: Mỗi đoạn thẳng dưới đây dài bao nhiêu mm?

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ, tưởng tượng cách đo đt = thước có vạch chia mm rồi đọc số đo tương ứng.



		- 1 Hs đọc

- HS quan sát làm bài, lần lượt trả lời độ dài từng đt



		

		Bài 3:

		- Gọi HS đọc yêu cầu

		- 1 HS đọc



		

		Củng cố cách tính chu vi tam giác

		- Yêu cầu HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		









		- Gọi HS nêu cách làm

- GV chốt bài làm đúng

Chu vi hình tam giác là:

    24  +  16 + 28 = 68(mm)

      Đ/S: 68mm



		



		

		Bài 4: Viết cm hay mm vào chỗ chấm

		- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài

		- HS tập ước lượng rồi điền cm hoặc mm



		

		Củng cố cách ước lượng bằng mắt

		- GV nhận xét 

- Chốt bài làm đúng

		



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- Nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



































		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP 

Tuần: 30

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ các đọc viết các đơn vị đo độ dài đã học.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện phép tính.

- Giải bài toán liên quan đến các số đo theo đơn vị đo độ dài đã học.

- Dùng thước để đo độ dài cạnh của hình tam giác theo đơn vị cm hoặc mm.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

          Máy chiếu, thước kẻ

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài tập 3 SGK trang 150

- Nhận xét  

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		II. Bài mới 

		

		



		1’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học 

		



		

		2. Luyện tập

		

		



		8’

		Bài 1: Tính

Củng cố cách tính có kèm tên đơn vị

		- Yêu cầu HS làm bài

		- HS làm bài.

- Nhận xét, chữa bài



		

		

		- GV nhận xét, chốt bài làm đúng

- Lưu ý Hs không viết thiếu tên đơn vị ở kết quả

		



		9’

		Bài 2: Giải toán 

C2 giải bài toán có liên quan đến số đo độ dài đã học

		- Gọi HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS làm bài

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.

- Nhận xét, chữa bài



		

		

		- Nhận xét chốt bài làm đúng

Quãng đường người đó đi được là

18 + 12 = 30 (km)

Đ/S: 30 km



		



		8’

		Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu TL đúng

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS đọc kĩ đề tài tính nhẩm để điền kền quả

		- 1 HS đọc

- HS làm bài, gt vì sao khoanh vào C



		

		

		- GV chốt bài làm đúng

		



		9’

		Bài 4: giải toán

Củng cố cách đo độ dài đoạn thẳng và cách tính chu vi tam giác.

		- Yêu cầu HS đọc đề bài rồi làm 

- Gọi nhận xét, chữa bài

- GV nhận xét chốt bài làm đúng

Chu vi của hình  là

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Đ/S: 12 cm

		- HS làm bài.



- HSTL



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- Nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



























































		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: VIẾT SỐ THÀNH CÁC TỔNG TRĂM, CHỤC, ĐƠN VỊ. 

Tuần: 30

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhớ cách đọc, viết các số có 3 chữ số.

2. Kĩ năng:

- Viết số có ba chữ số thành tổng của số trăm, số chục, số đơn vị và ngược lại.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:  Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài tập 3 SGK trang 150

- Nhận xét,  

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		II. Bài mới 

		

		



		1’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học 

		



		4’

		2. Ôn thứ tự các số

		- Cho HS đếm miệng từ 

201 -> 210         591 -> 600

312 -> 332         991 ->1000

461 -> 472

		- HS đếm



		12’

		3. HD chung

		- HD viết số 357 thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

(?) Số 357 gồm mấy trăm? mấy chục? Mấy đơn vị?

- HD viết: 357= 300 + 50 + 7

- Yêu cầu HS thực hành với các số 529, 736, 820

- Lưu ý HS: Nếu c/s hàng

		



- HSTL: gồm 3 trăm, 5 chục, 7 đơn vị



- HS viết ra bảng con



		

		

		

		



		

		

		chục, hàng đơn vị là 0 thì không viết nó vào trong tổng

VD: 820 = 800 + 20

		



		18’

		4. Luyện tập 

		

		



		

		Bài 1: Viết (theo mẫu)

		

		- HS làm bài vào SGK.



		

		

		- GV nhận xét chốt bài làm đúng

		



		

		Bài 2: Viết các số theo mẫu:

271 = 200+ 70 + 1

		



- GV nhận xét chốt bài làm đúng



		



		

		Bài3:

		- Gọi HS đọc yêu cầu 

		- 1 HS đọc



		

		Củng cố cấu tạo số

		- HD HS phát hiện cách làm

		- HS nêu 975 được viết thành 900 + 70 + 5



		

		

		

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét, nêu lý do nối như vậy

		



		

		Bài 4: Xếp hình

		- Cho HS lấy  xếp htnàh hình như hình vẽ.

		- HS xếp hình



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- GV nhận xét tiết học

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung:

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: PHÉP CỘNG (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000. 

Tuần: 30

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết cách làm tính cộng ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện đặt tính đúng.

- Cộng nhẩm các số tròn trăm.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

     Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài tập 3 SGK trang 150

- Nhận xét   

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		II. Bài mới 

		

		



		1’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học 

		- HS ghi tên bài



		12’

		2. Cộng các số có 3 chữ số

		- GV nêu phép tính 

326 + 253 = ?

- Thể hiện = ĐDTQ (ô vuông)

		





		

		

		- HD cách đặt tính cộng các số có 3 chữ số        326+



253 

		- HS nhắc lại cách tính



		

		

		- HD thực hiện phép tính: cộng từ phải sang trái bắt đầu từ hàng đơn vị

		- HS thực hiện tính ra bảng con     

           



		21’

		3. Luyện tập

		

		



		

		Bài 1: Tính

		- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài.

		- Hs làm bài vào SGK.



		

		Củng cố cách tính theo hàng dọc

		

		- Nhận xét, nêu cách tính



		

		

		- Nhận xét chốt bài làm đúng lưu ý HS lại cách thực hiện và lưu ý t/hợp cộng các số có 3 s/c với số có 2 c/s khi tới hàng trăm thì chỉ việc hạ c/s hàng trăm xuống.



		



		

		Bài 2: Đặt tính rồi tính

Củng cố cách đặt tính và cách tính.

		- Yêu cầu HS làm bài

		- HS làm vở.

- Nhận xét, nêu cách đặt tính và tính



		

		

		- GV nhận xét chốt bài làm đúng



		



		

		Bài 3: Tính nhẩm

		- Tổ chức thành trò chơi:

		



		

		Củng cố cách cộng số tròn trăm

		- GV đọc 1 phép tính cộng (VD 500 + 200) chỉ 1 HS nói luôn kết quả rồi chỉ định bạn tiếp theo



		- HS tham gia trò chơi



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét tiết học 

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………








image34.emf
 

 KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN: TOÁN   BÀI: LUYỆN TẬP (TR157)     Tuần: 31   Ngày thực hiện:  

I. MỤC TIÊU :   1. Kiến thức:   -   Biết cách làm tính cộng ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000, cộng có nhớ trong phạm vi  100.   2. Kĩ năng:   -   Đặt tính đúng, tính toán nhanh, chính   xác.   -   G iả i   bài toán về nhiều hơn.   -   T ính chu vi hình tam giác.   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:   Máy chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  –   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của giáo  viên  Hoạt động của học sinh  

3’  I. Kiểm tra bài cũ  -   Yêu cầu HS chữa  bài  tập 2 trang 165   -   Nhận xét,    -   1 HS lên bảng chữa bài  

 II. Bài mới     

1’  1. Gt bài  -   GV nêu mđ, yêu cầu  của tiết học   -   HS ghi vở tên bài  

 2. Luyện tập    

 Bài 1 : Tính  -   Gọi H S   đọc yêu cầu  -   1 H S   đọc  

 Củng cố cách tính  công (không nhớ)  theo hàng  dọc  -   Y êu cầu Hs làm bài   -   Gọi nhận xét và yêu  cầu nêu cách làm  -   H S   làm bài .   -   HSTL  

  -   Chốt cách cộng: cộng  từ phải sang trái bắt đầu  tư hàng đơn vị.1     

8’  Bài 2 : Đặt tính rồi  tính   Củng cố cách đặt tính  và cách tính  -   Gọi HS   nêu yêu cầu   -   Yêu cầu HS  làm bài  vào vở  -   1 H S   đọc   -   HS làm bài .  

  -   Gọi nhận xét, nêu lại  cách đặt tính   

6’  Bài 3 : Hình nào đã  khoanh   vào 

1

4

  số  c on -   Gọi HS nêu yêu cầu    -   Yêu cầu HS làm vào  SGK  -   1 Hs nêu yêu cầu   -   HS làm bài  
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP (TR157) 

Tuần: 31

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết cách làm tính cộng ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000, cộng có nhớ trong phạm vi 100.

2. Kĩ năng:

- Đặt tính đúng, tính toán nhanh, chính xác.

- Giải bài toán về nhiều hơn.

- Tính chu vi hình tam giác.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài tập 2 trang 165

- Nhận xét,  

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		II. Bài mới 

		

		



		1’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học 

		- HS ghi vở tên bài



		

		2. Luyện tập

		

		



		

		Bài 1: Tính

		- Gọi HS đọc yêu cầu

		- 1 HS đọc



		

		Củng cố cách tính công (không nhớ) theo hàng dọc

		- Yêu cầu Hs làm bài

- Gọi nhận xét và yêu cầu nêu cách làm

		- HS làm bài.

- HSTL



		

		

		- Chốt cách cộng: cộng từ phải sang trái bắt đầu tư hàng đơn vị.1



		



		8’

		Bài 2: Đặt tính rồi tính

Củng cố cách đặt tính và cách tính

		- Gọi HS nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài vào vở

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét, nêu lại cách đặt tính

		



		6’

		

Bài 3: Hình nào đã khoanh vào  số con vịt

		- Gọi HS nêu yêu cầu 

- Yêu cầu HS làm vào SGK

		- 1 Hs nêu yêu cầu

- HS làm bài



		

		

		- Gọi HS trả lời và y/c gt vì sao lại như vậy

		



		7’

		Bài 4: Giải toán

Củng cố bài toán về nhiều hơn

		- Gọi HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS làm bài

		- 1 Hs đọc

- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

- GV nhận xét chốt bài làm đúng

Con sư tử nặng số kilo gam là:

210 + 18 = 228 (kg)

    Đ/S 228kg

		



		6’

		Bài 5: Tính chu vi hình 

		

		- HS làm bài.



		

		Củng cố cách tính chu vi tam giác

		- Gọi nhận xét, yêu cầu HS nêu cách tính chu vi

		



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- GV nhận xét tiết học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………….……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

 















































		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: PHÉP TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000 

Tuần: 31

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết cách làm tính trừ ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000.

2. Kĩ năng:

- Đặt tính đúng, tính nhanh, chính xác.

- Trừ nhẩm các số tròn trăm.

- Giải bài toán về ít hơn.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Các hình vuông to, hình vuông nhỏ, các hcn như bài 137

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài 5 tr 157

(?) Muốn tính chu vi ta làm thế nào?

- Nhận xét,  

		- 1 HS lên bảng chữa bài

- HSTL



		

		II. Bài mới 

		

		



		1’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học 

		



		10’

		2. Trừ các số có 3 chữ số

		- GV nêu phép tính 

   635 – 214  = ?

- Thể hiện = ĐDTQ (ô vuông)

- Viết phép tính: GVHD học sinh viết phân tích như trong SGK

		

- HS viết phép tính ra bảng con

            635-



            214



		

		

		- GV tổng kết thành quy tắc

- Đặt tính: viết trăm dưới trăm, chục dưới chục, đơn vị dưới đơn vị

		



		

		

		- Tính từ phải sang trái ĐV - ĐV, Chục – chục, trăm – trăm

		



		

		3. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tính

		- Yêu cầu HS làm bài

- Gọinhận xét bài của bạn

		- HS làm bài.

- HS nhận xét



		

		Củng cố cách tính theo hàng dọc

		- Gọi HS nêu cách tính

- GV lưu ý t/h     995 -



                             85



		- HSTL



		6’

		Bài 2: Đặt tính rồi tính

		- Cách tiến hành t/tự bài 1

		



		

		Củng cố cách đặt tính và cách tính



		- Chốt cách đặt tính và cách tính

		



		5’

		Bài 3: Tính nhẩm

Củng cố trừ số tròn trăm

		- Tổ chức thành trò chơi:

		- HS làm bài rồi nêu cách nhẩm



		

		

		

- GV nhận xét chốt bài làm đúng



		- HS tham gia trò chơi



		6’

		Bài 4: Giải toán

		- Yêu cầu HS đọc đề bài rồi làm bài

		- Hs làm bài.



		

		Củng cố bài toán về ít hơn

		- Nhận xét chốt bài làm đúng

Đàn gà có số con là:

   183  -  121  =  62(con)

        Đ/S: 62 con

		



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét tiết học 

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………….……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….



































		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP 

Tuần: 31

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100; làm tính cộng, trừ không nhớ các số đến ba chữ số.

2. Kĩ năng:

- Đặt tính đúng, tính nhanh, chính xác.

- Giải bài toán về ít hơn.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài 3

- Nhận xét 

		- 1 HS lên bảng làm



		

		II. Bài mới 

		

		



		1’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học 

		



		

		2. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tính 

Củng cố cách tính theo hàng dọc

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu Hs làm bài

- Gọi HS nêu cách tính

		- 1 HS đọc

- Hs làm bài.

- HS nêu



		

		

		- Chốt : Trừ từ trái sang phải bắt đầu từ hàng đơn vị

		



		7’

		Bài 2: Đặt tính rồi tính

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Y/c HS làm bài

		- 1 HS đọc y/c

- HS làm bài.



		

		Củng cố cách đặt tính và tính

		- Yêu cầu Hs nêu cách đặt tính và cách tính -> GV chốt .

		



		7’

		Bài 3: Viết số thích hợp vào 

		

- Yêu cầu HS làm bài

		-  Hs nêu yêu cầu

- HS làm bài.



		

		Củng cố cách tìm SBT, ST và Hiệu

		(?) Vì sao lại điền số vào  này?

		- HSTL



		

		

		- Yêu cầu HS nêu cách tìm SBT, ST, H.

		



		7’

		Bài 4: Giải toán

		- Gọi HS đọc đề bài

		1 Hs đọc



		

		Củng cố bài toán về ít hơn

		- Yêu cầu Hs làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		



		

		

		- Chốt bài làm đúng

Trường HN có số HS là:

865 – 32 = 833 (HS)

Đ/S: 833 HS

		



		6’

		Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Củng cố cách tìm hình tứ giác

		- Yêu cầu HS làm bài rồi gt vì sao lại khoanh vào chữ đó (chữ D)

- GV nhận xét, chốt bài làm đúng

		



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………….……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

































































		

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG 

Tuần: 31

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100; làm tính cộng, trừ không nhớ các số đến ba chữ số.

2. Kĩ năng:

- Đặt tính đúng, tính nhanh, chính xác.

- Cộng trừ nhẩm các số tròn tram

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài 2

- Nhận xét,  

		- 1 HS lên bảng làm



		

		II. Bài mới 

		

		



		1’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học 

		- HS ghi vở tên bài



		

		2. Luyện tập

		

		



		14’













7’



		Bài 1+ 2: Tính 

Củng cố cách tính cộng trừ có nhớ theo hàng dọc







Bài 3: Tính nhẩm

Củng cố cộng trừ nhẩm số tròn trăm

		- Gọi Hs đọc yêu cầu

- Yêu cầu Hs làm bài

- Gọi học sinh nêu cách tính

-Chốt : Cộng , trừ từ trái sang phải bắt đầu từ hàng đơn vị.

- Gọi HS đọc đề bài

-Yêu cầu HS làm bài



		- Hs làm bài.

-HS nêu











-HS đọc

-HS làm bài





		







10’













		







Bài 4: Đặt tính rồi tính

Củng cố cách đặt tính và cách tính

		- Yêu cầu HS nêu cách cộng trừ nhẩm

- Chốt bài làm đúng



-Gọi HS đọc yêu cầu

-Yêu cầu HS làm bài

-Gọi HS nêu cách đặt tính và cách tính phép tính 351 + 216 và phép tính 876 – 231.

- Gọi nhận xét bài làm

-Chốt bài làm đúng , chốt cách đặt tính : Lưu ý các chữ số cùng hàng phải thẳng cột nhau ; Cách tính : Tính từ phải sang trái bắt đầu từ hàng đơn vị



		-HS nêu cách cộng trừ nhẩm





-HS đọc yêu cầu

-HS làm bài .

-HS nêu







-HS nhận xét .





		3’

		III. Củng cố, dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		







       Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………….……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………….

































































		[bookmark: _GoBack]

		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG 

Tuần: 31

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100; làm tính cộng, trừ không nhớ các số đến ba chữ số.

2. Kĩ năng:

- Vận dụng giải bài toán có liên quan

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài 3

- Nhận xét,  

		- 1 HS lên bảng làm



		

		II. Bài mới 

		

		



		2’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học 

		- HS ghi vở tên bài



		

		2. Luyện tập

		

		



		9’

		Bài 1: củng cố cách đặt tính và cách tính

253 + 325    876 - 253

15 + 322       685 - 32

		- Gọi HS đọc yêu cầu

		- 1 HS đọc



		

		

		-  Yêu cầu HS làm bài

		- Hs làm bài.



		

		

		- Gọi HS nêu cách đặt tính và cách tính.

		- HS nêu



		

		

		- Chốt : Tính  từ trái sang phải bắt đầu từ hàng đơn vị



		



		7’

		Bài 2: Viết các số thành tổng các trăm chục, đơn vị

		- Gọi HS đọc yêu cầu

		- 1 HS đọc y/c



		

		505, 540, 325, 555.

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Yêu cầu Hs nêu cách làm -> GV chốt .

		



		8’

		Bài 3: Giải toán

Quãng đường AB dài 125km. Quãng đường CD dài hơn quãng đường AB 32km. Hỏi quãng đường CD dài bao nhiêu ki-lô-mét?

		- Gọi HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS làm bài

- Chốt bài làm đúng:

Quãng đường CD dài là:

   125 + 32 = 157 (km)

       Đáp số : 157km

		-  HS nêu yêu cầu

- HS làm bài.



		

		

		

		- HSTL



		

		

		

		



		7’

		 Bài 4: Nối mỗi phép tính với kết quả của nó

		- Gọi HS đọc đề bài

		1 Hs đọc



		

		600+300              600

200+400              700

500+200             1000

600+400             900

		- Yêu cầu Hs làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Gọi nhận xét, chữa bài

		



		

		

		- Chốt bài làm đúng

		



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………….……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
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     KẾ HOẠCH BÀI DẠY   MÔN: TOÁN   BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG     Tuần: 32   Ngày thực hiện:   I. MỤC TIÊU :   1. Kiến thức:   -   Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100; làm tính cộng, trừ không nhớ các số đến  ba chữ số.   2. Kĩ năng:   -   Đặt tính đúng, tính nhanh, chính  xác.   -   Vận dụng giải bài to á n c ó   lời văn   3. Thái độ:   -   Yêu thích môn học.   II. ĐỒ DÙNG:   Máy chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  –   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh  

5’  I. Kiểm tra bài cũ  -   Yêu cầu HS đặt tính rồi  tính:   125 + 34        567  –   241   -   NX    -   1 HS lên bảng làm  

 II. Bài mới     

2’  1. Gt bài  -   GV nêu mđ, yêu cầu của  tiết học    

 2. Luyện tập    

9’  Bài 1:  củng cố cách  đặt tính và cách tính   146 + 312    965  -   52   240 + 47     654  -   214  -   Gọi Hs đọc yêu cầu  -   1 Hs đọc  

  -    yêu  cầu H S   làm bài  -   Hs làm bài .  

  -   Gọi HS nêu cách đặt  tính và cách tính.  -   HS nêu  

  -   Chốt : T í nh  từ trái sang  phải bắt đầu từ hàng đơn  vị   

7’  Bài 2 : Điền dấu <, >,  =  -   Gọi HS đọc yêu cầu  -   1 H S   đọc y/c  

 854  - 321…253 + 104   325 + 142…756  -   324   -   Y/c HS   làm bài  -   HS làm bài .  

  -   Yêu cầu H S   nêu cách  
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		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG 

Tuần: 32

Ngày thực hiện:





I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100; làm tính cộng, trừ không nhớ các số đến ba chữ số.

2. Kĩ năng:

- Đặt tính đúng, tính nhanh, chính xác.

- Vận dụng giải bài toán có lời văn

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		5’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS đặt tính rồi tính:

125 + 34      567 – 241

- NX  

		- 1 HS lên bảng làm



		

		II. Bài mới 

		

		



		2’

		1. Gt bài

		- GV nêu mđ, yêu cầu của tiết học 

		



		

		2. Luyện tập

		

		



		9’

		Bài 1: củng cố cách đặt tính và cách tính

146 + 312    965 - 52

240 + 47     654 - 214

		- Gọi Hs đọc yêu cầu

		- 1 Hs đọc



		

		

		-  yêu cầu HS làm bài

		- Hs làm bài.



		

		

		- Gọi HS nêu cách đặt tính và cách tính.

		- HS nêu



		

		

		- Chốt : Tính  từ trái sang phải bắt đầu từ hàng đơn vị

		



		7’

		Bài 2: Điền dấu <, >, =

		- Gọi HS đọc yêu cầu

		- 1 HS đọc y/c



		

		854 -321…253 + 104

325 + 142…756 - 324 

		- Y/c HS làm bài

		- HS làm bài.



		

		

		- Yêu cầu HS nêu cách làm -> GV chốt .

		



		8’















7’

		Bài 3: Giải toán

Hai thùng dầu có 185 lớt dầu. Biết thùng thứ nhất có 72 lít. Hỏi thựng thứ hai có bao nhiêu lít dầu ?





Bài 4: Điền số:Viết tiếp 4 số vào dãy số.

a)120, 130, 140 ,…..

b)1000, 900, 800, ….

		- Gọi HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS làm bài

- Chốt bài làm đúng:

Thùng thứ hai có số lít dầu là:

185 – 72 = 113( l)

 Đáp số : 113 l dầu

- Gọi HS đọc đề bài

-Yêu cầu HS làm bài



-Gọi NX chữa bài, nêu quy luật của dãy số.

-Chốt bài làm đúng .

		-  Hs nêu yêu cầu

- HS làm bài.

- Gọi nhận xét chữa bài











-HS đọc đề bài

-HS làm bài .



-HS trả lời



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………….…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….













































     

		



		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG

Tuần: 32

Ngày thực hiện:





      I.MỤC TIÊU:

      1. Kiến thức:

· Biết cách đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số

2. Kĩ năng:

· Phân tích số có 3 chữ số theo các trăm chục đơn vị.

· Giải bài toán về nhiều hơn có kèm đơn vị đồng.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐÔ DÙNG DẠY HỌC:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC



		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		3’

		I.Kiểm tra bài cũ

		-Yêu cầu HS chữa bài 2 SGK.

-Nhận xét  

		-1HS lên bảng làm bài



		

		II.Bài mới

		

		



		2’

		1.Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học. Ghi bảng



		

-HS ghi vở tên bài.



		 

		2.Luyện tập

		 

		 



		9’

		Bài 1:

  Viết số và chữ thích hợp vào ô trống.

Củng cố cách đọc viết số



		

- Yêu cầu HS làm bài



- Gọi nhận xét chữa bài.

		-1HS đọc yêu cầu

-HS làm bài .



-HSTL



		6’

		Bài 2:Số ?

HS biết điền dãy số liên tiếp

		- Gọi HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS làm  bài



- Gọi nhận xét bài của bạn

- Chốt bài làm đúng



		-1 HS đọc

-HS làm bài. 



- HS nêu nhận xét



		7’

		Bài 3: Điền dấu >,<,=

Củng cố cách so sánh 2 số

		- Yêu cầu HS làm bài và giải thích vì sao lại điền dấu đó.

		-HS làm bài theo yêu cầu của GV



		5’

		Bài 4: Hình nào được khoanh 1/5 số hình vuông?

Củng cố nhận biết 1/5 số hình



		-Gọi HS nêu yêu cầu

-Yêu cầu HS làm bài



-Yêu cầu HS giải thích vì sao lại khoanh vào hình a ?

		-1HS đọc

-HS làm bài và nêu miệng kết quả 



		6’

		Bài 5: 

Giải toán

Củng cố cách giải bài toán về nhiều hơn.

		- Gọi HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS làm bài



- Gọi nhận xét chữa bài.

- Chốt bài làm đúng:

Giá tiền một chiếc bút bi là:

  700  +  300  =  1000 ( đồng )

      Đáp số : 1000đồng



		-HS đọc đề bài

-HS làm bài.



-HSTL



		2’

		III.  củng cố dặn dũ:

		GV nhận xét chung tiết học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………….…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..













































		



		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG

Tuần: 32

Ngày thực hiện:





     I.MỤC TIÊU:

     1. Kiến thức:

1. Biết cộng trừ không nhớ cỏc số có ba chữ số.

2. Kĩ năng:

1. Cộng trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm có kèm đơn vị đo.

1. Sắp xếp các số theo thứ tự.

1. Xếp hình đơn giản.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC



		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài 3 SGK

- GV nhận xét  



		- 1HS lên bảng làm bài



		

		II.Bài mới:

		

		



		2’

		1.Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học. Ghi bảng



		-HS ghi vở tên bài



		 

		2. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Điền dấu >,<,=

Củng cố cách so sánh 2 số

		-Gọi Hs đọc yêu cầu

-Yêu cầu HS làm bài



-Yêu cầu HS giải thích vì sao lại điền dấu đó?



		-1HS đọc

- HS làm bài.



-HS giải thích



		7’

		Bài 2: Viết các số57 , 678 , 599 , 903 , theo thứ tự:

a. Từ lớn đến bé

b. Từ bé đến lớn



		-Gọi Hs đọc yêu cầu

-Yêu cầu HS làm bài.



-Gọi nhận xét chữa bài

		-1HS đọc yêu cầu

-HS làm bài.



-HSTL



		8’

		Bài 3: Đặt tính rồi tính

Củng cố cách đặt tính và cách tính

		-Yêu cầu HS làm bài



- Gọi nhận xét chữa bài

-Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và cách tính.



		HS làm bài.



-HS nêu nhận xét.

HSTL



		7’

		Bài 4: Tính nhẩm:

Củng cố cộng trừ số tròn trăm có kèm tên đơn vị

		-Gọi HS đọc yêu cầu

-Yêu cầu HS làm bài



-Gọi nhận xét chữa bài, lưu ý HS kết quả nhớ kèm tên đơn vị



		-1HS đọc yêu cầu

-HS làm bài.



		4’

		Bài 5:

Xếp hình

		-Tổ chức cho thi xếp hình nhanh



		-HS thi xếp hình



		2’

		III.  Củng cố dặn dũ:

		- GV nhận xét chung tiết học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………….…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..













































		



		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG

Tuần: 32

Ngày thực hiện:





I.MỤC TIÊU:

     1. Kiến thức:

1. Biết cộng trừ không nhớ các số có ba chữ số.

1. Nhớ cách tìm số hạng chưa biết , số bị trừ

1. Nhớ quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông  dụng

2. Kĩ năng:

- TÍnh toán nhanh, chính xác.

- Đổi đơn vị thành thạo.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC



		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		-Yêu cầu HS chữa bài 3 SGK

- GV nhận xét  

		- 1HS lên bảng làm bài



		

		II.Bài mới:

		

		



		2’

		1.Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học. Ghi bảng

		- HS ghi vở tên bài



		 

		2. Luyện tập

		

		



		8’

		Bài 1: Đặt tính rồi tính

Củng cố cách đặt tính và cách tính 

		- Gọi Hs đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài



- Gọi HS nêu cách đặt tính và cách tính

		-1HS đọc

- HS làm bài.



- HS TL



		9’

		Bài 2:   Tìm x

Củng cố cách tìm số hạng, số bị trừ và số trừ

		- Gọi Hs đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài.



- Gọi nhận xét chữa bài

- Yêu cầu HS nêu cách tìm số hạng, số bị trừ và số trừ.



		- 1HS đọc yêu cầu

- HS làm bài.



- HSTL

- HSTL



		8’

		Bài 3: Đ

Điền dấu >, < , =

Củng cố so sánh 2 số đo độ dài.

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài



- Gọi nhận xét chữa bài, nêu cách làm.



		- HS đọc yêu cầu

- HS làm bài.



-HS nêu nhận xét.





		8’

		Bài 4: 

Vẽ hình theo mẫu

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi HS nêu tên các hình ghép để tạo thành hình chiếc thuyền và chiếc máy bay.



		-1HS đọc yêu cầu

-HS làm bài 

-HSTL



		2’

		III.  Củng cố dặn dũ:

		- GV nhận xét chung tiết học

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………….…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..























































		



		KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN

BÀI: KIẾM TRA

Tuần: 32

Ngày thực hiện:





     I.MỤC TIÊU:

    Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:

-Thứ tự các số trong phạm vi 1000

- So sánh các số có ba chữ số

-Viết số thành tổng các trăm chục đơn vị.

-Cộng trừ cỏc số có ba chữ số ( không nhớ )

-Chu vi các hình đã học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

     Nội dung bài kiểm tra

     III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của HS



		2’

		1.Giới thiệu bài

		-GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học. Ghi bảng

		



		31’

		2.Đề bài

		GV phát đề cho HS làm

		



		

		Bài 1: Điền số

255,  , 257, 258,  , 260, ,

		

		



		

		Bài 2: Điền dấu >, <. =

357  400          301   297

601  563          999  1000

238  259

		

		



		

		Bài 3: Đặt tính rồi tính

432  +  325            251  + 346

872  -  320             786  -  135

		

		



		

		Bài 4: Tính

25m  +  17m  =

900km  -  200km  =

63mm  -  8mm  =

700đồng  -  300 đồng  =

200 đồng  +  5 đồng  =

		

		



		

		Bài 5:

Tính chu vi tam giác ABC





5cm                       5cm



               5cm



		

		



		5’

		3.Chấm chữa bài

		GV thu chấm nhanh một số bài, nhận  xét

		



		2’

		III.Nhận xét dặn dò

		GV nhận xét chung tiết học

		











Rút kinh nghiệm, bổ sung:

……………………………….…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
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TUẦN 33      Giáo án môn Toán   Thứ …….. ngày ……. tháng …… năm 201…..   TÊN BÀI DẠY      ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 ( Tr 168 )   I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:   -   Biết đọc , viết các số có ba chữ số.   -   Biết đếm thêm một số đơn vị trong trường hợp đơn giản.   -   Biết so  sánh các số có ba chữ số.   -   Nhận biết số bé nhất, số lớn nhất có ba chữ  số.   II. ĐỒ DÙNG:   Máy chiếu   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  –   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh  

3’  I. Kiểm tra bài cũ  -   Nhận xét bài kiểm tra   

 II. Bài mới    

2’  1. Giới thiệu bài  -   GV nêu mục đích, yêu cầu  của tiết học   

 2. Luyện tập    

9’  Bài 1 : Viết các số   Củng cố cách đọc,  viết các số  -   GV đọc các số cho HS viết     -   Gọi HS đọc lại các số vừa  viết   -   Yêu cầu nhận xét về đặc  điểm số 555  -   HS viết các số vào vở .     -   1 số HS đọc  

8’  Bài 2 : Số?   Củng cố cách viết  dãy số theo thứ tự  -   Yêu cầu HS làm bài   -   Yêu cầu HS đọc lại dãy số  và nhận xét đặc điểm của  từng dãy số.   -   GV chốt bài làm  đúng  -   HS làm bài .   -   HSTL    
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  Giáo án môn Toán

Thứ …….. ngày ……. tháng …… năm 201…..

TÊN BÀI DẠY

  ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 ( Tr 168 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết đọc , viết các số có ba chữ số.

- Biết đếm thêm một số đơn vị trong trường hợp đơn giản.

- Biết so sánh các số có ba chữ số.

- Nhận biết số bé nhất, số lớn nhất có ba chữ  số.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Nhận xét bài kiểm tra

		



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		



		

		2. Luyện tập

		

		



		9’

		Bài 1: Viết các số

Củng cố cách đọc, viết các số

		- GV đọc các số cho HS viết



- Gọi HS đọc lại các số vừa viết

- Yêu cầu nhận xét về đặc điểm số 555

		- HS viết các số vào vở.



- 1 số HS đọc



		8’

		Bài 2: Số?

Củng cố cách viết dãy số theo thứ tự

		- Yêu cầu HS làm bài

- Yêu cầu HS đọc lại dãy số và nhận xét đặc điểm của từng dãy số.

- GV chốt bài làm đúng

		- HS làm bài.

- HSTL





		7’

		Bài 3: Viết các số tròn trăm thích hợp vào chỗ chấm

Củng cố về số tròn trăm

		- Gọi HS nêu yêu cầu





- GV chốt bài làm đúng

- Yêu cầu đặc điểm của số tròn trăm



		- 1 Hs đọc

- HS làm bài.





- HSTL: có 2 chữ số 0 ở tận cùng



		8’

		Bài 4: Điền dấu >, <, =

Củng cố cách so sánh 2 số

		- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài

- Yêu cầu HS giải thích lý do chọn dấu đó điền vào chỗ chấm

- GV chốt bài làm đúng



		- HS làm bài.



- HSTL



		7’

		Bài 5

Củng cố về số lớn nhất, bé nhất có 3 chữ số

		- Gội HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi nhận xét chữa bài

- Chốt bài làm đúng

a) 100       b) 999       c) 1000

		

- HS  làm bài.

- HSTL



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- GV nhận xét tiết học

		









        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



















TUẦN 33

   Giáo án môn Toán

Thứ …….. ngày ……. tháng …… năm 201…..

TÊN BÀI DẠY

  ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 ( Tr 169 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết đọc , viết các số có ba chữ số.

- Biết phân tích các số có ba chữ  số thành các trăm, các chục các đơn vị và ngược lại.

- Biết sắp xếp các số có đến ba chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài tập 4 SGK

- GV nhận xét  

		- 1 HS lên bảng làm bài



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. Giới thiệu bài: 

		- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		



		

		2. Luyện tập

		

		



		8’

		Bài 1: Mỗi số sau ứng với cách đọc nào?

Củng cố cách đọc số

		- Cho HS làm bài tập dưới dạng trò chơi thi đua nối nhanh.

- GV tổng kết trò chơi



		- HS làm theo các nhóm, nhóm nào xong trước được đính bảng,



		9’

		Bài 2: Viết (theo mẫu)

HS biết viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị

		- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài

- GV nhận xét chốt bài làm đúng

		- HS làm bài.



		8’

		Bài 3: Viết các số 285, 275, 279, 297, theo thứ tự

a) Từ lớn đến bé

b) Từ bé đến lớn

		- Gọi HS nêu yêu cầu rồi làm bài

- Gọi nhận xét chữa bài



- Yêu cầu HS giải thích cách làm



		- HS làm bài.



- HSTL



		8’

		Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Củng cố cách viết dãy số theo thứ tự

		- Yêu cầu HS làm bài



- Yêu cầu HS nêu đặc điểm của dãy số

- GV chốt bài làm đúng

		- HS làm bài.



- HSTL



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		







  Rút kinh nghiệm, bổ sung:



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………











































TUẦN 33

    Giáo án môn Toán

Thứ …….. ngày ……. tháng …… năm 201…..

TÊN BÀI DẠY 

  ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ ( Tr 170 )

I. YEU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm.

- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 1000.

- Biết làm tính cộng, trừ không nhớ các số có đến ba chữ số.

- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài 4 SGK

- GV nhận xét 

		- 1 HS lên bảng làm bài



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. Giới thiệu bài: 

		- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		



		

		2. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Tính nhẩm củng cố cách nhẩm các số tròn trục

		- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài



- Yêu cầu HS nêu cách nhẩm





		- HS làm bài.



- HS khác  nhận xét

- HSTL: VD : 30 + 50 nhẩm là 3 chục cộng 5 chục là 80. Vậy 30 + 50 = 80





		10’

		Bài 2: Tính

Củng cách tính theo hàng dọc các phép tính có nhớ và không nhớ

		- Yêu cầu HS làm bài

- Yêu cầu HS nêu cách tính

- GV chốt bài làm đúng và cách thực hiện

		- HS làm bài.

- HSTL



		17’

		Bài 3,4: Giải toán

Củng cố cách giải bài toán đơn liên quan đến tìm tổng 2 số.

		- Gọi HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS làm bài



- Gọi nhận xét chữa bài

- GV nhận xét chốt bài làm đúng 

Trường Tiểu học đó có số học sinh là:

  265 + 234 = 499( học sinh)

    Đ/S: 499 học sinh

		- 1HS đọc đề bài

- HS làm bài.



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- GV nhận xét giờ học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



























TUẦN 33

Giáo án môn Toán

Thứ …….. ngày ……. tháng …… năm 201…..

TÊN BÀI DẠY

  ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ ( TR 171 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn trăm.

- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 1000.

- Biết làm tính cộng, trừ không nhớ các số có đến ba chữ số.

- Biết giảI bài toán về ít hơn.

- Biết tìm số bị trừ, tìm số hạng của một tổng.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài tập 3 SGK

- GV nhận xét  

		- 1 HS lên bảng làm bài



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. Giới thiệu bài: 

		- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		



		

		2. Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Tính nhẩm 

Củng cố cộng trừ số tròn trăm

		- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài



- Gọi HS nêu miệng kết quả và nêu cách tính nhẩm

- GV nhận xét chốt cách nhẩm.

		- HS làm bài

- HSTL, HS khác  nhận xét



		7’

		Bài 2: Đặt tính rồi tính

Củng cố cách đặt tính và cách tính các phép tính có nhớ và không nhớ.



		- Gọi HS nêu yêu cầu rồi làm bài 

- Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và cách tính

- Chốt câu TL đúng

		- HS làm bài.



HSTL



		7’

		Bài 3: Giải toán

Củng cố bài toán về ít hơn

		- Gọi HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS làm bài



- GV nhận xét chốt bài làm đúng

- Chiều cao của em là

   165 – 33 = 132 (cm)

         Đ/S: 132 cm

		- 1HS đọc 

- HS làm bài.



		7’

		Bài 4: Giải toán

Củng cố bài toán về nhiều hơn.



		Cách tiến hành tương tự bài 3

		



		6’

		Bài 5: Tìm  x

Củng cố cách tìm SBT và SH chưa biết



		- Yêu cầu HS làm bài

- Yêu cầu HS nêu cách tìm SBT và SH chưa biết

- GV chốt câu TL đúng

		- HS làm bài.





		2’

		III. Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét tiết học

		







                Rút kinh nghiệm, bổ sung:



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



TUẦN 33

   Giáo án môn Toán

Thứ …….. ngày ……. tháng …… năm 201…..

TÊN BÀI DẠY

  ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ( Tr 172 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Thuộc bảng nhân và bảng chia 2, 3, 4, 5 để tính nhẩm.

- Biết tính giá trị của biểu thức có hai dấu phép tính ( trong đó có một dấu nhân hoặc chia; nhân, chia trong phạm vi bảng tính đã học).

- Biết tìm số bị chia, tích.

- Biết giải bài toán có một phép nhân.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài tập 5

- GV nhận xét  

		- 1 HS lên bảng làm bài



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. Giới thiệu bài: 

		- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		



		

		2. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tính nhẩm 



		- Gọi HS làm bài

- Gọi HS nhận xét 2 pt trong mỗi cột của phần b

- KL: khi biết kq’ của phép nhân ta có thể biết ngày kq’ của phép tính chia = cách lấy tích chia cho TS này thì được TS kia

- Yêu cầu HS làm bài

		- HS làm bài

- HSTL



- HSTL



		7’

		Bài 2: Tính

Củng cố thứ tự thực hiện phép tính

		- Yêu cầu HS làm bài 

- Gọi HS nêu cách thực hiện

- GV nhận xét, chốt cách thực hiện



		- HS làm bài.

- HSTL



		7’

		Bài 3: Giải toán củng cố giải bài toán về phép nhân

		- Gọi Hs đọc đề bài

- Yêu cầu HS làm bài

- GV chốt bài làm đúng

Lớp 2A có số học sinh là:

 3  x  8  =  24( học sinh)

   Đ/S: 24 học sinh

- Lưu ý HS về ý nghĩa của bài toán



		- 1 HS đọc

- HS làm bài.





		6’

		Bài 4: Hình nào đã khoanh vào  số hình tròn

		- Yêu cầu HS làm bài

- Yêu cầu giải thích lý do vì sao lại khoanh vào hình đó?

- Yêu cầu HS làm bài



		- HS làm bài

- HSTL



		6’

		Bài 5: Tìm x

Củng cố cách tìm thừa số và cách tìm số bị chia

		- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

- Yêu cầu HS nêu cách tìm SBT, TS chưa biết



		- HS làm bài.

- HSTL

- HSTL



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét tiết học

		







 Rút kinh nghiệm, bổ sung:



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của giáo viên  Hoạt  động của học sinh  

3’  I. Kiểm tra bài cũ  -   Yêu cầu HS chữa bài tập 3  SGK   -   GV nhận xét    -   1 HS lên bảng chữa bài  

 II. Bài mới    

2’  1. Giới thiệu bài:   -   GV nêu mục đích, yêu cầu  của tiết học   

 2. Luyện tập    

7’  Bài 1 : Tính nhẩm    Củng cố mối quan  hệ  giữa phép nhân  và phép chia    -   Gọi HS đọc yêu cầu rồi  làm bài   -   Gọi HS nhận về đặc điểm của  mỗi cột tính   -   KL: Lấy tí c h chia cho TS  này thì được TS kia    -   HS làm bài .     -   HSTL    
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TUẦN 34

  Giáo án môn Toán

Thứ …….. ngày ……. tháng …… năm 201…..

TÊN BÀI DẠY

  ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ( Tr 173 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Thuộc bảng nhân và bảng chia 2, 3, 4, 5 để tính nhẩm.

- Biết tính giá trị của biểu thức có hai dấu phép tính ( trong đó có một dấu nhân hoặc chia; nhân, chia trong phạm vi bảng tính đã học).

- Biết giải bài toán có một phép chia.

- Nhận biết một phần mấy của một số.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài tập 3 SGK

- GV nhận xét  

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. Giới thiệu bài: 

		- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		



		

		2. Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tính nhẩm 

Củng cố mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia



		- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài

- Gọi HS nhận về đặc điểm của mỗi cột tính

- KL: Lấy tích chia cho TS này thì được TS kia



		- HS làm bài.



- HSTL





		7’

		Bài 2: Tính 

Củng cố thứ tự thực hiện phép tính

		- Yêu cầu HS làm bài 

- Yêu cầu HS nêu cách thực hiện

- Chố: tính lần lượt từ trái sang phải



		- HS làm bài.

- HSTL



		7’

		Bài 3: Giải toán

Củng cố bài toán liên quan đến phép tính chia

		- Gọi HS đọc đề bài

- yêu cầu HS làm bài



- Gọi nhận xét chữa bài

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



		

		

		- GV nhận xét chốt bài làm đúng. 

 Mỗi nhóm có bút chì màu là:   24 : 3 = 9 (bút chì) 

    Đ/S: 9 chút chì



		



		6’

		Bài 4: Hình nào đã khoanh vào   số hình vuông ?

		- Gọi HS nêu yêu cầu rồi làm bài

- Yêu cầu HS trả lời và giải thích vì sao lại khoanh vào hình đó

		- HS làm bài



- HSTL



		6’

		Bài 5: Số?

Củng cố về số 0 trong các phép tính +, - x, :

		- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi nhận xét, chữa bài

- Yêu cầu HS nêu nhận xét đặc điểm của số 0 trong phép +, -, x

		- HS làm bài.

- HSTL



		2’

		III. Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét tiết học

		





  

          Rút kinh nghiệm, bổ sung:

…………………………………………………………………………………………………….

   

TUẦN 34

  Giáo án môn Toán

Thứ …….. ngày ……. tháng …… năm 201…..

TÊN BÀI DẠY

  ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG ( Tr 174 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 12, số 3, số 6.

- Biết ước lượng độ dài trong một số trường hợp đơn giản.

- Biết giải bài toán có gắn với các số đo.

II. ĐỒ DÙNG:

    Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài 3 SGK

- GV nhận xét,   

		- 1 HS lên bảng làm bài



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. Giảng tiết bài

		- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		



		

		2.  Luyện tập

		

		



		9’

		Bài 1: 

a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

b) Vào buổi chiều 2 đồng hồ nào chỉ cùng giờ

		

- Yêu cầu HS xem đồng hồ rồi đọc giờ trên đồng hồ 



- Yêu cầu Hs xem đồng hồ tròn và đồng hồ điện tử để thấy 2 đồng hô fnào chỉ cùng 1 giờ





		-  1 HS đọc yêu cầu

- HS làm bài,



- HS làm bài rồi TL



		8’

		Bài 2: Giải toán

Củng cố bài toán về nhiều hơn

		- Gọi HS đọc đề bài 

- Yêu cầu HS làm bài



- Gọi nhận xét bài của bạn

- Chốt bài làm đúng 

Can to đựng số lít nước mắm là:

   10 + 5 = 15 l

        Đ/S: 15l mắm

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



- HS nêu nhật xét





		8’

		Bài 3: Giải toán

		- Tiến hành thứ tự bài 2

- Chốt bài làm đúng:

Số tiền còn lại là:

1000 – 800 = 200 (đồng)

Đ/S: 200 đồng

		



		8’

		Bài 4: Viết mm, cm, dm, m hoặc km vào chỗ chấm thích hợp

		- Gọi HS nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS bằng tưởng tượng biết ước lượng số đo độ dài rồi điền các đơn vị thích hợp vào chỗ chấm.

- GV chốt câu TL đúng



		- 1 HS đọc

- HS làm bài và nêu miệng kết quả





		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- GV nhận xét tiết học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   













TUẦN 34

  Giáo án môn Toán

Thứ …….. ngày ……. tháng …… năm 201…..

TÊN BÀI DẠY

  ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG ( Tr 175 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nhận biết thời gian được dành cho một số hoạt động.

- Biết giải bài toán liên quan đến đơn vị kg, km.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài 3 SGK

- GV nhận xét,  

		- 1 HS lên bảng làm bài



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		



		

		2.  Luyện tập

		

		



		8’

		Bài 1: 

HS biết sắp xếp thời gian hợp lí

		- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài





(1) Hà làm việc gì? Trong t/g bao lâu?

- HD HS so sánh các khoảng t/g dành cho cá hđ nêu trong bảng, từ đó KL: Hà dành nhiều t/g nhất trong hoạt động nào?

		-  1 HS đọc yêu cầu các thông tin trong bảng

- SHTL: Hà học trong t/g 4 giờ

- HS so sánh TL, HS khác  nhận xét



		8’

		Bài 2: Giải toán

Củng cố bài toán về nhiều hơn

		- Yêu cầu HS tự phân tích đề rồi giải 



- GV chốt bài làm đúng

Hải cân nặng là:

27 + 5 = 32 (kg)

Đ/S 32 kg

		- HS làm bài.

- Nhật xét chữa bài



		8’

		Bài 3: Giải toán

Củng cố giải bài toán liên quan đến phép tính trừ.

		- Yêu cầu HS quan sát sơ đồ rồi giải



- GV chốt bài làm đúng

Nhà bạn Phương cách xã Đinh Xá là:

  20 - 11 = 9 (km)

     Đ/S 9km

		- HS làm bài.



- Nhận xét chữa bài



		8’

		Bài 4: Giải toán

		- GVGT để HS biết: phải bơm trong 6 giờ tức là bắt đầu bơm từ lục 9 giờ thì sau 6 giờ nữa sẽ bơm xong.

- Yêu cầu HS làm bài

- Chốt bài làm đúng



		- 1 HS đọc

HS làm bài và nêu miệng kết quả



- HS làm bài.



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- Nhận xét tiết học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   









TUẦN 34

  Giáo án môn Toán

Thứ …….. ngày ……. tháng …… năm 201…..

TÊN BÀI DẠY

  ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC ( Tr 176 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nhận dạng được và gọi đúng tên hình tứ giác, hình chữ nhật, đường thẳng, đường gấp khúc, hình tam giác, hình vuông, đoạn thẳng.

- Biết vẽ hình theo mẫu.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu, Thước kẻ

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Ktra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài 2 SGK

- GV nhận xét,  

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu m/đ, y/c của tiết học

		



		

		2.  Luyện tập

		

		



		8’

		Bài 1: Mỗi hình sau ứng với tên gọi nào?

Củng cố nhận biết hình

		- Yêu cầu HS nêu yêu cầu rồi làm bài

- Yêu cầu HS chỉ từng hình và đọc tên hình đó.

- GV chốt câu trả lời đúng

		- HS làm bài.



- HS lên bảng chỉ và đọc





		9’

		Bài 2: Vẽ hình theo mẫu

		- Yêu cầu HS quan sát hình mẫu, dùng bút chì đánh dấu các điểm rồi vẽ

- GV nx, tuyên dương những HS vẽ đúng, nhanh, đẹp.

		- HS vẽ hình



		8’

		Bài 3: Kẻ thêm 1 đoạn thẳng vào hình sau để được

a) Hai hình 

b) 1 hình  và 1  hình tứ giác

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu  HS làm bài



- Khuyến khích HS tìm các cách kẻ khác nhau

- GV nhận xét, chốt bài đúng



		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



		8’

		Bài 4: Trong hình bên có

a) Mấy hình 

b) Mấy hình chữ nhật







		- Gọi HS đọc yêucầu

- Yêu cầu HS ghi tên hình rồi đếm

- Yêu cầu HS lên chỉ hình đếm

- Nhận xét chốt bài làm đúng

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



		2’

		

III. Củng cố, dặn dò

		- Nhận xét tiết học

		







Rút kinh nghiệm, bổ sung



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



























TUẦN 34

  Giáo án môn Toán

Thứ …….. ngày ……. tháng …… năm 201…..

TÊN BÀI DẠY

  ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC ( Tr 177 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết tính độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, hình tứ giác.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Ktra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài 4 SGK

- GV nhận xét,  

		- 1 HS chữa bài



		

		II. Bài mới

		

		



		2’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		



		

		2.  Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tính độ dài đường gấp khúc sau



		- Gọi HS đọc yêu cầu 

- Yêu cầu HS làm bài

- Yêu cầu HS tính độ dài đường gấp khúc.

- GV nhận xét, chốt bài làm đúng

		- 1 HS đọc

- HS làm bài. 

- HSTL



		7’

		Bài 2: Tính chu vi tam giác ABC biết độ dài các cạnh là 

AB = 30cm 

BC = 15cm

CA = 35cm

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài

- Nhận xét chốt bài làm đúng chu vi hình  ABC là 30 + 15 + 35 = 50 (cm)

Đ/S: 30 cm

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.



		8’

		Bài 3: Giải toán

Củng cố cách tính chu vi hình tam giác

		- Yêu cầu HS làm bài, khuyến khích HS có nhiều cách giải

- Nhận xét chốt bài làm đúng chu vi hình tứ giác MNPQ

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.





		

		

		Là: 5 + 5 + 5 + 5 = 20 (cm)

Hoặc: 5 x 4 = 20 (cm) 

Đ/S 20cm



		



		7’

		Bài 4:

HS biết cách so sánh độ dài đường gấp khúc.

		- Yêu cầu HS quan sát hình, tính độ dài 2 đường dấp khúc để TL câu hỏi.

- GV nhận xét chốt bài làm đúng



		- 1 HS đọc yêu cầu

- HS làm bài.



		5’

		Bài 5: Xếp hình

		- Cho HS lấy 4  thi xếp hình

- GV nhận xét, khen những HS xếp đúng, nhanh



		- HS thi xếp hình



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- Nhận xét tiết học

		








Rút kinh nghiệm, bổ sung



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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TUẦN 35      Giáo án môn Toán   Thứ …….. ngày ……. tháng …… năm 201…..   TấN BÀI DẠY   LUYỆN TẬP CHUNG ( Tr 178 )        I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:         -   Biết đọc , viết , so sánh các số trong phạm vi 1000.   -   Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20.   -   Biết xem đồng hồ.   II. ĐỒ   DÙNG:               Máy chiếu;  Mô hình đồng hồ   III. HOẠT ĐỘNG DẠY  –   HỌC:  

Thời  gian  Nội dung  Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh  

3’  I. Kiểm tra bài cũ  -   Yêu cầu HS chữa bài 3  SGK   -   Nhận xét,    -   1 HS lên bảng chữa bài  

 II. Bài mới    

1’  1. Giới  thiệu bài  -   GV nêu mục đích, yêu cầu  của tiết học   

 2.  Luyện tập    

7’  Bài 1 : Số?   Củng cố cách điền  dãy số theo thứ tự  -   Yêu cầu HS đọc bài làm  và nêu đặc điểm của dãy  số đó   -   GV chốt bài làm đúng     -   HS làm bài .    

7’  Bài 2 : Điền dấu >,  <, =   Củng cố cách   so  sánh 2 số  -   Yêu cầu HS làm bài   -   Yêu cầu HS đọc bài làm  và gt vì sao điền dấu đó.   -   GV nhận xét, chốt bài  đúng  -   1 HS đọc yêu cầu   -   HS làm bài .   -   HSTL  
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  Giáo án môn Toán

Thứ …….. ngày ……. tháng …… năm 201…..

TấN BÀI DẠY

LUYỆN TẬP CHUNG ( Tr 178 )

    I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

     - Biết đọc , viết , so sánh các số trong phạm vi 1000.

- Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20.

- Biết xem đồng hồ.

II. ĐỒ DÙNG:

           Máy chiếu; Mô hình đồng hồ

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài 3 SGK

- Nhận xét,  

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		



		

		2.  Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Số?

Củng cố cách điền dãy số theo thứ tự

		- Yêu cầu HS đọc bài làm và nêu đặc điểm của dãy số đó

- GV chốt bài làm đúng 



		- HS làm bài.





		7’

		Bài 2: Điền dấu >, <, =

Củng cố cách so sánh 2 số

		- Yêu cầu HS làm bài

- Yêu cầu HS đọc bài làm và gt vì sao điền dấu đó.

- GV nhận xét, chốt bài đúng

		- 1 HS đọc yêu cầu

- HS làm bài.

- HSTL



		7’

		Bài 3: Số?

Củng cố cách cộng trừ nhẩm các số

		- Cho HS thi đua tính nhanh và viết bài làm vào vở.

- GV nhận xét, chốt bài đúng



		- HS làm bài, lần lượt từng HS TL miệng kết quả. HS khác nhận xét



		6’

		Bài 4: Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Cho HS nhìn hình vẽ rồi trả lời



		- 1 HS đọc

- HSTL



		7’

		Bài 5: Vẽ hình theo mẫu

		- Yêu cầu HS quan sát mẫu chấm các điểm để vẽ

- GV nhận xét, khen những học sinh vẽ nhanh đúng mẫu

		- HS vẽ hình 





		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- GV nhận xét tiết học

		







        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

























TUẦN 35

  Giáo án môn Toán

Thứ …….. ngày ……. tháng …… năm 201…..

TÊN BÀI DẠY

  LUYỆN TẬP CHUNG ( Tr 180 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Thuộc bảng nhân chia đã học để tính nhẩm.

- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.

- Biết tính chu vi hình tam giác.

II. ĐỒ DÙNG:

Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài 2 SGK

- Nhận xét,  

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		



		

		2.  Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Tính nhẩm 

Củng cố các bảng nhân, chia và  mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia

		- Yêu cầu HS đọc bài làm 

- Yêu cầu HS nhận xét 2 phép tính

3 x 5 = 15

5 x 3 = 15

- GV kết luận

- Yêu cầu nhận xét

5 x 3 = 15

15 : 3 = 5

15 : 5 = 3

- GV Kết luận

		- HS làm bài.

- HSTL





- HSTL



		7’

		Bài 2: Đặt tính rồi tính

Củng cố cách đặt tính và cách tính các phép tính có nhớ và không nhớ



		- Yêu cầu HS làm bài

- Yêu cầu HS đặt tính và cách tính

- GV nhận xét, chốt câu TL đúng

		- HS làm bài.

- HSTL



		8’

		Bài 3: Tính chu vi hình  

Củng cố cách tính chu vi hình tam giác

		- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài

- Yêu cầu HS nêu cách tính CV

- Nhận xét, chốt bài làm đúng

 Chu vi hình tam giác là

  3 +  5 + 6 = 14(cm)

       Đ/S: 14cm

		- HS làm bài.

- HSTL



		8’

		Bài 4: Giải toán

Củng cố bài toán về nhiều hơn

		- Yêu cầu HS tự phân tích đề rồi giải

- GV nhận xét chốt bài làm đúng

 Bao gạo cân nặng là:

  35  +  9  = 44(kg)

     Đ/S: 44kg gạo

		- HS làm bài.



		2’

		Bài 5: Viết 2 số mà mỗi số có 3 c/s giống nhau

		- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài

- GV nhận xét, chốt bài làm đúng: VD: 222; 666

		- HS làm bài.







		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- GV nhận xét tiết học

		







               Rút kinh nghiệm, bổ sung:

     ………………………………………………………………………………………………

TUẦN 35

  Giáo án môn Toán

Thứ …….. ngày ……. tháng …… năm 201…..

TÊN BÀI DẠY

  LUYỆN TẬP CHUNG ( Tr 180 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết xem đồng hồ.

- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.

- Biết làm tính cộng, trừ không nhớ các số có ba chữ  số.

- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính.

- Biết tính chu vi hình tam giác.

II. ĐỒ DÙNG:

           Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài 4 SGK

- Nhận xét,  

		- 1 HS lên bảng chữa bài



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		



		

		2.  Luyện tập

		

		



		7’

		Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ

Củng cố cách xem giờ

		- Yêu cầu quan sát từng đồng hồ rồi TL. gt vì sao biết

- Chốt cách xem giờ

		- HS làm bài







		6’

		Bài 2: Viết các số 728, 699, 801, 740 theo thứ tự từ bé -> lớn

		- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài

- Yêu cầu HS gt cách làm

- Chốt bài làm đúng 

		- HS làm bài.

- HSTL



		8’

		Bài 4: Tính

Củng cố về thứ tự thực hiện phép tính

		- Yêu cầu HS làm bài

- Yêu cầu HS nêu cách thực hiện

- Chốt bài làm đúng và cách thực hiện:  thực hiện từ trái sang phải

		- HS làm bài.

- HSTL



		7’

		Bài 5: Giải toán

Củng cố cách tính chu vi hình tam giác 

		- Yêu cầu HS tự phân tích đề rồi giải

- Gọi nhận xét chữa bài

- Yêu cầu HS nêu cách tính chu vi 

- Chốt bài làm đúng

 Chu vi hình tam giác đó là:

    5  x  3  =  15(cm)

      Đ/S: 15cm

- Tính tổng độ dài các cạnh. Nếu độ dài các cạnh bằng nhau ta nên đưa về phép tính nhân.

		- HS làm bài.



- HSTL

- HSTL



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- GV nhận xét tiết học

		







         Rút kinh nghiệm, bổ sung:

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..















TUẦN 35                                 

  Giáo án môn Toán

Thứ …….. ngày ……. tháng …… năm 201…..

TÊN BÀI DẠY

  LUYỆN TẬP CHUNG ( Tr 181 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :

- Biết so sánh các số .

- Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.

- Biết làm tính cộng, trừ không nhớ các số có ba chữ số.

- Biết giải bài toán về ít hơn có liên quan đến đơn vị đo độ dài.

II. ĐỒ DÙNG:

     Máy chiếu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		3’

		I. Kiểm tra bài cũ

		- Yêu cầu HS chữa bài 4 SGK

- Nhận xét,  

		- 1 HS lên bảng làm bài



		

		II. Bài mới

		

		



		1’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

		



		

		2.  Luyện tập

		

		



		6’

		Bài 1: Tính nhẩm

Củng cố lại các bảng nhân , chia 

		- Yêu cầu HS làm bài



- Yêu cầu HS nêu cách tính nhẩm các phép tính ở cột 3.

- GV chốt bài làm đúng và lưu ý HS t/hợp có 0 và 1 trong phép tính



		- HS làm bài.



- HSTL



		7’

		Bài 2: Điền dấu 

>, <, =

Củng cố cách so sánh 2 số

		- Gọi HS đọc yêu cầu rồi làm bài

- Yêu cầu HS gt vì sao lại điều dấu đấy

- GVnhận xét chốt bài làm đúng 

		- HS làm bài.

- HSTL



		7’

		Bài 3: Tính

Củng cố cách đặt tính và cách tính các phép tính có nhớ và không nhớ



		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi HS nêu cách đặt tính và cách tính

- Gọi nhận xét bài làm của bạn

- Chốt cách đặt tính và cách tính

		- 1 HS đọc

- HS làm bài.

- HS nêu nhận xét



		7’



		Bài 4: Giải toán

Củng cố cách giải bài toán về ít hơn

		- Yêu cầu HS tự phân tích đề rồi giải

- Gọi nhận xét của bạn

- GV nhận xét chốt bài làm đúng

Tấm vải hoa dài số mét là

40 – 16 = 24 (m)

Đ/S 24 m

		- HS làm bài  



- HSTL





		7’

		Bài 5: Đo độ dài các cạnh của  ABC và tính chu vi của  đó

		- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS đo rồi tính chu vi

- Gọi HS đọc bài làm

- Chốt cách tính chu vi

		- 1 HS đọc

- HS làm bài

- HSTL, HS khác nhận xét



		2’

		III. Củng cố, dặn dò

		- GV nhận xét tiết học

		





       

               Rút kinh nghiệm, bổ sung:

     ……………………………………………………………………………………………..



TUẦN 35

  Giáo án môn Toán

Thứ …….. ngày ……. tháng …… năm 201…..

 TÊN BÀI DẠY

  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ ( CUỐI HỌC KÌ II )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :

       Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:

· Đọc, viết các số đến 1000.

· Nhận biết giá trị theo vị trí của các chữ số trong một số.

· So sánh các số có ba chữ số.

· Cộng, trừ, nhân , chia trong bảng.

· Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.

· Cộng, trừ không nhớ các số có ba chữ  số.

· Giải bài toán bằng một phép cộng hoặc trừ hoặc nhân hoặc chia ( có liên quan đến các đơn vị đo đã học ).

· Số liền trước, số liền sau.

· Xem lịch, xem đồng hồ.

· Vẽ hình tứ giác, tính chu vi hình tứ giác, hình tam giác.

II. ĐỒ DÙNG:

           Nội dung bài kiểm tra

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:



		Thời gian

		Nội dung

		Hoạt động của thầy

		Hoạt động của trò



		2’

		1. Giới thiệu bài

		- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học.

		



		31’

		2. Đề bài.

		- GV phát đề kiểm tra và yêu cầu học sinh làm bài.

		- HS làm bài.



		

		Bài1.   Tính nhẩm

2 x 6 =        18 : 2 =       5 x 7 =

3 x 6 =        24 : 4 =     20 : 4 =

4 x 4 =        15 : 3 =      2 x 8 =

3 x 9 =        27 : 3 =     10 : 5 =

		

		



		

		Bài 2:   Đặt tính rồi tính

  84  +  19              62  -  25

536  +  234          879  -  356



		

		



		

		Bài 3  

      Hà có 12 viên bi, Mỹ có nhiều hơn Hà 8 viên bi. Hỏi Mỹ có bao nhiêu viên bi ?

		

		



		

		Bài 4  

Nối 4 điểm A, B, C, D để có hình tứ giác ABCD. Đo độ dài các cạnh rồi tính chu vi tứ giác ABCD.

    A  *                  *   B









D *                             * C 

		

		



		

		Bài 5  

 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

   101 ; 105 ; 109 ; ……..

		

		



		5’

		3. Chấm chữa bài

		- GV thu bài , chấm nhanh một số bài, nhận xét.

		- HS thu bài



		2’

		4. Củng cố dặn dò

		- GV nhận xét chung tiết học.

		





       

        Rút kinh nghiệm, bổ sung:

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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